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LỜI MỞ ĐẦU 
TẠNG VÔ TỶ PHÁP (ABHIDHAMMA PITAKA) gồm có bảy bộ; 


(1) Dhammasangani — Pháp Tụ, 

(2) Vibhanga - Phân Tích, 

(3) Dhàtukathà - Nguyên Chất Ngữ, 
(4) Puggalanannati — Nhân Chế Định, 
(5) Kathàvatthu - Ngữ Tôi 
(6) Yamaka - Song Đối, 
(7) Patthàna — Phát Thủ. 


Theo phản chú giải cho thấy, tất cả bảy bộ này quả thật, đều là nơi tiền hành của Bậc 
'Toàn Giác, tuy nhiên từ bộ thứ nhất đến bộ thứ sáu, cho dù. quả thực là chỗ tiễn hành của 
Bậc Toàn Giác, nhưng tất cả sáu bộ này v ẵn chưa hội đủ năng lực đối với Bậc Toàn Giác; 
có ý nghĩa là vẫn chưa rộng lớn thâm sâu đối với Trí Tuệ của Bậc Toàn Giác. 

Do đó, trong thời gian Đức Chánh Đăng Giác quán xét ở sáu bộ đầu thì Ngài tiến 
hành quản xét một cách thông thường, tiếp đến quán xét bộ thứ bảy là bộ Đại Phát Thú 
này thì hào quang sáu loại (sắc) phún tủa từ kim thân Đức Phật ra ngoài. 

Là như vậy, vì bộ Đại Phát Thú này là một bộ kinh rộng lớn, có nội dung thâm sâu 
hơn tất cá bộ kinh mà Đức Phật đã quán xét qua, và là bộ kinh duy nhất thích đáng đối 
với Bậc Trí Toản Giác vì vừa thích hợp với trí tuệ rộng lớn thâm sâu. 

Do đó, ngay khi Đức Phật đang quán xét nơi đó, làm khởi sanh sự phi lạc suốt trọn 
thời gian trú vào Pháp Vị (đhammarasa), ví như kình ngư có tên gọi là Timirapingala ở 
trong đại dương sâu thảm §4,000 do tuần thường có sự vui mừng thích ý một cách mát 
mẻ trong việc được bơi lội tung hoành ngang đọc trong đại dương, dường như thế nào, thỉ 
Bậc Toàn Giác cũng thường có sự phi lạc thỏa thích trong việc quán xét một cách rộng 
lớn thâm sâu, cực nan kiên (gømbhìra) của kinh Đại Phát Thú này vậy. 

Một tia sáng xanh phún tủa lan tỏa ra từ râu, tóc vả từ nơi cả hai con mắt của Ngài: 
Một tỉa sáng vàng phún tủa lan tỏa ra từ sắc da và từ nơi cả hai con mắt của Ngài. Một 
tỉa sáng đó phún tủa lan tỏa ra từ máu thịt và từ nơi cä hai con mắt của Ngài. Một tra 


phún tủa lan tỏa ra tử xương cót, răng và từ nơi cả hai con mắt của Ngài. Một 
thân 


sang trả 


tỉa sáng màu da cam vả ánh hào quang sáng rực rỡ lan tỏa ra khắp mọi nơi tử kim 
của Ngài 

Cả sáu loại tỉa sáng nảy lan tỏa ra tiếp chạm Đại Địa dầy dặc 240,000 do trà 
thỏi vảng trong núi được phúi sạch hết bụi trần. Và tỉa sáng này xuyên qua lòng „ đất đến 


„ ví nhƯ 
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tiếp chạm thủy quyền ở dưới lòng đất đầy đặc 840,000 do tuần, ví như vàng nóng chảy ra 
trong khuôn. 

Rồi xuyên qua nước đến tiếp chạm với khí quyển dầy đặc 960,000 do tuần, ví như 
vàng ở trong núi được chất thành đồng. 

Rồi xuyên qua gió đến tiếp chạm khí quyền trong phần phía dưới lòng đất 
(a4jjhatàkàsa). 

Còn tỉa sáng ở phần trên chiều tỏa lên đến các tẳng Thiê từ Cöi Tứ Đại Thiên 
Vương, xuyên qua đến Đao Lợi Thiên, Dạ Ma, Đâu Xuất Đà. Hóa Lạc Thiền, Tha Hóa 
Tư Tại Thiên. cho đến chín tầng Phạm Thiên Giới. thấu suốt Quãng Quả Thiên 
(Eehapphaià), Ngũ Tịnh Cư Thiên, cả bốn tầng Vô Sắc Phạm Thiên Giới. 

Tỉa sáng xuyên qua cả bốn Vô Sắc Phạm Thiên Giới đi đến tiếp chạm khí quyền bên 
trong Tam Giới. 

Tỉa sáng hào quang của Đức Phật tỏa khắp mọi nơi, vô cùng tận, bao trùm khắp cả 


Tia sáng này, chăng phải được thành tựu do việc cầu nguyện, cũng chẳng phải được 
thành tựu đo tiến tu bắt cứ thể loại nào, mà phát sanh do bởi quán chiếu Pháp ở phần vĩ 
tế, thậm thâm vi diệu, quảng bác. 

Chính đo nhân này, máu hu: 
đa trong suốt, ánh sắc hảo quang có Tâm làm xuất sinh xứ được hiện hữu một cách kiên 
định khắp mọi nơi theo một đường kính 80 hắc tay. 

Do đó. từ ngữ Phát Thú trong bộ kinh thứ bảy này mới có nội dung khác biệt với từ 
ngữ Phát Thủ trong phần .Satipatthàna — /Việm Phát Thú (trong Chương thứ Bảy, nhóm 
Bodhipakkhiyadhanuna — Giác Chỉ Pháp). 

Bộ Kính Dại Phát Thú có nội dung kỳ diệu đặc thù hơn cả sáu bộ trong Tạng Võ Tỷ 
Pháp, trình bày mồi tương quan nói tiếp nhau giữa sáu nhóm Pháp: 


êt của Ngài trở nên tỉnh khiết, kim thân thanh tịnh, sắc 


(1) Lục Phát Thú (6 Patthàna). 

(2) Tứ Phần Pháp (4 Dhammanaya), 
(3) Thất Giai Đoạn (7 Mahàvàra), 
(4) Nhị Thập Tứ Duyên (24 Duyên), 
(5) Nhị Giai Doạn Chí Sô, 

(6) Tứ Duyên Phần (4 Paccayanaya) 


hiện hành dưới dạng vấn đề (hỏi và đáp xuyên suốt). bao hàm nội dung vô cùng thậm 
thâm thủ thắng 

Trong bộ Kinh này. được kết hợp hai bộ Chú Giải lớn, “Đại Phát Thủ” (Mahà 
Patthrana) và "Giảng Giải Tông Lược Nội Dung Đại Phát Thú ” 
tMahapatthànasàdhippàyasarùpatthanissaya), vào thành một bộ Chủ Giải với nội dung 
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đầy đủ súc tích, nhằm đem lại lợi ích với tất cả Học Giả hiện triệt có Tâm hoan hỷ duyệt 
ý tâm cầu Giáo Pháp cao siêu, thù thắng trong Kho Tàng Pháp Bảo. L 

Qua Tập I của Bộ Chú Giải Đại Phát Thú và Giảng Giải Tông Lược Nội Dung pạ¡ 
Phát Thú, đã được phát hành vào Phật Lịch 2556, Dương Lịch 2012, có sự chứa đựng của 
ba Duyên, là Vhần Duyên, Cảnh Duyên và Trưởng Duyên. Tiềp nôi theo Tập I, là Tập 
II có sự chứa đựng với năm Duyên, gồm có Vô Gián Duyên, Đăng Vô Gián Duyên, Cậu, 
Sanh Duyên, Hồ Tương Duyên và Ý Chỉ Duyên. 

Với tài trí bất khả ty giáo của Ngài Đại Trưởng Lão SADDIHAMM+ JOTTIKA dì 
hình thành trí tuệ sã soạn tác cả hai bộ Kinh nảy, luôn cả toàn bộ Tạng 'Vô Tỷ Pháp 
võ cùng quý báu. Tất cả Nhân Thiên kính cung trí kính lễ ân đức sâu dây của Ngài. 

Ngưỡng mong trí tuệ đặc thù mà Ngài có được, xin được thâm nhập và khải trí vào sở 
học sở cầu Kỷ Hạ. 


à vun bồi Tam Thập Pháp Ba La Mật hạnh Trí Tuệ xuyên suối cho 
đến ngày chứng đắc Quả vị Chánh Đăng Giác. 


Ngường mong công đức phiên địch bộ Kinh Đại Phát Thú, hội túc duyên Phước Báu 
to lớn, xin thành tâm chấp thủ trí kính lễ và kính dâng Quả Phước Báu thanh cao này 
hướng đến hai bậc Ân Sư, Ngài Đại Trưởng Lão TỊNH SỰ (S4V74KICCO MAHÀ 
THIR4A), và Ngài Đại Trường Lão SIÊU VIỆT (ULÀRO MAHÀ THERA) với tắt cà 
lòng thành kính của con. 

Ngưỡng mong công đức phiên dịch bộ Kinh Đại Phát Thú, hội đủ túc duyên Phước 
Báu to lớn, xin thành kính dâng Quả Phước thanh cao này hướng đến Song Thân trí kính 
của con, Cö Tư Tu Nữ PHẠM THỊ YÊN kính thương (Chùa Siêu Lý - Phú Định ~ Quận 
6), đến tất cả Chư Thiên hoan hỷ thủy từ hộ trì Chánh Pháp, đến tất cả những bậc Hữu 
Án Phật Tử đã ủng hộ cho việc đánh máy, điều chỉnh, bề túc với tất cả những kỷ nắng lủ 
công và phát hành bộ Kinh Đại Phát Thủ, vả chí đến toàn thể quý Phật Tử hữu duyên 
trong Chánh Pháp luôn được an vui trong Cảnh Quả Phước như ý nguyện moñš cầu, 
đồng nhau cả thảy. 

Ngưỡng mong ÂN ĐỨC PHÁP BẢO luôn mãi được tổn tại lâu dài cho đến năm ngà! 
năm, dem lợi lạc thủ thắng vi diệu đến tất cả Chư Thiên, Chư Phạm Thiên, Nhân Lo8t 
tắt cả chúng sanh. ˆ 


(Anumodanà. Anumodanà, Anumodan). 


Ms Nai “. Hết lòng cần kinh. 
|ettàparamatthapàrami Bhi À 
Sảdhu, Sảđhu, Sàđhu PRERORRESE" 
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ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TỐNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - TẬP II 


Bỏ Thí, Pháp Thí vó song 
Nương thơm thủ thắng chẳng đồng Pháp Hương. 
Bậc Trí biết cách cúng dường 
Kiên trì chân chánh, con đường phúc vinh 


Ân thís world, there are three things oƒ vaÌue for one who give: 


Đdlore giving, the mìnd oƒthe giver 


i$ b4. 

Ihile giving, the mìnd oƒthe giver is peaceful: 

AJier givùng, the mỉnd oƒ the giver is tulified. 
46.37 


2 CÁ Ok Ác Áo ác KCKOE AE ÁcACIcdCE AOEIE TC 


Gió Từ qui sạch rừng phiên não, 
Mua Pháp trôi đùa ảng lợi danh. 
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Tác Giả: SADDHAMMA JOTIKA _ — Địch Giá: Bhikkhu PASADO 


ĐẠI PHÁT THỦ VẢ GIẢNG GIẢI TỐNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THỦ - TẬP II 


LỜI HƯỚNG DÂN PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG SÁCH KINH 


Trong bộ Kinh này được phân chia ra làm ba phương pháp đề tu học: 


I. Học tuần tự từng mỗi Chủ Đề của quyền Kinh. 


Có ý nghĩa học lân lượt từng, mỗi Duyên trong hai mươi bốn Duyên, đi theo thứ tự 


mỗi Chủ Đề trong quyên Kinh, dựa theo Chủ Đề của quyền Kinh làm nên tảng để tụ học, 


như sau: 
1, Theo phân àIì xiển thuật (Pøccaywddesa) cùng với lời dịch. 

2. Theo phần Pàlì xiên minh (Paceayaniddesa) cùng với lời địch, luôn cả việc phân 
tích Câu với nội dung Chi Pháp, và Duyên Hiệp Lực (Ghatanà). 

- Tóm tắt nội dung ba thê loại, luôn cả việc phân tích theo Trạng Thái, Giông, Thời 


2 


và Mãnh Lực. 
. Phân tích Giai Đoạn Vấn Đè. 
. Chú Giải và lời giải thích. 


P= 


ta 


hân Duyên” cho dến “Bất Ly 


Ví như việc tu học trong phần Đài xiển thuật vẻ ` 
Duyên” phải cho dên chấm dứt hết. Rồi đến phần Pàlì xiển minh, tương tự như trên. từ 
Nhân Duyên cho đến Bất Ly Duyên. Và như thể, tuần tự tu học theo từng phần cho đến 


phân Chú Giải và lời giải thích, là phần cuói cùng. 
Đây là phương pháp tu học thứ nhất (là phương pháp tu học theo thứ tự mỗi Chủ Đề 


trong quyền Kinh đã có hiện bày). 


II. Học từng mỗi Duyên theo thứ tự hạn định của mỗi Chủ Đề mới. 
hïa việc tu học từng mỗi một Duyên theo thứ tự mỗi Chủ Đẻ trong năm Chủ 
Đề (như điều một của phương pháp thứ nhất) xắp thành việc tu học tuần tự, như sau: 


1. Chú Giải và lời giải thích. 

2. Theo phần Pàlì xiên thuật vả lời dịch. 

3. Theo phần Pàli xiên minh và lời dịch, cùng với việc phân tích Câu và nội (U08 
Chi Pháp (chỉ loại trừ sự việc liên quan với phần Duyên Hiệp Lực). 

4. Tóm tắt nội dung ba thể loại, luôn cả việc phân tích theo Trạng Thái, Giống, Thờ! 

và Mãnh Lực. 

Phân tích Giai Đoạn Vấn Đề. 

6. Duyên Hiệp Lực (Œhuramà). 


th 


T ấu Hợp (Sabhàga):- trình bày phần cuối của “Phân tích Giai Đoạn Vấn Đề” trong 
từng môi Duyên 


8. ————gphnij.BhNNiuFSỐ” 


Túc Gia: SADDHAMMA [OTIKA 


ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TỐNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THỦ - TẬP II 


- Hiệp Lực (Œha#anà)z trình bày phần cuối của “Duyên xiển minh” trong từng môi 
Duyên. 

' Việc tu học trường hợp Duyên Hiệp Lực (Tấu Hợp - Hiệp Lực) cũng nên nhìn theo 
Tiên tảng của phần Pàlì phụ lục của quyền Kinh này đẻ làm phát sanh sự hiều biết một 
cách rõ ràng. 

Ví như việc tu học Nhân Duyên theo trưởng hợp của phân “Chú Giải và lời giải 
thích” cho chấm dứt hết. Rồi tiếp theo là việc tu học Nhân Duyên theo phần “Duyên xiên 
thuật" v.v. cho đến việc tu học Nhân Duyên theo phần “Duyên Hiệp Lực" là chấm dứt 
việc tu học trọn vẹn của phân Nhân Duyên. 

Đây là phương pháp tu học theo phương pháp thứ hai, 


II. Học từng mỗi Giống (hoặc từng mỗi một nhóm) theo thứ tự hạn định của 
mỗi Chủ Đề mới. 

Có ý nghĩa việc tu học từng mỗi Giống (nhóm) theo thứ tự Chủ Đề trong Kinh sách 
đã hạn định (như Chủ Đề theo phương pháp thứ hai) tương tự với việc tu học từng mỗi 
một Duyên trong phương pháp thử hai Tuy nhiên sẽ thay đôi việc tu học kê từ 
Duyên thứ nhất mãi cho đến Duyên thứ hai mươi bốn, với việc bắt đầu tu học kẻ từ mười 
lãm Duyên hiện hữu trong “Giống Câu Sanh” (Sahajàiajàdi) cho châm dứt trước. - Rồi 
tiếp theo là đi đến việc tu học tám Duyên hiện hữu trong “Giống Canh * €Ìranunanajàti) 
mài cho đến một Duyên hiện hữu trong Giống cuối cùng là “Giống Đj Thời Nghiệp” 
(Vànakkhanikammajàdj) là châm dứt việc tu học theo phương pháp thứ ba. 

Với tu học theo phương pháp thứ ba này, sẽ làm phát sanh sự hiệu biết rộng lớn và đễ 


đàng trong việc suy nghĩ đến Duyên Hiệp Lực. 

Lại nữa, việc tu học phương pháp thứ hai, là đặc biệt thích hợp cho Học Giả muôn 
được thầu triệt một cách chỉ tiết hết tắt cả từng mỗi Duyên, sẽ làm phát sanh sự hiểu biết 
tương quan tiếp nối mà không gián đoạn, và không phát sanh sự lần lộn hoặc nghỉ ngờ 
trong việc nghĩ đến Duyên Hiệp Lực. Vì lề việc tu học cho đến phần cuối cùng từ nơi 
việc tu học đầy đủ chỉ tiết ở phần trước đỏ. Còn việc tu học phương pháp thứ ba đặc biệt 
đối với Học Giả nghĩ đến Duyên Hiệp Lực không cần phải nhớ đến tên gọi của cả hai 
mươi bốn Duyên, và làm cho nhìn thấy Trạng Thái giống nhau và khác nhau của từng 


mỗi Duyên một cách rõ ràng và chính xác. 
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Dịch Giả: Bhikkhu PASADO 


Tác Giá: SADDHAMMA JOTIKA. 


ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TỔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - TẬPHI 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa 
Cung Kính Đức Thế Tôn - Ứng Cúng - Chánh Đẳng Giác 
.Mahäpatthanasadhippäyas: ariipatthanissaya 

Giảng Giải Tông Lược Nội Dung Đại Phát Thú 


BUDDHAPANÃMA - TRÍ KÍNH LẺ PHẬT 


Liciadlhanunavadannuin ParaimatIhapàranadfgum 
Hanaripum nayavilum Vandàmi sirasà garu1. 


Đệ tử có tên gọi là Pháp Sư Chánh Pháp Quang Minh hay là Giáo Sư Chánh Pháp 
Quang Minh, xin nghiêng mình bày tỏ trí kính lễ Đức Chánh Đăng Giác, Giáo chủ nhân 
loại, Bậc Toàn Trí thuyết giảng phân tích Chánh Pháp một cách tỷ mỹ tốt đẹp. 

Ngài đã đạt đến tột cùng của bờ an vui là Pháp Siêu Lý. Ngài đã sát trừ hoàn toàn 
phiền não (#fesa) là chủ các pháp nghịch. Ngài có trí tuệ thông suốt Pháp Siêu Lý một 
cách vẹn toàn. 


Amtam jàtijaràdìnam Akàsi dupaduttamo' 
Anekassàhacitfena Assàsemtarm namàmham. 


Đệ tử xin trí kính lễ Đức Phật, bậc chí thượng hơn cả loài hữu tình hai chân. Với 
đũng mãnh của Tâm Lực, Ngài đã diệt trừ tắt cả mọi khổ đau, về sanh, già, đau, chết, v.\: 
Ngài đã ban phát nguồn sinh lực vi điệu. 


udeti rằgacitvni /udàpeti param janarm 
éNuna attham mamussànam  usàsantam namàmihaim. 


Đệ tử xin trí kinh lễ Đức Phật, Ngải đã giảng dạy đối với tắt cả chúng sanh, vữ 
nghĩa trau chuốt, thường lảm diệt mật tât ca Tâm hằng hiện hữu sự tham ái. 


DHAMMAPANÄMA - TRÍ KÍNH LẺ PHÁP 


Athobhàsehi juantaim 


Lilàpadasatàrakam 
Jalahamam dhamnacandam 


Vandàmi sirasàdara: 


tác Giả: SADDHAMMA JUTIKA =: HØ =. 


ĐẠI PHẤT THỦ VẢ GIẢNG GIẢI TỐNG LIƯCNỘI DỤNG ĐẠI PHẤT THỦ - TẬP1I 


Đệ tử xin nghiêng mình bảy tỏ trí kính lề Đức Chánh Pháp chói sảng với nội dung 
thâm sâu, kết hợp với sự quyền rũ của các câu Pháp lớn nhỏ, xinh đẹp như một vì sao, 
sáng tỏ như vằng trăng sáng sạch mãy mờ. 


unfaràgam vantalosam _ Vanfamolhiam vaniapàpam 
Vantabàlà micchadinnam  Vantalamtam namàniham. 


Đệ tử xin trí kinh lễ Pháp Bao, Giáo Pháp có năng lực diệt trừ mọi tham ái, sân hận, 
sĩ mê, xa lìa mọi điều tội lỗi, điều xấu ác, và tà kiến, 


Tầresi sabbaxattànam Tùresi oramatìrai 
Tàrentaim mokkhasaimsàram  TàreHfaHtam namàmihaim. 


Đệ tử xin trí kính lễ Pháp Bảo, với Giáo Pháp có năng lực làm cho tât cả chúng sanh 
được vượt thoát khỏi mọi phiền não và khô đau; cỏ năng lực làm cho tất cả chúng sanh 
vượt thoát khỏi Tứ Bộc Lưu, vượt thoát khỏi bờ này đến bờ kia. vượt thoát khỏi vòng 
sanh tử luân hồi và cho đi đến chứng đạt Níp Bàn. 


Từro yo sabbadukkhesu Likkhite pitakaffaye 
LùHpiHepi suVannena jkkhamtaitatn namànd hưu. 


Đệ tử xin trí kính lễ Pháp Bảo, với Giáo Pháp đã được c Giáo Thọ A La Hán 
tiên bôi soạn thảo khác ghỉ vào những mảnh vàng lá, làm thành Tam Tạng đẻ cho hàng 
hậu bói có được học hỏi tu tập,và xin trí kính lễ Pháp Học và Pháp Hành. 


SANGHAPANAMA - TRÍ KÍNH LẺ TĂNG 
-lggasàra dhamumathitim Bhaggaimànajayasirùn 
lghamigun hanajivin Fandàmya samghakesarim. 


Đệ tử xin nghiêng mình bày tỏ trí kính lễ Đức Thánh Tăng, bậc đã kiên trì an trú 
đã chiên thắng và kết hợp với điều an lành. Bậc 
êu diệt hết mọi Pháp đối nghịch là các Pháp Phiền Não cùng với Mạn tùy miễn đã 


trong cùng tột cót lõi bản thẻ Pháp. 
đã 


được đoạn trừ, ví như sư tử dũng mãnh đã sát tử mọi loài nai vậy, 


Tosernto devaimanussànam  Tosento đhamunadesapi 
Toseti dutthacittàni ToseHtantaim naiàmlhia0n. 
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_ Tác Giả: S4DDHAMMA JOTIKA Dịch Giả: Bhikkhu PASÄDO 


ĐẠI PHÁT THỦ VÀ GIẢNG GIẢI TỐNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THỦ - TẬP II 


Đệ tử xin trí kính lễ Tăng Bảo, với Tăng Báo hằng làm cho Chư Thiên và Nhân Lại 
luôn được an vui trong Thiện Pháp. Là bậc trình bày Giáo Pháp với Pháp Học, Pháp 
Hành và Pháp Thành dẫn đến phát sanh sự vui mừng thỏa thích hoan hý trong Nhân Loại, 
Là bậc làm cho người có Tâm Bắt Thiện, với Tâm bị gây tốn hại bởi những điều xấu ác, 
cho được phục thiện vả có khả năng đi dên làm cho suy giảm và diệt trừ mọi điều xấu ắc. 
Là người hằng làm cho Tứ Phật đỏ chúng được hoan hỷ an vui trong Tam Võ Lậu Học, 


Sàsanam sampaticclannam SàS4H@HIH SỈ9AH FAIHIHAdiM 
Sàsanam anusàseyyam $àsananfam namamihaim. 


Đê tử xin trí kính lễ Tăng Bảo, với Tăng Bảo đã hướng dân Giáo Pháp mà Đức Phật 
đã khẻo giảng dạy cho đi đến tốt đẹp, làm thành Pháp Độ Nhân (/Viyyanikadhaimmu), 
dẫn đất tất cả chúng sanh chặt đứt ái dục thúc phược và chứng đạt Níp Bản, là Pháp an 
vui tuyệt đối một cách xác thực. Là bậc hằng luôn hướng dẫn dạy bảo Giáo Pháp, hằng 
dẫn dắt Giáo Pháp cho được tiếp nỗi mài, cho trở thành dĩ sản bất tử được truyền thừa lại 


mãi mãi cho thê hệ mai sau. 


ÃCARIYAPANAMA - TRÍ KÍNH LẺ TÔN SƯ 


Đhirànadhirasetthantaim SSilàghasìghanànikam 
dHtàyaham mahàtheram PaHÀy@d Hưng àC©FA0H. 


Đệ tử xin nghiêng mình bày tỏ trí kính lễ Đức Tôn Sư Dại Trưởng Lân 
Bhaddamtanànika (Ngài là Tăng Trưởng của thủ đô nước Miễn Điện). Ngài là Tôn Sử 
của bần đạo, là một bậc trí thức thông tuệ trong tất cả những bậc trí thức thông tuệ NgÌỉ 
là bậc có trí tuệ xảo diệu đáng ca ngợi. Ngài dẫn dắt phần lợi ích thế gian và siêu xui 
| thế gian đến tất cả mọi hạng người. 


PATINNAKARA - LỜI THỆ NGUYỆN 


Yàcitoham karissàimi Sissaganeli sàdhukam 
Mahàpatthànanissayam — Deyyabhàsàya dullabhatm. 
hịPhéP 


Bần đạo có tên gọi là Pháp Sư Chánh Pháp Quang Minh hay là Giáo Sư Chán 
nề 


Quang Minh xin soạn tác kinh điên “Đại Phát Thú” và “Giảng Giải Tổng Lược Nội Dư 
Đại Phát Thú” với lòng từ ái, thẻ theo sự yêu cầu của tất cả bậc học giả. 


` =. _-. 
Tác Giả: SADDHAMMA JOTIKA Bưu đã. BH 7Al 
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ĐẠI PHẤT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TỔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THỦ - TẬP1I 


Tam nissayam susankhataim Sudhàrijya bhisundaraim 
Tam sadàppapannànaimpi Vuddhim pàpeti tankhane. 


Bản đạo soạn tác hai bộ kinh điện “Đại Phát Thú” và “Giảng Giải Tông Lược Nội 
Dùng Đại Phái Thứ ” này có chất lượng ví như vật thực ở cõi Thiên Giới (sudhàbhojana 
— tiên thực). sẽ thường luôn tăng trường trí lực ngay cả với người thiêu trí trong khi tỉnh 
cần học tập. 


PATTHANAKẨRA - LỜI SỞ NGUYỆ 


Abhivaddhantu me pannà addhà sat samàdhayo 
Parakkamo lokassàda  Bodhayathàna param param 


Xin cho Tín, Tấn, Niệm, Định và Tuệ của bần đạo luôn được tăng trưởng, ngỡ hầu 
đem lại hữu ích đến Tuệ Giác trong thời vị lai. Đó là niềm ước muốn cao quý nhất của 
Thé Giới Hữu Tình. 


Apatrhain yàva buddhadtattn  Pannadhikam bhavàmiham 
Jàtisarananikova JetthaseWho nìrantfaram 


Bao giờ “Tuệ Chí Thượng Giác Hiều " (Pannàdlikabuddhabhàva) của bản đạo vẫn 
chưa được đạt thành kết quả, thì xin nguyện cho bản đạo được chứng đắc ở trong 
sống có được “771 Niệm Trí” (Amwssarananana) thanh cao cùng tột, luôn suốt mãi với 


thởi gian lâu đài. 


Aa jànàmàti vacanaim §a kathemi kudàcanam 
Yam loke atth tam sippam — Sabham jànàmi sàdhukam 


Bất luận trong kiếp sóng nảo, hữu nào, thì xin cho bần đạo không có nghe nói đến lời 
nói răng “không biết chỉ, không biết chi”, về tên gọi của bất luận nghệ thuật nào trong 
Thế Gian nây. vả xin nguyện cho bắn đạo đều được liễu tri hết tất cả. 


Sutaumaifena yà bhàsà Saimvijjamti anappakà 
Tàsu cheko bhayveyyàmi -1gg4ppaffo susìlavà 


Bất luận có một loại ngôn ngữ nào, cho dù chỉ là được nghe nói đến, thì cũng xin cho 
bân đạo có được Trí Tuệ đê rõ biết hệt tât cả các loại ngôn ngữ đó, và cùng tột, xin cho 
bần đạo được thành người có Giới Hạnh thanh cao. 
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Nattlii natthìti vacanat Dehi dehìti kuianam 
Kudàcanai na SUNOHÍ Navadeyyami so aham 


Xin cho bần đạo không có được nghe nói đến lời nói rằng “không có, không cá", > 
xin cho bần đạo không phải nói đến với lời nói rằng “ xit wãy bÍ mân xả thí”. 


ÑaF€yyd gàraVaH garH1 .Màne)yam mànanàraham 
Vandeyyam vandanvraham Pùjeyydt phjanàrahaim 


Xin cho bằn đạo được tôn trọng đến bậc đáng tôn trọng, xin cho bần đạo được tôn 
kính đến bậc đáng tôn kính, xin cho bần đạo được lễ bái đên bậc đáng lễ bái, và xin chọ 
bần đạo được cúng dường đến bậc đáng cúng dường. 


Abhijjhà issà maccheva MMicchàdithìhi pàparo 
AMànakodhà kàmalokà Yâpyarogà gato sadàti 


Xin cho bần đạo được xa lìa tách khỏi các Ác Pháp, là cừu hận, tật đố, lận sắt, tà kiến, 
kiêu mạn, phẫn nộ, và sự rung động trong mọi Dục công đức, và trong tất cả bệnh tật ôm 
đau, và xin cho không có nhằm lần lần lộn trong suốt mọi thời gian. 


NIGAMAGATHÃ - BÀI KỆ TÓM TÁT 


/Natthlam pafto ayam gantho Deyyabhàsàya sankhato 
Tidullubho bhisundaro 


.Sàdhùhữ atimànifo 

Với bộ. Kinh sách "Đại Phát Thú” và "Giảng Giải Tổng Lược Nội Dung Đại Phát 
Thú” do bản đạo đã soạn tác, quả là một bộ Kinh sách rất khó liễu tri và là bộ Kinh sách 
rât có giá trị, là nơi đáng được hoan hý duyệt ý với những người có đức hạnh. đã đượt 
kết thúc chỉ là bây nhiêu đây. 


JADDHANMA JOTIKA ˆ 


ĐUUYÊN THỨ TƯ? ANANTAWAPACCAYA= VÔ GIẾY ĐUYỀN 


ANANTARAPACCAYA - VÔ GIÁN DUYÊN 
ANANTARAPACCAYANIDDESAVARA - 
PHÂN XIÊN MINH VÔ GIÁN DUYÊN 


“Cakkhuwvinnànadhàtw tam sampayutfakà ca dhamumà manodhàtuyà tamsampa 
ywtfakùnanca đhamuHànaM ẢHaHIATAĐMCCAPVHA pACCaÿO - p6-  ÿe@Sdm yeSam 
dhammànam anantarà ye ye dhanumà uppajjanti cỉttacetasikà dhamzmà te te đhamumà 
fesa (esaim dhamàngH ẤIgHfArapaccayena paccayo”. 

Loại Duyên nào mà Đức Thế Tôn thuyết giảng một cách khái lược trong phần xiên 
thuật Duyên là *⁄4ewarapaeeaya - Vô Gián Duyên”, thì loại Duyên đó, Đức Thế Tôn 


thuyết giảng một cách tỷ my kỹ càng trong phần xiên minh Duyên. 
DỊCH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH 

1⁄  “Cakkhuwinnànànadhàtu tamsampayuiHakàa ca dhammà manodhàuyà 

g với Nhãn Thức ¡ (là 7 Tâm Sở Biến Hành) làm duyên giúp đỡ ủng 


hộ đối với Ý Giới (là 2 Tâm Tiếp Thâu) và Pháp tương ưng với Ý Giới (10 Tâm Sở Tợ 
Tha phối hợp. trừ Cần, Hỷ, Dục) với mãnh lực Vô Gián Duyên. 


famsuiupayttakànanca đhammànaim Ảnanfarapaccayena paccayø”- Nhãn Thức Giới 
và Pháp tương ưng 


2⁄_ “*Manodhàtm tamsampayutakà ca  dhammmà  manovinnànadhàtxyà 
taimsampaywtakàananca dhamuànai (ÍHanfarapaceayena paccayo”- Ý Giới (là 2 Tâm 
Tiếp Thâu) và Pháp tương ưng với Ý Giới (là 10 Tâm Sở Tợ Tha phối hợp, trừ Cần, Hỷ, 
Dục) làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Ý Thức Giới (là 3 Tâm Thảm Tắn) và Pháp 
tương ưng với Ý Thức Giới (11 Tâm Sở Tợ Tha phối hợp, trừ Cần, Dục) với mãnh lực 
Vô Gián Duyên. 


3⁄ “Sofavimmànadhàtn tamsampayutakà ca  dhanummà manodhàruyà 
1amsampayuttakànanca dltanunànam Ánanfarapaccayena paecayo”- Nhĩ Thức Giới 
và Pháp tương ưng với Nhĩ Thức Giới (là 7 Tâm Sở Biến Hành) làm duyên giúp đỡ ủng 
hộ đối với Ý Giới (là 2 Tâm Tiếp Thâu) và Pháp tương ưng với Ý Giới (10 Tâm Sở Tợ 
Tha phôi hợp, trừ Cân, Hý, Dục) với mãnh lực Vô Gián Duyên. 


4⁄/ “Manodhàtu  tamsampnayuHakà ca dhanmmà  manovinnànadhàrmxyyd 
1amsampayHttqkànanca đhaMHàng |naHtarapaccayena paccaye”-Ý Giới (là 2 
Tâm Tiếp Thâu) và Pháp tương ưng với Ý Giới (là 10 Tâm Sơ Tợ Tha phối hợp. trừ Cần, 
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Hỷ, Dục) làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Ý Thức Giới (là 3 Tâm Thảm Tấn) và Pháp 
tương ưng với Ý Thức Giới (là 11 Tâm Sở Tợ Tha phối hợp, trừ Cần, Dục) với mãnh lực 


Vô Gián Duyên. 


3⁄/ “Ghàmawinnànadhàta  tamsampayutakà ca - dhamumà manodhatuyà 
famsampayuttakànanca dhamumànarn “nAilarapaccayen4 paccayø”- Tỷ Thức Giới và 
Pháp tương ưng với Tỷ Thức Giới (là 7 Tâm Sở Biến Hành) làm duyên giúp đỡ ủng hộ 
- đối với Ý Giới (là 2 Tâm Tiếp Thâu) và Pháp tương ưng với Ý Giới (là 10 Tâm Sở Tợ 
-_Tha phôi hợp. trừ Cần, Hỷ, Dục) với mãnh lực Vô Gián Duyên. 


6/  *“Äanodhàtu tamsampayulHakà ca  dhammmà  manovinnànadhàinyà 
famsainpaytuttakànanca dhatnùnaIM Ảnarfarapaccayea paecayo”~ Ý Giới (là 2 
- Tâm Tiếp Thâu) và Pháp tương ưng với Ý Giới (là 10 Tâm Sở Tợ Tha phối hợp, trừ Cần, 
-Hý, Dục) làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Ý Thức Giới (là 3 Tâm Thâm Tắn) và Pháp 
tương ưng với Ý Thức Giới (là 11 Tâm Sở Tợ Tha phối hợp, trừ Cần, Dục) với mãnh lực 
Vô Gián Duyên. 


7⁄ *Jiwhàuimmànadhàtu tamsampayuHakà ca dhammmàa  manodhàtyà 
_ famsampayutfakànanca hamumàndtm Anartarapaccayena paccayø”- Thiệt Thức Giới 
-và Pháp tương ưng với Thiệt Thức Giới (là 7 Tâm Sở Biến Hành) làm duyên giúp đỡ ủng 
hộ đối với Ý Giới (là 2 Tâm Tiếp Thâu) và Pháp tương ưng với Ý Giới (là 10 Tâm Sở 
“Tợ Tha phối hợp, trừ Cần, Hỷ, Dục) với mãnh lực Vô Gián Duyên. 


8⁄/  “ẺManodhàtu  tamseampayutakà ca  dhammà  manovinnànadhàtryà 
aipAyffakàianica dhanuHànam Anantarapaccayena paccayo*-  Ý Giới (là 2 

“Tâm Tiếp Thâu) và Pháp tương ưng với Ý Giới (là 10 Tâm Sở Tợ Tha trừ Cần, Hỷ, Dục) 

àn duyên giúp đỡ ủng hộ đói với Ý Thức Giới (là 3 Tâm Thắm Tấn) và Pháp tương ưng 

với Ý Thức Giới 

(đà 11 Tâm Sở Tợ Tha phối hợp, trừ Cần, Dục) với mãnh lực Võ Gián Duyên. 


9 “Ấayavinnànadhàtu tamsampayuHakà ca dhammà  manodhài ngà 
4a) t6fakànanca dhammàngH naHarapaccayena paccayo"- Thân Thức Giới 
à Pháp tương ưng với Thân Thức Giới (là 7 Tâm Sở Biến Hành) làm duyên giúp đỡ ung 
hộ đói với Ý Giới (là 2 Tâm Tiếp Thâu) và Pháp tương ưng với Ý Giới (là 10 Tâm Sở 
Tợ Tha phối hợp, trừ Cân, Hỷ, Dục) với mãnh lực Vô Gián Duyên. 


Ỉ 1 “fanodhàtu tamsaMpayHHakà ca  dhammà  manovinnànadhàinyà 
[AMsafni)44)f1aÁtùnaHeA ẨÌhdtmBAM ,Ẩn4HfAF4paccayenui paccayo*- Ý Giới (là 2 


Giả: SADDHAMMA JOTIKA "¬ 
l Dịch Giả: Bhikkhu PASÄDO 


ĐUYỆN THỦ TƯ: 4NANT41RAP4CC4YA = KÓ GIÊN ĐUYÊN 
Tâm Tiệp Thâu) vả Pháp tương ưng với Ý Giới (là 10 Tâm Sở Tợ Tha phối hợp. trừ Cần, 
Hy. Dục) làm duyên giúp đỡ ủng hộ đi với Ý Thức Giới (là 3 Tâm Thâm Tân) và Pháp 
tương ưng với Ÿ Thức Giới (là 11 Tâm Sở Tợ Tha phối hợp. trừ Cần, Dục) với mãnh lực 
Võ Giản Duyên, 


11 *Purimà purimà kusalà dhammà pacchimànam pacchimànam kưsalànam 
đhammànam Anantarapaccayena paccayo”- Những Pháp Thiện sanh trước trước (là 
17 Tâm Đồng Lực Thiện Hiệp Thế trừ Tâm Đông Lực Thiện cuối cùng. 38 Tâm Sở phối 
hợp) làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với những Pháp Thiện sanh sau sau (là 2L Tâm Đông 
Lực Thiện trừ Tâm Đồng Lực đầu tiên, 38 Tâm Sở phối hợp) với mãnh lực Võ Gián 
Duyên. 


12⁄ *®Purimà purimà kusalà dhamxmà pacchimànam pacchimànam ahyàÃÑatànam 
đhamumànam Ảnanfarapaccayena paccayo”= Những Pháp Thiện sanh trước trước (là 
Tâm Đồng Lực Thiện cuỗi cùng của 17 Tâm Đông Lực Thiện Hiệp Thê 
38 Tâm Sở phói hợp) làm duyên giúp đỡ ủng hộ đổi với những Pháp Vỏ Ký sanh sau sau 
(là 3 Thâm Tấn, 8 Tâm Đại Quả, 9 Tâm Quả Đáo Đại làm nhiệm vụ Na Cảnh, Hữu Phân, 
Tử, tùy theo trường hợp và 4 Tâm Quả, 38 Tâm Sở phôi hợp) với mãnh lực Võ Gián 
Duyên. 


và 4 Tâm Đạo. 


13⁄/ “Purima puritnà akusalà dhammà pacchimànam pacchùnànat akusalànam 
đhammànamt Ânantarapaccayena paccayo”< Những Pháp Bât Thiện sanh trước trước 
(là 12 Tâm Đông Lực Bắất Thiện Hiệp Thẻ trừ Tâm Đông Lực cuỗi cùng, 37 Tâm Sở phỏi 
hợp) làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với những Pháp Bắt Thiện sanh sau sau (là 12 Tâm 
Đông Lực Bắt Thiện trừ Tâm Dông Lực đầu tiên, 27 Tâm Sở phôi hợp) với mănh lực Võ 


Gián Duyên. 


14/_ “Purtnà purimà akusalà dhammà pacchimànam pacchimànas abyàkatànam 
dhamumànam .Inaifarapaccayena paccayø"- Những Pháp Bất Thiện sanh trước trước 
(là Tâm Đồng Lực Bất Thiện cuỗi cùng của 12 Tâm Bất Thiện, 27 Tâm Sở phỏi hợp) làm 
duyên giúp đỡ ủng hộ đổi với những Pháp Vô Ký sanh sau sau (là 3 Thâm Tân. § Tâm 
Dại Quả, 9 Tâm Quả Đảo Đại làm nhiệm vụ Na Canh, Hữu Phần, Từ, tủy theo trường 
hợp, 3Š Tâm Sở phối hợp) với mãnh lực Vô Giản Duyên. 


15⁄ “Purimà purimà byàkatà đhamumà pacchimànam  pacchimànam 
añyàkutànam đhamHànam {nanfarapaccayena paceayo”- Những Pháp Võ Ký sanh 
trước trước (là 36 Tâm Quả trừ Tâm Từ của bậc Võ Sinh và 20 Tâm Duy Tác, 38 Tâm Sở 
phối hợp) làm duyên giúp đỡ ủng hộ đổi với những, Pháp Vô Ký sanh sau sau (là 36 Tâm 
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Quả cùng với Tâm Tử của bậc Vô Sinh và 20 Tâm Duy Tác. 38 Tâm Sở phôi hợp) với 


mãnh lực Võ Gián Duyên. 


16/ “Purimà purimà ahyàkatà dhammà pucchimànaim pacchimànat kusalànam 
dhammànam Ảnanfarapaccayena paceayo”- Những Pháp Vô Ký sanh trước trước (là 
'Tâm Đoán Định trong Lộ Trình Ngũ Môn, hoặc Tâm Khai Ý Môn trong Lộ Trình Ý 
Môn) làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với những Pháp Thiện sanh sau sau (là Tâm Đồng 
Lực Thiện thứ 1 của & Tâm Đại Thiện, 38 Tâm Sở phối hợp) với mãnh lực Vô Gián 
Duyên. 


17⁄_ “Purùnà parimà abyàkatà dhamuà pacchiiuànaim pacchimànam akusalànam 
dhammànam .Anantarapaceayena paccayo”- Những Pháp Vô Ký sanh trước trước (là 
Tâm Doán Định trong Lộ Trình Ngũ Môn, hoặc Tâm Khai Ý Môn trong Lộ Trình b4 
Môn) làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với những Pháp Bắt Thiện sanh sau sau (là Tâm 
Đông Lực Bất Thiện đầu tiên của 12 Tâm Bắt Thiện, 27 Tâm Sở phối hợp) với mãnh lực 
Vô Gián Duyên. 


18/ *Vesam yesam dhammàndatm ananiarà ye ye đhanumà nppajjarmi citfacetasikà 
dhammà te te dhanumà tesam (esam dhamuHàndtt 41d1faFr4Daccayeia paccay6”- Tất 
cả những Tâm và Tâm Sở nào (là 89 Tâm, 52 Tâm Sở phối hợp và Tâm Từ của bậc Vô 
Sinh) sanh khởi tuần tự tiếp nổi theo sau của những Tâm và Tâm Sở nào (là §9 Tâm, 52 
Tâm Sở phối hợp. trừ Tâm Tử của bậc Vô Sinh) đã sanh khởi trước trước. Những Tâm và 
Tâm Sở đó (là 89 Tâm. 52 Tâm Sở phối hợp. trừ Tâm Tử của bậc Vỏ Sinh) đã sanh trước 
làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với những Tâm và Tâm Sở đó (là §9 Tâm, 52 Tâm Sở phối 
hợp. và Tâm Từ của bậc Vỏ Sinh) sanh khởi tiếp theo sau,với mãnh lực Võ Gián Duyên. 

Có nghĩa là 89 Tâm, 52 Tâm Sở phối hợp đã sanh trước, chỉ trừ ra Tâm Tử của bậc 
Vô Sinh làm duyên giúp đỡ ủng hộ đổi với §9 Tâm, 52 Tâm Sở phối hợp và Tâm Tử của 
bác Võ Sinh sanh khơi ở phía sau, với mãnh lực Vô Gián Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ NỘI DUNG CHI PHÁP 


Khi phân tích Câu vả nội dung chỉ Pháp trong phần Pàii của. z1:2arapaccayanidde 
sa — Lô Giản Duyên xiên mình, Đức Phật lập ý trình bày cả hai Câu: 


.Middisitabba 


Giải Thích (Câu này được đưa lên trình bày trước) và 
4Vidassanàkàra 


Giải Ngô (Cầu này trình bày làm cho rõ thêm nội dụng và cho 
được thấy loại kiêu mẫu), cũng hiện hành tương tự với Nhân Duyên viền minh 


Trình bảy lần lượt trong phân Pàlì của những điều thuộc Câu Giải 


Túc Giú: SADDHAMMA JOTIKA = 18 ——— 


_ Dịch Giả: Bhikihu PASÄDO 


DUYÊN THỦ TƯ: ANANT.ARAPACCAXA - VÔ GIÁN DUYÊN 


(Widassanàkàra) như sau: 


* Trong phần Pàli điều thứ nhất: Ca&kh„vinnànadhà#u tamsarmpauttakà ca dhanmà — 
làm Køfwpađa: Cám Chai Từ trình bày cho biết đến Pháp Năng Duyên, là 2 Tâm Nhãn 
Thức, 7 Tâm Sở Biến Hành phối hợp. 

.Manodhàtuyà famsampayutakànanca dhammànam làm ,Sampadànapada: Câu 
Liên /lé trình bày cho biết đến Pháp Sở Duyên, là 2 Tâm Tiếp Thâu và 10 Tâm Sở Tợ 
Tha phôi hợp. 

Anamtarapaceayena làm Karanapada: Câu Chế Tác, trình bày cho biết đến mãnh 
lực duy nhất một cách đặc biệt của Vô Gián Duyên, trong mãnh lực của cả 5 Duyên cùng 
vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Œafanà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp: 


(1) Vô Gián Duyên, 

(2) Đăng Vô Gián Duyên, 
(3) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(4) Vô Hữu Duyên, 

(5) Ly Khứ Duyên. 


* Trong phần Pàlì điều thứ hai: Manodhain 1aisampayufftakà ca dhamnà làm 
Katfupada: Câu Chủ Từ trình bày cho biết đến Pháp Năng Duyên, là 2 Tâm Tiếp Thâu, 
10 Tâm Sở Tợ Tha phối hợp. 

AManovinnànadhàtuyà tamsampayttftakànanea dhamunànam làm Sampadànapada: 
Câu Liên Hệ trình bày cho biết đến Pháp Sở Duyên, là 3 Tâm Thẩm Tắn. 11 Tâm Sở Tợ 
Tha phối hợp. 

.Inaitarapaccayena làm Karanapada: Cáu C "hé Tác, trình bày cho biết đến mãnh 
lực duy nhất một cách đặc biệt của Vô Gián Duyên, trong mãnh lực của cả 5 Duyên cùng 
vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (ŒGhafanà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp: 


(1) Vô Gián Duyên, 

(2) Đăng Vô Gián Duyên, 
(3) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(4) Vô Hữu Duyên, 

(5) Ly Khứ Duyên. 


Việc phân tách Câu và nội dung chỉ pháp trong phần Pàii từ điều thứ ba v.v. cho đến 
Pàlì điều thứ mười, cũng được hiện hành tương tự với phần Pàlì điều thứ nhất và thứ hai 


này. 
* Trong phản Pảli điều thứ mười một: Pørbnà pưrinà kwsalà đhammà làm Kartupada: 
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Câu Chú Từ trình bày cho biết đến Pháp Năng Duyên, là Tâm Đông Lực Đại Thiện thứ | 
cho đến thứ 6 làm việc giúp đỡ ủng hộ đặc biệt một cách tuân tự đôi với Tâm Đông Lực 
Đại Thiện thứ 2 cho đến thứ 7. l : 
l Và Đôi Đông Lực Đại Thiện thứ I ở vị trí làm Chuyên Tộc hoặc Dũ Tịnh. làm việc 

giúp đỡ ủng hộ đối với 4 Tâm Thiện Đáo Đại Hỷ Thọ, 16 Tâm Đạo Hy Thọ. 

Đôi Dỗng Lực Đại Thiện thứ 3 ở vị trí làm Chuyên Tộc hoặc Dũ Tịnh, làm việc giúp 
đỡ ủng hộ đối với 5 Tâm Thiện Đáo Đại Xả thọ, 4 Tâm Đạo Xã Thọ. l - 

9 Tâm Đông Lực Thiện Đáo Đại sanh trước trước cùng nhau ở phần Sơ Thiên, Nhị 
Thiền, v.v. làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với 9 Tâm Đồng Lực Thiện Đáo Đại sanh sau sau 
cùng nhau ở phần Sơ Thiền, Nhị Thiền, v.v. trong Lộ Trình Nhập "Thiền (Samàpajjana). 


Pucchimànam pacchimànam kwsalànam dhanumànam lầm Sampadànapada: Câu 
Liên Hệ trình bày cho biết đến Pháp Sở Duyên, là Tâm Đông Lực Đại Thiện thứ 2 cho 
đến thứ 7. 9 Tâm Đông Lực Thiện Đáo Đại, 20 Tâm Đồng Lực Đạo. 


Anantarapaccayena làm Karanapada: Câu Ché Tác, trình bày cho biết đến mãnh 
lực duy nhất một cách đặc biệt của Vô Gián Duyên, trong mãnh lực của cả 6 Duyên cùng 
vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Œatanà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp: 


(1) Võ Gián Duyên, 

(2) Đăng Vô Gián Duyên, 
(3) Võ Gián Cận Y Duyên, 
(4) Trùng Dụng Duyên, 
(5) Võ Hữu Duyên, 

(6) Ly Khứ Duyên. 


* Trong phần Pàli điều thứ mười hai: 

Purimà pariinà kusalà dhammà làm Kaffupada: Câu Chủ Từ trình bày cho biết đến 
Pháp Năng Duyên. là Tâm Đông Lực Đại Thiện thứ 7 làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với 1Ì 
Tâm Na Cảnh trong giai đoạn Na Cảnh hoặc 19 Tâm Hữu Phần trong giai đoạn Đồng 
Lực. 

Đôi Đông Lực Đại Thiện thứ 1 ở vị trí làm Thuận Tùng, làm việc giúp đỡ ủng hộ đối 
với 12 Tâm câu hành Hỷ của Tâm Quả bậc thấp. l 

Đôi Đông Lực Đại Thiện thứ 3 ở vị trí 
với 3 Tâm cầu hành Xả của Tâm Quả bậc U 

: Tâm cuôi cùng của Š Tâm Đông Lực Thiện Sắc Giới, làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với 
9 Tâm Hữu Phân Ngũ Uân Tam Nhân. l 


m Thuận Tùng, làm việc giúp đỡ ủng hộ đối 


l Tâm cuối cùng của Đông Lực Thiện Không Võ Biên Xứ, làm việc giúp đỡ ủng hộ đối 
với 9 Tâm Hữu Phần Ngũ Uẫn Tam Nhân vả ] Tâm Hữu Phần Không Vô Biên Xứ. 
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Tâm cuỗi cùng của Đồng Lực Thiện Thức Vô Biên Xứ, làm việc giúp đỡ ủng hộ đối 
với 9 Tâm Hữu Phần Ngũ Uân Tam Nhân và 2 Tâm Hữu Phần Vô Sắc Giới bậc thấp. 

Tâm cuỗi cùng của Đông Lực Thiện Vô Sở Hữu Xứ, làm việc giúp đỡ ứng: hộ đối với 
9 Tâm Hữu Phần Ngũ Uân Tam Nhân và 3 Tâm Hữu Phần Vô Sắc Giới 

Tâm cuỗi cùng của Đồng Lực Thiện Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, làm việc giúp đỡ 
ủng hộ đối với 13 Tâm Hữu Phần Tam Nhân với l Tâm Quả Bắt Lai trong sát na xuất 
khỏi Thiên Diệt. 

4 Tâm Đông Lực Đạo làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với 4 Tâm Quả của bản thân. 


Pacchiimànam pacchimànam ahyàkatànam dđhammànam làm Sampadànapada: 
Cân Liên Hệ trình bày cho biết đến Pháp Sở Duyên, là 3 Tâm Thâm Tấn, 8 Tâm Đại Quả, 
9 Tâm Quả Đáo Đại, 4 Tâm Quả. 

Anantarapaccayena làm Ñaranapada: Câu Chế Túc, trình bày cho biết đến mãnh 
lực duy nhất một cách đặc biệt của Vô Gián Duyên, trong mãnh lực của cä 5 Duyên cùng 
vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (ŒGha#anà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp: 


(1) Vô Gián Duyên, 

(2) Đăng Võ Gián Duyên, 
(3) Võ Gián Cận Y Duyên, 
(4) Vô Hữu Duyên, 

(5) Ly Khử Duyên. 


Còn cả bốn Tư Đạo làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với 4 Tâm Quả, có được 6 mãnh lực 
Duyên, là: 

(1) Vô Gián Duyên, 

(2) Đăng Võ Gián Duyền, 

(3) Vô Giản Cận Y Duyên, 

(4) Dị Thời Nghiệp Duyên, 

(5) Võ Hữu Duyên, 

(6) Ly Khứ Duyên, 


củng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian với mãnh lực duy nhất một cách đặc 
biệt của Vô Gián Duyên. 


* Trong phần Pàli điều thứ mười ba: Purimà purimà aksalà đhammà làm Kattupada: 
Câu Chú Từ trình bày cho biết đến Pháp Năng Duyên, là Tâm Đông Lực Bắt Thiện thứ 1 
cho đến thứ 6 lảm việc giúp đỡ ủng hộ tuần tự một cách đặc biệt đối với Tâm Đồng Lực 
Bắt Thiện thứ 2 cho đến thứ 7. 
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Pacchimànam pacchimànaim akusalànam dhanunànam làm Sampadànapada: 
Câu Liên Hệ trình bày cho biết đến Pháp Sở Duyên, là Tâm Đông Lực Bất Thiện thứ 2 
đến thứ 7. x 

Anamtarapaccayena làm Karanapada: Câu Chế Tác, trình bày cho biệt đến mãnh 
lực duy nhất một cách đặc biệt của Vô Gián Duyên, trong mãnh lực của cả 6 Duyên cùng 
vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Ghafanà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp: 


(1) Vô Gián Duyên, 

(2) Đăng Vô Gián Duyên, 
(3) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(4) Trùng Dụng Duyên, 
(5) Vô Hữu Duyên, 

(6) Ly Khứ Duyên. 


* Trong phần Pảlì điều thứ mười bốn: #rimà pwrimà akwsalà dhamma làm 
Kattupada: Câu Chú Từ trình bày cho biết đến Pháp Năng Duyên, là Tâm cuối củng của 
Đồng Lực căn Tham, Tâm Dồng Lực căn Si, làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với II Tâm Na 
Cảnh trong giai đoạn Na Cảnh, hoặc 19 Tâm Hữu Phần trong giai đoạn Hữu Phân, và 
“Tâm cuối cùng của Đồng Lực căn Sân làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với 6 Tâm Na Cảnh 
Xã Thọ trong giai đoạn Na Cảnh hoặc 6 Tâm Hữu Phần Xả Thọ Dục Giới trong giai đoạn 
Đông Lực. 

Pacchimànain pacchữmànam abyàkatànam dhammànam làm Sampadànapada: 
Câu Liên Hệ trình bày cho biết đến Pháp Sở Duyên, là 3 Tâm Thẩm Tắn, 8 Tâm Đại Quả, 
9 Tâm Quả Đảo Đại. 

-114n1474pACcayena làm Karanapada: Câu Chẻ Tác, trình bảy cho biết đến mãnh 
lực đuy nhất một cách đặc biệt của Võ Gián Duyên, trong mãnh lực của cả 5 Duyên cùng 
vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (ŒGhafanà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp: 


(1) Võ Gián Duyên, 

(2) Dăng Vô Gián Duyên, 

(3) Vô Gián Cận Y Duyên, 

(4) Võ Hữu Duyên, 

(5) Ly Khứ Duyên. 
# Trong phản Pàli điều thứ mười lãm: Pzzmà purimà abyàkatà dhamma làm 
Kattupada: Câu Chủ Từ trình bày cho biết đến Pháp Năng Duyên, là Tâm Tái Tục làm 
việc giúp đỡ ủng hộ đổi với Tâm Hữu Phần thứ nhất và Tâm Hữu Phần thứ nhất, v.v. cho 
đến Tâm Hữu Phân thứ 15 làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với Tâm Hữu Phần thứ hai v.V- 
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cho đến Tâm Hữu Phần thứ 16 trong Lộ Trình Tâm Thoát Ly (W?/hùmuttaeiffa - Lộ Trình 
Ngoại Lỏ) (Tâm Tái Tục, Tâm Hữu Phần) sanh tiếp nối từ nơi Tâm Tử trong Hữu trước. 

15 Tâm Hữu Phần Ngũ Uần ở vị trí làm thành Hữu Phần Dứt Dòng, làm việc giúp đỡ 
ủng hộ đối với 2 Tâm Khai Môn. 

4 Tâm Hữu Phần Võ Sắc Giới ở vị trí làm thành Hữu Phần Dứt Dòng, làm việc giúp 
đỡ ủng hộ đối với Tâm Khai Ý Môn. 

1 Tâm Khai Ngũ Môn làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với 10 Tâm Ngũ Song Thức. 

10 Tâm Ngũ Song Thức làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với 2 Tâm Tiếp Thâu. 

2 Tâm Tiêp Thâu làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với 3 Tâm Thẩm Tắn. 

3 Tâm Thâm Tấn làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với Tâm Doán Dịnh. Tâm Đoán Định 
thứ 1 làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với Tâm Đoán Định thứ 2 và Tâm Đoán Định thứ 2 
làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với Tâm Đoán Định thử 3 trong Lộ Trình Hy Thiểu 
(Paritàrammanavithì). 

Tâm Đoán Định làm việc giúp đỡ ủng hộ đói với Tâm thứ 1 của 9 Tâm Đồng Lực 
Duy Tác Dục Giới trong Lộ Trình Cảnh Cực Cự Đại, Lộ Trình Cảnh Cự Đại, Lộ Trình 
Cảnh Minh Hiển và Lộ Trình Cảnh Bất Minh Hiển. 

Tâm thứ 1 của 9 Tâm Đông Lực Duy Tác Dục Giới cho đến Tâm thứ 6 làm việc giúp 
đỡ ủng hộ đói với Tâm Đồng Lực Duy Tác Dục Giới thứ 2 cho đến Tâm thứ 7. 

Tâm cuối cùng của Đồng Lực Tiểu Sinh làm việc giúp đỡ ủng hộ đói với 5 Tâm Na 
Cảnh câu hành Hỷ trong giai đoạn Na Cảnh hoặc 9 Tâm Hữu Phần Ngũ Uấn Tam Nhân 
trong giai đoạn Đồng Lực. 

Tâm cuối cùng của Đồng Lực Đại Duy Tác câu hành Hỷ làm việc giúp đỡ ủng hô đối 
với 5Š Tâm Na Cảnh câu hành Hỷ trong giai đoạn Na Cảnh hoặc 13 Tâm Hữu Phần Tam 
Nhân trong giai đoạn Đồng Lực. 

Tâm cuối cùng của Đồng Lực Đại Duy Tác câu hành Xả làm việc giúp đỡ ủng hộ đối 
với 6 Tâm Na Cảnh câu hành Xả trong giai đoạn Na Cảnh hoặc 13 Tâm Hữu Phần Tam 
Nhân trong giai đoạn Đồng Lực. 

Tâm Na Cảnh thứ l làm việc giúp đỡ ủng hộ đôi với Tâm Na Cảnh thứ 2. 

Tâm Na Cảnh thứ 2 làm việc giúp đỡ ủng hộ đổi với 10 Tâm Hữu Phần Dục Giới. 

Đôi Đồng Lực Đại Duy Tác thứ I ở vị trí làm Chuyên Tộc hoặc Thuận Tùng, làm 
việc giúp đỡ ủng hộ đối với 4 Duy Tác Đáo Đại Hỷ Thọ, 4 Quả Vô Sinh Hỷ Thọ. 

Đôi Đông Lực Đại Duy Tác thứ 3 ở vị trí làm Chuyển Tộc hoặc Thuận Tùng, làm 
việc giúp đỡ ủng hộ đổi với 5 Duy Tác Đáo Đại Xả Thọ, I Quả Võ Sinh Xã Thọ. 

9 Tâm Đồng Lực Duy Tác Đáo Đại đã sanh trước trước cùng nhau ở phần Sơ Thiên, 
Nhị Thiển,v.v, làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với 9 Tâm Đông Lực Duy Tác Đáo Đại đã 
sanh sau sau cùng nhau ở phần Sơ Thiển, Nhị Thiền,v.v, trong Lộ Trình Nhập Định 
(Samapajjanavithi). 
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Tâm cuỗi cùng của 5 Đông Lực Duy Tác Sắc Giới làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với ọ 
Tâm Hữu Phần Ngũ Uẫn Tam Nhân. 

Tâm cuối cùng của Đồng Lực Duy Tác Không Võ Biên Xứ làm việc giúp đỡ ủng hộ 
đối với 9 Tâm Hữu Phần Ngũ Uấn Tam Nhân và I Tâm Hữu Phần Không Vô Biên Xứ, 


ùng của Đồng Lực Duy Tác Thức Vô Biên Xứ làm vi C giúp đỡ ủng hộ 
đối với 9 Tâm Hữu Phần Ngũ Uân Tam Nhân và 2 Tâm Hữu Phần Vô Sắc Giới bậc thấp, 

Tâm cuối cùng của Đông Lực Duy Tác Vô Sở Hữu Xứ làm việc giúp đỡ ủng, hộ đối 
với 9 Tâm Hữu Phần Ngũ Uẩn Tam Nhân và 3 Tâm Hữu Phần Vô Sắc Giới bậc thấp. 

Tâm cuối cùng của Đông Lực Duy Tác Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ làm việc giúp 
đỡ ủng hộ đôi với 13 Tâm Hữu Phần Tam Nhân với 1 Tâm Quả Vô Sinh trong sát na xuất 
khỏi Lộ Trình Thiền Diệt. - 

4 Tâm Đồng Lực Quả đã sanh trước trước cùng nhau ở phân Quả Thất Lai, Quả Nhất 
Lai, v.v, làm việc giúp đỡ ủng hộ đói với 4 Tâm Đồng Lực Quả sanh sau sau cùng nhau ở 
phần Quả Thất Lai, Quả Nhất Lai,v.v, trong Lộ Trình Nhập Thiên Quá. 

Tâm cuối cùng của 4 Tâm Đồng Lực Quả làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với 13 Tâm 
Hữu Phần Tam Nhân. 

Tâm thứ 2 của Tâm Na Cảnh làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với 10 Tâm Tử Dục Giới 
trong Lộ Trình Cận Từ (Maranàsamnnavwhì) ở giai đoạn Na Cảnh. 

Tâm Đồng Lực thứ 5 của Đồng Lực Đại Duy Tác làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với 13 
Tâm Tử Tam Nhân trong Lộ Trình Cận Từ ở giai đoạn Đồng Lực. 

19 Tâm Hữu Phần làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với 19 Tâm Tử trong Lộ Trình Cận 
Từ ở giai đoạn Na Cảnh hoặc giai đoạn Đồng Lực. 

4 Tâm Tử Nhị Nhân và 2 Tâm Tử Vô Nhân làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với 10 Tâm 
Tái Tục Dục Giới. 


4 Tâm Tử Dục Giới Tam Nhân làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với 19 Tâm Tái Tục. 

5 Tâm Tử Sắc Giới làm việc giúp đỡ ủng hộ đôi với 17 Tâm Tái Tục Hữu Nhân. 

1 Tâm Tử Không Vô Biên Xứ làm việc giúp đỡ ủng hộ đổi với 4 Tâm Tái Tục Dục 
Giới Tam Nhân, 4 Tâm Tái Tục Vô Sắc Giới. 

I Tâm Từ Thức Vô Biên Xứ làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với 4 Tâm Tái Tục Dục 
Giới Tam Nhân, 3 Tâm Tái Tục Vô Sắc Giới bậc thấp. 

1 Tâm Từ Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với 4 Tâm Tái 
Tục Dục Giới Tam Nhân và I Tâm Tái Tục Phi Tưởng Phi Phi Tướng Xứ. 

Pacchimànaim pacchinànam abyàkatùnam dhamunànam làm Sampadàna -pala: 
Câu Liên Hệ trình bày cho biết đến Pháp Sở Duyên, là 36 Tâm Dị Thục Quả, 20 Tâm 
Duy Tác, cùng với Tâm Tử của bậc Vô Sinh sanh sau Sau. 

AnAHIärapaccayena làm Karanapada: Câu Chế Tác, trình bày cho biết đến mãnh 
lực Duyên, là nêu Dị Thục Quả và Duy Tác đã sanh trước trước (trừ Tâm Tử của bậc Vô 
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Sinh) làm việc giúp đờ ủng hộ đổi với Dị Thục Quả và Duy Tác sanh sau sau, thì có được 
mãnh lực của S Duyên là: 


(1) Vô Gián Duyên, 

(2) Đăng Vô Gián Duyên, 
(3) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(4) Vô Hữu Duyên, 

(5) Ly Khứ Duyên, 


cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian với mãnh lực duy nhất một cách đặc 
biệt của Vô Gián Duyên. Nếu là 18 Tâm Đông Lực Duy Tác đã sanh trước trước, làm 
việc giúp đỡ ủng hộ đối với 18 Tâm Đồng Lực Duy Tác sanh sau sau, thì có được mãnh 
lực của 6 Duyên là: 


(1) Vô Gián Duyên. 

(2) Đăng Vô Gián Duyên, 
(3) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(4) Trùng Dụng Duyên, 
(5) Vô Hữu Duyên, 

(6) Ly Khứ Duyên, 


cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian với mãnh lực duy nhãt một cách đặc 
biệt của Vô Gián Duyên. 


* Trong phần Pàli điều thứ mười sáu: Prwmà pưrimà abyàÄaià dhammà làm 
Kattupada: Câu Chủ Từ trình bày cho biết đến Pháp Năng Duyên, là Tâm Đoán Dịnh 
trong Lộ Trình Ngũ Môn hoặc Khai Ý Môn trong Lộ Trình Ý Môn. 

Pacchimnànam pacchimaànam kusalànam dhammànam làm Sampadànapada: Câu 
Liên Hệ trình bày cho. biết đến Pháp Sở Duyên, là Tâm Đông Lực thứ 1 của § Tâm Đông 
Lực Đại Thiện. 

Anantarapaccayena làm Karanapada: Cảu Chế Tác, trình bày cho biết đến mãnh 
lực của Š Duyên, là: 


(1) Vô Gián Duyên, 

(2) Đẳng Võ Gián Duyên, 
(3) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(4) Vô Hữu Duyên, 

(5) Ly Khứ Duyên. 
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làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian với mãnh lực duy nhât một cách đặc 
biệt của Võ Gián Duyên. 


* Trong phần Dài điều thứ mười bảy: Pwrờnà purià abyàkaià dhanmmà làm 
Kattupada: Câu Chủ Từ trình bày cho biết đến Pháp Năng Duyên, là Tâm Đoán Định 
trong Lộ Trình Ngũ Môn hoặc Khai Ý Môn trong Lộ Trình Ý Môn 

Pacchimànam pacchimànam akusalànam dhamunànam làm Sampadànapada: Câu 
Liên Hệ trình bày cho biết đến Pháp Sở Duyên, là Tâm Đồng Lực thứ l của 12 Tâm 
Đồng Lực Bắt Thiện. c. 

Anamtarapaccayena làm Karanapada: Câu Ché Tác, trình bày cho biết đến mãnh 
lực của 5 Duyên, là; 


(1) Vô Gián Duyên, 

(2) Đăng Vô Gián Duyên, 
(3) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(4) Vô Hữu Duyên. 

(S) Ly Khử Duyên, 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian với mãnh lực duy nhất một cách đặc 
biệt của Vô Gián Duyên. 
* Trong phần Pàl điều thứ mười tám: Wøsam Jesam đhammanam làm 
Sàmisambandhapada: trình bày đến người thành chủ nhân, cầu này lập ý trình bày đến 
$9 Tâm, 52 Tâm Sở, đã sanh trước trước (trừ Tâm Tử của bậc Vô Sinh) làm thành Pháp 
Năng Duyên. tuy nhiên vẫn chưa chỉ bày một cách rõ ràng. 

Anamara làn Nàlàđhàrapada: trình bày đến thời gian, lập ý trình bảy cho được 
ét đên việc giúp đỡ ủng hộ của Pháp Năng Duyên đối với Pháp Sở Duyên là tuần tự tiếp 
ối liên tục với nhau không gián đoạn. 

Ye ye dhammmà làm Aniyamakattupada: Câu Chai Từ bất định, là câu không được 
chỉ rõ chính xác nội dung, câu này lập ý trình bày đến 89 Tâm, 52 Tâm Sở cùng với Tâm 
Tử của bậc Vô Sinh sanh sau sau, làm thành Pháp Sở Duyên, tuy nhiên vẫn chưa chỉ bày 
một cách rõ ràng, 


Lppajjanti làm .Ìkhayàtaliriyàpadakattuyàcaka: Câu có tiềm lực hành động, trình 
bảy cho biết đến việc sanh khởi của những Pháp Sở Duyên đó. 
€iftacefasikà đhammà làm Kaứwpada: Câu Chủ Từ, trình bảy nội dung cho biết 


đến bản thẻ Pháp Sở Duyên là thuộc chỉ Pháp của Yø pe đhamzmà - làm 
Aniyamakattupada, chính là Câu Chủ Từ bất định, 
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* Te te dhamenà làm Niyamakatapada: Câu Chủ Từ xác định. là Câu chỉ rõ một cách 
chính xác đến Pháp Năng Duyên, dựa theo chỗ được trình bày, chính là Yesa„ yesam 
dhammànam làm Sàmisambandhapada: trình bày đến người thành chủ nhân, do đó 
chỉ pháp mới được là 89 Tâm 52 Tâm Sở đã sanh trước trước (trừ Tâm Tử của bậc Vô 
Sinh). 

1esam tesam dhammànam làm Niyamasampadànapada: Câu Liên Hệ xác định, 
trinh bày một cách chỉnh xác đến Pháp Sở Duyên, dựa theo chỗ được trình bày, chính là 
Te ye đhammà làm Aniyamakaftapada: Câu Chủ Từ bắt định, chỉ Pháp là 89 Tâm, 52 
Tâm Sở cùng với Tâm Tử của bậc Vô Sinh sanh sau sau. 

Ananfarapaccayena làm Karanapada: Câu Chế Tác, trình bày cho biết đến mãnh 
lực một cách đặc biệt về Pháp Năng Duyên và Pháp Sở Duyên sẽ có được số lượng 
Duyên Hiệp Lực (Œharznà) như tiếp theo đây: 


3 VÔ GIÁN LINH TINH HIỆP LỰC - 
ANANTARAPAKINNAKAGHATANÀ 


1. Nếu là Tứ Danh Uấn đã sanh trước trước (trừ Tâm Tử của bậc Vô Sinh) làm việc 
giúp đỡ ủng hộ đối với Tứ Danh Uấn sanh sau sau cùng với Tâm Tử của bậc Vô Sinh, thì 
có được Š Duyên là: 


(1) Vô Gián Duyên, 

(2) Đăng Vô Gián Duyên, 
(3) Võ Gián Cận Y Duyên, 
(4) Võ Hữu Duyên, 

(5) Ly Khứ Duyên 


làm việc giúp đỡ úng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách đặc 
biệt của Vô Gián Duyên. 


2. Nếu là 47 Tâm Đồng Lực Hiệp Thế đã sanh trước trước (trừ Tâm Đồng Lực cuối 
cùng) làm việc giúp đỡ ủng hộ đôi với 51 Tâm Đông Lực sanh sau sau (trừ Tâm Đồng 
Lực thứ 1 và 4 Tâm Đồng Lực Quả), thì có được 6 Duyên là: 


(1) Võ Gián Duyên, 

(2) Đăng Vô Gián Duyên, 
(3) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(4) Trùng Dụng Duyên, 
(5) Vô Hữu Duyên, 
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(6) Ly Khứ Duyên 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhât một cách đặc 
biệt của Vô Gián Duyên, 


3. Nếu là Tư Đạo (Maggaeefana) làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với Đạo Vô Gián Quả 
(Maggànantaraphala) (Quả được sanh khởi trong tuần tự một cách không gián đoạn từ 
nơi Đạo), thì có được 6 Duyên là: 


(L) Vô Gián Duyên. 

(2) Đăng Vô Gián Duyên, 
(3) Võ Gián Cận Y Duyên, 
(4) Dị Thời Nghiệp Duyên. 
(Š) Vô Hữu Duyên, 

(6) Ly Khứ Duyên 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian, với mãnh lực duy nhất một cách đặc 
biệt của Vô Gián Duyền. 


LỜI GIẢI THÍCH 


Đức Phật lập ý trình bày cho được biết việc giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Sở Duyên 
của Vô Gián Năng Duyên này rât là hệ trọng. 

Sự việc là như vậy cũng bởi vì, trong việc thấy, việc được nghe, v.v, cho đến việc 
nghĩ suy tiêp nỗi nhau không giản đoạn, tất cả chúng sanh có Thân và Tâm không thể 
tách rời với nhau, chết rôi lại tải tục kiếp sóng mới, luân hồi mãi không gián đoạn đẻ rồi 
hiện hữu. Tắt cả là như thế, đều do thọ nhận việc giúp đỡ ủng hộ từ nơi Pháp làm thành 
Vô Giản Duyên. 

Đề cập là Tứ Danh Uần đã sanh trước trước, sau khi đã tự diệt mắt rồi, thì tương tự 
với một ngày mới lại được hiện bày một cách không. gián đoạn, cũng vì có sự tiếp nối liên 
đới với những ngày trước đã tự trôi qua. 

Hoặc sẽ nói răng những ngày tháng trước đã tuần tự trôi đi, rồi làm việc giúp đỡ ủng 
hộ cho những ngày tháng sau được hiện bày một cách không gián đoạn. 

Do đó, Tứ Danh Uân đã sanh trước trước, làm việc giúp đỡ ủng hộ đổi với Tứ Danh 
Lần sanh sau sau, với mãnh lực Vô Gián Duyên, tương tự như Vậy. 

Nêu như đã có sự hiệu biệt rõ rằng trong sự hiện hành từ nơi Lộ Trình Ngũ Môn và 
Lộ Trình Ÿ Môn, thì sẽ có sự hiều biết một cách đễ dàng trong việc này, 


TũcSn- sapPn = 28 - __ 
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Lại nữa, điều thứ 1§ có đè ập đến pesew yesam dhanunànam Anardark là như 
vậy, là việc trình bảy tóm tắt nội dung rút gọn hết 
đến mười bảy, tóm gọn hết vào trong điều này duy nhất. 

Hoặc sẽ đề cập đến, việc trình bày Võ Gián Năng Duyên. Sở Duyên chỉ duy nhất 
trong điều thứ mười tám nảy, là đã ngàng bằng với việc trình bày của tất cả Vô Gián 
Năng Duyên, Sở Duyên từ điều thứ nhất cho đến mười bảy, 

Tất cả là như vậy cũng bởi vì, điều thứ nhất cho đến mười bảy, lập ý trình bày đến 
người độn căn (Mandapuggala), còn đối với điều thử 18 là lập ý trình bảy đến zgười /gi 
căn (Tikkhapuggala). 

Như Ngài Đại Trưởng Lão GIÁC ÂM (Buddhaghosa) có trình bày giải thích đê 
trong Phát Thú Chú Giải như sau: 

“Yesam yesami idaim sabbcsumpi .Ánawtarapaccayadhanunànam sankhepalak - 
khanam” với từ ngữ Pàli nói rằng Yesaz Yesam v.v, là sự việc cần chú ý đến việc trình 
bày nội dung rút gọn từ nơi hết tất cả Pháp làm thành Vô Giản Duyên. 

Một trường hợp khác nữa, Tứ Danh Uẫn đang sanh khởi mới liên tục một cách tuần 
tự không có vượt lần lẫn nhau. được như vậy là vì có sự tiếp nói liền nhau với Tứ Danh 
Lần đã diệt mắt, làm việc giúp đỡ ủng hộ với mãnh lực Vô Gián Duyên, tựa theo Pháp lệ 
của Tâm Niêm Luật. 

Đề cập là, khi Tâm Khai Ngũ Môn diệt mắt thì Tâm Nhãn Thức sanh tiếp nối, và 
những Tâm khác không thẻ sanh tiếp nói được. Khi Tâm Nhãn Thức diệt mất thì Tâm 
Tiếp Thâu sanh tiếp nối, và cũng tương tự, là những Tâm khác không thẻ sanh tiếp nồi 
được, hiện hành theo thứ tự được như vậy chăng hạn, một cách không tốn thời gian chờ 
đợi.V hiện hành theo thứ tự như vậy là vì sự tiếp nối liền nhau với Tứ Danh Uân đã 
diệt mất, làm việc giúp đỡ ủng hộ với mãnh lực Vô Gián Duyên cho tự sanh tiếp nói 
không vượt lấn lẫn nhau. 

Ví như việc thay đôi của cả ba mùa thời tiết, là mùa lạnh sẽ đi đến là vì được đón 
nhận sự giúp đỡ từ mùa mưa, mùa nóng sẽ đi đến là vì được đón nhận sự giúp đỡ từ mùa 
lạnh, mùa mưa sẽ đi đến là vì được đón nhận sự giúp đỡ từ mùa nóng. 

Điều này như thể nào thì Tứ Danh Uân đang sanh khởi mới là do được đón nhận từ 
Tứ Danh Lân đã sanh khởi trước rôi diệt mât đi vậy. 

Như Ngài Đại Trưởng Lão GIÁC ÂM (Buddhaglosa) có trình bày giải thích để 
trong Phát Thú Chú Giải như sau: 

*4/aH0 dIf4HO AHaHfaFdl dnurùpassa cỉfnppàdassa uppàdanasamatho dhamzno 
dnantarapaccayo”~ có ý nghĩa là Tứ Danh Uân đã diệt, có khả năng làm cho Tâm khởi 
sanh vừa theo thích hợp đôi với Tâm Niêm Luật trong thứ tự của tự nó một cách không 
gián đoạn, được gọi là Võ Gián Duyên. 


t cả chỉ pháp kẻ từ điều thứ nhất cho 


Tác Giá: SADDHAMMAJOTIKA — ˆ " _ Dịch Giả: Bhíkkhu PASADO 


ĐẠI PHẮT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TỐNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THỦ - TẬP II 
CHÚ GIẢI TÓM LƯỢC VẺ VÔ GIÁN DUYÊN 


Anantarayati antaram karofÌtỉ antarai: Thực hiện việc tách ly, làm cho có khoảng 
cách, gọi là Gián Đoạn. 

ANanhi yesam amiarandi 4namiarà: Không có khoảng cách tách rời, gọi là Vô Giản 
Đoạn. 

Anantarabhàyvena upakàrako dhammo Ảna1f4rapACC4ÿ02 Pháp chủng giúp đỡ ủng 
hộ bằng cách không có sự khoảng cách gián đoạn tách rời, gọi là Võ Gián Duyên. 


GIẢI THÍCH TÓM TÁT VÔ GIÁN DUYÊN 


Trong Ƒô Gián Duyên, Danh Pháp là Tâm và Tâm Sở sanh trước làm duyên giúp đỡ 
ộ đối với Danh Pháp là Tâm và Tâm Sở sanh sau cho sanh khởi tiếp nối nhau không 
có gián đoạn, là không có khoảng cách tách rời. 

Có ý nghĩa là Tâm và Tâm Sở có trạng thái sanh diệt khít liền mỗi sát na, khi Tâm 
đầu tiên sanh khởi rồi điệt đi và trong sự điệt đó, cũng vẫn còn mãnh lực giúp đỡ ủng hộ 
với Pháp đòng bọn với mình, tức là làm cho Tâm và Tâm Sở sanh phía sau được nối tiếp 


nhau thành hàng dãy và hiện hành như vậy liên tục đi suốt không có khoảng cách tách 
TỜI. 


ủng 


Do đó, Tâm và Tâm Sở này mới được gọi là Ứô Gián Duyên, tức là cái Tâm đầu tiên 
sanh khởi làm Vô Gián Năng Duyên cho cái Tâm thứ hai, cái Tâm thứ hai làm Vô Gián 
7 ;ây, cái Tâm thứ hai trở lại làm Vô Gián Năng Duyên cho cái Tâm thứ 
¡ nhau đi mà không có thời gian kết thúc, hoặc không có khoảng trồng thời 
gian, duy nhút chỉ trừ ra Tâm Tử của bậc Vô Sinh, không có thê làm duyên cho sanh tiếp 
cải Tâm nào khắc nữa, do đó Tâm Tử của bậc Võ Sinh không gọi là J2 Gián Duyên. 
- Một trường hợp khác, Pháp chủng của Tâm và Tâm Sở, ngoài trạng thái sanh diệt 
tiệp nhau làm Năng Duyên và Sở Duyên, thì ngay khi đang làm nhiệm vụ Năng Duyên và 
Sở Duyền cũng vẫn tuân tự tự làm bôn phận của mình cho hiện hành, không vượt lắn lẫn 
nhau, nghĩa là khi cái Tâm đầu tiên sanh khởi và điệt đi thì thường làm duyên cho cái 
Tâm thứ hai sanh khởi, và như thế, khi cái Tâm thứ hai sanh khởi rồi di lại làm duyên 
cho cái Tâm thứ ba tuần tự được khởi sanh; không thể có được là, khi cái Tâm đâu tiên 
diệt đi rồi sẽ làm duyên cho bắt luận Tâm nào khác cho được sanh khởi. Thường là 


hiện hành tùy thuộc vào Pháp chủng hoặc thực tính của Tâm (Ciftanipàma — Niêm Luật 
Tâm). 


ba tiếp r 


Như có Pàii chú giải trình bày trong bộ. Pahànaafthakathà — Chủ Giải Phái Thú 
sau đây 


Tác Giả: SADDHAMMAJOTIKA ———— ° MNỤ ca Dịch Giả: Bhikkhu PASÃD0_ 
ịch Giá: Bhikkhu 


ĐUYÊN THỨ TỪ: ANANTARAPACCAYA~ VÔ GIẤN DUYÊN 


“Ä(I4HO đfIAHO đHamtarai anurùpassa cifuppàdasa nppàdanasamattho dhamumo 
naitarapaccayø: Pháp chủng có khả năng làm cho Tâm được sanh khởi một cách tuần 
tự vừa theo thích hợp với chính mình, gọi là Võ Gián Duyên. 

Có ý nghĩa là Tâm và Tâm Sở sanh trước trước rồi điệt, có khả năng làm cho Tâm và 
Tâm Sở sau sanh nồi tiếp một cách tương xứng thích hợp với “Miôm Luật Tâm ”, không 
có khoảng cách gián đoạn tách rời, tuần tự liên tục vừa theo bản thân, gọi là Ứô Gián 
Đuyền 

Trình bày dẫn chứng ở trong Lộ Trình Nhãn Môn như sau: 

“Ngay khi Cảnh Sắc tiếp xúc với Nhãn Thanh Triệt thì Tâm Hữu Phần thường sanh 
khởi, khi Tâm Hữu Phân diệt thì Tâm Khai Ngũ Môn thường sanh khởi, khi Tâm Khai 
Ngũ Môn diệt thì Tâm Nhãn Thức thường sanh khỏi, khi Tâm Nhãn Thức diệt thì Tâm 
Tiếp Thâu thường sanh khởi, khi Tâm Tiển Thâu diệt thì Tâm Thâm Tún thường sanh 
khỏi, khi Tâm Thâm Tân diệt thì Tâm Đoán Định thường sanh khởi, khi Tâm Đoán Định 
điệt thì Tâm Đông Lực thường sanh khởi, khi Tâm Đồng Lực diệt thì Tâm Na Cảnh 
thường sanh khởi, khi Tâm Na Cảnh diệt thì Tâm Hữu Phân thường sanh khởi điệp tục” 
và sự việc Tâm có trạng thái như vậy, là cũng chính do hiện hành theo mãnh lực Vỏ Gián 
Đuiyên Vậy. 

Vô Giản Duyên được ví như Vua Chuyên Luân Thánh Vương có ý định lìa bỏ Vương 
vị ra đi xuất gia. Khi bậc Chuyên Luân Vương không còn trị vì Vương vị thì ấu chúa 
của Vua được tiếp nói trị vì. Và việc tiếp nỗi Vương - vị cũng phải thực hiện với vị ấu 
chúa thứ nhất trước, sẽ không thề hiện hành đối với vị ấu chúa thứ hai hoặc thứ ba được. 
Tiếp nói đến khi vị ấu chúa thứ nhất không còn trị vì thì vị thứ hai mới sẽ được tiếp nhận 
theo thứ tự nối tiếp nhau. 

Việc tỷ dụ về bậc Chuyển Luân Vương từ bỏ Vương vị cũng được so sánh với chính 
cái Tâm đầu tiên sanh khởi, khi đến giai đoạn lìa bỏ Vương vị thì được so sánh tương tự 
với cái Tâm đầu tiên diệt mất. Việc ấu chúa thay thế tiếp nhận Vương vị trở thành Vua 
Chuyên Luân Thánh Vương được so sánh với cái Tâm Hũ hai sanh khởi nồi tiếp nhau 
sau cái Tâm đầu tiên đã điệt mất. Và việc ấu chúa phải nối tiếp nhau nhận lănh Vương vị 
theo thứ tự cũng được so sánh với những cái Tâm sanh khởi nối tiếp nhau theo thứ tự của 
mình, như đã được giải thích ở phân trên. 


PHÂN TÍCH VÔ GIÁN DUYÊN THEO TRẠNG THÁI, 
GIÓNG, THỜI GIAN VÀ MÃNH LỰC 


Trong Vô Gián Duyên, việc giúp đỡ ủng hộ đói với Pháp Sở Duyên của Pháp làm 
thành Vô Gián Năng Duyên. Vô Gián Duyên có Danh Pháp làm cho cả hai, Năng Duyên 
và Sở Duyên. 


_Tác Giả: SADDHAMMAJOTIKA — ` Dịch Giá: Bhikkhu PASÃDO 


ĐẠI PHÁT THÍ VÀ GIẢNG GIẢI TỐNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THŨ - TÂPII 


* Rằắng theo Trạng Thái: chỉ có một trạng thái duy nhất, là cho sanh khởi tiệp 0T nhau 
một cách không gián đoạn, tương tự như chỉ có một cái Tâm duy nhât (z4na#arà). 

* Rằng theo Chủng Loại: Vô Giản Duyên thuộc giống Vô Gián, ý nghĩa là Pháp Năng 
Duyên giúp đỡ ủng hộ cho Pháp Sở Duyên được sanh khởi một cách không gián đoạn 
tách lìa. 

* Răng theo Thời Gian: là thời quá khứ, ý nghĩa là Pháp Năng Duyên phải điệt đi trước 

rồi mới sẽ giúp đỡ ủng hộ cho Pháp Sở Duyên được sanh khởi tiệp theo sau. 

* Rằng theo Mănh Lực: Vô Gián Duyên chỉ có Afãnh Lực Xuat Sinh, ý nghĩa là có mãnh 

lực giúp đỡ cho Pháp Sở Duyên được sanh khởi. 


TÓM LƯỢC BA LOẠI NỘI DUNG CỦA VÔ GIÁN DUYÊN 


Trong Vô Gián Duyên hiện hữu có ba loại Pháp, là (1) Pháp Năng Duyên, (2) Pháp 
Sở Duyên, (3) Pháp Địch Duyên, như tiếp theo đây; 


(I)_ Ánanfurupaccuyadhamma — Pháp Lô Gián Năng Duyên: §9 Tâm, 52 Tâm Sở 
đã sanh trước (trừ Tâm Tử của bậc Vô Sinh). 

(2) Anamiarapaccayuppannadhanưna — Pháp Lô Gián Sở Duyên: 89 Tâm, 52 
Tâm Sở sanh sau cùng với Tâm Tử của bậc Vô Sinh. 

€3) Anamarapaccanikadhauuna — Pháp lô Gián Địch Duyên: Tất cả Sắc, là Sắc 
Tâm, Sắc Nghiệp Tải Tục, Sắc Ngoại, Sắc Vật Thực, Sắc Quý Tiết, Sắc Nghiệp Phạm 
Thiên Võ Tương, Sắc Nghiệp bình nhựt. 


PHÂN TÍCH GIAI ĐOẠN VẤN ĐÈ (PANHÀ) 
VÀ CHI PHÁP TRONG VÔ GIÁN ĐUYÊN 


Tại đây, Đức Phật sắp đặt trước tiền ba câu làm cốt lõi gọi là Câu Chánh Diện, là Câu 
Thiện, âu Bát Thiện, Câu Vô Ký làm Pháp Năng Duyên; kế đó phân tích Pháp Sở 
Duyên bằng cách chia chẻ ở câu sau, như sẽ thấy tiếp sau đây: 


(A) KUSALAPADA ~ CÂU THIỆN 
“KUSALAPADAVASÀNA - PHẦN CUÓI CÂU THIÊN"- 
TRONG CÂU THIỆN 


“Kusalo đhammo kusadlassa đhammassa “Ándhfarapaecayena Daccayo”— Pháp 
Thiên làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Pháp Thiện với mãnh lực Vô Gián Duyên. 
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ĐUYÊN THỦ TƯ? 4NANTARAPACCAYA- VÔ GIÁN DUYÊN 
Pháp Thiện làm Vô Gián Năng Duyên là 17 Tâm Dồng Lực Thiện Hiệp Thé, 38 Tâm 
Sở sanh khởi đầu tiên (trừ Tâm Đồng Lực Thiện cuối cùng). 
Pháp Thiện làm Vô Gián Sở Duyên là 21 Tâm Đồng Lực Thiện. 38 Tâm Sở sanh sau 
(trừ Tâm Đông Lực Thiện thứ nhất). 


ANUVÀDA - CÂU PHỤ 


1⁄ “Purimà purimà kusalà khandhà pacchimànam pacchimànam kusalànam 
khandhànai .Än4Hfarapaccayena paecayo ”- Những Uần Thiện (Tứ Danh Uẩn Thiện) 
đã sanh trước trước làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với những Uân Thiện (Tứ Danh Uần 
Thiện) sanh sau sau với mãnh lực Vô Gián Duyên. 
Tại đây, Uân Thiện sanh trước trước là 17 Tâm Đông Lực Thiện Hiệp Thế, 38 Tâm 
Sơ sanh trước (trừ Tâm Đồng Lực Thiện cuỗi cùng) làm Vô Gián Năng Duyên. 
Uân Thiện sanh sau sau là 21 Tâm Đồng Lực Thiện (trừ Tâm Đồng Lực đầu tiền), 38 
Tâm Sở làm Vô Gián Sở Duyên. 
Hoặc theo một cách khác là: 
-_ Tâm Đồng Lực Đại Thiện thứ nhất làm Vô Gián Năng Duyên. 
-_ Tâm Đồng Lực Đại Thiện thứ hai làm Vô Gián Sở Duyên. 
-_ Tâm Đồng Lực Đại Thiện thứ hai làm Võ Gián Năng Duyên. 
-_ Tâm Đồng Lực Đại Thiện thứ ba làm Võ Gián Sở Duyên, 
~_ Tâm Đông Lực Đại Thiện thứ ba làm Vô Gián Năng Duyên. 
- Tâm Đông Lực Đại Thiện thứ tư làm Vô Gián Sở Duyên. 
-_ Tâm Đông Lực Đại Thiện thứ tư làm Vô Gián Năng Duyên. 
~_ Tâm Đông Lực Đại Thiện thứ năm làm Vô Gián Sở Duyên. 
-_ Tâm Đông Lực Đại Thiện thứ năm làm Vô Gián Năng Duyên. 
- Tâm Đồng Lực Đại Thiện thứ sáu làm Vô Gián Sở Duyên. 
~ Tâm Đồng Lực Đại Thiện thứ sáu làm Vô Gián Năng, Duyên. 
- Tâm Đồng Lực Đại Thiện thứ bảy làm Vô Gián Sở Duyên. 
-- Đôi Tâm Đại Thiện thứ nhất ở nhiệm vụ Chuyển Tộc và Dũ Tịnh làm Vô Gián 
Năng Duyên 
- 4 Tâm Thiện Đáo Đại câu hành Hỷ, 16 Tâm Đạo câu hành Hỷ làm Võ Gián Sở 
Duyên. 
-_ Đôi Tâm Đại Thiện thứ 2 ở nhiệm vụ Chuyên Tộc và Dũ Tịnh làm Vô Gián Năng 
Duyên. 
- Š Tâm Thiện Đáo Đại cầu hành Xả, 4 Tâm Đạo câu hành Xá làm Vô Gián Sở 
Duyên. 
~__9 Tâm Đông Lực Thiện Đáo Đại sanh trước làm Vô Gián Năng Duyên, 
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ĐẠI PHÁT THỦ VÀ GIẢNG GIẢI TỔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THỦ - TẬP II 


-_ 9 Tâm Đồng Lực Thiện Đáo Đại sanh sau làm Vô Gián Sở Duyên. 


2⁄  *4Anulomam go(rabhussa”- Thuận Tùng làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với 


Chuyên Tộc. 
Tại đây, Thuận Tùng là 4 Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí, 33 Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ 
Phần. Vô Lượng Phân) làm nhiệm vụ Thuận Tùng có Cảnh là “§ankhàradhamma — Pháp 
Hữu Ví” làm Vô Gián Năng Duyên. ' 
Chuyên Tộc là 4 Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí, 33 Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ Phân, Vô 
Lượng Phần) làm nhiệm vụ Chuyên Tộc có Cảnh là Níp Bàn, làm Võ Gián Sở Duyên. 


3⁄ˆ *4nulomam vodànassa”- Thuận Tùng làm duyên cho Dũ Tịnh. 

Tại đây, Thuận Tùng lả 4 Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí, 33 Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ 
Phần, Vô Lượng Phần) làm nhiệm vụ Thuận Tùng có Cảnh là “Sankhàradhamma — Pháp 
Hữu V¡” làm Vô Gián Năng Duyên. 

Dũ Tịnh là 4 Tâm Dại Thiện Tương Ưng Trí, 33 Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ Phần, Vô 
Lượng Phần) làm nhiệm vụ Dũ Tịnh có Cảnh là Níp Bàn, làm Vô Gián Sở Duyên. 


4⁄ “Gotrabhù maggassa” Chuyên Tộc làm đuyên cho Đạo. 
Tại đây, Chuyên Tộc là 4 Tâm Dại Thiện Tương Ưng Trí, 33 Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ 
Ỉ Phần, Vô Lượng Phần) làm nhiệm vụ Chuyền Tộc có Cảnh là Níp Bàn, làm Vô Gián 
Năng Duyên. 

Đạo là 1 Tâm Đạo Thât Lai, 36 Tâm Sở làm Vô Gián Sở Duyên. 


3⁄_ *Eadànam maggassa Anamiarapaccayena paceayo”-- Dũ Tịnh làm duyên cho 
Đạo theo Vô Gián Duyên. 

“Tại đây. Dũ Tịnh là 4 Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí, 33 Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ 
Phần, Vô Lượng Phản) làm nhiệm vụ Dũ Tịnh có Cảnh là Níp Bàn, làm Vô Gián Năng 
Duyên 

Đạo là Ì Tâm Đạo Thất Lai, ! Tâm Đạo Nhất Lai, 1 Tâm Đạo Bắt Lai, 1 Tâm Đạo 
Vô Sinh, 36 Tâm Sở làm Vô Gián Sở Duyên. : : 


PHẦN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BẢY CHI PHÁP 


ị * Theo phương pháp Pàlì thì Xwsalo đhamunø chỉ Pháp là 17 Tâm Đồng Lực Thiện Hiệp 
Thể đã sanh trước trước (trừ cái Tâm Đồng Lực cuối cùng) làm Năng Duyên. 
Kusalassa dhanwnassa chỉ Pháp là 21 Tâm Đồng Lực Thiện (rừ Tâm Đồng Lực 
“Thiện thứ l) làm Sở Duyên. 


® Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 
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ĐUYỆN THỦ” TƯ: ANANTARAPACCAVA - VÕ GIÁN DUYÊN 
* Rằng theo Địa Giới: hiện hành trong Cöi Ngũ Lân và Tứ Lân 
* Răng theo Người: hiện hành trong bón Phàm và bảy bậc Thánh (trừ bậc Vô Sinh). 
7 Răng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đồổng Lực 
Dục Giới, Lộ Trình Thiền Na, Lộ Trình Thắng Trí, Lộ Trình Đắc Đạo. 


* Ananfarapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Vô Gián 
Duyên. trong mãnh lực của cả 6 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời 
gian (Gharzanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Vô Gián Duyên, 

(2) Dăng Võ Gián Duyên, 
(3) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(4) Trùng Dụng Duyên, 
(5) Vô Hừu Duyên, 

(6) Ly Khứ Duyên. 


* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Trong phần Câu Phụ Pàlì điều thứ nhất, Pwrimà purimà kusalà khandhà chỉ pháp 
tương tự với phương pháp Pàlì msao dhanno làm Năng Duyên. 

Pacchimànam pacchimànam kusalànam khandhàmam chỉ pháp là tương tự với 
phương pháp Pàli Xøse#assư đhamumassa làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Rằng theo Địa Giới: hiện hành trong Cði Ngũ Uân và Tứ Uần. 

* Răng theo, Người: hiện hành trong bốn Phàm và bảy bậc Thánh (trừ bậc Võ Sinh). 

* Rằng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đồng Lực 
Dục Giới, Lộ Trình Thiền Na, Lệ Trình Thắng Trí, Lộ Trình Đắc Đạo. 


* Ananiarapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Vô Gián 
Duyên, trong mãnh lực của cả 6 Duyên cùng, vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời 
gian (Œhafanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Vô Gián Duyên, 

(2) Đăng Vô Gián Duyên, 
(3) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(4) Trùng Dụng Duyên, 
(5) Vô Hữu Duyên, 

(6) Ly Khứ Duyên. 
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ĐẠI PHÁT THÚ VÄ GIẢNG GIẢI TỔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THỦ - TẬP1I 


* Pzceayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Trong phần Câu Phụ Pàli điều thứ hai, .4zw/øzmam chỉ pháp là 4 Tâm Đại Thiện 
Tương Ưng Trí làm nhiệm vụ Thuận Tùng, làm Năng Duyên. 

Gofrabltussa Vodànassa chỉ pháp là 4 Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí làm nhiệm vụ 
Chuyên Tộc, Dũ Tịnh, làm Sở Duyên. 


* Rằng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Rằng theo Địa Giới: hiện hành trong Côi Ngũ Uân và Tứ Uân. 

* Rằng theo, Người: hiện hảnh trong 1 Phàm Tam Nhân và ba bậc Quá Hữu Học. 

* Rằng theo Lô Trình: hiện hảnh trong Lộ Trình Thiền Na, Lộ Trình Thắng Trí, Lộ Trình 
Đặc Đạo, 


* Anantarapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Vô Gián 
Duyên, trong mãnh lực của cả 6 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời 
gian (Œhafanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Vô Gián Duyên, 

(2) Đăng Vô Gián Duyên, 
(3) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(4) Trùng Dụng Duyên, 
(5) Vô Hữu Duyên, 

(6) Ly Khứ Duyên. 


* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã, 


* Trong phần Câu Phụ Pàli điều thứ ba, Gøirabhk Vodànam chỉ pháp là 4 Tâm Đại 
Thiện Tương LĨng Trí làm Năng Duyên. 
Maggassa chỉ pháp là 4 Tâm Đạo làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt 

” Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cði Ngũ Uẩn và Tứ Uản, 

# Răng theo Người: hiện hành trong I Phảm Tam Nhân, bảy bậc Thánh (trừ bậc Vô 
Sinh). l 


* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong cả bốn Lộ Trình Đắc Đạo. 


lộ “ẢNA#IIAT4pACCdyend trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Vô Gián 
Duyên, trong mãnh lực của cả 6 Duyên củng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời 
gian (Ghatanà — Hiệp Lực) là: l 


“Tác Giả: SÄDDHAMMA JOTIKA _ 36 Địch Giả: Bhikkhu PASÄD0` 
ch Giá: Biil 
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(1) Võ Giản Duyên, 

(2) Đăng Vô Gián Duyên, 
(3) Võ Gián Cận Y Duyên, 
(4) Trùng Dụng Duyên, 
(5) Võ Hữu Duyên, 

(6) Ly Khứ Duyên. 


* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


*ABYAKATAPADÀVASÀNA - PHẢN CUỒI CÂU VÔ KÝ”- 
TRONG CÂU THIỆN 


“Kusalo dhammo abyàkafassa dhamưmassa lnantarapaccayena paceayo”- Pháp 
Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký với mãnh lực Vô Gián Duyên. 

Pháp Thiện làm Vô Gián Năng Duyên là Tâm Đồng Lực Thiện cuối cùng của I7 Tâm 
Thiện Hiệp Thẻ, 38 Tâm Sở và 4 Tâm Đạo, 36 Tâm Sở. 

Pháp Vô Ký làm Vô Gián Sở Duyên là 3 Tâm Thẩm Tấn, § Tâm Đại Quả, 9 Tâm 
Quả Đáo Đại, 4 Tâm Quả, 38 Tâm Sở. 


ANUVÀDA - CÂU PHỤ 


1⁄ *Kusalam vutthànassa {nanfarapaecayena paccayo”- Cải Tâm Đông Lực 
Thiện cuối cùng làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Quả trổ sanh (là Na Cảnh và Hữu 
Phần) với mãnh lực Vô Gián Duyên. 
Tại đây, Thiên là Tâm Đồng Lực Thiện cuối cùng của 17 Tâm Thiện Hiệp Thế, 38 
Tâm Sở làm Vô Gián Năng Duyên. 
Na Cảnh và Hữu Phân là 3 Tâm Thảm Tần, § Tâm Đại Quả, 9 Tâm Quả Đáo Đại, 35 
Tâm Sở làm Vô Gián Sở Duyên. 
Hoặc theo một cách khác là: 
® Tâm Đông Lực Đại Thiện cuối cùng làm Vô Gián Năng Duyên. 
11 Tâm Na Cảnh trong Na Cảnh Môn làm Vô Gián Sở Duyên, 
« Tâm Đông Lực Đại Thiện cuối cùng làm Vô Gián Năng Duyên. 
19 Tâm Hữu Phần trong Đông Lực Môn làm Vô Gián Sở Duyên. 
« Tâm Đông Lực Thiện Sắc Giới cuối cùng làm Võ Gián Năng Duyên. 
9 Tâm Hữu Phần Tam Nhân Ngũ Uân làm Vô Gián Sở Duyên. 
e Tâm Đông Lực Thiện Không Vô Biên Xứ cuối cùng làm Vô Gián Năng Duyên 
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9 Tâm Hữu Phân Tam Nhân Ngũ Uẩn và 1 Tâm Hữu Phần Không Vô Biên Xự, 
làm Võ Gián Sở Duyên. 

se Tâm Đồng Lực Thiện Thức Vô Biên Xứ cuối cùng làm Vô Gián Năng Duyên. 
9 Tâm Hữu Phần Tam Nhân Ngũ Uẩn, 1 Tâm Hữu Phần Không Vô Biền Xứ và Ị 
Tâm Hữu Phần Thức Vô Biên Xứ, làm Vô Gián Sở Duyên. 

® Tâm Đông Lực Thiện Vô Sở Hữu Xứ cuối cùng làm Vô Gián Năng Duyên. 
9 Tâm Hữu Phần Tam Nhân Ngũ Uẫn. ! Tâm Hữu Phần Không Vô Biên Xứ, I 
Tâm Hữu Phần Thức Vô Biên Xứ, 1 Tâm Hữu Phần Vô Sở Hữu Xứ, làm Vô Gián 
Sở Duyên. 

se Tâm Đồng Lực Thiện Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ cuối cùng làm Vô Gián Năng 
Đuyền. 
13 Tâm Hữu Phần Tam Nhân làm Vô Gián Sở Duyên. 


2⁄ *Maggo phalassa Ảnanfarapaccayena paccayo”¬- Đạo làm duyên giúp đỡ ủng 
hộ đối với Quả, với mãnh lực Vô Gián Duyên. 

Tại đây, Đạo là 4 Tâm Đạo, 36 Tâm Sở làm Võ Gián Năng Duyên. 

Quả là 4 Tâm Quả, 36 Tâm Sở làm Vô Gián Sở Duyên. 


3⁄ “Anulomaim sekkhàya phalasainpatfiyà “nararapaccayena paccayø”- Thuận 
Tùng làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Thiền Quả của bậc Hữu Học, với mãnh lực Vô 
Gián Duyên 

Tại đây. Thuận Tùng là 4 Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí, 33 Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ 
Phần. Vô Lượng Phần) làm nhiệm vụ Thuận Tùng có Cảnh là “Sankhàradhamma — Pháp 
THữu E7” làm Vô Gián Năng Duyên. 

Thiền Quả của bậc Hữu Học là 1 Tâm Quả Thất Lai, 1 Tâm Quả Nhất Lai, I Tâm 
Quả Bất Lai, 36 Tâm Sở ngay khi nhập Thiền Quả. làm Vô Gián Sở Duyên. 


4 *Mirodhà vuithahanassa nevasannànàsanmnàyafanakusalam phalasamà - 
patti)à ;Inanarapaccayena paccayo”~ Thiện Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ làm duyên 
giúp đỡ ủng hộ đối với Thiền Quả của bậc Bất Lai ngay khi xuất khỏi Thiền Diệt với 
mãnh lực Vô Gián Duyên. 

Tại đây, Thiện Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ là 1 Tâm Thiện Phi Tưởng Phí Phí 
Tương Xử, 30 Tâm Sở làm Vô Gián Năng Duyên. 

Thiền Quả là I Tâm Quả Bất Lai, 36 Tâm Sở của bậc Bất Lai ngay khi xuất khỏi 
Thiên Diệt, làm Vô Gián Sở Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
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#* Theo phương pháp Pàlì thì Xwsalo dhammø_ chỉ Pháp là cái Tâm Đồng Lực cuối cùng 
của 17 Tâm Đông Lực Thiện Hiệp Thé, làm Năng Duyên. 

Ahydkarassa đhammassa chỉ Pháp là 11 Tâm Na Cảnh, 19 Tâm Hữu Phần, 4 Tâm 
Quả (kết hợp lại 24 Tầm, là 3 Tâm Thâm Tấn, 8 Tâm Đại Quả, 9 Tâm Quả Đáo Đại, 4 
Tâm Quả). làm Sở Duyên. 


* Rằng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, thời kỳ Cận Tử. 

* Rằng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uẩn và Tứ Uần, 

* Rằng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm và tám bậc Thánh. 

* Rằng theo Lộ Trình: biện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đổng Lực 
Dục Giới, Lộ Trình Cận Tử, Lộ Trình Thiền Na, Lộ Trình Thắng Trí, Lộ Trình Đắc 
Đạo, Lộ Trình Nhập Thiền Quả, Lộ Trình Nhập Thiền Diệt. 


Ghỉ chú: Lộ Trình Cận Tử là Lộ Trình hiện hành trong thời gian cận tử lâm chung, do 
đó, nêu tính theo Thời Gian, là hiện hành chính trong thời Cận Tử vậu. 


* Ananfarapaceayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Vô 
Giản Duyên, trong mãnh lực của cả 6 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một 
thời gian (ŒGharanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Vô Gián Duyên, 

(2) Đăng Vô Giản Duyên, 
(3) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(4) Dị Thời Nghiệp Duyên, 
(5) Vô Hữu Duyên, 

(6) Ly Khứ Duyên. 


* Paccaye trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Trong phần Câu Phụ Pàli điều thứ nhất, Ấøsefam chỉ pháp là Tâm Dỗng Lực cuối 
cùng của 17 Tâm Đồng Lực Thiện Hiệp Thé, làm Năng Duyên. 
wf(htànassa chỉ pháp là 11 Tâm Na Cảnh, 19 Tâm Hữu Phân, làm Sở Duyên, 


lở Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, thời kỳ Cận Tử . 

* Rằng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Un và Tứ Uẩn, 

# Răng theo Người: hiện hành trong bồn Phàm, ba bậc Quả Hữu Học. 

* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đồng Lực 
Dục Giới. Lộ Trình Cận Tử, Lộ Trình Thiền Na, Lộ Trình Thắng Trí, 
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* Ananfarapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Vô Gián 
Duyên, trong mãnh lực của cả Š Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời 
gian (Œhafanà — Hiệp Lực) là: 

(1) Vô Gián Duyên, 

(2) Đăng Vô Gián Duyên, 

(3) Vô Gián Cận Y Duyên, 

(4) Vô Hữu Duyên, 

(5) Ly Khứ Duyên. 


* Pzecayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Trong phần Câu Phụ Pàlì điều thứ hai, ðøggø chỉ pháp là 4 Tâm Dạo làm Năng 
Duyên. 
Gotrahhussa Vodànassa chỉ pháp là 4 Tâm Quả làm Sở Duyên. 


* Rằng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Rằng theo Dịa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uấn và Tứ Uân. 
* Rằng theo Người: hiện hành trong tám bậc Thánh. 

* Rằng theo Lộ Trình: hiện hành trong cá bốn Lộ Trình Đắc Đạo. 


* Ananfarapaceayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Vô Gián 
Duyên, trong mãnh lực của cả 6 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời 
gian (Ghafanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Vô Gián Duyên, 

(2) Đăng Vô Gián Duyên, 
(3) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(4) Dị Thời Nghiệp Duyên, 
(5) Vô Hữu Duyên, 

(6) Ly Khứ Duyên, 


* Paccayø trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 
# Trong phân Câu Phụ Pàiì điều thứ ba, „1fomam chỉ pháp là 4 Tâm Đại Thiện Tương 


Ưng Trí làm nhiệm vụ Thuận Tùng, làm Năng Duyên, 


Sekihàya phaÏasamàpaifiyà_ chỉ pháp là 3 Tâm Quả bậc thấp của 3 bậc Quả Hữu 
Học. làm Sở Duyên. l 
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* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Địa hiện hành trong Cði Ngũ Uản và Tứ Uần. 
* Rang theo Người hành trong ba bậc Quả Hữu Học. 

* Rằng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Nhập Thiền Quả. 


* naifarapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Vô Gián 
Duyên, trong mănh lực của cả 5 Duyên cùng vảo giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời 
gian (Ghatanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Vô Gián Duyên, 

(2) Đăng Vô Gián Duyên, 
(3) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(4) Vô Hữu Duyên, 

(5) Ly Khứ Duyên. 


* Paccayø trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Trong phần Câu Phụ Pàlì điều thứ tư, evasannànaàsannàyatanakusalam chỉ pháp là 
1 Tâm Thiện Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. làm Năng Duyên. 

Nirodhà vuthahamtassa phalasamàpafiyà chỉ pháp là 1 Tâm Quả Bất Lai của bậc 
Bất Lai, làm Sở Duyên. 


* Rằng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 
#* Rằng theo Địa G ện hành trong Cði Ngũ Uân. 
* Răng theo Người: hiện hành trong bậc Bắt Lai. 
«Pháp làm thành Năng Duyên hiện hành trong Lộ Trình Nhập Thiền Diệt. 
* Pháp làm thành Sở Duyên hiện hành trong sát na xuất khỏi Lộ Trình Nhập Thiền 
Diệt. 


*_Anamarapaccayena (tương tự với Câu Phụ Pàlì điều thứ ba), trình bày cho biết đến 
mãnh lực một cách đặc biệt của Vô Gián Duyên, trong mănh lực của cả Š Duyên cùng 
vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Gh@fanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Vô Gián Duyên, 

(2) Đăng Vô Gián Duyên, 
(3) Võ Gián Cận Y Duyên, 
(4) Vô Hữu Duyên, 

(5) Ly Khứ Duyên. 
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* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


(B) AKUSALAPADA - CÂU BÁT THIỆN l 
“AKUSALAPADAÀVASÀNA - PHẢN CUỐI CẤU BẤT THIỆN”- 
TRONG CÂU BÁT THIỆN 


*Akusalo dhammmo akusalassa dhammassa Anamtarapaccayena paccayo” - Pháp 
Bất Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Bắt Thiện với mãnh lực Vô Gián 
Duyên. „ 

Pháp Bất Thiện làm Vô Gián Năng Duyên là 12 Tâm Bât Thiện, 27 Tâm Sở sanh 
trước trước (trừ Tâm Đồng Lực cuối cùng). 

Pháp Bắt Thiện làm Vô Gián Sở Duyên là 12 Tâm Bắt Thiện, 27 Tâm Sở sanh sau 
sau (trừ Tâm Đông Lực thứ nhấU). 


ANUVÀDA - CÂU PHỤ 


“Puưiua purimà akusalà khandhà pacchùnànam pacchimànam akusalànam 
khandhànam .4nararapaccayena paecayo”- Những Uần Bắt Thiện (Tứ Danh Uân Bắt 
Thiện sanh trước trước làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với những Uấn Bắt Thiện (Tứ 
Danh Lần Bất Thiện) sanh sau sau với mãnh lực Vô Gián Duyên. 

Tại đây, những Uấn Bất Thiện sanh trước trước là 12 Tâm Bắt Thiện, 27 Tâm Sở 
sanh trước trước (trừ Tâm Đồng Lực cuối cùng) làm Vô Gián Năng Duyên. 

Những Uân Bắt Thiện sanh sau sau là 12 Tâm Bất Thiện, 27 Tâm Sở sanh sau sau 
(trừ Tâm Đồng Lực thứ nhất) làm Vô Gián Sở Duyên, 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


* Theo phương pháp Pàii thì 4&wsalo dhamumo chỉ Pháp là 12 Tâm Đồng Lực Bắt Thiện 
đã sanh trước trước (trừ cái Tâm Đông Lực cuối cùng) làm Năng Duyên. 
AKusalassa đhammassa. chỉ Pháp là 12 Tâm Bất Thiện sanh sau sau (trừ Tâm Đông 
Lực thứ 1) làm Sở Duyên. 
£ Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, 
+ Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uần và Tứ Uâần. 
* Ráng theo Người: hiện hành trong bốn Phảm vả ba bậc Quả Hữu Học 
Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đông Lực 
ục Giới. ï 
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ĐUYỀN THỨ TƯ 4ANANTARAPACCAVA~ VÕ GIẢN BUYÊN 


* Anaarapaceayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Võ Gián 
Duyên, trong mãnh lực của cả 6 Duyên củng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời 
gian (Ghafanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Vô Gián Duyên, 

(2) Đăng Võ Gián Duyên, 
(3) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(4) Trùng Dụng Duyên, 
(5) Vô Hữu Duyên, 

(6) Ly Khứ Duyên. 


* Paecayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Trong phần Câu Phụ Pàli, Purimà purimà akusalà khandhà chỉ pháp tương tự với 
phương pháp Pàli 4&„safo dhammo làm Năng Duyên. 

Pacchimànam pacehimànam akusalànam khandhànam chỉ pháp tương tự với 
phương pháp Pàli 4køsafassa dhammmassa làm Sở Duyên 


* Rằng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Địa G hành trong Cõi Ngũ Uân và Tứ Uân. 

* Rằng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm và ba bậc Quả Hữu Học. 

* Rằng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đồng Lực 
Dục Giới. 


* Ananfarapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Vô Gián 
Duyên, trong mãnh lực của cả 6 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời 
gian (Œhafanà — Hiệp Lực) là: 

(1) Vô Gián Duyên, 

(2) Đăng Vô Gián Duyên, 

(3) Vô Gián Cận Y Duyên, 

(4) Trùng Dụng Duyên, 

(5) Vô Hữu Duyên, 

(6) Ly Khứ Duyên. 


* Paecayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngà. 


“ABYÀKATAPADÀVASÀNA - PHẢN CUÔI CÂU VÔ KÝ*- 
TRONG CÂU BÁT THIỆN 
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ĐẠI PHÁT THỦ VÀ GIẢNG GIẢI TÔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - TẬP II 


*4kusalo dhanumo abyàkafassa dhamHassđ ẢHAHfAFdDaCCayeHa pdccayo”- Pháp 


Bất Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký với mãnh lực Vô Gián Duyên, 
Pháp Bắt Thiện làm Vỏ Gián Năng Duyên là Tâm Đông Lực Bất Thiện cuối cùng của 
12 Tâm Bất Thiện, 27 Tâm Sở. 
Pháp Vô Ký làm Vô Gián Sở Duyên là 3 Tâm Thâm Tấn, 8 Tâm Đại Quả, 9 Tâm 
Quả Đáo Đại, 35 Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ Phần). 


ANUVÀDA - CÂU PHỤ 


1⁄ “4kusalam vutthànassa 4namiarapaceayena paecayo”- Tâm Đông Lực Bật 
Thiện cuối cùng làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Quả trổ sanh (là Na Cảnh và Hữu 
Phần) với mãnh lực Vô Gián Duyên. 

Tại đây, Bất Thiện là Tâm Đồng Lực Bắt Thiện cuối cùng của 12 Tâm Bắt Thiện, 27 
Tâm Sở làm Vô Gián Năng Duyên. 

Na Cảnh và Hữu Phần là II Tâm Na Cảnh, 19 Tâm Hữu Phần làm Vô Gián Sở 
Duyên. 


Hoặc theo một cách khác là: 

® Tâm Đồng Lực cuối cùng của 8 Đồng Lực căn Tham và 2 Đồng Lực căn Sỉ, 23 
Tâm Sở (trừ Sân, Tật, Lận, Hồi) làm Vô Gián Năng Duyên. 
11 Tâm Na Cảnh trong phần Na Cảnh làm Vô Gián Sở Duyên. 

® Tâm Đồng Lực cuỗi cùng của 8 Đồng Lực căn Tham và 2 Đồng Lực căn Sĩ, 23 
Tâm Sở (trừ Sân, Tật, Lận, Hồi) làm Vô Gián Năng Duyên. 
19 Tâm Hữu Phần trong phần Đông Lực làm Vô Gián Sở Duyên. 

s® Tâm Đông Lực cuối cùng của 2 Đồng Lực căn Sân, 22 Tâm Sở (trừ Hy, Tham. 
Tà Kiến, Ngã Mạn, Hoài Nehị) làm Võ Gián Năng Duyên. 
6 Tâm Na Cảnh Xả Thọ trong phần Na Cảnh làm Vô Gián Sở Duyên. 

e Tâm Đồng Lực cuối cùng của Đồng Lực Sân, 22 Tâm Sở (trừ Hỷ, Tham, Tà 
Kiến, Ngã Mạn, Hoài Nghĩ) làm Vô Gián Năng Duyên. 


6 Tâm Hữu Phân Dục Giới câu hành Xả trong phần Đồng Lực làm Vô Gián Sở 
Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
* Theo phương pháp Pàiì thì .4&øs&f2 đhammo chỉ pháp là cái Tâm Đồng Lực cuối 


cùng của 12 Tâm Đông Lực Bất Thiện, làm Năng Duyên, 
Abyàkatassa dhammassa chỉ pháp là 11 Tâm Na Cảnh, 19 Tâm Hữu Phần (kết hợP 
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ĐUYÊN THỦ TƯ: 4NANTARAPACCAYA~ VÔ GIẢN DUYỀNY 


lại 20 Tâm DỊ Thục Quả, là 3 Tâm Thâm Tấn, 8 Tâm Đại Quả, 9 Tâm Quả Đáo Đại), làm 
Sơ Duyên. 


Rằng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, thời kỳ Cận Tử. 

Rằng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uẫn và Tứ Uẫn. 

* Rằng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm vả ba bậc Quả Hữu Học. 

* Răng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đồng Lực 
Dục Giới, Lộ Trình Cận Tử. 


* 


Ghỉ chú: Lộ Trình Cân Từ là Lộ Trình hiện hành trong thời gian cận nử lâm chung, do 
đó, nếu tỉnh theo Thời Gù rian, là hiện hành chính trong thời Cận Tử vậy. 


* Anafarapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Vô Gián 
Duyền, trong mãnh lực của cả 5 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời 
gian (Ghafamà — Hiệp Lực) là: 


(1) Vô Gián Duyên, 

(2) Đăng Võ Gián Duyên, 
(3) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(4) Vô Hữu Duyên, 

{5) Ly Khứ Duyên. 


* Paecayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Trong phần Câu Phụ Pàli, 4køsa# chỉ pháp là Tâm Đồng Lực cuối cùng của 12 
Tâm Đông Lực Bất Thiện (tương tự với phương pháp Pàlì .4&øsa!o đhamuo) làm Năng 
Duyên. 

ufthànassa chỉ pháp là 11 Tâm Na Cảnh, 19 Tâm Hữu Phần (tương tự với phương 
pháp Pàli .4#yàkarassa dhammassa), làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, thời kỳ Cận Tử . 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cði Ngũ Uân và Tứ Uẫn. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm, ba bậc Quá Hữu Học. 

* Răng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ÿ Môn Đông Lực 
Dục Giới, Lộ Trình Cận Tử. 


* Anamtarapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Vô Gián 
Duyên, trong mãnh lực của cả Š Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời 
elan (Œhafanà — Hiệp Lực) là: 
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ĐẠI PHÁT THÚ VẢ GIẢNG GIẢI TỐNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THỦ - TẬPII 


(1) Võ Gián Duyên, 

(2) Đăng Vô Gián Duyên, 
(3) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(4) Vô Hữu Duyên, 

(5) Ly Khứ Duyên. 


* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


(C) ABYÀKATAPADA - CÂU VÔ KÝ "¬ 
“®ABYÄKATAPADÀVASÀNA - PHẢN CUOI CÂU VÔ KỸ”- 
TRONG CÂU VÔ KÝ 


“lbyàkato dhammo abyàkafassa dhammassA ẢHAHIATaDACCdy€eHd pACCAy0”- 
Pháp Vô Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký với mãnh lực Vô Gián 
Duyên. 

Pháp Võ Ký làm Vô Gián Năng Duyên là 36 Tâm Quả (trừ Tâm Tử của bậc Vô Sinh) 
20 Tâm Duy Tác, 38 Tâm Sở đã sanh trước. 

Pháp Vô Ký làm Võ Gián Sở Duyên là 36 Tâm Quả (cùng với Tâm Từ của bậc Vô 
Sinh). 20 Tâm Duy Tác, 38 Tâm Sở sanh sau. 


ANUVÀDA - CÂU PHỤ 


1⁄ *Purimà purimà  vipàakàbyàkatà kirùbàbyàkatà khandhà pacchùnànam 
paccliiimànaim vipàkàbyàkatànam kiriyàbyakutànam khandhànam ⁄ÍHa'farapaccayena 
paccayo”~ Những Uân Vô Ký Quả và Vô Ký Duy Tác (Tứ Danh Uẩn Dị Thục Quả và 
Duy Tác) sanh trước trước làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với những Uẫn Vô Ký Quả và 
Võ Ký Duy Tác (Tứ Danh Uần Dị Thục Quả và Duy Tác) sanh sau sau với mãnh lực Vô 
Gián Duyên. 
«_ Tại đây, những Uân Vô Ký Quả và Vô Ký Duy Tác sanh trước trước là 36 Tâm 
Quả (trừ Tâm Tử của bậc Vô Sinh), 20 Tâm Duy Tác, 38 Tâm Sở làm Vô Gián 
Năng Duyên. 
NHững Uân Vô Ký Quả và Vô Ký Duy Tác sanh sau sau là 36 Tâm Quả, cùng 
với Tâm Từ của bậc Vô Sinh, 20 Tâm Duy Tác, 3§ Tâm Sở làm Vô Gián Sở 
Duyên. 
Hoặc theo một cách khác là: 
° Danh Uân to Tục là 19 Tâm Tái Tục, 33 Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ Phần, Võ Lượng 
Phân) làm Vô Gián Năng Duyên. 


Tác Giả: SADDHAMMAJOTIKA 46 


Dịch Giả: BhiKkhu PASÃD0 


ĐUYÊN THỦ TƯ: 4NANTAARAPACCAVA - VÔ GIÍN ĐUYÊN 


Tâm Hữu Phần thứ nhất (Pathamabhavanga) là 19 Tâm Hữu Phần, 33 Tâm Sở 
(trừ Ngăn Trừ Phần, Vô L ượng Phần) làm Vô Gián Sở Duyên. 
s Tâm Hữu Phần sanh trước như là Tâm Hữu Phần thứ nhất làm Võ Gián Năng 
Duyên. 
Tâm Hữu Phân sanh sau như có Tâm Hữu Phản thứ hai làm Vô Gián Sở Duyên. 
15 Tâm Hữu Phần Dứt Dòng Ngũ Uân làm Vô Gián Năng Duyên. 
Hai Tâm Khai Môn làm Vô Gián Sở Duyên. 
4 Tâm Hữu Phần Dứt Dòng Vô Sắc Giới làm Vô Gián Năng Duyên. 
Tâm Khai Ý Môn làm Vô Gián Sở Duyên. 
Tâm Khai Ngũ Môn làm Vô Gián Năng Duyên. 
10 Tâm Ngũ Song Thức làm Vô Gián Sở Duyên. 
10 Tâm Ngũ Song Thức làm Vô Gián Năng Duyên. 
“Thâu làm Vô Gián Sở Duyên. 
2 Tâm Tiếp Thâu làm Vô Gián Năng Duyên. 
3 Tâm Thẩm Tấn làm Vô Gián Sở Duyên. 
3 Tâm Thảm Tân lảm Võ Gián Năng Duyên. 
1 Tâm Đoán Định làm Vô Gián Sở Duyên. 
Tâm Đoán Định thứ nhất trong Lộ Trình Cảnh Hy Thiểu làm Võ Gián Năng 
Duyên. 
Tâm Đoán Định thứ hai làm Vô Gián Sở Duyên 
Tâm Đoán Định thứ hai trong Lộ Trình Cảnh Hy Thiêu làm Vô Gián Năng 


Duyên. 

Tâm Hữu Phần Ngũ Uần thứ nhất là I5 Tâm Hữu Phần làm Vô Gián Sở Duyên. 
Tâm Đoán Định trong Lộ Trình Cảnh Cực Cự Đại và Lộ Trình Cảnh Cự Đại, và 
Tâm Khai Ý Môn trong Lộ Trình Cánh Minh Hiển và Lộ Trình Cảnh Bất Minh 
Hiển làm Vô Gián Năng Duyên. 

Tâm Đông Lực thứ nhất là Tâm Đồng Lực Tiếu Sinh, § Tâm Đồng Lực Đại Duy 
Tác làm Vô Gián Sở Duyên. 

Tâm Đồng Lực Duy Tác sanh trước như là Tâm Đỗng Lực thứ nhất (trừ Tâm 
Đông Lực cuối cùng) là 18 Tâm Đồng Lực Duy Tác, 35 Tâm Sở làm Võ Gián 


Năng Duyên. 
Tâm Đồng Lực Duy Tác sanh sau như là Tâm Đông Lực thứ hai (rừ Tâm Đông 
Lực đầu tiên) là I8 Tâm Đồng Lực Duy Tác, 35 Tâm Sở làm Vô Gián Sở Duyên. 
« Tâm Đồng Lực Tiêu Sinh cuối cùng làm Vô Gián Năng Duyên. 
5 Tâm Na Cảnh câu hành Hỷ trong phần Na Cảnh làm Vô Gián Sở Duyên. 
« Tâm Đồng Lực Tiểu Sinh cuối cùng làm Vô Gián Năng Duyên. 
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ĐẠI PHẤT THÚ VẢ GIẢNG GIẤI TỐNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠT PHÁẤT THÚ - TÂP1I 


9 Tâm Hữu Phần Tam Nhân Ngũ Uân trong phản Đông Lực làm Vô Gián Sử 
Duyên. 

Tâm Đông Lực Đại Duy Tác câu hành Hỷ cuối cùng làm Võ Gián Năng Duyên, 
[âm Na Cảnh câu hành Hỷ trong phần Na Cảnh làm Vô Gián Sở Duyên. 

Tâm Đông Lực Đại Duy Tác câu hành Hỷ cuối cùng làm Vô Gián Năng Duyên. 

13 Tâm Hữu Phần Tam Nhân trong phần Đồng Lực làm Vô Gián Sở Duyên. 

Tâm Đồng Lực Đại Duy Tác câu hành Xả cuối cùng làm Vô Gián Năng Duyên. 

6 Tâm Na Cảnh câu hành Xả trong phân Na Cảnh làm Vô Giản Sở Duyên. 

Tâm Đồng Lực Dại Duy Tác câu hành Xả cuối cùng làm Vô Gián Năng Duyên. 

13 Tâm Hữu Phần Tam Nhân trong phần Đồng Lực làm Vô Gián Sở Duyên. 

Tâm Na Cảnh thứ nhất là L1 Tâm Na Cảnh làm Võ Gián Năng Duyên. 

Tâm Na Cảnh thứ hai là LÍ Tâm Na Cảnh làm Vô Gián Sở Duyên. 

Tâm Na Canh thứ hai là II Tâm Na Cảnh làm Võ Gián Năng Duyên. 

Tâm Hữu Phần Dục Giới là 2 Tâm Tiếp Thâu câu hành Xả, 8 Tâm Đại Quả làm Vô 
Gián Sở Duyên. 

Đôi Tâm Đồng Lực Đại Duy Tác câu hành Hỷ thứ nhất với nhiệm vụ là Thuận 
Tùng và Chuyên Tộc làm Vô Gián Năng Duyên. 

4 Tâm Đông Lực Duy Tác Đáo Đại câu hành Hỷ, 4 Tâm Đồng Lực Quả Vô Sinh 
câu hành Hy làm Võ Gián Sở Duyên. 

Đôi Tâm Đồng Lực Đại Duy Tác câu hành Xả thứ ba với nhiệm vụ là Thuận Tùng 
và Chuyên Tộc làm Vô Gián Năng Duyên. 

5 Tâm Đông Lực Duy Tác Đáo Đại câu hành Xả, 1 Tâm Đồng Lực Quả Vô Sinh 
câu hảnh Xả làm Vô Gián Sở Duyên. 

Tâm Đông Lực Duy Tác Đáo Đại sanh trước trước trong Lộ Trình Nhập Định là 2 
Tâm Duy Tác Đáo Đại, 35 Tâm Sở làm Vô Gián Năng Duyên. 

Tâm Đông Lực Duy Tác Đáo Đại sanh sau sau là 9 Tâm Duy Tác Đáo Dại. 35 
Tâm Sơ làm Vô Gián Sở Duyên. 


Tâm Đông Lực Duy Tác Sắc Giới cuối cùng làm Võ Gián Năng Duyên. 

9 Tâm Hữu Phân Tam Nhân Ngũ Uân làm Vô Giản Sở Duyên. 

Tâm Đông Lực Duy Tác Không Vô Biên Xứ cuối cùng làm Vô Gián Năng Duyên. 
9 Tâm Hữu Phần Tam Nhân Ngũ Uản, ! Tâm Hữu Phần Không Vỏ Biên Xứ lắm 
Võ Gián Sở Duyên. 

Tâm Đông Lực Duy Tác Thức Vô Biên Xứ cuối cùng làm Vô Gián Năng Duyên- 
2 Tâm Hữu Phân Tam Nhân Ngũ Uấn, ! Tâm Hữu Phần Không Vô Biên Xứ, Ï 
Tâm Hữu Phân Thức Vô Biên Xứ làm Vô Gián Sở Duyên, 


Tâm Đông Lực Duy Tác Võ Sở Hữu Xứ cuối cùng làm Vộ Gián Năng Duyên. 
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ĐLYỆN THỨ TƯÌ. ANANTARAPACCAYA- VÔ GIẮN DUYỆN 


9 Tâm Hữu Phần Tam Nhân Ngũ Uẩn, 1 Tâm Hữu Phần Không Vỏ Biên Xứ, I 
Tâm Hữu Phần Thức Vô Biên Xứ, 1 Tâm Hữu Phần Vô Sở Hữu Xứ làm Vô Gián 
Sở Duyên. 

se Tâm Đồng Lực Duy Tác Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ cuối cùng làm Vô Gián 

Năng Duyên. 

13 Tâm Hữu Phần Tam Nhân làm Vô Gián Sở Duyên. 

Tâm Đông Lực Duy Tác Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ cuối cùng làm Vô Gián 

Năng Duyên, 

Tâm Quả Vô Sinh ngay sát na xuất khỏi Thiền Diệt làm Vô Gián Sở Duyên. 

Tâm Đông Lực Quả sanh trước trước là 4 Tâm Quả làm Vô Gián Năng Duyên. 

Tâm Đông Lực Quả sanh san sau là 4 Tâm Quả trong Lộ Trình Nhập Thiền Quả và 

Lộ Trình Đặc Đạo làm Vô Gián Sở Duyên. 

Tâm Đồng Lực Quả cuối cùng là 4 Tâm Quả làm Võ Gián Năng Duyên. 

13 Tâm Hữu Phần Tam Nhân làm Võ Gián Sở Duyên. 

Tâm Na Cảnh thứ hai làm Vô Gián Năng Duyên. 

10 Tâm Tử Dục Giới trong Lộ Trình Cận Tử làm Vô Gián Sở Duyên. 


Hoặc theo một cách khác là: 
s Tâm Đồng Lực Đại Duy Tác thứ năm làm Vô Gián Năng Duyên. 
13 Tâm Tử Tam Nhân trong Lộ Trình Cận Tử làm Vô Giản Sở Duyên. 
19 Tâm Hữu Phần làm Vô Gián Năng Duyên. 
19 Tâm Tử trong Lộ Trình Cận Tử làm Võ Giản Sở Duyên. 
2 Tâm Tử câu hành Xả và 4 Tâm Nhị Nhân làm Vô Gián Năng Duyên. 
10 Tâm Tái Tục Dục Giới làm Vô Gián Sở Duyên. 
4 Tâm Tử Tam Nhân Dục Giới làm Vô Gián Năng Duyên. 
19 Tâm Tái Tục làm Vô Gián Sở Duyên. 
« 5 Tâm Tử Sắc Giới làm Vô Gián Năng Duyên. 
17 Tâm Tái Tục Hữu Nhân làm Võ Gián Sở Duyên. 
« Tâm Tử Không Vô Biên Xứ làm Vô Gián Năng Duyên. 
4 Tâm Tái Tục Tam Nhân Dục Giới và $ Tâm Tái Tục Vô Sắc Giới làm Vô Gián 


Sở Duyên. 

e Tâm Tử Thức Vô Biên Xứ làm Vô Gián Năng Duyên. 
4 Tâm Tái Tục Tam Nhân Dục Giới và 3 Tâm Tái Tục Vô Sắc Giới (trừ I Tâm Tái 
Tục Không Vô Biên Xứ) làm Vô Gián Sở Duyên. 

e Tâm Tử Vô Sở Hữu Xứ làm Vô Giản Năng Duyên. 
4 Tâm Tam Nhân Dục Giới, ! Tâm Tái Tục Vô Sở Hữu Xứ và I Tâm Tái Tục Phi 
Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ làm Võ Giản Sở Duyên. 
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e Tâm Từ Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ làm Vô Gián Năng Duyên. 
4 Tâm Tái Tục Tam Nhân Dục Giới và 1 Tâm Tái Tục Phi Tưởng Phi Phi Tưởng 
Xứ làm Võ Gián Sở Duyên. 


2⁄ "Bhavangam àvajjanàya Ananfarapaccayena paccayø”- Hữu Phân làm duyên 
giúp đỡ ủng hộ đôi với 2 Tâm Khai Môn với mãnh lực Vô Gián Duyên. 

Tại đây, Hữu Phần là 19 Tâm Hữu Phần Dứt Dòng làm Võ Gián Năng Duyên. 

Khai Môn là 2 Tâm Khai Môn làm Vô Gián Sở Duyên. 


3⁄ “Kiriyam vutthànassa Anamtarapaccayena paccayo”- Duy Tác làm duyên giúp 
đỡ ủng hộ đối với Quả sanh khởi (là Na Cảnh, Hữu Phần và Ngũ Thức) với mãnh lực Vỏ 
Gián Duyên. 

Tại đây, Duy Tác là Tâm Đông Lực cuối cùng của 18 Tâm Đồng Lực Duy Tác làm 
Võ Gián Năng Duyên. 

11 Tâm Na Cảnh trong phân Na Cảnh và 19 Tâm Hữu Phần trong phần Đồng Lực 
làm Võ Giản Sở Duyên. 

Tâm Đoán Định thứ hai làm Vô Gián Năng Duyên. 

15 Tâm Hữu Phân (trừ 4 Tâm Hữu Phần Vô Sắc Giới) trong phần Đoán Định làm Vô 
Giản Sở Duyên. 

1 Tâm Khai Ngũ Môn làm Vô Gián Năng Duyên. 

10 Tâm Ngũ Song Thức làm Vô Gián Sở Duyên. 


4⁄ “Arahato anulomam phaÍasamàpatfiyà Anamarapaeeayena paccayo”- Thuận 
Từng của bậc Vô Sinh làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Nhập Thiên Quả Vô Sinh với 
mãnh lực lô Giản Duyên, 

Tại đây, Thuận Tùng là 4 Tâm Đại Duy Tác Tương Ưng Trí, 30 Tâm Sở làm Vô Gián 
Năng Duyên. 

Thiên Quả là Ì Tâm Quả Vô S¡nh, 36 Tâm Sở trong Lộ Trình Nhập Thiền Quả làm 
Vô Gián Sở Duyên. 


3⁄ “Mirodhà vutthahanfassa HIevasannànàsannàyafanakiriyam phalasamàpatrbà 
“AHdifATADACCayena paceayø”- Tầm Duy Tác Phi Tướng Phi Phi Tưởng Xứ làm duyên 
giúp đỡ ùng hộ đôi với Tâm Quả Võ Sinh của bậc Vô Sinh ngay khi xuất khỏi Thiền Diệt 
với mãnh lực Võ Gián Duyên. 

Tại đây, Tâm Đông Lục Duy Tác Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ cuối cùng của bậc Vô 
Sinh ngay khi Nhập Thiên Diệt làm Vô Gián Năng Duyên. 

1 Tâm Quá Vô Sinh, 36 Tâm Sở làm Vô Gián Sở Duyên, 
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PHẦN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


* Theo phương pháp Pàli thì .byàkeato dhammo chỉ pháp là 36 Tâm Dị Thục Quả, 20 
Tâm Duy Tác đã sanh trước trước (trừ Tâm Tử của bậc Vô Sinh) làm Năng Duyên. 
AbydÑafassa dhamumassa chỉ pháp là 36 Tâm Dị Thục Quả, 20 Tâm Duy Tác cùng 

với Tâm Tử của bậc Vô Sinh sanh sau sau, làm Sở Duyên. 

# Rằng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, thời kỳ Tái Tục, thời kỳ Cận 
Từ. thời kỳ Tử. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uẫn và Tứ Uẩn. 

* Rằng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm, bốn Thánh Quả, tùy theo thích hợp. 

* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đông Lực 
Dục Giới. Lộ Trình Cận Từ, Lộ Trình Thiền Na, Lộ Trình Tháng Trí, Lộ Trình Nhập 
Thiên Diệt, Lộ Trình Nhập Thiẻn Quả. 


* Ananrarapaccayewa trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Vô Gián 
Duyên, trong mãnh lực của cả 6 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời 
gian (Ghafanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Vô Gián Duyên, 

(2) Đăng Vô Gián Duyên, 
(3) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(4) Trùng Dụng Duyên, 
(5) Vô Hữu Duyên, 

(6) Ly Khứ Duyên. 


* P&ccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Trong phản Câu Phụ Pàli điều thứ nhất, Pưzbmà purimà Vipàkäbyäkatà Kiriyàbyàkatà 
khandhà chỉ pháp là 36 Tâm Dị Thục Quả, 20 Tâm Duy Tác đã sanh trước trước (trừ 
Tâm Từ của bậc Vô Sinh) làm Năng Duyên. 

Pacchimànam pacchunànam Vipàkàbyàkatà Kiripàbyàkatànam khandhànam chỉ 
pháp là 36 Tâm Dị Thục Quả, 20 Tâm Duy Tác cùng với Tâm Từ của bậc Vô Sinh, làm 
Sơ Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, thời kỳ Tái Tục, thời kỳ Cận 
Tử, thời kỳ Tử. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cði Ngũ Uân và Tử Uẫn. 

* Rằng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm, bốn Thánh Quả, tùy theo thích hợp. 
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* Răng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đông Lực 
Dục Giới. Lộ Trình Cận Tử, Lộ Trình Thiền Na, Lộ Trình Thắng Trí, Lộ Trình Nhập 


Thiền Diệt, Lộ Trình Nhập Thiền Quả. 


* Ananfarapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Vô Gián 
Duyên, trong mãnh lực của cả 6 Duyên củng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời 


gian (Ghatfanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Vô Gián Duyên, 

(2) Đăng Vô Giản Duyên, 
(3) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(4) Trùng Dụng Duyên, 
(5) Vô Hữu Duyên, 

(6) Ly Khử Duyên. 


* Paecayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


*'Trong phần Câu Phụ Pàlì điều thứ hai, Bhavangam chỉ pháp là 19 Tâm Hữu Phần làm 
Năng Duyên. 
.Äwajjanàya chỉ pháp là 1 Tâm Khai Ngũ Môn. 1 Tâm Khai Ý Môn, làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Rằng theo Địa Giới: hiện hành trong Cði Ngũ Uẫn và Tứ Uẫn, 

* Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm bốnThánh Nhân. 

* Rắng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đồng Lực 
Dục Giới và Lộ Trình Ý Môn Đông Lực Kiên Có. 


* Ananrarapaecayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Vô Gián 
Duyên, trong mãnh lực của cả Š Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời 
gian (Œhuftanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Vô Gián Duyên, 
(2) Đăng Vô Gián Duyên, 
(3) Võ Gián Cận Y Duyên 
(4) Vô Hữu Duyên, 
(5) Ly Khứ Duyên. 


Ÿ Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã, 
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* Trong phần Câu Phụ Pàlì điều thứ ba, Kiryem chì pháp là Tâm Đồng Lực cuối cùng 
của 18 Tâm Đông Lực Duy Tác và Tâm thứ 2 hay thứ 3 của Tâm Đoán Định, làm Năng 
Duyên. 

Vwthànassa chỉ pháp là 11 Tâm Na Cảnh, 19 Tâm Hữu Phân, làm Sở Duyên. 


* Rằng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 


* Răng theo Địa Giới hành trong Cði Ngũ Uấn và Tứ Uẩn. 

* Rằng theo Người; hiện hành trong bốn Phàm, bốn Thánh Nhân. 

* Rằng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ngũ Môn trong giai 
đoạn Đoán Định, Lộ Trình Ý Môn Đểng Lực Dục Giới, Lộ Trình Ý Môn Đồng Lực 
Dục Giới trong giai đoạn Đoán Định, Lộ Trình Thiền Na, Lộ Trình Thắng Trí. 


* dnanarapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Vô Gián 
Duyên, trong mãnh lực của cả 5 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời 
gian (Ghafanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Vô Gián Duyên, 

(2) Đăng Vô Gián Duyên, 
(3) Võ Gián Cận Y Duyên, 
(4) Vô Hữu Duyên, 

(5) Ly Khứ Duyên. 


* Paceayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 
* Trong phần Câu Phụ Pàli điều thứ tư, .4mwl@mam_ chỉ pháp là 4 Tâm Đại Duy Tác 
Tương Ưng Trí làm nhiệm vụ Thuận Tùng, làm Năng Duyên. 

Arahato phalasamàpafriyà chỉ pháp là 1 Tầm Quả Vô Sinh của bậc Võ Sinh, làm Sở 
Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

# Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cði Ngũ Uân và Tứ Uẩn. 

* Răng theo Người: hiện hảnh trong bậc Vô Sinh. 

* Răng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Nhập Thiền Quả Vô Sinh, 


* Anamarapaccayena_ trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Vô Gián 
Duyên, trong mãnh lực của cả 5 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời 
gian (Ghafanà — Hiệp Lực) là: 

(1) Vô Giản Duyên, 

(2) Đăng Vô Gián Duyên, 
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(3) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(4) Võ Hữu Duyên, 
(5) Ly Khứ Duyên. 


* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã 
* Trong phần Câu Phụ Pàli điều thứ năm, /Veyasaanànàsannayatanakiriyam chỉ pháp là 
Tâm Duy Tác Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ của bậc Vô Sinh làm Năng Duyên. 

ANirodhà vuthahantassa phalasamàpatrjyà chỉ pháp là 1 Tâm Quả Vô Sinh của bậc 
Vô Sinh làm Sở Duyên. 


* Rằng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cði Ngũ Uấn. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bậc Vô Sinh. 

* Rằng theo Lộ Trình: 

~ Pháp làm thành Năng Duyên hiện hành trong Lộ Trình Nhập Thiền Diệt. 

~_ Pháp làm thành Sở Duyên hiện hành trong sát na xuất khỏi Lộ Trình Nhập Thiền Diệt. 


* 4nantarapaecayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Vô Gián 
Duyên, trong mãnh lực của cả 5 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời 
gian (Ghafanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Vô Gián Duyên, 

(2) Đăng Vô Gián Duyên, 
(3) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(4) Võ Hữu Duyên, 

(5) Ly Khứ Duyên. 


# Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


*KUSALAPADAVASÀNA ~ PHẦN CUỎI CÂU THIỆN”- 
TRONG CÂU VÔ KÝ 


*Abyakato dhamumo kusalassa đhamnassa ÁHAfarapaecayena paccay0”~ Pháp 
Võ Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Pháp Thiện với mãnh lực Vô Gián Duyên. 
Pháp Vô Ký làm Vô Gián Năng Duyên là Tâm Đoán Định trong Lộ Trình Ngũ Mô" 
hoặc Tâm Khai Y Môn trong Lộ Trình Ý Môn, 11 Tâm Sở (sử Hy. Dục), 
Pháp Thiện làm Vô Gián Sở Duyên là Tâm Đông Lực thứ nhất của 8 Tâm Đại Thiện 
38 Tâm Sở. 
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ANUVÀDA - CẦU PHỤ 


1⁄ ®Àyajjanà kusalànam khandhànam Anaifarapaccayena paccayo”- Tâm Khai 
Y Môn và Tâm Đoán Định làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với những Uân Thiện (Tâm 
Đông Lực Thiện thứ 1 của Tứ Danh Uân, với mãnh lực Vô Gián Duyên 
Tại đây, Tâm Khai Ý Môn làm Tâm Đoán Định trong Lộ Trình Ngũ Môn hoặc Tâm 
Khai Ý Môn trong Lộ Trình Ý Môn, 11 Tâm Sở (trừ Hỷ, Dục) làm Vô Gián Năng Duyên. 
Những Uân Thiện là Tâm Đồng Lực Thiện thứ nhất của § Tâm Đại Thiện, 38 Tâm Sở 
làm Vô Gián Sở Duyên, 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
# Theo phương pháp Pàli thì .4yäkøø dhanmmo chỉ pháp là Tâm Đoán Định và Tâm 
Khai Ý Môn, làm Năng Duyên. 
Kusalassa đhamunassa chỉ pháp là Tâm Đông Lực Thiện thử I của § Tâm Đại 
Thiện, làm Sở Duyên. 


Rằng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cöi Ngũ Uẫn và Tứ Uẫn. 

u Rằng theo Người hành trong bến Phàm, ba bậc Quả Hữu Học. 

* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn. 


* Ananfarapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Vô Gián 
Duyên, trong mãnh lực của cả Š Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời 
gian (Ghatanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Vô Gián Duyên. 

(2) Đăng Vô Gián Duyên, 
(3) Võ Giản Cận Y Duyên, 
(4) Vô Hữu Duyên, 

(5) Ly Khứ Duyên. 


* Paecayø trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


# Trong phần Câu Phụ Pàh, 4va//anả chỉ pháp là Tâm Đoán Định và Tâm Khai Ý Môn 


(tương tự với phương pháp Pàlì 4ðyà&øro đirammo) làm Năng Duyên. 
Kusalànar khandhànam chỉ pháp là Tâm Đông Lực Thiện thứ I của § Tâm Dại 
Thiện, làm Sở Duyên. 


=—— TT 7W ng Dịch Giả: Bhikkhu PASÃDO 


ĐẠI PHẤT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TỔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THỦ - TẬP II 


* Rằng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Rằng theo Địa Giới: hiện hành trong Cði Ngũ Uần và Tứ Uẩn. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm, ba bậc Quả Hữu Học. 

* Rằng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn. 


* Anamiarapaceayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Vô Gián 
Duyên, trong mãnh lực của cả 5 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời 
gian (Gharfanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Vô Gián Duyên, 

(2) Đăng Vô Gián Duyên, 
(3) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(4) Vô Hữu Duyên, 

(5) Ly Khứ Duyên. 


* Pøccayø trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


“AKUSALAPADÀVASÀNA ~ PHẦN CUỒI CÂU BÁT THIỆN”- 
TRONG CÂU VÔ KÝ 


*4bpàkato dhammo akusalassa dhatmnassa Anfarapaccayena paccayø”< Pháp 
Vô Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Bất Thiện với mãnh lực Vô Gián Duyên 
Pháp Vô Ký lâm Vô Gián Năng Duyên là Tâm Đoán Dịnh trong Lộ Trình Ngũ Môn 
hoặc Tâm Khai Ÿ Môn trong Lộ Trình Ý Môn, L1 Tâm Sở (trừ Hỷ, Dục). 
Pháp Bắt Thiện làm Vô Gián Sở Duyên là Tâm Đông Lực Bất Thiện thứ nhất của l2 
'Tâm Bắt Thiện, 27 Tâm Sở. 


ANUVÀDA - CÂU PHỤ 


1⁄ *®Àvajjanà akusalànam khandhànam -AhAHfdrapaceayena paccayo”- Tâm Khải 
Ý Môn và Tâm Đoán Định làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với những Lân Bất Thiện (Tâm 
Đông Lực Bất Thiện thứ I của Tứ Danh Uẩn, với mãnh lực Vô Gián Duyên. 

Tại đây, Khai Môn là Tâm Đoán Định trong Lộ Trình Ngũ Môn hoặc Tâm Khai Ÿ 
Môn trong Lộ Trình Ÿ Môn làm Vô Gián Năng Duyên. 


Những Uân Bắt Thiện là Tâm Đồng Lực Bắt Thiện thứ nhất của 12 Tâm Bắt Thiện: 
27 Tâm Sơ làm Vô Gián Sở Duyên. 


Tác Giả: SADDHAMMA JOTIKA Sáu B6 —_———— sáp) 
Địch Giả: BhiKkhu pASÁ | 


ĐUYỆN THỨ TƯ ANLINTARAPA4CC4VA ~ VÔ GIÁN DUYÊN 
PHẦN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


* Theo phương pháp Pàli thì .Abyaketo dhamuno chỉ pháp là Tâm Đoán Định và Tâm 
Khai Ý Môn, làm Năng Duyên. 

-Akusalassa đhammassa. chỉ pháp là Tâm Đông Lực Bất Thiện thứ 1 của 12 Tâm Bất 
Thiện, làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Rằng theo Địa Giới: hiện hành trong Cöi Ngũ Uần và Tử Uẩn. 

* Rằng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm, ba bậc Quả Hữu Học. 

* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn. 


* Ananfarapaecayena trình bày cho biệt đến mănh lực một cách đặc biệt của Võ Gián 
Duyên, trong mãnh lực của cả 5 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời 
gian (Ghafanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Vô Gián Duyên, 

(2) Đẳng Vô Gián Duyên, 
(3) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(4) Vô Hữu Duyên, 
(5) Ly Khứ Duyên. 


* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Trong phần Câu Phụ Đài), 4ws/jamà chỉ pháp là Tâm Đoán Định và Tâm Khai Ý Môn 
(tương tự với phương pháp Pàli -46yàkato đhamnõ) làm Năng Duyên. 

Kusalànam khandhànam chỉ pháp là Tâm Đồng Lực Bất Thiện thứ 1 của 12 Tâm 
Bất Thiện, làm Sở Duyên. 


hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, 

# Răng theo Địa Gi ện hành trong Cði Ngũ Uẫn và Tứ Uần. 

+ Rằng theo Người: hiện hành trong bến Phàm, ba bậc Quả Hữu Học. 

* Răng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trinh Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn. 


* Rằng theo Thời Gia 


* Anamiarapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Vô Gián 
Duyên, trong mầnh lực của cả Š Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời 
gian (Ghafanà — Hiệp Lực) là: 
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ĐẠI PHẤT THỦ VÀ GIẢNG GIẢI TỐNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THỦ - TẬP Iị 
(1) Võ Giản Duyên, 
(2) Đăng Võ Gián Duyên, 
(3) Võ Giản Cận Y Duyên, 
(4) Vô Hữu Duyên, 
(5) Ly Khứ Duyên. 


* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


ANANTARAPACCAYASUDDHASAN KHAYÄVÀRA - 
PHÁN TÍNH GIÀN ĐƠN Ở VÔ GIÁN DUYÊN 


Theo như đã đẻ cập ở phía trên, thì tóm tắt lại số lượng câu đơn “sudlhapada” giai 
đoạn Vân Dẻ của Võ Gián Duyên có được 7 câu như sau: 


(1) Kwsalo kusalassa {narfarapaccayena paccayo — Thiện làm duyên giúp đờ ng 


(2) 


t3) 


(4 


(5) 


(62 


W2 


Theo 
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bộ đội với Thiện với mãnh lực Vô Gián Duyên. 

Âmsala abyd&dtasva Ánantarapaccayena paceayo — Thiện làm duyên giúp đờ 
ong hộ đối với Võ Ký với mãnh lực Vô Gián Duyên. 

AÂuusalo aÄki6xalassa {Hdnfarapdaccayena paccayo — Bất Thiện làm duyên giúp 
đờ ứng hộ đôi với Bất Thiện với mãnh lực Vô Gián Duyên. 

Akualo ahyäkafassa .InaHtarapaccayena paccayø — Bắt Thiện làm duyên 
£l0pđồ ung hộ đổi với Vô Kỷ với mãnh lực Vô Gián Duyên. 

Abydkato abyàkafassa “Ândhfarapaccayena paecayo — Vô Ký làm duyên giúp 
đỡ ủng hộ đôi với Võ Ký với mãnh lực Vô Gián Duyên. 

Abydkato kusalassa .ÄHaHfaFapDaccayena paccayø — Vô Ký làm duyên giúp để 
tung hộ đôi với Thiện với mãnh lực Vô Gián Duyên, 


1bydÃafø aÄxalassa ,Á JIGH[AF4DA4CCayeHa paccaji 
ủng hộ đổi với B: 


—_ Vô Ký làm duyên giúp đỡ 
ất Thiện với mãnh lực Vô Gián Duyên. 


ANANTARAPACCAYASABHÀGA - 
VÕ GIÀN DUYÊN TÁU HỢP 
cách phôi hợp khác, thì có nhiều loại Duyên tựu vào như sau: 
(1) Đăng Võ Gián Duyên, 
(3) Vô Gián Cận Y Duyên, 


(3) Trùng Dụng Duyên, 
(4) Dị Thời Nghiệp Duyên, 


Dịch Giả: Bhikkhu 
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ĐLIÊX THỰ TU: 4X4NT4RAPACC4V4 - HỘ GIẢN PUYÊN 


(5) Vô Hữu Duyên, 
(6) Ly Khứ Duyên. 


Có nghỉa là những loại Duyên này thưởng hòa hợp vửa theo trường hợp của mình với 
Vé Gian Duyên 


KẾT THÚC GIAI ĐOẠN VẤN ĐÈ CỦA VÔ GIÁN DUYÊN 
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ĐẠI PHÁT THỦ VÀ GIẢNG GIẢI TÔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠT PHÁT THÍ - TẬP II 


DUYÊN THỨ NĂM 
ANANTARAPACCAYA - ĐĂNG VÔ GIÁN DUYEN 
SAMANANTARAPACCAYANIDDESAVARA ~ 


PHẢN XIÊN MINH ĐẢNG VÔ GIÁN DUYÊN 


Loại Duyên nào mà Đức Thế Tôn thuyết giảng một cách khái lược trong phân xiến 
thuật Duyên là *.§4/14141arapaccayd — Đẳng Vô Gián Duyên”, thi loại Duyên đó, Đức 
Thế Tôn thuyết giảng một cách tỷ mỷ kỹ cảng trong phần xiên minh Duyên, là: 

*Cakkhuvinnànadhùtu tamsampayutfakà ca dhanunà manodhàthyà famsampa 
yutfakùnanca đhammàHd!H SaHAHAHÍA4TADACCAÿ€HA pACCÿU — PE - }€SGHL ÿ€SAm 
dhammànam samanamtarà ye ye đhammà 0pp4jjanfi citftacetasikà dhammà le te 
đdhamamà tesarn (esam dhamimànam Saimananfarapaccayena paccay0”. 

Lời dịch nghĩa và giải thích trong giai đoạn xiển minh Đăng Vô Gián Duyên hoàn 
toàn tương tự với giai đoạn xiên minh của Vô Gián Duyên, do đó tại đây, chỉ xin trình 
bày phần Pàli, phần dịch nghĩa và giải thích xin vui lòng xem lại giai đoạn xiển minh Vô 
Gián Duyên 


TRÌNH BÀY PÀLÌ TRONG GIAI ĐOẠN XIÊN MINH 
ĐĂNG VÔ GIÁN DUYÊN 


1 *“Cakkhuwinnànànadhàtu tamsampayuttakà ca  dhammà manohàttyà 
tamsarnpayuttakànanca dhamumànam Saimanamfarapaccayena paccayo”- Nhãn “Thức 
Giới và Pháp tương ưng với Nhân Thức Giới (là 7 Tâm Sở Biến Hành) làm duyên giúp 
đỡ ủng hộ đối với Ý Giới (2 Tâm Tiếp Thâu) và Pháp tương ưng với Ý Giới (10 Tâm Sở 
Tợ Tha trừ Cần, Hỷ, Dục) với mãnh lực Đẳng Vô Gián Duyên. 


2⁄/  ⁄Manodhàtug  tamsampayutakà ca dhamunà manovinnùnadhàuyỦ 
tamsapayttakànanea địaHHHÀHđì SAHAHAHEAF4DAdCCäyend paccayð”~ Ý Giới Ú 
Tâm Tiếp Thâu) và Pháp tương ưng với Ý Giới (là 10 Tâm Sở Tợ Tha trừ Cần, Hý, Dut) 
làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Ý Thức Giới (3 Tâm Thâm Tắn) và Pháp tương V"Ẻ 
với Ý Thức Giới (11 Tâm Sở Tợ Tha trừ Cần, Dục) với mãnh lực Đăng Võ Gián Duyên- 


3⁄/  “Sofawinnvnadhàtw  tamsampayuftakà ca  dhammà manodhàtuyỦ 
1amsainpayHitakànanca dhamUHÀHAH SaMaHdMarapaccayena paccayð”- Nhĩ Thứt 
Giới và Pháp tương ưng với Nhĩ Thức Giới (là 7 Tâm Sở Biến Hành) làm duyên g1ÉP li 
ủng hộ đổi với Ý Giới (2 Tâm Tiếp Thâu) và Pháp tương ưng với Ÿ Giới (10 Tâm Sở Tơ 
Tha trừ Cần, Hỷ, Dục) với mãnh lực Đăng Vô Gián Duyên. 


—————ra.-ruưammaim 
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ĐUYỆN THỦ NM: SAMANANTAMAPACCAVA - ĐÁNG VÔ GIÁN DUYÊN 


4 "Manodhàtu  tamsampaynakà ca  dhammà TMÀIGVDP.APAERDINS 
Iamsampaytffakànanea dhamuànaM. Samananfarapaccayena paccayo”- Ý Giới (2 
Tâm Tiếp Thâu) và Pháp tương ưng với Ý Giới (là 10 Tâm Sở Tợ Tha trừ Cân, Hy, Dục) 
làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Ý Thức Giới (3 Tâm Thâm Tắn) và Pháp tương ưng 
với Ý Thức Giới (11 Tâm Sở Tợ Tha trừ Cần, Dụe) với mãnh lực Đăng Võ Gián Duyên. 


Š⁄ "Ghànavinnànadhàtu 1aisaimpayuftakà ca — đdhanuHà manodhàtu yà 
IamsampayHftakànanea dủhammànaM Samawiartarapaccayena paccayø"- Tý Thức 
Giới và Pháp tương ưng với Tỷ Thức Giới (là 7 Tâm Sở Biển Hành) làm duyên giúp đở 
ủng hộ đổi với Ý Giới (2 Tâm Tiếp Thâu) và Pháp tương ưng với Ý Giới (10 Tâm Sở Tợ 
Tha trừ Cân, Hỷ, Dục) với mãnh lực Đăng Võ Gián Duyên 


6 “Manodhàtu  tamsampaynHakà ca  dhammà  manovinnanadhàtgya 
14IS40A4ÿH1fakànatca dhaHHànam SamaHdifarapaccayena paccayøT- Y Giới (2 
Tâm Tiếp Thâu) và Pháp tương ưng với Ý Giới (là 10 Tâm Sở Tợ Tha trừ Cần, Hy. Dục) 
làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Ý Thức Giới (3 Tâm Thâm Tân) và Pháp tương ưng 
với Ý Thức Giới (II Tâm Sở Tợ Tha trừ Cần, Dục) với mãnh lực Đăng Vỏ Gián Duyên. 


7 “Jithàwinhànadhàtu  tamsampayuHakà ca  dhamunà  manodhàtaya 
141SaIHpAa)Hfakànanca dÌaiHHàHAH SamaHanfarapaceayena paccayo”=— Thiệt Thức 
Giới và Pháp tương ưng với Thiệt Thức Giới (là 7 Tâm Sở Biên Hành) làm duyên giúp 
đỡ ủng hộ đối với Ý Giới (2 Tâm Tiếp Thâu) và Pháp tương ưng với Ý Giới (10 Tâm Sở 
Tợ Tha trừ Cần, Hỷ, Dục) với mãnh lực Đăng Vỏ Giản Duyên 


% *Manodhàtu  tamsampayuwakà ca — dhammmà  manovimnànadhàtuya 
1AIMSAIMDA)ufakànaHea đÌaHHàHH SaHanaHfarapaecayena paccayo”- Ý Giới (2 
Tâm Tiếp Thâu) và Pháp tương ưng với Y Giới (là 10 Tâm Sơ Tợ Tha trừ Cần, Hý, Dục) 
làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Ý Thức Giới (3 Tâm Thâm Tắn) và Pháp tương ưng 
với Ý Thức Giới (11 Tâm Sở Tợ Tha trừ Cần, Dục) với mãnh lực Đăng Vô Gián Duyên, 


%⁄ “Kàyavinnànadhàrn tamsampayutakà ca — dhamma manodhàtuyà 
IaIsaipayuttakànanca dhiatuHànaM Samanantarapaccayena paccayo*- Thân Thức 
Giới và Pháp tương ưng với Thân Thức Giới (là 7 Tâm Sở Biên Hành) làm duyên giúp 
đỡ ủng hộ đối với Ý Giới (2 Tâm Tiếp Thâu) và Pháp tương ưng với Ý Giới (10 Tâm Sở 
Tợ Tha trừ Cần, Hỷ, Dục) với mãnh lực Đăng Vô Giản Duyên. 


10 *Mamodhàiu — tamsampayutakà ca — dhamumà  manovinnànadhànwà 
Iasqupayutakànanca dÌanuHànam: SahlaHaniarapaccayena paccaye”- Ý Giới (2 
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ĐẠI PHÁT THỦ VÀ GIẢNG GIẢI TỐNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - TẬPII 


Tâm Tiếp Thâu) và Pháp tương ưng với Ý Giới (là 10 Tâm Sở Tợ Tha trừ Cần, Hỷ, Dục) 
làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Ý Thức Giới (3 Tâm Thâm Tắn) và Pháp tương ứng 
với Ý Thức Giới (11 Tâm Sở Tợ Tha trừ Cần, Dục) với mãnh lực Đăng Vô Gián Duyên, 


11/ *"Purimà pưrùmà kusalà đhammà pacchimànam pacchimànam kusalànam 
đhammànam Samananarapaccayena paccayo”- Những Pháp Thiện sanh trước trước 
(17 Tâm Đồng Lực Thiện Hiệp Thế trừ Tâm Đồng Lực Thiện cuối cùng, 38 Tâm Sở) làm 
duyên giúp đỡ ủng hộ đối với những Pháp Thiện sanh sau sau (21 Tâm Đồng Lực Thiện 
trừ Tâm Đồng Lực đầu tiên, 38 Tâm Sở) với mãnh lực Đăng Vô Gián Duyên. 


12/ *“Purina purùmà kusulà dhamummà pacchimànam pacchimànam dhyàkafànam 
đhammànagm Samanamarapaeeayena paeeayo”- Những Pháp Thiện sanh trước trước 
(Tâm Đông Lực Thiện cuối cùng của 17 Tâm Đồng Lực Thiện Hiệp Thế và 4 Tâm Đạo, 
3§ Tâm Sở) làm duyền giúp đỡ ủng hộ đói với những Pháp Vô Ký sanh sau sau (3 Thảm 
Tấn, 8 Tâm Đại Quả, 9 Tâm Quả Đáo Đại làm nhiệm vụ Na Cảnh, Hữu Phản, Từ, tùy 
theo trường hợp và 4 Tâm Quả, 38 Tâm Sở) với mãnh lực Đẳng Vô Gián Duyên. 


13⁄ “Purimà purùnà akusalà đhamumà pacchitmànam pacchimànam akusalànam 
dhammànatH Saimananlarapaccayena paecayo"- Những Pháp Bất Thiện sanh trước 
trước (12 Tâm Đỏng Lực Bắt Thiện Hiệp Thế trừ Tâm Đồng Lực cuối cùng, 27 Tâm Sở) 
làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với những Pháp Bất Thiện sanh sau sau (12 Tâm Đông 
Lực Bất Thiện trừ Tâm Đồng Lực đầu tiên, 27 Tâm Sở) với mănh lực Dăng Vô Gián 
Duyên. 


14 “Purimà purimà akusalà dhammà pacchùmànam pacchùmànam abyàkatànam 
dhamHànaM SamaHararapaccayena paccayo”- Những Pháp Bất Thiện sanh trước 
trước (Tâm Đồng Lực Bất Thiện cuối cùng của 12 Tâm Bắt Thiện, 27 Tâm Sở) làm 
duyên giúp đỡ ủng hộ đối với những Pháp Vô Ký sanh sau sau (3 Tâm Thẩm Tắn, 8 Tâm 
Đại Quả, 9 Tâm Quả Đáo Đại làm nhiệm vụ Na Cảnh, Hữu Phân, Tử, tùy theo trườnš 
hợp. 3Š Tâm Sở) với mãnh lực Đăng Vô Gián Duyên. 


15⁄ — “Purimà purimà abyàkatà đhammà pacchimànam pacchimàna abyàkatànaH 
dhhanàndit ŠAHaHAHfardpaccayena padccay0”~ Những Pháp Vô Ký sanh trước trước 
(36 Tâm Quả trừ Tâm Tử của bậc Vô Sinh và 20 Tâm Duy Tác, 38 Tâm Sở) làm duyên 
giúp đỡ ủng hộ đối với những Pháp Vô Ký sanh sau sau (36 Tâm Quả cùng với Tâm Tử 
của bậc Võ Sinh và 20 Tâm Duy Tác, 38 Tâm Sở) với mãnh lực Đăng Vô Gián Duyên: 


1 ®Purimà purtuà abyàkatà dhammà pacchitmànam pacchimàndm kusalànat 
dftammànat Samanantarapaecayena paccayø”- Những Pháp Vô Ký sanh trước trướt 
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(Tâm Đoán Định trong Lộ Trình Ngũ Môn, hoặc Tâm Khai Ý Môn trong Lộ Trình Ý 
Môn) làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với những Pháp Thiện sanh sau sau (Tâm Đồng Lực 
Thiện thứ 1 của § Tâm Đại Thiện, 3§ Tâm Sở) với mãnh lực Đăng Vô Gián Duyên. 


17⁄ "*Purimà purimà abyàketà đhammà pacchimànam pacchiimànam akusalànam 
dhaimmànam 'Š4IHQ1I4Hif4TđDdCccayena paecayo”- Những Pháp Vô Ký sanh trước trước 
(Tâm Đoán Định trong Lộ Trình Ngũ Môn, hoặc Tâm Khai Ý Môn trong Lộ Trình Ý 
Môn) làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với những Pháp Bất Thiện sanh sau sau (Tâm Đông 
Lực Bất Thiện đầu tiên của 12 Tâm Bất Thiện, 27 Tâm Sở) với mãnh lực Đăng Võ Gián 
Duyên. 


1/. “Wcsam yesam dhamuànan samanaitarà Je ye dhamunà HpPA|jaHi cíttacetasikd 
dhamimà te te dhammà tesam tesam dhanunànam AAIHAHHÍGT4DđCCAyeHd paccqy0 ”~ 
Tất cả những Tâm và Tâm Sở nào (§9 Tâm, 52 Tâm Sở và Tâm Tử của bậc Vô Sinh) 
sanh khởi tuần tự tiếp nối theo sau của những Tâm và Tâm Sở nào (89 Tâm, 52 Tâm Sở. 
trừ Tâm Từ của bậc Võ Sinh) đã sanh khởi trước trước. Những Tâm và Tâm Sở đó (89 
Tâm, 52 Tâm Sở trừ Tâm Từ của bậc Vô Sinh) đã sanh trước làm duyên giúp đỡ ủng hộ 
đối với những Tâm và Tâm Sở đó (89 Tâm, 52 Tâm Sở và Tâm Từ của bậc Vô Sinh) 
sanh khởi tiếp theo sau, với mãnh lực Đăng Vô Gián Duyên. 

Có nghĩa là S9 Tâm, 52 Tâm Sở đã sanh trước, chỉ trừ ra Tâm Tử của bậc Lô Sinh 
làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với 89 Tâm, 52 Tâm Sở và Tâm Tứ của bậc Vô Sinh sanh 
khơi ở phía sau, với mãnh lực Đăng Vô Gián Duyên. 


SAMANANTARAPACCAYANIDDESA - 
ĐĂNG VÔ GIÁN DUYÊN XIÊN MINH 


Pháp Duyên nào đã được Đức Phật lập ý trình bày một cách tóm lược trong phần 
Duyên xiên thuật (Paccayuddesa) là "“Samanantarapaccayo - Đăng Vô Gián Duyên", 
chinh Pháp Duyên đó được Đức Phật lập ý trình bày một cách tỷ mỷ kỹ càng trong phần 
Duyên xiên minh (Paccayaniddesa). 


1⁄ — *Cqkkhuvimnànànadhàtu  tmsumpayuakà ca - dhammmà - manodhàtua 

14! SdHpayutfakànanca dhaimmànamt .SAMiBfNGHIATAPACCAVCNđ pACCAyØ ¬- /), 

18⁄ *“esam yesam dhammànam samanantarà ye ye dhmPmHà tHppdJjaHfi ciftfacefasikà 

dhamnà te te dhaimmà tesain esam dhamumànam :ŠI)I4HŒH[4F4DđCCAÿ€fd pACCayo ”- 
Theo phương pháp Pàli, lời dịch, phân tích Câu, nội dung chỉ pháp, lời giải thích 

trong Đăng J2 Gián Duyên xiên mình được hiện hành tương tự với V2 Gián Dị 

hợp. Chi có sự khác biệt nhau vẻ phần phụ âm, còn đối với phần 


xiên 


Mình với mọi trường 


Đhikkhu PASÃDO. 


| Tác Giả: SADDHAMMA JOTIKA 


ĐẠI PHÁT THỦ VÄ GIÁNG GIẢI TỐNG LƯỢCNỘI DUNG ĐẠI PHÁT THỦ - TẬP1I 


nội dung thì hoàn toàn giống nhau không có sự sai biệt, như là Upaccayarùpa - Chuyên 
Di Sắc và Santatirùpa — Diễn Tiến Sắc, với các từ ngữ Adhiacanaduka ~ Ngôn Từ Nhị 
Đẻ, Niruiduka - Từ Ngữ Nhị Đẻ. 


Như Ngài Đại Trưởng Lão GIÁC ÂM (Buddhaghosa) có trình bày đề trong bộ Phái 
Thủ Chú Giải như sau: 

“ƑO AHdHIAFApACCay0 sveva ŠữMAHAHfArapaccayo bayanjananaitameva hettha 
Hànadin wpaccayasan(alìadìsuviye adhivacananirutidukàdìsuviya ca adthelo pana 
nànam naífhỉ°- Pháp nào làm Võ Gián Duyên là chính Pháp đó làm Đăng Vô Gián 
Duyên. Một cách xác thực, là cả hai Duyên này chỉ có sự khác biệt về từ ngữ, còn phần 
nội dung thì không có sự khác biệt, hiện hành giống như là giữa Úpaccayarkpe - Chuyên 
Di Sắc và ,Sama#iràpa — Diễn Tiến Sắc,v.v, hoặc là .44h#aeanaduka = Ngôn Từ Nhị 
Đề, Nữuziduka — Từ Ngữ Nhị Đề, v.v. 


CHÚ GIẢI TÓM LƯỢC VÈ ĐÁNG VÔ GIÁN DUYÊN 


*Sutthu anantaràti Samanantarà”- Pháp chủng không có khoảng cách đoạn lìa ra, 
gọi là Đẳng Vô Gián. 

®Samananiaram hutvà upakàrako dhammo Samanamtarapaccayo"- Pháp giúp đỗ 
ủng hộ bằng cách không có sự khoảng cách gián đoạn lia ra, gọi là Đăng Vô Gián Duyên. 


GIẢI THÍCH TÓM TÁT ĐĂNG VÔ GIÁN DUYÊN 


Đăng Vô Gián Duyên có nội dung và nghĩa giải, thậm chí tất cả các chỉ pháp. đều 
tương tự với Vô Gián Duyên, đặc chỉ khác biệt nhau bởi tên gọi. 

Như có Pàli dẫn chứng trong bộ Chú Giải Phát Thú là: 

Ïe Anamiarapaccayo sveva Samananfarapuccayo byanjanamatiameva hatlt 
nànam dpacayasantatiàdìsu vậya adhivacananiruttidukàdìsu viya ca, dfludo paHd 
nànam nafthi: Pháp nào có tên gọi là Vô Gián Duyên, cũng chính thực Pháp đó được 
gọi tên lả Đăng Vô Gián Duyên, chỉ có sự khác biệt nhau tại đây là từ ngữ mà thôi. Cũng 
ví như với từ ngữ *Upeccayarùpa - Chuyển Di Sắc và SaHatirùpa — Diễn Tiền đắc" 
với các từ ngữ “4dhivacunaduka — Ngôn Từ Nhị Đề và NiruHiduka — Từ Ngữ Nh 
Đé”, v.v, vê nội dung thì chăng có việc sai khác nhau, 

Sự việc như vậy. cũng là vì Đức Phật đã thuyết giảng Xong Vô Gián Duyên thì Ngh 
lại quán xét thầy được tâm tánh của một vài hữu tình khả huấn luyện cũng vẫn chưa c 
khả năng đẻ thấu hiểu được vừa khéo, đo đó Ngài mới khởi thuyết giảng Đăng I2 Giản 
Duyên này, nhằm mục đich gia tăng nội dung của Ƒ2 Gián Duyên cho thêm vững chúc về 
kiên cổ, tuy nhiên Ngài bỏ thêm từ ngữ vào với cách gọi tên là Đăng Lô Giản Duyên 
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Tại dây có ý nghĩa là vững chắc hơn từ ngữ Ƒ2 Gián Duyên, còn nội dụng và chỉ 
pháp thì hoàn toàn giống nhau như đã đề cập ở phía trên rồi. 

Với ý nghĩa rằng vững chắc hơn Ƒö Gián Duyên, tức là trong Vô Gián Duyên đã có 
được trình bày, là Tâm và Tâm Sở sanh khởi đầu tiên rồi diệt, thường làm duyên tiếp nói 
nhau theo thứ tự và không có khoảng cách đoạn lìa với Tâm và Tâm Sở sanh sau, với ý 
muốn nói cho thêm vững chắc là chủ ý ý nói đến không có khoảng cách đoạn lìa. 

Do đó việc trình bày trong Đẳng Ƒô Gián Duyên, là cái Tâm đầu tiên cùng với Tâm 
Sở sanh Khởi rồi diệt thường làm duyên cho cái Tâm thứ hai cùng với Tâm Sở sanh khởi. 
Rồi cái Tâm thứ hai cùng với Tâm Sở này trở lại làm duyên cho cái Tâm thứ ba cùng với 

Tâm Sở cho sanh khởi tuần tự tiếp nối nhau với cách thức này đi suốt mãi một cách 
không có khoảng cách doạn lìa. 

Lại nữa, Pháp Năng Duyên và Pháp Sở Duyên sanh nói tiếp khít liền với nhau một 
cách không có đoạn lìa mà không một ai sẽ có khả năng biết được hoặc thấy được, duy 
nhât ngoại trừ Bậc Toàn Giác, tỷ như tỉa lửa của cây đèn. 

Chúng ta sẽ nhìn thấy ngọn lửa đó sẽ chảy đều đặn như nhau, tựa như chỉ là một ngọn 
lửa mà thôi, tuy nhiên bản chất của sự thực lại không là như vậy, thật ra lửa sanh trước 
thường diệt di, lửa mới khởi sanh thay thê. 

Việc diệt đi của lửa cũ và việc khởi sanh của lửa mới liên tiếp nói nhau không gián 
đoạn, xem như liền khít nhau thành một tỉa, không có khả năng sẽ biết được rằng lửa nào 
là lửa cũ và lửa nào là lửa mới, chẳng qua chỉ hiều biết với nhau là một ngọn lửa. 

Điều này như thê nào thì thực tính của Danh Pháp là Tâm và Tâm Sở cũng tương tự 
như vậy. Cái Tâm cũ điệt đi, cái Tâm mới sanh khởi thay thế, có trạng thái tiếp nối nhau 
không gián đoạn và không có đoạn lìa như thể này đi mãi mà không một ai có khả năng 
sẽ chia chẽ ra được rằng đây là cái Tâm cũ và đây là cái Tâm mới. 


Tât cả là như vậy cũng vì thực tính của Danh Pháp là không có hình sắc thẻ trạng và 
cùng không có Danh Pháp khác đến sẽ làm đoạn lìa cái Tâm cũ ở phần Pháp Năng Duyên 
với cái Tâm mới ở phần Pháp Sở Duyên sẽ làm chia lia tách rời nhau được. 

Do đó có sự hiểu biết là chỉ có một cái Tâm duy nhất, tương tự với ngọn lửa đã được 
ví dụ ở phần phía trên rồi vậy. 

Một trường hợp nữa, quy luật của Tâm là vào sát na sanh khởi thì không có thể sanh 
khởi nhiều cái trong cùng một lần được, thường chỉ sanh khởi từng cái một mà thôi. Khi 
cái cũ điệt mắt thì mới được sanh cái mới lên thay thê. 

Khác với Sắc Pháp, bởi vì Sắc Pháp có hình trạng cho được hiện bày, và có khoảng 
cách đoạn lìa, chính là Sắc Giao Giới đó vậy. 

Và Sắc Pháp đó ngay khi sanh khởi và diệt đi thì thường có Sắc đồng sanh đồng diệt 
với nhau, tôi thiêu thì cũng có § loại Sắc, đó là: Đất, Nước, Lửa, Gió, Sắc, Khí, VỊ, Vật 
Thực (Suddhatwthaka kalàpa — Tông Hợp Bát Thuân). 
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ĐẠI PHÁT THÍ VÀ GIẢNG GIẢI TỐNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠT PHÁT THÚ - TẬP! 


ần Danh Pháp thì không có khả năng Sẽ đỏng sanh đồng diệt nhiều cị¡ 


Còn Tâm ở ph: : 
được, như đã được giải thích ở đoạn trên rồi. Do đó, 


Tâm với nhau trong cùng một lần 
mới có được tên gọi là Đăng Vö Gián Duyên. 


Như có Pàlì dẫn chứng trong bộ Phụ Chú Giải Căn Phát Thú như sau: 
nirodhuppàdantarabhàvar0 nirantarupnàdana 


*Tuitha  purùnapacchimànam 
santhànàbhàyata 


xamaithatà đigifarapaccayo rùpadluumànam vừa 
vathànàbhàvato ca idamito hetthà uảdham tirùami 
vibhàgabhàyà điianà e@kafIaimiva upanetvà suftiiu anamtarabhàyena 
uppàdanasaimafthhatà §amananiarapaecayà”- Trong cả hai loại Duyên, việc gọi tên là 
Võ Giản Duyên với nguyên nhân là có khả năng làm cho cái Tâm sau được sanh khởi 
không có gián đoạn vào sự diệt với sự sanh của 


paccayapacuppannànam sahà 


một cách không gián đoạn, ý nói đến 
Tâm sanh trước với Tâm sanh sau vậy. Việc gọi tên là Đăng Vô Gián Duyên. là do làm 
duyên không có đoạn lia một cách chắc thật, ý nói đến là do có khả năng dẫn dắt cái Tâm 
sau cho giống bảng như một với cái trước, rồi mới cho sanh khởi một cách không giản 
đoạn. 


Quả thật là, không có khả năng tách lia với cái Tâm này sanh lìa ra khỏi cái Tâm kia, 
hoặc là sanh lìa phía dưới, phía trên hoặc ở mọi phía, bởi do nguyên nhân là Tâm thuộc 
phản Danh Pháp thì không có hình sắc thẻ trạng như trường hợp ở các Sắc Pháp. 

Và một trưởng hợp nữa, là do không có tiêu chuẩn quy định là Danh Pháp ở phần Năng 
Duyên với phần Sở Duyên sẽ được đồng cùng sanh với nhau (tức là bắt câu sanh với 


nhau). 

Theo nhà Chú Giải cổ xưa có trình bày Đẳng Vỏ Gián Duyên được ví như Đức Vưa 
Chuyên Luân Vương khi đã băng hà thì tức thời ấu chúa của Đức Vua được nói tiếp trị vÌ 
Vương vị thay thế Vua Cha một cách không gián đoạn và không có người nào có khả 
năng xen vào cản ngăn chức vụ này được. 

Điều này như thế nào thì Danh Pháp cũng tương tự như thế đó, tức là khi c: 
tiên sanh khởi làm Năng Duyên rồi diệt đi. tức thì cái Tâm sau sanh khởi tiếp nói làm Sử 
Duyên. Pháp Năng Duyên và Pháp Sở Duyên thường tiếp nối nhau mà không có Pháp 


nào đến tách lìa nhau được. 


Tóm tắt nội dung của Đảng Ƒö Gián Duyên thì Danh Pháp sanh trước làm Pháp Nã"Ẻ 
Duyên, Danh Pháp sanh sau làm Pháp Sở Duyên. Việc sanh khởi của Pháp Năng Duyên 
và Pháp Sở Duyên nảy tiếp nối nhau một cách không tách lìa nhau và không gián đoạn: 
Còn Sắc Pháp do không liên quan với Pháp Năng Duyên và Pháp Sở Duyên. mới lồ 
Pháp Địch Duyên. 
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DUVÊN THỦ Nụ 


WAINAVTAWAPACCAVA- ĐĂNG MÔ GIẢN DUYÊN 


Rằng theo Giáng, theo Thời Gian và theo mãnh lực của Dẳng Lô Gián Duyên hoàn 
toàn tương tt với Vô Giản Duyên. 
Trong. Đăng Vô Gián Duyên hiện hữu ba loại Pháp, là: 


(1) Pháp Năng Duyên, 
(2) Pháp Sở Duyên, 
(3) Pháp Địch Duyên, 
như tiếp theo đây: 
ludhanuna — Pháp Đăng Lô Gián Năng Duyên: 89 Tâm, 52 
Tâm Sở sanh trước (trừ Tâm Từ của bậc Vô Sinh). 
(2) Samaianlarapaccavuppannadhanuna — Pháp Đăng Vô Gián Sở Duyên: 9 
Tâm, 52 Tâm Sở sanh sau và Tâm Tử của bậc Vô Sinh. 
(3) Samanantarapaccanikadhaimuna — Pháp Đẳng Lộ Gián Địch Duyên: Tắt cả Sắc. 
là Sắc Tâm, Sắc Nghiệp Tái Tục, Sắc Ngoại, Sắc Vật Thực, Sắc Quý Tiết, Sắc 
Nghiệp Phạm Thiên Vô Tưởng, Sắc Nghiệp bình nhựt. 


1) SatMangrfarapacca 


PHÂN TÍCH GIAI ĐOẠN VẤN ĐỀ (PANHÀ) VÀ 
CHI PHÁP TRONG ĐĂNG VÔ GIÁN DUY 


Trong Đấng Vô Gián Duyên, câu làm Pháp Năng Duyên và câu phân tách làm Pháp 
Sở Duyên, cho đến luôn cả lời dịch và chi pháp, tất cả đều hoàn toàn giống mọi cách của 
[2 Giản Duyên. 

Do đó, tại đây chỉ xin trình bày đặc biệt chỉ là phần Pàlì mà thôi, còn lời địch và chỉ 
pháp cùng với những lời giải thích xin xem lại ở trong giai đoạn 2 Gián Duyên. 


(A) KUSALAPADA - CÂU THIỆN 
#KUSALAPADÀVASÀNA - PHẢN CUÓI CÂU THIỆN"- 
TRONG CÂU THIỆN 


“Kusalo đhamumo kusalassa dÌAH1H14554 S4I14HAHHAF4DAC€4ÿ€Hđ paccayo”"— Pháp 
Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Pháp Thiện với mãnh lực Đăng Vô Gián Duyên. 


ANUVÀDA - CÂU PHỤ 


l⁄ “Purimà purimà kusalà khandhà pacchimànam pacchimànam kusalànam 
khandhànam Samanaiarapaccayena paecayo”-- Những Uân Thiện sanh trước trước 
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làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với những Uấn Thiện sanh sau sau với mãnh lực Đăng Vậ 
Gián Duyên. 

2⁄ “4nulomam gotrabliussa SamanaHIarapaccayena paccay0 ”-.. Thuận Tùng làm 
duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Chuyên Tộc với mãnh lực Đáng Vô Gián Duyên. 

3⁄. “4nulomai vodànassa ŠdmaHaHfarapaccayena paccay0”~ Thuận Tùng làm 
duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Dũ Tịnh với mãnh lực Đăng Vô Giản Duyên. 


4/ “Œotrabhì maggaxsa SŠamurigfArd0acCayend pACc4}0 ”-. Chuyên Tộc làm duyên 
giúp đỡ ủng hộ đối với Đạo với mãnh lực Đăng Vô Gián Duyên. 
3⁄ “VađdàHam maggassa Samananfarapaccayena paccayø”- Dũ Tịnh làm duyên 


giúp đỡ ủng hộ đôi với Đạo với mãnh lực Đăng Vô Gián Duyên. 


“ABYÀKATAPADÀVASÀNA - PHẦN CUỒI CÂU VÔ KỸ”- 
TRONG CÂU THIỆN 


“Kusalo dhamumo dabyàkafassa đhamumassa SamanaHfarapaccayena pace)0”” 
Pháp Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Pháp Vô Ký với mãnh lực Đăng Vô Gián 
Duyên. 


ANUVÀDA ~ CÂU PHỤ 
1⁄ *Kusalassa wutthànassa SamaHamtarapaccayena paccayø”- Thiện làm duyên 
giúp đỡ ủng hộ đôi với Quả trồ sanh với mãnh lực Đăng Vô Giản Duyên. 


2% 
ủng hộ 


“Maggo phalassa Samanantarapaccayena paceayo”- Đạo làm duyên giúp đỡ 
öi với Quả với mãnh lực Đăng Vô Gián Duyên. 


3⁄ “dnulomam sekkhàya phaÌlasampatiyà SalmAHAHfarapaccayena paccay0” 
Thuận Tủng làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Thiền Quả của bậc Hữu Học với mãnh lực 
Đăng Vô Gián Duyên. ì 


4⁄ *Mirodhà vudthahantassa nevasannànàsannàyatanakusalaim phalasamà -pudi" 
S4IHAHAPIATpAaccayena paccayo”- Thiện Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ làm duyên 
giúp đỡ ủng hộ đôi với Thiên Quả của bậc Bất Lai ngay khi xuất khỏi Thiên Diệt vữ 
mãnh lực Đăng Vô Gián Duyên. 
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(B) AKUSALAPADA - CÂU BÁT THIỆN 
*AKUSALAPADÀVASÀNA - PHẢN CUỒI CÂU BÁT THIỆN”- 
TRƠNG CÂU BẮT THIỆN 


*Akusalo đhamumo akusalassa đhammassa SAHAHAHÌ4rapaccayena paccayo” ”~ 
Pháp Bất Thiện làm duyên giúp đỡ úng hộ đối với Pháp Bất Thiện với mãnh lực Đẳng Vô 
Giản Duyên. 


ANUVÀDA - CÂU PHỤ 


“Purimà purimà akusalà khandhà pacchimànam pacchimànam akusalànam 
khandhànam Samananfarapaccayena paccayo"- Những Uân Bắt Thiện sanh trước 
trước làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với những Uẫn Bất Thiện sanh sau sau với mãnh lực 
Đăng Vô Gián Duyên. 


*ABYÄÀKATAPADÀVASÀNA - PHẦN CUÓI CÂU VÔ KÝ”- 
TRONG CÂU BẤT THIỆN 


*4kusalo dhammo abyàkdfassa dhaiHHaSSA SAHAHAHdTaDdCCayeHda pdaccayo”¬ 
Pháp Bất Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Kỷ với mãnh lực Dăng Vô 
Gián Duyên. 


ANUVÀDA - CÂU PHỤ 


1⁄ *4kusalam vutthànassa SŠamananarapaccayena paccayo"- Bắt Thiện làm đuyên 
giúp đỡ ủng hộ đối với Quả trô sanh (Na Cảnh và Hữu Phần) với mãnh lực Đăng Vô 
Gián Duyên. 
(C) ABYÀKATAPADA - CÂU VÔ KÝ 


*ABYÀKATAPADÀVASÀNA - PHẢN CUÓI CÂU VÔ KÝ». 
TRONG CÂU VÔ KỶ 


*4byàkato dhammo abyàkatassa dhammassa 'ÔA!HAHAHIAFApacca}eha Paccayo”- 
Pháp Vô Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký với mãnh lực Đăng Vô Gián 
Duyên, 


ANUVÀDA - CÂU PHỤ 
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wipàkàbyàkarà kiridbyakatà khandhà pacchimànam 


1⁄ *Purimà  puriHảà : 
khandhànan Samanan . 


pacchimànam - vipàkàbyàkaftàna kiripàbyàkatànatm ' , 
tarapaccayena paccayo"- Những Uân Vô Ký Quả và Vô Ký Duy Tác sanh trước trước 
làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với những Uấn Vô Ký Quá và Vô Ký Duy Tác sanh sau 


sau với mãnh lực Đăng Vô Gián Duyên. 


2⁄/ "Bhayangam àvadjjanàya SamaHdHfarapaccayena DacCay0 ”-.. Hữu Phân làm 
duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Khai Môn với mãnh lực Đăng Vô Gián Duyên 


3⁄ “Kiriyam vuithànassa Samananfarapaecayena paccayo”- Duy Tác làm duyên 
giúp đỡ ủng hộ đối với Quả sanh khởi (Na Cảnh, Hữu Phần và Ngũ Thức) với mãnh lực 
Đăng Vô Giản Duyên. 

4/ “drahafo anulomam phaÌÏasamàpaltiyà SamaHaHfarapaccayena paccay0”~ 
Thuận Tùng của bậc Vô Sinh làm duyên giúp đờ ủng hộ đối với Nhập Thiền Quả với 
mãnh lực Đăng Võ Gián Duyên. 


5⁄ *Wiodhà vuftliahanfassa nevasannànàsannàyatanakiriyam phalasamàpattjÌ 
Šaimananfarapaccayena paccayø”- Duy Tác Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ của bậc Vô 
Sinh ngay khi xuất khỏi Thiền Diệt làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Nhập Thiền Quả 
với mãnh lực Đăng Vô Gián Duyên. 


“KUSALAPADÀVASÀNA - PHÀN CUÔI CÂU THIỆN”- 
TRONG CÂU VÔ KÝ 

“dbyakalo dhamumo kusalassa đdhamumassa Samananfarapaccayena paccaJ0”” 
Pháp Vô Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Thiện với mãnh lực Đảng Vô Gián 
Duyên. 

ANUVÀDA - CÂU PHỤ 

1⁄_ “Äuajjanà kusalànam khandhànam XAIMAHAHEAF4paCcayena paccay0”~ Khi 

Môn làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với những Uân Thiện với mãnh lực Đăng Vỏ Gián 


Duyên. 


*AKUSALAPADẢVASÀNA - PHÂN CUỐI CÂU BÁT THIỆN”- 
TRONG CÂU VÔ KÝ 


*⁄4bpakato dltantno akusalassa đhaMHassa .S: (Œ14/1414F4DaCCúyeia pae€ cay0 ¿ 
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IBLYÊN THỦ NĂM: $IMAINANTARAIPACCAYA — ĐÁNG VÔ GIẢN DUYÊN 


| pháp Vô Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Bất Thiện với mãnh lực Đăng Vô 
| Gián Duyên. 


ANUVÀDA - CÂU PHỤ 
1⁄_*Àajjanà akusalànann khandhànam Samanamiarapaccayena paecayo”- Khai 


Môn làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với những Uản Bắt Thiện với mãnh lực Đăng Vô 
Gián Duyên. 


SAMANANTARAPACCAYASUDDHASANKHAYÀVÀRA - 
PHẦN TÍNH GIẢN ĐƠN Ở DÁNG VÔ GIÁN DUYÊN 


Tóm tất số lượng cầu đơn “Swđđhapada” trong giai đoạn Vấn Đề của Đăng Vô Gián 
Duyên cùng tương tự với ⁄ô Gián Duyên. 


SAMANANTARAPACCAYASABHÀGA — 
ĐĂNG VÔ GIÁN DUYÊN TÁU HỢP 


Duyên vào tấu hợp với Đảng Vô Gián Duyên cũng tương tự với giai đoạn Ứ2 Gián 
Duyên Tâu Hợp. 


KẾT THÚC GIAI ĐOẠN CÚA ĐĂNG VÔ GIÁN DUYÊN 
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lác Giả: SADDHAMMAJGTIRA Dịch Giả: Bhikkhu PAS4bo 


ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TỔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - TẬP1I 


DUYÊN THỨ SÁU „ 
SAHAJÃTAPACCAYA - CÂU SANH DUYÊN 
SAHAJÃTAPACCAYANIDDESAVÄRA ~ 
PHẢN XIÊN MINH CÂU SANH DUYÊN 


“Catàro khandhà arùpìno annamannam SuhajafapacCayena pacCaÿ0- pe- rùpìna 
dhammà arùpìnam dhamumànam kincikàle Sahajàtapaccayena paccayo kincikàle nạ 
Sahqjàtapaccayena paccayo ”. 

Loại Duyên nào mà Đức Thế Tôn thuyết giảng một cách khái lược trong phần xiên 
thuật Duyên là *Sal4jàtapaecaya - Câu Sanh Duyên”, thì loại Duyên đó được Đức Thể 
Tôn thuyết giảng một cách tỷ mỷ kỹ càng trong phần xiên minh Duyên. 


DỊCH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH 


1⁄ *Cattàro khandhà arhpino annamannam Sahajàtapaceayena paccayo”- Tứ Uân 
Võ Sắc (Tứ Danh Uẩn) làm duyên giúp đỡ ủng hộ, hỏ tương lẫn nhau với mãnh lực Câu 
Sanh Duyên. 

Tứ Danh Uần (89 Tâm, 52 Tâm Sở ở thời Tái Tục và Bình Nhự làm duyên giúp đỡ 
ũng hộ, hồ tương lần nhau với mãnh lực Câu Sanh Duyên. 


3⁄. “CawWàro mahàbhità annamannam Sahajàtapaccayena paccayo”- Tứ Sắc Đại 
Hiền làm duyên giúp đỡ ủng hộ, hỗ tương lần nhau với mãnh lực Câu Sanh Duyên. 


3⁄ “Okkamikkhane 'iàmarùpam annamannam Sahajàiapaccayena pacca}0”~ 
Trong sát na Tái Tục, Danh Sắc (Tứ Danh Uấn và Ý Vật trong sát na Tái Tục ở Cöi Ngũ 
ân) làm duyên giúp đỡ ủng hộ, hỗ tương lần nhau với mãnh lực Câu Sanh Duyên. 


4 “CiMacetasikà đdhammà_ eiWasamuithànànam rùpànam - Sahajàtapaccayene 
paceayø”~ Tât cả Tâm và Tâm Sở (75 Tâm, trừ Ngũ Song Thức, 4 Tâm Dị Thục Quả 
Võ Sắc Giới và Tâm Tử của bậc Vô Sinh, 52 Tâm Sở) làm đuyên giúp đỡ ủng hộ đối với 
Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ (17 Sắc Tâm) với mãnh lực Câu Sanh Duyên 

Một trường hợp khác, là theo ý kiến của Giá iải dễ cập đến, là tế 

Đ ọ ` y kiên của Giáo Sư Phụ Chú Giải đề cậ I8 
btursaTfer toi ư Phụ Chú Giải đề cập đên : 


- ` âm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ (Sắc mà cở 
Tâm làm xuất sinh x: 


ử) và Sắc Nghiệp Tái Tục, với mãnh lực Câu Sanh Duyên 
L _ A tieng Prahbhida upàdàrùpànam Sahajàf4baccayena paecayo”- Tử Sác DA 
Ien (là Sắc Đại Hiện Nghiệp, Sắc Đại Hiện Tâm, Sắc Hiển Quý Tiết, Sắc Đại Hiện Lư 
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TUYÊN THỦ SÁU: SAMA1TAPACCAYA — CÂU SANH DUYÊN 


Thực và Sắc Đại Hiển Ngoại) làm duyên giúp đỡ ũng hộ đổi với Sắc Y Sinh (Sắc Y Sinh 
Nghiệp, Sắc Y Sinh Tâm, Sắc Y Sinh Quý Tiết, Sắc Y Sinh Vật Thực và Sắc Y Sinh 
Ngoại) với mãnh lực Câu Sanh Duyên. 


6/ *Rùpino dhamumà arùpìnam dhamummànam kincikùle Sahajàfapaccaycna 
pACCay0 kinei kàle na Sahajàfqpaccayena paccayo”- Trong thời sát na Tái Tục, Sắc 
Pháp (Sắc Ý VậU đôi khi làm duyên giúp đờ ủng hộ đối với Vô Sắc Pháp (Tứ Danh Uấn 
Tái Tục trong Côi Ngũ Uẫn) với mãnh lực Câu Sanh Duyên. Nhưng trong thời Bình 
Nhựt làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tứ Danh Lần với mãnh lực Phi Câu Sanh Duyên 
(không được mănh lực của Câu Sanh Duyên) 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ NỌI DUNG CHI PHÁP 


Khi phân tích Câu và nội dung chỉ Pháp trong phần Pàl của 
Suhajàfapaccayaniddesa — Câu Sanh Duyên xiên minh, Đức Phật lập ý trình bày cả hai 
Câi 
.Mddistabba — Giải Thích (Câu này được đưa lên trình bày trước) và 
dassanàkàra — Giải Ngô (Câu này trình bày làm cho rõ thêm nội dụng và cho được 
thấy loại kiểu mẫu), cũng hiện hành tương tự với Nhâ» Duyên xiển minh. 


Trình bày lần lượt trong phần Pảli của những điều thuộc Câu Giải Ngộ 
Viđassamàkàra) như sau: 


7 Trong phần Pàl điều thứ nhất: Cøwảrø khandhà hd làm Køtupada: Câu Chủ 
Từ trình bày cho biết đến Pháp Năng Duyên, là 89 Tâm, 52 Tâm Sở ở phần một Danh 
Uân làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với 3 Danh Uần, 3 Danh Uân làm việc giúp đỡ ủng hộ 
đói với một Danh Uẩn, 2 Danh Uần làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với 2 Danh Uẩn. 
nnamannam làm anumapada: trình bày đến người bị tạo tác (thực hiện), hoặc 
Sampadànapada: Câu Liên Hệ, trình bày cho biết đến Pháp Sở Duyên, là 89 Tâm, 
Š2 Tâm Sở ở phân Ba Danh Uẩn - Một Danh Uân - Hai Danh Uân. 
Sahajàtapaccayena làm Karanapade: Câu Chế Tác, trình bày cho biết đến mãnh 
lực Duyên Hiệp Lực, tức là: 


4 Nếu là Tứ Danh Uẩn, tức là 89 Tâm, 52 Tâm Sở ở trong thời kỳ Tái Tục và thời Bình 
Nhựt làm việc giúp đỡ ủng hộ, hồ tương lẫn nhau thì có được 6 Duyên Hiệp Lực là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 
(2) Hỗ Tương Duyên, 
(3) Câu Sanh Y Duyên, 
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(4) Tương Ưng Duyên, 
(5) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(6) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


b/ Nêu là Tứ Danh Uẫn Dị Thục Quả, tức là 36 Tâm Dị Thục Quả, 38 Tâm Sở ở trong 
thời kỳ Tái Tục và thời kỳ Bình Nhựt làm việc giúp đỡ ủng hộ, hỗ tương lẫn nhau thì có 
được 7 Duyên Hiệp Lực là: 


(1) Câu Sanh Duyên. 

(2) Hỗ Tương Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Dị Thục Quả Duyên, 

(Š) Tương Ưng Duyên, 

(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(7) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


Làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian với nhau, với mãnh lực duy nhất 
một cách đặc biệt của Câu Sanh Duyên. 


* Trong phần Pàli điều thứ hai: Caứàro mahàbhùtà làm Kattupada: Câu Chủ Từ trình 
bày cho biết đến Pháp Năng Duyên, là Một Sắc Đại Hiền làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với 
Ba Sắc Đại Hiện, Ba Sắc Đại Hiển làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với Một Sắc Dại Hiển, 
Hai Sắc Đại Hiền làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với Hai Sắc Đại Hiển. 

Annamannam làm Kammapada: trình bày đến người bị tạo tác (thực hiện), hoặc 

Sampadùnapada: Câm Liên Hệ, trình bày cho biết đến Pháp Sở Duyên, là Ba Sắc 
Đại Hiển, Một Sắc Đại Hiển, Hai Sắc Dại Hiển. 

Sahajàtapaccayena làm Karanapada: Câu Chế Tác, trình bày cho biết đến 5 mãnh 
lực Duyên Hiệp Lực, tức là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Hồ Tương Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(5) Câu Sanh Bất Ly Duyên, 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian với nhau, với mãnh lực duy nhất một 
cách đặc biệt của Câu Sanh Duyên. 


*# Trong phân Pàli điều thứ ba: @#kam#ikkhane Hàmarùpam làm Kaftupada: Cau Chủ 
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ĐUYỆN THỨ SÂU: SAMAJÏTAPACCAYA~ CẤU SANH DUYÊN 


Từ trình bày cho biết đến Pháp Năng Duyên, là 15 Tâm Tái Tục Ngũ Uân, làm thành Tử 
Danh Uần và Ý Vật Tái Tục. 

.lnnamnannam làm amumapada: trình bảy đến người bị tạo tác (thực hiện). hoặc 

§ampadànapada: Câu Liên Hệ, trình bày cho biết đến Pháp Sở Duyên, là 15 Tâm 
Tái Tục Ngũ Uần làm thành Tứ Danh Uẩn và Ý Vật Tái Tục. 

Sahajàtapaccayena làm Karanapada: Câu Chế Túc, trình bày cho biết đến mãnh 
lực Duyên Hiệp Lực, tức là: 


Uân thì có tin 6 Duyên là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Hồ Tương Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(Š) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(6) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


b/ Nếu lả Tứ Danh Uản Tái Tục Ngũ Uẫn làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với Ý Vật Tái 
Tục thì có được 7 Duyên là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Hồ Tương Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Dị Thục Quả Duyên, 

(5) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(7) Câu Sanh Bất Ly Duyên 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian với nhau, với mãnh lực duy nhất một 
tách đặc biệt của Câu Sanh Duyên. 


* Trong phần Pàli điều thứ tư: Ciøcefasikà dhammà làm Kaftupada: Câu Chái Từ 
trình bảy cho biết đến Pháp Năng Duyên, là 75 Tâm, 52 Tâm Sở sanh trong Cði Ngũ Uẫn 
` 10 Tâm Ngũ Song Thức, 4 Tâm Dị Thục Quả Vô Sắc Giới và Tâm Tử của bậc Vô 
inh) 
CÑffasamufthànànam rùpànam làm &ampadànapada: Câu Liên Hệ, trình bày cho 
biết đến Pháp Sở Duyên, là Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ. 
Saliajàfapac. scayena làm Karanapada: Câu C "hẻ 7úc, trình bày cho biết đến mãnh 
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lực Duyên Hiệp Lực, tức là: 


a/ Nếu là Tứ Danh Uẫn Ngũ Uân trong thời Chuyên Khởi (Bình Nhựt làm việc giúp 
đỡ ủng hộ đối với Sắc Tâm thì có được 5 Duyên là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Câu Sanh Y Duyên, 

(3) Câu Sanh Bắt Tương Ưng Duyên, 
(4) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(5) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


b/ Nêu là Tứ Danh Uấn Dị Thục Quả Ngũ Uần trong thời Chuyển Khởi (Bình Nhựt) 
làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc Tâm thì có được 6 Duyên là: 


{1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Câu Sanh Y Duyên, 

(3) Dị Thục Quả Duyên, 

(4) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(5) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(6) Câu Sanh Bất Ly Duyên 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian với nhau, với mãnh lực duy nhất một 
cách đặc biệt của Câu Sanh Duyên (và trừ những Tâm theo lời dịch của điều này). 


# Trong phản Pàii điều thứ năm: Öa#¿bhwfà. làm Katfipada: Câu Chủ Từ trình bày 
cho biết đến Pháp Năng Duyên, là 4 Sắc Đại Hiền. 

Lpàdàrpànaim làm Sempadànapada: Câu Liên Hệ, trình bày cho biết đến Pháp Sử 
Duyên, là 24 Sắc Y Sinh. 

Sahajàtapaccayena làm Karanapada: Câu Chế Tác, trình bày cho biết đến 4 mãnh 
lực Duyên Hiệp Lực, tức là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Câu Sanh Y Duyên, 

(3) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(4) Câu Sanh Bắt Ly Duyên, 


làm việc giúp đỡ ung hộ trong cùng một thời gian với nhau, với mãnh lực duy nhất một 
cách đặc biệt của Câu Sanh Duyên, ' 


7 Trong phân Pàii điều thứ sáu: Rkpino dhamàm làm Kattupada: Câu Chủ Từ trình 


"¬.. 
Dịch 0iả: Phiqtâu P4S | 


ĐUYÊN TH“SÂU; S44; TAPACCAVA ~ CẬU SINH DUYÊN 
bày cho biết đến Pháp Năng Duyên, là Sắc Ý Vật. 
Arùpìno dhammànam làm Š0wpadànapadu:. Câu Liên Hệ, trình bảy cho biết đến 
Pháp Sở Duyên, là Tứ Danh Uần Tái Tục ở trong Cõi Ngũ U 
Kinci kàle Sahqjàfapaccayena Paecayo 
Kàlàdhàrapada: trình bày đến thời gian, 


ân. 
trong câu này me kale làm 
(trong phần Tam Tạng Pàii thì Đúc Phật 
Nedi dùng là - Kinei kèlam nhưng Ngài Chú Giải Saddhamma Jotika thì dùng là 
Kinci kàle), trình bày cho được biết đến thời Tái Tục, là sát na của Tâm Tái Tục. 
Sahajàtapaceayena Paceayo làm Naranapada: Câu Chế Tác và làm 4Vàmakiriyà - 
padet: Cáu Danh Thuật Từ, trình bày cho biết đến việc giúp đờ ủng hộ, hỗ tương với 
mãnh lực Câu Sanh Duyên. 


Ÿ Kinei kàle na Sahajàtapaecayena Paccayo trong Câu này Kinci kàje làm 
Xàlàdhàrapada:_ trình bày đến thời gian, trình bày cho biết đến thời gian Chuyên Khởi 
(Bình NhựU, là hiện hữu ở ngay sát na Trụ của Tâm Tái Tục, v.v, cho đến Tâm sanh 
trước Tâm Tử. 
} Áa Sahajàtapaeeayena Paccao làm Karanapada: Câu Chế Tác và làm 
làpada: Câu Danh Thuật Từ, có lời phù định ở phía trước, trình bày cho biết 
ác Y Vật sanh khởi trong trong thời Chuyển Khởi (Bình Nhựt không có được làm 
lộc giúp đỡ ủng hộ đối với Tứ Danh Uẫn Bình Nhựt với mănh lực Câu Sanh Duyên bắt 
luận trường hợp nảo. 


LỜI GIẢI THÍCH 


Từ ngữ 4ømamannam trong Câu Sanh Duyên xiển minh, nêu không được tra cứu ở 
phán Phát Thủ Chai Giải thì chỉ đề cập làm thành Køœwmapada: trình bảy đến người bị 
tạo tác (thực hiện), dịch rằng. lần nhau. Khi tra cứu xem trong Phát Thú Chú Giải thì 
được đẻ cập đến làm thành Sampadànapada: Câu Liên Hệ, bởi vì trong Phát Thai Chụi 
Giải thì có lời giải thích từ ngữ này, là .4aHManHami anno annassa dịch rằng hỗ 
tương lần nhau. ` : 

Tất cả sáu điều trong Câu Sanh Duyên xiên mình, trong điều thứ nhất, hai và ba, có từ 
HEỮ. /4wamamnam ở trong đó. có ý cho biết rằng Pháp làm Pháp Năng Duyên cũng làm 
thành Pháp Sở Duyên trong cùng một thời gian với nhau, và chính Pháp làm Pháp Sở 
Duyên này cũng làm thành Pháp Năng Duyên trong cùng một thời gian với nhau, " 

Còn điều thứ tư, năm và sáu, không có từ ngữ. .4amanwam, có ý cho biết răng 
Pháp làm Pháp Năng Duyên cũng hiện hữu trong cùng một sát Mũ lâm Năng Duyên, Pháp 
làm Pháp Sở Duyên cũng hiện hữu trong cùng một sát na làm Sở Duyên. 


Điều này lập ý đặc biệt chỉ lấy trong phần Câu Sanh Năng Duyên và Sở Duyên mà 
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thôi, không có lập ý đến những Duyên khác. 


Từ ngữ Ciaeefasikà dhammài và Ciftasamutthànànaim rùpànam ở trong phần Đài 
điều thứ tư, rằng theo Afệnh Đề Chính (Mukhayanaya) thì Citacelasikà dhammà chị 
pháp tức là Tứ Danh Uẫn, là Tâm, Tâm Sở sanh khởi trong thời Chuyển Khởi (Bình 
Nhựt). C#/asarwwfthànanam rùpànam chỉ pháp tức là Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ. 

Tuy nhiên khi đề cập đối với Sắc Nghiệp Tái Tục là bởi vì Sắc Nghiệp sanh trong sát 
na thời Tái Tục thường nương sanh vào Tứ Danh Uân Tái Tục. rồi hiện hữu trong vị trí 
thay thế Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ. 

Một trường hợp khác, Đức Phật không lập ý trình bày đích xác rõ rảng là thời gian 
nào, lập ý trình bày chỉ là Ci#œeerasikà đhammà một cách vô thưởng vô phạt. 


Ngoài ra, trong giai đoạn Vấn Đề thì lập ý trình bảy răng: 

Patisandhikkhane vipàkàhyàkafo eko khandho tinnannam khandhànam katiatà củ 
rùpànam .Sahajàlapaccayena paccayo. Trong sát na Tải Tục, một Uâấn Vô Ký Dị Thục 
Quả làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với 3 Uấn Vô Ký Dị Thục Quả còn lại và Sắc Nghiệp, 
với mãnh lực Câu Sanh Duyên. 

Do đó, trong câu Cifasamuwithànànam rùpànam mới có được Sắc Nghiệp Tái Tục 
vào làm thành chỉ pháp hiện hữu một cách linh động. 

Khi tra cứu xem trong Câu Sanh Duyên xiến mình thì mới thấy được rằng khỏng có 
Pháp Địch Duyên, vì lẽ tắt cả Tâm, Tâm Sở, Sắc Pháp đều làm Câu Sanh Sở Duyên. 


Đối với Níp Bản và Chế Định thì không được kết hợp vảo trong Câu Sanh Sở Duyên 
cũng phải, tuy nhiên cũng không được đề cập làm thành Câu Sanh Địch Duyên. Sự việt 
là như vậy, vì một lẽ duy nhất là Níp Bàn và Chế Định không thể làm được Pháp Sở 
Duyên, như thế cũng không có thể làm thành Pháp Sở Duyên trong những Duyên khác 
luôn hết tất cã 24 Duyên. 

Do đó sự hình thành Pháp Địch Duyên của cả 24 Duyên vô hình chung được hiện bày 
một cách rõ ràng. 

Tất cả Pháp được làm thành Pháp Sở Duyên, Pháp đó cần phải có hiện thực, phải là 
Siêu Lý hiện hữu với sự sanh diệt. Níp Bàn tuy cũng có thực tính Siêu Lý một cách xát 
thực nhưng lại không có sự sanh diệt. 

Còn Chế Định thì không phải là Siêu Lý. sự sanh diệt cũng không có. Với nhân này: 
mới không thể vào làm thành Pháp Sở Duyên cho hết tắt cả các Duyên. 


CHÚ GIẢI TÓM LƯỢC VẺ CÂU SANH DUYÊN 
*Jàyafifi Jàto”~ Pháp chủng làm việc sanh, gọi là sự sanh, 


*4Sahta jàto Sahajàro *- Đồng cùng sanh với nhau, gọi là Câu Sanh. 
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*Paccayuppannena xaiia jàyetìti Sahajàto*"- Duyên nào đồng cùng sanh với Pháp 
Sở Duyên, như thế Duyên đó g gọi là “Câu Sanh”. 

*§ahajàto lutvà upakàrako dhammo §ahajàfapaccayo”- Pháp vừa đồng cùng sanh 
vừa hồ tương lẫn nhau, gọi là Câu Sanh Duyên. 


GIẢI THÍCH TÓM TÁT CÂU SANH DUYÊN 


Trong Câu Sanh Duyên, Danh và Sắc làm duyên Danh và Sắc đồng cùng nhau sanh 
khơi theo mãnh lực của Cáư Sanh Duyên, có ý nghĩa là Pháp Năng Duyên và Pháp Sở 
Duyên đồng sanh trong cùng một sát na Tâm, tức là đồng cùng sanh với nhau, nên gọi là 
Câu Sanh Duyên. 

Ví như đốm lửa và ánh lửa, là khi đếm lửa đã sanh rồi thì ánh lửa cũng thường, đẳng 
sanh khởi, không thể nào có đốm lửa sanh trước và ánh lửa sẽ sanh sau, bởi vì đm lửa 
với ảnh lửa thường đồng cùng sanh với nhau. 

Tại đây, đốm lửa làm duyên cho ánh lửa đồng cùng sanh với đồm lửa. Điều tỷ dụ này 
như thế nào, thì tắt cả Pháp câu sanh với nhau, là Tâm, Tâm Sở và Sắc thường có cả Pháp 
Năng Duyên và Pháp Sở Duyên đồng cùng sanh với nhau trong cùng một sát na; có ý 
nghĩa là khi Tâm sanh thì hét thảy Tâm Sở và Sắc cũng đồng cùng sanh với nhau và làm 
duyên hồ tương lần nhau vừa theo thích hợp, do đó mới được gọi là Câu Sanh Đuyêền. 


Có Pàli dẫn chứng trong bộ “Phụ Chú Minh Giải — Vibhàvinìikà” như sau: 

*Aamno anuppaHdità sahuppannànampi dnuppaltiio pakàrassa padipo viya 
šahuppannànam sahuppàdavasena paccayo Sahajàfapaaeaye”- Pháp hỗ tương lần 
nhau theo mãnh lực làm cho Pháp cùng sanh với mình được đồng cùng sanh với nhau, là 
khi mình chưa sanh thì Pháp câu sanh với mình sẽ không có khả năng sanh được, ví như 
ẳnh lừa sẽ không có thể sanh khi chưa có đồm lửa, như thế mới gọi là Câu sanh Duyên. 

Lại nữa, trong Câu Sanh Duyên này, Pháp câu sanh trong cùng một sát na Tâm 
thường không thẻ hoàn toàn làm hết Pháp Năng Duyên, nhưng hêt thảy lại làm được 
Pháp Sở Duyên. - : 

Tức là Tứ Danh Uấn, Tứ Sắc Đại Hiền và Ÿ Vật Tái Tục làm được Pháp Câu Sanh 
Năng Duyên, còn tất cả Sắc Y Sinh cùng với Ý Vật Bình Nhựt không làm được Câu Sanh 
Năng Duyên, chỉ làm được duy nhất ở Câu Sanh Sở Duyên. 


Điều này tỷ dụ ví như người cha, người mẹ và con trẻ đang cùng nhau bộ hành, Tại 
đây người cha và mẹ thường là giúp đỡ đìu đất lẫn nhau, nhưng ở con trẻ thì mặc dù thật 
Sự có đồng cùng bộ hành với nhau, tuy nhiên không thể nào lại giúp đỡ dìu dắt cho Cha 
Mẹ được, như thế Cha và Mẹ làm được cả Năng Duyên và Sở Duyên, còn đứa trẻ lại 
không thê làm Năng Duyên mà chỉ duy nhất ở phần Sở Duyên. 
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Điều này như thể nào thì Pháp câu sanh với nhau trong cùng một sát na Tâm Cũng 
giống như VậY, tức là không có thê hét thảy làm được Pháp Năng Duyên, còn ở Pháp §ÿ 
Duyên thì đều làm được hết thảy, như đã được để cập ở phần tỷ dụ rỒi VẬY. 


Tóm tắt nội dung Câu Sanh Duyên, là Pháp đồng cùng sanh với nhau trong một sát nạ 
Tâm thường hỗ tương lẫn nhau vừa theo thích hợp; có ý nghĩa là Pháp câu sanh với nhau 
là Tâm, Tâm Sở và Sắc ngay khi sanh khởi lại được sanh khởi ở cả hai phía Pháp Năng 
Duyên và Pháp Sở Duyên củng một lúc vừa theo thích hợp, như đã được giải thích ở 
phần trên. 


PHÂN TÍCH CÂU SANH DUYÊN THEO TRẠNG THÁI, 
GIÓNG, THỜI GIAN VÀ MÃNH LỰC 


Trong Cáu Sanh Duyên, việc giúp đỡ ủng hộ đôi với Pháp Sở Duyên của Pháp làm 
thành Câu Sanh Năng Duyên. 

Trong Cảu Sanh Duyên có Danh Sắc làm Pháp Năng Duyên và Danh Sắc làm Pháp 
Sở Duyên. 


* Rằng theo Trạng Thái; chỉ có một trạng thái duy nhất, là đồng cùng sanh khởi với Pháp 
Sơ Duyên (Sahajàïa). 

* Răng theo Chủng Loại: là giống Câu Sanh, ý nghĩa là Pháp Năng Duyên câu sanh Pháp 
Sơ Duyên, rồi lại giúp đỡ Pháp Sở Duyên. 

* Răng theo Thời Gian: là thời bình  nhựt, ý nghĩa là Pháp Năng Duyên vẫn tổn tại tron§ 
khoang thời gian sanh trụ diệt và vẫn chưa diệt mắt. 

* Răng theo Mãnh Lực: Câu Sanh uyên có hai loại mãnh lực là: 

(L) Janakasatti — Mănh Lực Xuất Sinh: ý nghĩa là có mãnh lực giúp cho Pháp Sở Duyên 

được sanh khởi. 

(2) pathaimbhakasatii — Mãnh Lực Bảo Hộ: ý nghĩa 

Pháp Sở Duyên được tôn tại. 


là có mãnh lực giúp ủng hô ch® 


TÓM LƯỢC HAI LOẠI NỘI DUNG CỦA CÂU SANH DUYÊN 
Trong Câu Sanh Duyên xiên thuật thì chỉ hiện hữu có hai loại Pháp, là: 


(1) Pháp Năng Duyên, 
(2) Pháp Sở Duyên, 


(còn Pháp Địch Duyên thì không có trong Duyên này), 
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ĐUYỆN THỦ SÁU: S⁄AMAUTTAPACCAY4— CẬU S4NHI DUYÊN 

DI Sululùianuccekedhunung = Pháp Câu Sun], Năm Duyên: Tứ Danh Lân Tái Tục 
Bình Nhụt là 89 Tâm, 52 Tâm Sở làm việc giúp đỡ ủng hộ, hỗ tương lẫn nhau ở trong 
Cõi Tử Uân, và giúp đỡ ủng hộ, hỗ tương lần nhau với Danh Uẫn, và cũng có với Sắc 
Tâm. Nghiệp Tái Tục trong Cöi Ngũ Uần. 

Mỗi Dại Hiền của Tứ Sắc Dại Hiển là Sắc Đại Hiện Tâm, Sắc Đại Hiên Nghiệp Tái 
Tục, ắc Đại Hiện Ngoại, Sắc Đại Hiển Vật Thực, Sắc Đại Hiển Quý Tiết, Sắc Đại Hiền 

Nghiệp Phạm Thiên Vô Tưởng, Sắc Đại Hiển Nghiệp Bình Nhựt làm việc giúp đỡ ủng 

hộ, hô tương, lần nhau và cũng có giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc Y Sinh. 

Và Tứ Danh Uấn Tái Tục Ngũ Uân và Ý Vật (là 2 Tâm Thâm Tắn Xả Thọ. 8 Tâm 
Đại Qua, Š Tâm Quả Sãc Giới, 35 Tâm Sở với Ý Vật Tái Tục) cũng có giúp đỡ ủng hộ, 
hô tương lẫn nhau. 


2⁄ §uhajàfapaccayuppannadhanuna — Pháp Câu Sanh Sở Đuyên: Tứ Danh Uân Tái 
Tục Bình Nhựt là 89 Tâm, 52 Tâm Sở hiện hành theo việc quyết hồ tương lẫn nhau, 
Sắc Tâm, Sắc Nghiệp Tái Tục, tắt cả Sắc Y Sinh, từng mỗi loại Sác Đại Hiền. 

Và Tử Danh Uấn Tái Tục Ngũ Uẫn và Ý Vật hiện hành theo việc quyết định hồ 
tương lẫn nhau (là 2 Tâm Thảm Tấn Xả Thọ, 8 Tâm Dại Quả. 5 Tâm Quả Sắc Giới, 35 
Tâm Sở với Ÿ Vật Tái Tục). 


Ghỉ chú; Trong Câu Sanh Duyên không có Pháp Địch Duyên vì trong Pháp Sở Duyên 
đã trình bày tất cả Pháp Siêu Lý ở phần Hữu Vi là Tâm, Tâm Sở, Sắc Pháp và Pháp Siêu 
Lỷ còn lại là Níp Bàn thì không thẻ làm Pháp Sở Duyên được, vì thông thường Đức Phật 
thuyết giảng Pháp Sở Duyên duy nhứt chỉ là Pháp Hữu Vi. mà Níp Bàn là Pháp Võ Vị 
Không liên quan với Pháp Sở Duyên, do đó mới không thẻ làm Pháp Sở Duyên được, 
nhưng thường làm Pháp Năng Duyên vừa theo thích hợp, như ở tại Cảnh Duyên thì Níp 
Bản được làm Cảnh Năng Duyên, chăng hạn như vậy. 

Như thế Pháp Địch Duyên cũng tương tự, là không chủ ý trình bảy phần Pháp Vô Vị, 
chỉ chủ ý trình bày duy nhứt phần Pháp Hữu Vi vì Pháp Địch Duyên chính là Pháp ở 
ngoài Pháp Sở Duyên, có ý nghĩa là khi nào không làm được Pháp Sở Duyên thì trở 
thành Pháp Địch Duyên. 

Tuy nhiên ở trong Cu Sanh Duyên, Pháp Sở Duyên đã trình bảy chủ yếu hết tất cả 
Phân Pháp Hữu Vi rồi, do đó không còn dư sót Pháp Hữu Vỉ để trở thành Pháp Địch 
Duyên nhự thế mới không có Pháp Địch Duyên trong Câu Sanh Duyên. 


PHÂẦN TÍCH GIẢI ĐOẠN VẤN ĐÈ (PANHÀ) 
VÀ CHI PHÁP TRONG CÂU SANH DUYÊN 
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ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TỐNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - TẬP II 


Tại đây, Đức Phật sắp đặt trước tiên năm câu làm cốt lõi gọi là Cầu Chánh Điện, lị 
Câu Thiện, Câu Bất Thiện, Câu Vô Ký. Câu Thiện Vô Ký. Cầu Bàt Thiện Vô Ký làm 
Pháp Năng Duyên; kế đó phân tích Pháp Sở Duyên băng cách chia chẻ ở câu sau, nhự sạ 


thấy tiếp sau đây: 


(A) KUSALAPADA - CẦU THIỆN 
“KUSALAPADÄVASÀNA ~ PHÂN CUỎI CẤU THIỆN”- 
TRONG CÂU THIỆN 


“Kusalo đhammo kusalassa dhamimassa Sahajàfapaccayena paccayo” — Pháp 
Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Thiện với mãnh lực Câu Sanh Duyên. 

Pháp Thiện làm Câu Sanh Năng Duyên là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở. 

Pháp Thiện làm Câu Sanh Sở Duyên là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở. 


ANUVÀDA - CÂU PHỤ 


1⁄ *Kusalo eko khandho tinnannam khandhànam Sahqjàtapaecayena paeeqyo”- Một 
Danh Uân Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với ba Danh Uấn Thiện còn lại, với mãnh 
lực Câu Sanh Duyên. 

Tại đây, một Danh Uân Thiện, là 2I Tâm Thiện, 3§ Tâm Sở làm Câu Sanh Năng 
Duyên. Ba Danh Uân Thiện còn lại, là 2l Tâm Thiện, 38 Tâm Sở làm Câu Sanh Sở 
Duyên. 


2⁄ “Tayo khandhà ckassa khandhassa Sahqjàfapaccayena paccayo”- Ba Danh Uản 
Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với một Danh Uân Thiện còn lại, với mãnh lực Câu 
Sanh Duyên. 

Tại đây, ba Danh Uân Thiện đồng câu sanh với nhau, là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở 
làm Câu Sanh Năng Duyên. 

Một Danh Uẩn Thiện còn lại, là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở làm Câu Sanh Sở Duyên- 


3⁄ “De khandhà dvinnam khandhànam Sahajàtapaecayena p&accayo"~ Hai Danh Lần 
Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với hai Danh Uần Thiện còn lại, với mãnh lực câu 
Sanh Duyên. ' „ 

Tại đây, hai Danh Uân Thiện đồng câu sanh với nhau, là 2l Tâm Thiện, 38 Tâm Só 
làm Câu Sanh Năng Duyên. " 

Hai Danh Uân Thiện còn lại, là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở làm Câu Sanh Sở Duyên 

Trong câu Pháp Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Thiện đây, ngay thời 
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ĐUYỆN THỨ SÁU: $/A/LTÃTAPACCAYA— CậU SANH ĐUYỀN 


gian sanh khởi có Duyên tựu vào giúp đỡ ủng hộ /Gkaranà- Hiệp Lực) đồng cùng sanh 
với nhau vừa theo thích hợp, là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Hồ Tương Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Tương Ưng Duyên, 

(5) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(6) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. ý nghĩa là Pháp Thiện làm 
duyên giúp đở ủng hộ đối với Pháp Thiện chỉ dược duy nhứt trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cði Ngũ Uấn và Tứ Uản. 

* Rằng theo, Người: hiện hảnh trong bón Phàm và bảy Thánh Nhân (trừ bậc Vô Sinh). 

* Răng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn và Lộ Trình Ÿ Môn, tùy theo 
trường hợp. 


®ABYÄKATAPADÀVASÀNA - PHÁN CUÔI CÂU VÔ KÝ”- 
TRONG CÂU THIỆN 


“Ñusala dhammo abyàkatassa dhamnmassa Sahajàtapaccayena paccayo”-  Phâp 
Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký với mãnh lực Câu Sanh Duyên, 

Pháp Thiện làm Câu Sanh Năng Duyên là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở. 

Pháp Võ Ký làm Câu Sanh Sở Duyên là Sắc Tâm Thiện. 


ANUVÀDA - CÂU PHỤ 


1⁄ “Kmsalà khandhà citasamuithànànam rùpànam Sahajàfapaceayena Đứccayo”- 
Những Uẫn Thiện (Tứ Danh Uẫn Thiện) làm duyên giúp đỡ ủng hộ đổi với Sắc Tâm 
Xuất Sinh Xứ (Sắc mà có Tứ Danh Uẩn Thiện làm xuất sinh xứ) với mãnh lực Câu Sanh 
Đuyện, 

Tại đây, một Danh Uẩn Thiện, hay hai Danh Uân Thiện, hay ba Danh Uấn Thiện, hay 
bồn Danh Uân Thiện, là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở làm Câu Sanh Năng Duyên. 

Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ là Sắc Tâm Thiện làm Câu Sanh Sở Duyên. 


Trong cậu Pháp Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký đây, ngay thời 
Sân sanh khởi có Duyên tựu vào giúp đỡ ủng hộ (Ghatanà — Hiệp Lực) đồng cùng sanh 


Với nhau vụ : 
ñ nhau vừa theo thích hợp, là: 
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ĐẠI PHẤT THÍ VẢ GIẢNG GIẢI TỔNG LƯỢC NỘI ĐUNG ĐẠI PHÁT THỦ - TẬP II 


(1) Cầu Sanh Duyên, 

(2) Câu Sanh Y Duyên, 

(3) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(4) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(5) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


lở Rằng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, ý nghĩa là Pháp Thiện làm, 
duyên giúp đỡ ủng hộ đổi với Pháp Vô Ký chỉ được duy nhút trong thời kỳ Bình Nhựt, 

* Rằng theo Địa Giới: hiện hành trong Cði Ngũ Uân. 

* Rằng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm và bảy bậc Thánh Nhân (trừ bậc Vô Sinh) 

* Rằng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn và Lộ Trình ý Môn, tủy theo 
trường hợp. 


“KUSALÀBYÀKATAPADÀVASÀNA ~ 
PHÂN CUỒI CÂU THIỆN VÀ VÔ KÝ"- TRƠNG CÂU THIỆN 


“Kusalo dhanumo kusalassa ca abyàkafassa ca dhamunassa Sahajàfapaccayela 
paccayo”- Pháp Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Thiện và Vô Ký với 
mãnh lực Câu Sanh Duyên. 

Pháp Thiện làm Câu Sanh Năng Duyên là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở. 

Pháp Thiện và Vô Ký làm Câu Sanh Sở Duyên là 2I Tâm Thiện, 38 Tâm Sở và Sắc 
Tâm Thiện. 


ANUVÀDA - CÂU PHỤ 


1⁄ “Kusalo cko khandho tinnanam khandhànam citasamuithànànanca rùpàn4t 
.Saliqjàfapaccayena paccayo” ~- Một Danh Uân Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với 
ba Danh Uần Thiện và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ (Sắc mà có Danh Uẫn Thiện làm xuất sh! 
xứ) với mãnh lực Câu Sanh Duyên. 

Tại đây, một Danh Uân Thiện, là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở làm Câu Sanh Nắt 
Duyên. 
Ba Danh Uân Thiện còn lại, là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở và Sắc Tâm Thiện làm Câ 
Sanh Sở Duyên. 

2⁄  "Tayo khandhà ekassa khandhassa  cừfayamuuthànànanea ràpàut" 


Sahajàtapaccayena paccayø”-- Ba Danh Liân Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với 
một Danh Uân Thiện vả Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ (Sắc mà có Danh Uẫn Thiện làm xuất 
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ĐUYÊN THỦ SÂU: SAHAJÄTAPACCAYA— Câu SANH DUYÊN 
sinh xử) với mãnh lực Câu Sanh Duyên, 
Tại đây, ba Danh Uân Thiện đồng câu sanh với nhau, là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở 
làm Câu Sanh Năng Duyên, 
Một Danh Uân Thiện còn lại, là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở và Sắc Tâm Thiện làm 
Câu Sanh Sở Duyên. 


3 "Dwe khandhà dwinmam khandhànam cifasamuithànànanca rùpànam 
Sahajàtapaccayena paccayo”-- Hai Danh Uẫn Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với 
hai Danh Uấn Thiện và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ (Sắc mà có Danh Uẩn Thiện làm xuất 
sinh xứ) với mãnh lực Câu Sanh Duyên. 

Tại đây, hai Danh Uản Thiện đồng câu sanh với nhau, là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở 
làm Câu Sanh Năng Duyên. 

Hai Danh Lân Thiện còn lại, là 21 Tâm Thiện, 3§ Tâm Sở và Sắc Tâm Thiện làm 
Câu Sanh Sở Duyên. 


Trong cầu Pháp Thiện lảm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Thiện và Vô Ký đây, 
ngay thời gian sanh khởi có Duyên tựu vào giúp đỡ ủng hộ (G#efanà — Hiệp Lực) đồng 
cùng sanh với nhau vừa theo thích hợp, là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Câu Sanh Y Duyên, 

(3) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(4) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


Ý Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, ý nghĩa là Pháp Thiện làm 
duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Thiện và Vô Ký chỉ được duy nhứt trong thời kỳ 
Bình Nhựt. 

Ý Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cði Ngũ Uân. 


7 Răng theo Người: hiện hành trong bồn Phàm và bảy bậc Thánh Nhân (trừ bậc Vô Sinh), 
Ý Rãng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn và Lộ Trình ý Môn, tùy theo 
trường hợp. 


(B) AKUSALAPADA - CÂU BÁT THIỆN 
“AKUSALAPADAVASÀNA - PHẦN CUOI CÂU BÁT THIỆN”- 
TRONG CÂU BÁT THIỆN 


*4kusalo dhanuno akusalassa ÁhanUnassứ Sahajùfapaccayena paccayo”— Pháp 
Bắt Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Bất Thiện với mãnh lực Câu Sanh 
Đuyện 
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ĐẠI PHẤT THỦ VÀ GIẢNG GIẢI TỐNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THỦ - TẬP 1I 


Pháp Bất làm Câu Sanh Năng Duyên là 12 Tâm Bắt Thiện, 27 Tâm Sở. 
Pháp Bất Thiện làm Câu Sanh Sở Duyên là 12 Tâm Bất Thiện, 27 Tâm Sở. 


ANUVÀDA - CÂU PHỤ 


1⁄*4kusalo eko khandho tinnannam khandhànam Sahajàfapaccayena pAccayo ”~ Một 
Danh Uân Bắt Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với ba Danh Uân Bất Thiên còn lại, 
với mãnh lực Câu Sanh Duyên. 

Tại đây, một Danh Uân Bắt Thiện, là 12 Tâm Bắt Thiện. 27 Tâm Sở làm Câu Sanh 
Năng Duyên. 

Ba Danh Uẫn Bất Thiện còn lại, là 12 Tâm Bất Thiện, 27 Tâm Sở làm Câu Sanh Sở 
Duyên. 


2⁄ “Tayo khandhà ekassa khandhassa Sahajàfapaccayena paecayø”- Ba Danh Uẩn 
Bất Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với một Danh Uần Bắt Thiện còn lại, với mãnh 
lực Câu Sanh Duyên. 

Tại đây, ba Danh Uân Bất Thiện đồng câu sanh với nhau, là 12 Tâm Bất Thiện, 27 
Tâm Sở làm Câu Sanh Năng Duyên. 

Một Danh Uân Bất Thiện còn lại, là I2 Tâm Bắt Thiện, 27 Tâm Sở làm Câu Sanh Sử 


Duyên. 


3⁄*Dve khandhà dvinnam khandhànaim Sahajàtapaccayena paccayø”- Hai Danh Uân 
Bắt Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với hai Danh Uần Bắt Thiện còn lại, với mãnh 
lực Câu Sanh Duyên. 

Tại đây, hai Danh Uần Bất Thiện đồng câu sanh với nhau, là 12 Tâm Bắt Thiện, 27 
“Tâm Sở làm Câu Sanh Năng Duyên. 

Hai Danh Liên Bắt Thiện còn lại, là 12 Tâm Bát Thiện, 27 Tâm Sở làm Câu Sanh Sở 
Duyên. 

Trong câu Pháp Bất Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Bất Thiện đầy: 
ngay thời gian sanh khởi có Duyên tựu vào giúp đỡ ủng hộ (Gafanà- Hiệp Lực) đồng 
củng sanh với nhau vừa theo thích hợp, là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Hỗ Tương Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Tương Ưng Duyên, 

(5) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên. 
(6) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


K73: nunaTmETT— %6 — — ——wf# 
ác Giả: SADDHAMMA JOTIKA Định Giả: Bhixhu P4SI 


ĐUYÊN THÚ. ÍU: SAHAJÄTAPACCAYA~ CẬU SANH DUYÊN 


ơ 4 | 


ảng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, ý nghĩa là Pháp Thiện làm 
quyền giúp đỡ ủng hộ đôi với Pháp Thiện chỉ được duy nhứt trong thời kỳ Bình Nhựt. 
+ Rắng theo Địa Giới: hiện hành trong Cði Ngũ Uần và Tứ Uần. 
_.. + Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm, ba bậc Quả Hữu Học. 
__ *Rảng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn và Lộ Trình Ý Môn. tùy theo 
trường hợp. 


*ABYÄKATAPADÀVASÀNA - PHẦN CUỎI CÂU VÔ KÝ°- 
Ỉ TRONG CÂU BÁT THIỆN 


“4kusalo dhammo ahyàkafassa đhahumassa Saliaqjàfapaeeayena paccayo”- Pháp 
L. Bãt Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký với mãnh lực Câu Sanh Duyên. 
Pháp Bắt Thiện làm Câu Sanh Năng Duyên là 12 Tâm Bắt Thiện, 27 Tâm Sở. 

Pháp Vô Ký làm Câu Sanh Sở Duyên là Sắc Tâm Bắt Thiện. 


ANUVÀDA - CÂU PHỤ 


1⁄*4Ñusalà khandhà cỉlasaimutthànànatm rùpànam Sahajàlapaccayena paeeayo ”~ 
Những Uân Bắt Thiện (Tứ Danh Uần Bắt Thiện) làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc 
Tâm Xuất Sinh Xứ (Sắc mà có Danh Uần Bắt Thiện làm xuất sinh xứ) với mãnh lực Câu 
Sanh Duyên 

Tại đây, một Danh Uẩn Bất Thiện, hoặc bai Danh Uản Bắt Thiện, hoặc ba Danh Uẩn 
Bắt Thiện, hoặc bốn Danh Uẩn Bắt Thiện, là 12 Tâm Bắt Thiện. 27 Tâm Sở làm Câu 
Sanh Nị ng Duyên. 

Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ là Sắc Tâm Bắt Thiện làm Câu Sanh Sở Duyên. 


Trong câu Pháp Bất Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đỗi với Pháp Võ Ký đây, ngay 
thời gian sanh khởi có Duyên tựu vào giúp đỡ ủng hộ (Ga/anà = Hiệp Lực) đồng cùng 
sánh với nhau vừa theo thích hợp, là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Câu Sanh Y Duyên, 

(3) Câu Sanh Bắt Tương Ưng Duyên, 
(4) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên. 

(5) Câu Sanh Bắt Ly Duyên. 


 Rlng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, ý nghĩa là Pháp Bắt Thiện 
làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký chỉ duy nhút trong thời kỳ Bình Nhựt, 
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* Rằng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uẫn. 
* Rằng theo Người: hiện hành trong bồn Phảm và ba bậc Quả Hữu Học. 
* Rằng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn và Lộ Trình ý Môn, tùy theo 


trường hợp. 


*AKUSALÀBYÀKATAPADÀVASÀNA — 
PHẢN CUÔI CÂU BẤT THIỆN VÀ VÔ KÝ”- 
TRONG CÂU BÁT THIỆN 


“Akasalo dhamimo akusalassa ca abyàkafassa ca dhammassa Sahajàfapaccayena 
paccayø”=- Pháp Bất Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Bất Thiện và Vô Ký 
với mãnh lực Câu Sanh Duyên. 

Pháp Bất Thiện làm Câu Sanh Năng Duyên là 12 Tâm Bắt Thiện, 27 Tâm Sở. 

Pháp Bất Thiện và Võ Ký làm Câu Sanh Sở Duyên là 12 Tâm Bắt Thiện. 27 Tâm Sở 
và Sắc Tâm Bắt Thiện. 


ANUVÀDA - CÂU PHỤ 


1⁄ *dkusalo ko khandho tinnannam khandhànam citasamuithànànanca 
rùpàna Sahajàfapaccayena paecayo”-- Một Danh Uẫn Bắt Thiện làm duyên giúp đỡ 
ủng hộ đối với ba Danh Uản Bắt Thiện và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ (Sắc mà có Danh Uấn 
Bất Thiện làm xuất sinh xứ) với mãnh lực Câu Sanh Duyên. 

Tại đây, một Danh Lân Bất Thiện, là 12 Tâm Bắt Thiện, 27 Tâm Sở làm Câu Sanh 
Năng Duyên. 

Ba Danh Uân Bất Thiện còn lại, là 12 Tâm Bất Thiện, 27 Tâm Sở và Sắc Tâm Bắt 
Thiện làm Câu Sanh Sở Duyên. 


2⁄4 *"Tayo khandhà cÀasse khandhassa citasamunthànànanca rùpàngH 
Sahajàtapaccayena JDAccay0”- Ba Danh Uần Bất Thiện làm đuyền giúp đỡ ủng hộ dỗi 
với một Danh Uân Bất Thiện và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ (Sắc mà có Danh Uần Bắt Thiên 
làm xuât sinh xử) với mãnh lực Câu Sanh Duyên. 

Tại đây. ba Danh Uân Bất Thiện đồng câu sanh với nhau, là 12 Tâm Bất Thiện. ⁄ 
Tâm Sở làm Câu Sanh Năng Duyên. h 

Một Danh Uấn Bắt Thiện còn lại, là 12 Tâm Bất Thiện, 27 Tâm Sở và Sắc Tâm B# 
Thiên làm Câu Sanh Sở Duyên. 


xã “De khandhà dwinmam khandhànam  citasamuithànànanea rùpàng" 
'Sahajàtapaccayena paeeayø”~- Hai Danh Uân Bất Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ ca 
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với bai Danh Uấn Bất Thiện và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ (Sắc mà có Danh Uẩn Bắt Thiện 
lìm xuất sinh xứ) với mãnh lực Câu Sanh Duyên, 
Tại đây, hai Danh Uân Bất Thiện đồng câu sanh với nhau, là 12 Tâm Bắt Thiện, 27 
Tâm Sở làm Câu Sanh Năng Duyên. 
Hai Danh Uân Bắt Thiện còn lại, là 12 Tâm Bất Thiện, 27 Tâm Sở và Sắc Tâm Bắt 
Thiện làm Câu Sanh Sở Duyên. 


Trong câu Pháp Bắt Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Bắt Thiện và Vô 
Kỷ dây, ngay thời gian sanh khởi có Duyên tựu vào giúp đỡ ủng hộ (ŒGhazanà — Hiệp 
Lực) đồng cùng sanh với nhau vừa theo thích hợp, là; 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Câu Sanh Y Duyên, 

(3) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(4) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


* Rằng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, ý nghĩa là Pháp Bất Thiện 
làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Bất Thiện và Vô Ký chỉ được duy nhứt trong 
thời kỳ Bình Nhựt. 

* Rằng theo Địa G hiện hành trong Cõi Ngũ Uấn. 

* Rằng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm và ba bậc Quả Hữu Học. 

* Răng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn và Lộ Trình ý Môn. tùy theo 
trường hợp. 


Giỉ chị: T; rong phân “Phân tích Câu và trình bày Chỉ Pháp” của Câu Thiện và Câu 
Đt Thiện, nên hiểu biết theo lời dịch (như trên), không có chỉ là đặc biệt cả. 


(C) ABYÀKATAPADA ~ CÂU vô KÝ ~- 
*ABYÄKATAPADÀVASÀNA - PHÂN CUOI CÂU VỎ KÝ"- 
TRONG CÂU VỎ KÝ 


“4byàkato dhamumo abyàkat@ssa dhamumassa Sahqjùiqpaccayena paecaye” ~ 
Pháp Vệ Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký với mãnh lực Câu Sanh 
uyên, 
: Pháp Vô Ký làm Câu Sanh Năng Duyên là 36 Tâm Dị Thục Quả, 20 Tâm Duy Tác, 
`# Tâm Sở ở thời kỳ Bình Nhựt và Tái Tục, tủy theo trường hợp. 
Pháp Vô Ký làm Câu Sanh Sở Duyên là 36 Tâm Dị Thục Quả, 20 Tâm Duy Tác, 38 
Tầm Sợ và Sắc Tâm Dị Thục Quả và Duy Tác, tùy theo trường hợp. 


cá. 19 ra Dịch Giá: Phikkhu PASÄbO 


T?gg== 
Giả; SADDHAMMAJOTIKA 


ĐẠI PHÁT THỦ UÀ GIẢNG GIẢI TỔNG LƯợc NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THỦ - TẬP II 


ANUVÀDA - CÂU PHỤ 


1⁄ “ipàkàbyàkato kiriàbydkafto  eko khandho  tinHannart khandhànam 
eciffasamutthànànanca rùpànam SalajùÍapaCCaÿeli4 paccay0” = Một Danh ân Vô Ký 
Quả Võ Ký Duy Tác làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với ba Danh Uân Võ Ký Quá Vô Ký 
Duy Tác còn lại và Sắc Tâm Dị Thục Quả và Duy Tác (Sắc mà có Danh Uân Dị Thục 
Quả và Duy Tác làm xuất sinh xứ) với mãnh lực Câu Sanh Duyên. 

Tại đây, một Danh Uân Vô Ký Quả Vô Ký Duy Tác, là 36 Tâm Dị Thục Quả, 20 
Tâm Duy Tác, 3§ Tâm Sở ở trong thời Bình Nhựt, làm Câu Sanh Năng Duyền. 

Ba Danh Uần Võ Ký Quả Vô Ký Duy Tác còn lại, là 36 Tâm Dị Thục Quả, 20 Tâm 
Duy Tác, 38 Tâm Sở ở trong thời Bình Nhựt và Sắc Tâm Dị Thục Quả và Duy Tác làm 
Câu Sanh Sở Duyên. 


2⁄/ *“Tayo khandhà ckassa khandhassa ciŒasamuWhànànanca rùpànam 
Saltajàtapaceayena paccayo”- Ba Danh Lân Vô Ký Quả Vô Ký Duy Tác làm duyên 
giúp đỡ ủng hộ đối với một Danh Uản Vô Ký Quả Vô Ký Duy Tác và Sắc Tâm Xuất 
Sinh Xứ (Sắc mà có Danh Uân Dị Thục Quả vả Duy Tác làm xuất sinh xứ) với mãnh lực 
Câu Sanh Duyên. 

Tại đây, ba Danh Uân Võ Ký Quả Vô Ký Duy Tác đồng câu sanh với nhau, là 36 
Tâm Dị Thục Quả. 20 Tâm Duy Tác, 38 Tâm Sở ở trong thời Bình Nhựt, làm Câu Sanh 
Năng Duyên. 

Một Danh Uân Vô Ký Quả Vô Ký Duy Tác còn lại, là 36 Tâm Dị Thục Quả, 20 Tâm 
Duy Tác, 38 Tâm Sở ở trong thời Bình Nhựt, làm Câu Sanh Sở Duyên. 


3⁄ “Dwe khandhà dưinnam Âkhandhànam citfasamutthànànanca rùpànữ 
Sahajàf4paccayena paecayo d— Hai Danh Uần Vô Ký Quả Vô Ký Duy Tác làm duyên 
giúp đỡ ủng hộ đôi với hai Danh Uân Vô Ký Quả Vô Ký Duy Tác và Sắc Tâm Xuất Sinh 
Xứ (Sác mả có Danh Uân Dị Thục Quả và Duy Tác làm xuất sinh xứ) với mãnh lực câu 
Sanh Duyên. 

Tại đây, hai Danh Uân Vô Ký Quả Vô Ký Duy Tác đồng câu sanh với nhau, là 36 
Tâm Dị Thục Quả. 20 Tâm Duy Tác, 38 Tâm Sở ở trong thời Bình Nhựt, làm Câu 
Năng Duyên. XY 

Hai Danh Uân Võ Ký Quá Vô Ký Duy Tác còn lại, là 36 Tâm Dị Thục Quả, 20 Tâm 
Duy Tác, 38 Tâm Sở ở trong thời Bình Nhựt, làm Câu Sanh Sở Duyên l 


4⁄_ “Patisandhikkhane Vipàkùhyàkate eko khandho tinnannam khandhe" 


katattà ca rầpànaim Sahqjàfapaccayena Paccayø”~ ` Trong sắt na Tái Tục, một Danh 
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Uán Dị Thục Quả Tái Tục làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với ba Danh Uấn Dị Thục 
Quả còn lại và Sắc Nghiệp Tái Tục (Sắc được sanh từ nơi Nghiệp) với mãnh lực Câu 
Sanh DuyÊn- L 

Tại đây, một Danh Uân Dị Thục Quả, là 19 Tâm Dị Thục Quả Tái Tục, 35 Tâm Sở ở 
vong thời Tái Tục, làm Câu Sanh Năng Duyên, 

Ba Danh Uân Dị Thục Quả còn lại, là 19 Tâm Dị Thục Quả Tái Tục, 35 Tâm Sở ở 
trong thời Tái Tục và Sắc Nghiệp Tái Tục làm Câu Sanh Sở Duyên. 

Š⁄ "Tayo khandhà ekassa khandhassa katatà ca rùpànam Sahajàtapaccayena 
paccayo”" «Ba Danh Uần Dị Thục Quả Tái Tục làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với một 
Danh Uấn Dị Thục Quả còn lại và Sắc Nghiệp Tái Tục (Sắc được sanh từ nơi Nghiệp) 
với mãnh lực Câu Sanh Duyên. 

Tại đây, ba Danh Uấn Dị Thục Quả đồng câu sanh với nhau. là 19 Tâm Dị Thục Quả 
Tái Tục, 35 Tâm Sở ở trong thời Tái Tục, làm Câu Sanh Năng Duyên. 

Một Danh Uân Dị Thục Quả còn lại, là 19 Tâm Dị Thục Quả, 35 Tâm Sở ở trong thời 
Tái Tục và Sắc Nghiệp Tái Tục, làm Câu Sanh Sở Duyên 


0“ “Dve khandhà dvinnatm khandhànam ka(aHà ca rùpànam Sahajàtapaccayena 
paccayø”=- Hai Danh Uấn Dị Thục Quả làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với hai Danh 
Lân Dị Thục Quả và Sắc Nghiệp Tái Tục (Sắc được sanh từ nơi Nghiệp) với mãnh lực 
Cầu Sanh Duyên. 

Tại đây, hai Danh Uẩn Dị Thục Quả đồng câu sanh với nhau, là 19 Tâm Dị Thục Quả 
Túi Tục, 35 Tâm Sở ở trong thời Tái Tục. làm Câu Sanh Năng Duyên. 

Hai Danh Uẫn Dị Thục Quả còn lại, là 19 Tâm Dị Thục Quả Tái Tục, 35 Tâm Sở ở 
trong thời Tái Tục và Sắc Nghiệp Tái Tục, làm Câu Sanh Sở Duyên. 


wo”- Những Danh Uân Tái Tục 
Y Vật Tái Tục với mãnh lực 


7⁄_ “handhà vawhiussa Sahajàtapaeeayena paeca 
(Tứ Danh Uản Tái Tục) làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối v 
Câu Sanh Duyên, 
A_ Tại đây, Tử Danh Uân Tái Tục đồng câu sanh với nhau, là 15 Tâm Tái Tục Ngũ Uân, 
3 Tầm Sở rong thời Tái Tục, làm Câu Sanh Năng Duyên. 

Ÿ Vật Tái Tục làm Câu Sanh Sở Duyên. 


à #⁄_ “Vamhh khandhànam .Sahajà{apIccayeHa paccay0” = Ỷ Vật Tái Tục làm duyên 
ca đồ ủng hộ đối với những Danh Uẩn Tái Tục (Tứ Danh Uẫn Tái Tục) với mănh lực 
`3U Sanh Duyên, 

Tạ đây, Ý Vật Tái Tục lảm Câu Sanh Năng Duyên. ; 
Tứ Danh Uần Tái Tục, là 15 Tâm Tái Tục Ngũ Uân, 35 Tâm Sở trong thời Tái Tục, 
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làm Câu Sanh Sở Duyên. 

9⁄_ “Ekam mahàbhùtam tỉnnannam mahàbhùtànam Sahajàtapaccayena paeeay, " 
tayo mahàbhùtà ckassa mahàbhfassa S9IMJ AESPEONE pacca0, dyụe tmahàbhii 
dưinnam mahàbhitànam Sahajàiapaccayena paceay0” Một Sắc Đại Hiễ Nghiệ 
Tái Tục và Bình Nhựt và Sắc Tâm làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Ba Sắc Đại Hiện 
Nghiệp Tải Tục và Bình Nhựt và Sắc Tâm còn lại, với mãnh lực Câu Sanh Duyên. 
- Hoặc Ba Sắc Đại Hiển Nghiệp Tái Tục và Bình Nhựt và Sắc Tâm làm duyên giúp đy 
ủng hộ đối với Một Sắc Đại Hiên Nghiệp Tái Tục và Bình Nhựt và Sắc Tâm côn lại, với 
mãnh lực Câu Sanh Duyên. 
- Hoặc Hai Sắc Đại Hiển Nghiệp Tái Tục và Bình Nhụt và Sắc Tâm làm duyên giúp đỳ 
ủng hộ đối với Hai Sắc Đại Hiển Nghiệp Tái Tục và Bình Nhựt và Sắc Tâm còn lại, với 
mãnh lực Câu Sanh Duyên. : 

Tại đây, Sắc Đại Hiển là Sắc Đại Hiển Nghiệp Tái Tục và Bình Nhựt, và Sắc Tâm 
làm Câu Sanh Năng Duyên. 

Sắc Đại Hiển là Sắc Đại Hiển Nghiệp Tái Tục và Bình Nhựt, và Sắc Tâm làm Cât 
Sanh Sở Duyên. 


16/ “Mahàbhùtà citasamutthànànam rùnànam katatùrhpànam upàdàrùpànam 
Sahajàtapaeeayena paccayo”- Tứ Sắc Đại Hiển Nghiệp Tái Tục và Bình Nhựt và Sắc 
Tâm Xuất Sinh Xứ làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc Y Sinh Nghiệp Tái Tục vì 
Bình Nhựt và Sắc Tâm Xuât Sinh Xứ, với mãnh lực Câu Sanh Duyên. 

Tại đây, Tứ Sắc Đại Hiển Nghiệp Tái Tục và Bình Nhựt và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ 
làm Câu Sanh Năng Duyên. 

Sắc Y Sinh Nghiệp Tái Tục và Bình Nhựt và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ làm Câu Sa 
Sở Duyên. 


11/_ *Đàhiram ekam mahàbhùtam tỉnnannam mahàbhùtànam Sahajàtapaccayeft 
paccayo, fayo mahàbhntà ekassa mahàbhùfassa Sahajàfapaccayena pacca0 
mahàbhuà dwinnam mahàbhùtànam Sahajùf4paccayena paccay0, mahàbhifl 
upàđàrhpànam .SahdqjÀI4pAccdyeia paccaya”" ~_ Một Sắc Đại Hiện Ngoại làm duyên 
giúp đỡ ủng hộ đối với Ba Sắc Đại Hiển Ngoại còn lại, với mãnh lực Câu Sanh Duyên: 

- Hoặc ba Sắc Đại Hiển Ngoại lảm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với một Sắc Đại Hi 
Ngoại còn lại, với mănh lực Câu Sanh Duyên, 


-_ Hoặc hai Sắc Dại Hiển Ngoại làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với hai Sắc Đại Hit 
Ngoại còn lại, với mãnh lực Câu Sanh Duyên, 


- Hoặc Tứ Säc Đại Hiện Ngoại làm duyên giú _. Í ; với 
p đỡ ủng h ới Sắc NgoÌ- 
mãnh lực Câu Sanh Duyên # hộ đối với Sắc Y Sinh Ng 


Tác Giả: SADDHAMMA JOTIKA. = SẼ =Ằ=- _ -gữn 
Dịch Giả: BhikkhU 


+ S4H1AJÄTAPACCAYA — CÂU ANH DUYÊN 

Tại đây, Tứ Sắc Đại Hiển Ngoại làm Câu Sanh Năng Duyên. 

Tứ Sắc Đại Hiển Ngoại làm Câu Sanh Sở Duyên. Hoặc Sắc Y Sinh Ngoại làm Câu 
Sanh Sở Duyên. 


J2/_ “Vhàrasamutthànam  ekam mahàbhùtam  tinnannam  mahàbhùftàndtm 
Salajàfapaccayena Paccayo, tayo mahàbliurà ekassa mahàbhifassa 
Salajàtaqpaccayena  paccayo, de mahàbhùtt  dwinnamn  mahàbhùfànam 
Suhajàfapaccayena paceayo, mahàbhùtà upàdàrùpànam Sahajàrapaccayena paccayo” 
-_ Một Sắc Đại Hiện Vật Thực Xuất Sinh Xứ làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với ba Sắc 
Đại Hiện Vật Thực còn lại, với mãnh lực Câu Sanh Duyên. 

- Hoặc ba Sắc Dại Hiển Vật Thực Xuất Sinh Xứ làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với một 
Sáe Dại Hiên Vật Thực còn lại, với mãnh lực Câu Sanh Duyên. 

- Hoặc hai Sắc Đại Hiển Vật Thực Xuất Sinh Xứ làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với hai 
Säc Dại Hiện Vật Thực còn lại, với mãnh lực Câu Sanh Duyên. 

- Hoặc Tứ Sắc Đại Hiển Vật Thực làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc Y Sinh Vật 
Thực, với mãnh lực Câu Sanh Duyên. 

Tại đây, Tứ Sắc Đại Hiển Vật Thực Xuất Sinh Xứ làm Câu Sanh Năng Duyên. 

Tử Sắc Đại Hiền Vật Thực làm Câu Sanh Sở Duyên. Hoặc Sắc Y Sinh Vật Thực làm 
Câu Sanh Sở Duyên. 


13 “UtwsamuHhànam cham tmahàbhùfam  timnannam  mahàbhùtànam 
Šahdjàfapaeeayena pA€€aÿ0, fayo mahàbhùtà ekassa mahàbhiùtassa 
Suhajàtapaccayena  paccayo, dụe  mahàbhùuà  dwinnam  mahàbhùtànam 
Š&h4jàfapaccayena paccayo, mahàbliità npàdàrùpànatm Sahajàfapaccayena Dứccayo” 

Một Sắc Đại Hiên Quý Tiết Xuất Sinh Xứ làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với ba Sắc 
Đại Hiện Quý Tiết còn lại, với mãnh lực Câu Sanh Duyên. 
` Hoặc ba Sắc Đại Hiển Quý Tiết Xuât Sinh Xứ làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với một 
Sắc Đại Hiển Quý Tiết còn lại, với mãnh lực Câu Sanh Duyên. 
~ Hoặc hai Sắc Đại Hiển Quý Tiết Xuất Sinh Xứ làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với hai 
Š*c Đại Hiển Quý Tiết còn lại, với mãnh lực Câu Sanh Duyên. : 
h Hoặc Tứ Sắc Đại Hiển Quý Tiết Xuất Sinh Xứ làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc 
Y Sinh Vật Thực, với mãnh lực Câu Sanh Duyên. 

Tại đây, Tứ Sắc Đại Hiển Quý Tiết Xuất Sinh Xử làm Câu Sanh Năng, Duyên, 

Tứ Sắc Đại Hiển Quý Tiết Xuất Sinh Xứ làm Câu Sanh Sở Duyên. Hoặc Sắc Y Sinh 


l§ Ấ& sa 
)uý Tiết làm Câu Sanh Sở Duyên. 


$ 1 “Asannasatànam cham mahàbhùlam tinnanna mahàbhùtànam 
“Á4)Àf⁄p4ccayena paccayo, f4y0 mahàbliutà ekassa mahàbhitassa 
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ĐẠI PHẨT THỦ VÀ GIẢNG GIẢI TỐNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - TẬP II 


.Sahajàtapaccayena paccayo,  dhe  mahàbhimùa  dưinHam tHahàbhbtàn 
SahqjàIapaecay ena paccayo, maliàbliutà upàdàrùpànam Sahajàtapaecayena PACcayo» 
~_ Một Sắc Đại Hiển Nghiệp Phạm Thiên Vô Tưởng làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với 

ba Sắc Dại Hiển Nghiệp Phạm Thiên Vô Tưởng còn lại, với mãnh lực Câu Sanh Duyện. 
- Hoặc ba Sắc Đại Hiển Nghiệp Phạm Thiên Vô Tưởng làm duyên giúp đỡ ủng hộ đội 
với một Sắc Đại Hiển Nghiệp Phạm Thiên Võ Tưởng còn lại, với mãnh lực Câu Sanh 
Duyên 
- Hoặc hai Sắc Đại Hiên Nghiệp Phạm Thiên Vô Tưởng làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi 
với hai Sắc Đại Hiên Nghiệp Phạm Thiên Vô Tưởng còn lại, với mãnh lực Câu Sanh 
Duyên, 
- Hoặc Tứ Sắc Đại Hiển Nghiệp Phạm Thiên Vô Tưởng làm duyên giúp đỡ ủng hộ đói 
với Sắc Y Sinh Nghiệp Phạm Thiên Vô Tưởng. với mãnh lực Câu Sanh Duyên. 
Tại đây, Tứ Sắc Đại Hiển Nghiệp Phạm Thiên Vô Tương làm Câu Sanh Năng Duyên. 
Tứ Sắc Dại Hiển Nghiệp Phạm Thiên Vô Tưởng làm Câu Sanh Sở Duyên. Hoặc Sắc 
Y Sinh Nghiệp Phạm Thiên Vô Tưởng làm Câu Sanh Sở Duyên. 


PHẦN TÍCH CẦU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


* Theo phương pháp Pàii thì z1ðyäkeœfo dhamưuo chỉ pháp là 36 Tâm DỊ Thục Quả, 20 
Tâm Duy Tác, hiện hành trong thời Chuyển Khởi (Bình Nhựt), thời Tái Tục và thời Tủ, 
Tứ Danh Uẩn Tái Tục Ngũ Uẩn, Ý Vật Tái Tục và từng mỗi loại của Tứ Sắc Đại Hiền, 
làm Năng Duyên. 

Abyàkatassa dhanmassa chỉ pháp là 36 Tâm Dị Thục Quả, 20 Tâm Duy Tác, Sắc 
Tâm Dị Thục Quả và Duy Tác, Sắc Nghiệp Tái Tục, Tứ Danh Uần Tái Tục Ngũ Uẫn, Ý 
Vật Tái Tục và từng mỗi loại của Tứ Sắc Đại Hiển, tất cả Sắc Y Sinh, làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Tái Tục, thời kỳ Bình Nhựt, thời kỳ Cận 
Tử, không liên quan với thời gian. 

* Rằng theo Địa Giới: hiện hành trong Cði Tứ Uần, Cði Ngũ Uẩn, Cõi Nhất Uần. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phảm, bốn Thánh Nhân. 

* Răng theo Lồ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đồng LựC 
Dục Giới, Lộ Trình Tử, Lộ Trình Thiền Na, Lộ Trình Thắng Trí, Lô Trình Đốc 
Đạo, Lộ Trình Nhập Thiên Quả. 


* §ahajàfapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Câu Sanh 
Duyên, với mãnh lực của cả 8 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian 
(Ghatana — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp, là: 


9` ——————— iấñ00| 
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ĐUYÊN THỦ SÂU; SAHAJ/ÏTAPACCAYA - CẤU SANH DUKÊN 
(1) Câu Sanh Duyên, 
(2) Hỗ Tương Duyên, 
(3) Câu Sanh Y Duyên, 
(4) Dị Thục Quả Duyên, 
(5) Tương Ưng Duyên, 
(6) Câu Sanh Bát Tương Ưng Duyên, 
(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(8) Câu Sanh Bắt Ly Duyên. 


# Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Trong phần Câu Phụ Pàli điều thứ nhất, hai và ba: Vjpảkàlyàkaro kirjyàbyàkato eko 
khandho, tayo khandhà, dwe khandhà_ chỉ pháp là một hoặc ba hoặc hai Danh Uân Dị 
Thục Quả và Duy Tác, là 36 Tâm Dị Thục Quả, 20 Tâm Duy Tác, làm Năng Duyên. 

Tinnannam khandhànam, ckassa khandhassa dvinnam khandhànam, 
citasamutthànànawea ràpànam chỉ pháp là ba hoặc một hoặc hai Danh Uấn Dị Thục 
Quả và Duy Tác, là 36 Tâm Dị Thục Quả, 20 Tâm Duy Tác và Sắc Tâm Dị Thục Quả và 
Duy Tác có Sắc, Thinh, Khí, Vị, Xúc, Hơi Thở, Thân Biểu Tri, Ngữ Biêu Tri. v.v. làm Sở 
Duyẻn, 


† Rằng theo Thời Gian; hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt và thời kỳ Từ. 

Ý Rằng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Tứ Uẩn, Cöi Ngũ Uần. 

Ý Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm, bón Thánh Nhân. 

ˆ Rằng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đồng Lực 
Dục Giới, Lộ Trình Cận Tử, Lộ Trình Thiền Na, Lộ Trình Thắng Trí, Lộ Trình Đắc 
Đạo, Lộ Trình Nhập Thiền Quả. 


` §hhdàIøpqeeqyetua trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Câu Sanh 
Duyên với mãnh lực của cả 5 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian 
(helenà — Hiệp Tựe) là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Câu Sanh Y Duyên, 

(3) Dị Thục Quả Duyên, 

(4) Câu Sanh hiện Hữu Duyên, 
(5) Câu Sanh Bắt Ly Duyên. 


h 
Đan na " ve 
“*44/0 trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


95 


Ta 
 ==— TTecmann 
ŠADDHAMma J0TIKA Dịch Giá: Bhikkhu PASÄbQ 


ĐẠI PHÁT THỦ VÄ GIÁNG GIẢI TỔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - TẬP II T 

Giú chú; Duyên Hiệp Lực trong Câu Phụ Pàlì điều thứ nhất, hai và ba, có được mãnh 
lực của § Duyên (trong Cõi Ngũ Uân) hoặc 7 Duyên (trừ Câu Sanh Bắt Tương Ưng trong 
Cõi Tứ Uần) là: 

{1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Hồ Tương Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Dị Thục Quả Duyên, 

(S) Tương Ưng Duyên, 

(6) Câu Sanh Bát Tương LĨng Duyên, 

(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(8) Câu Sanh Bất Ly Duyên, 


cũng thường hiện hành như thể này. 
Về việc: 
(1) Hồ Tương Duyên, 
(2) Tương Ưng Duyên, 
(3) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 


được vảo giúp đỡ ủng hộ là vì cả ba Duyên này, rằng theo Giai Đoạn, rằng, theo chỉ pháp 
của Năng Duyên và Sở Duyên, đã có hiện bày rồi, do đó, mới cỏ được cả ba mãnh lực 
Duyên nảy. 

.Xin xem lại phần Câu Phụ Pàlì của Nhân Duyên trong Câu Vô Ký làm kiểu mẫu. 


* Trong phần Câu Phụ Pàli điều thứ tư, năm và sáu: Pøfisamrdhikkhane ipàkàbyàkai0 
cko khandho, tayo khandhà, dve khandhà chỉ pháp là một hoặc ba hoặc hai Danh Uân 
Tái Tục. là 19 Tâm Tái Tục làm Năng Duyên. 

Tỉnnannam khandhànam, ekassa khandhassa, dhinnam khandhànam, katatà Œ 
rùpànam chỉ pháp là ba hoặc một hoặc hai Danh Uân Tái Tục, là 19 Tâm Tái Tục và Sắ€ 
Nghiệp Tái Tục có Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, Sắc Tính (Nam - Nữ), Ý Vật, Mạn# 
Quyên, v.v. làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Tái Tục. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cði Tứ Uẩn, Cõi Ngũ Uản, tùy theo trường hợP' 

* Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm, ba bậc Quả Hữu Học. 

* Răng theo Lô Trình; hiện hành trong Lộ Trình Thoát Ly (Ngoại Lộ), ở ngay sát na Sanh 
của Tâm Tái Tục và Lộ Trình Sắc trong thời kỳ Tái Tục. 


bã 3 ‹ gIỂ, cả ¬a¡¡ Gan 
* Sahajàtapaccayena_ trình bày cho biệt đền mãnh lực một cách đặc biệt của Câu sạn 
Duyên, với mãnh lực của cả Š Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian 


b—- ÝÝŸÝỚG _ _. ... 
Tác Giá: SADDHAMMA J0TIRA ". —— Bịch Giả: HhikkhU gasÁP 


—=——--—~==.-=—=———_- 
ĐUYÊN THỦ SÁU: SAHAJÄT4P4CCAy4— CẤU SANH DUYÊN 
(GiiutaHà — Hiệp Lực) là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Câu Sanh Y Duyên, 

(3) Dị Thục Quả Duyên, 

(4) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(5) Câu Sanh Bắt Ly Duyên. 


+ Paccayø trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


+ Trong phản Câu Phụ PàHì điều thứ bảy và tám: Ñ#ømdhà vaøhur chỉ pháp là Tứ Danh 
Lân Tái Tục Ngũ Uân, Ÿ Vật Tái Tục, làm Năng Duyên. 

Latthussa khandhànam' chỉ pháp là Ý Vật Tái Tục, Tứ Danh Uẩn Tái Tục Ngũ Uản, 
làm Sơ Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Tái Tục. 

* Rằng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uẩn. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm, ba bậc Quả Hữu Học. 

+ Rằng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Thoát Ly (Ngoại Lộ). ở ngay sát na 
Sanh của Tâm Tái Tục và Lộ Trình Sắc trong thời kỳ Tái Tục. 


* §alajàiapaccayena_ trình bày cho biết đến mânh lực một cách đặc biệt của Câu Sanh 
Duyên, với mãnh lực của cả 7 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian 
(Ghufanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Hỗ Tương Duyên. 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Dị Thục Quả Duyên. 

(5) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(7) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


ÝPaecayø trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


Ghỉ cụ; Đuyên Hiệp Lực trong Câu Phụ Pàlì điều thứ tám có được mãnh lực của sáu 
"ðên (rừ Dị Thục Quả). 


* Trong phần Câu Phụ Pàlì điều thứ chín: Ekam maahàbliita1m, f4ÿ0 mahàbhiirtà, dụe 
“Gà by. chị pháp là một hoặc ba hoặc hai Sắc Đại Hiển Nghiệp Tái Tục và Bình 
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Nhựt, và Sắc Tâm. làm Năng Duyên. 
Tỉnhannam mahàbluùtànam, ekassa mahàbhùtassa, dinnam mahàbhiùfànam chị 
pháp là ba hoặc một hoặc hai Sắc Đại Hiện Nghiệp Tái Tục và Bình Nhựt, và Sắc Tâm, ¿ 
phân còn lại, làm Sở Duyên. 


kẻ Rằng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Tái Tục, thời kỳ Bình Nhựt. 

* Rằng theo Địa hành trong Cõi Ngũ Uần. 

* Rằng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm, bốn Thánh Nhân. 

* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Sắc trong thời Tái Tục, thời Bình Nhựt. 


* Sahajàtapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Câu Sanh 
Duyên, với mãnh lực của cả 5 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian 
(Œhatanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Hồ Tương Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(5) Câu Sanh Bắt Ly Duyên. 


* Pœccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Trong phần Câu Phụ Pàli điều thứ mười: 4#ahảÖÖð#+_ chỉ pháp là Tứ Sắc Dại Hiển 
Nghiệp Tái Tục và Bình Nhựt, và Sắc Tâm, làm Năng Duyên. 

Citasamutthànànai rìpànamn, katatàrpànaim wpàdàrhpànam chỉ pháp là Sắc Y 
Sinh Nghiệp Tái Tục và Bình Nhựt, và Sắc Tâm, làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Tái Tục, thời kỳ Bình Nhựt. 
* Răng theo Dịa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uẫn. 

* Rằng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm, bốn Thánh Nhân, 

* Rằng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Sắc trong thời Tái Tục, thời Bình Nhựt _| 


*§aliqjàfapaecayena_ trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Câu sanh | 
Duyên, với mãnh lực của cả 4 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời giả" 
(ŒGhatanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 
(2) Câu Sanh Y Duyên, 
(3) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 1 
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(4) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 
+ Paecayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã, 


+ Trong phản Câu Phụ Pàlì điều thứ mười một: Bảhiram ekam mahàbliùtai, 04yo 
mahùbluùtà, đe tmahàbhiùtà, mahiàbluùtà chỉ pháp là một hoặc ba, hoặc hai Sắc Đại 
Hiện Ngoại, hoặc Tứ Sắc Dại Hiền Ngoại, làm Năng Duyên. 

Tinnannam mahàbliùtànam, ekassa mahàbhùtassa, dwinnam mahàbhùtànam, 
upàdàrdpànam: chỉ pháp là ba hoặc một hoặc hai Sắc Đại Hiền Ngoại, ở phần còn lại, và 
Sắc Y Sinh Ngoại, làm Sở Duyên. 


* Rằng theo Thời Gian: không liên quan với thời gian (là không liên quan với thời kỳ Tái 
Tục, thời kỳ Bình Nhựt và thời kỳ Tử). 

* Rằng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uần. 

* Rằng theo Người: hiện hành bên trong (nội phần) nhân loại, là vật vô tri vô thức 

(Ayinnànakavafthw) ở cùng khắp. 

Rằng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Sắc bên ngoài (ngoại phần) nhân loại. 


# 


* §ahajàfapaccayena_ trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Câu Sanh 
Duyên, với mãnh lực của cả 5 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian 
(Ghatunà — Hiệp Lực) là: 


(1) Câu Sanh Duyên. 

2) Hỗ Tương Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên. 
(5) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


% ất Số vi 
Paccapo trình bày cho biết đên Pháp Vô Ngã. 


: Trọng phần Câu Phụ Pàli điều thứ mười hai: .Àhàrasamnuhànam ekara mahà — 

“ 1ayo mahàbhùrà, due mahàbhùtà, mahàbhutà chỉ pháp là một hoặc ba, 

'ảằ hai Sắc Dại Hiển Vật Thực, hoặc Tứ Sắc Đại Hiển Vật Thực, làm Năng Duyên, 
".. ;mahàbhitànam, ekassa tmahibliltassa, SE HN teahàbhìưnam, 
hị và D Dằnđi chỉ pháp là ba hoặc một hoặc hai Sắc Đại Hiền Vật Thực, ở phần còn 
_`VA Sắc Y Sinh Vật Thực, làm Sở Duyên. 


h 


k Bà theo Thời Gian: hiện hành thời kỳ Bình Nhựt. 
` "theo Dịa Giới, hiện hành trong Cöi Dục Giới. 


Tác 
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* Rằng theo Người: hiện hành trong bón Phàm, bồn Thánh Nhân. 
* Rắng theo Lô Trình: hiện hảnh trong Lộ Trình Sắc. 


* Sahajàfapaecayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Câu Sanh 
Duyên. với mãnh lực của ca 5 Duyên cùng vảo giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian 
(Ghafanà — Hiệp Lực) là 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Hồ Tương Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

{4) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(5) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


* Paecayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Trong phần Câu Phụ Pàli điều thứ mười ba: Uwsammuwhànam ekam mahàbhùtam, 
tayo mahàbhùtà, de mahàbhùtà, mahàbhùfà chỉ pháp là một hoặc ba, hoặc hai Sắ 
Đại Hiện Quý Tiết, hoặc Tứ Sắc Đại Hiển Quý Tiết, làm Năng Duyên. 

Tinnannatm mahàbhùftànam, ekassa mahàbhùfassa  dưinnam mahàbhùtànam, 
npàdàrùpànam chỉ pháp là ba hoặc một hoặc hai Sắc Đại Hiển Quý Tiết, ở phân còn lại, 
và Sắc Y Sinh Quý Tiết, làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Côi Ngũ Uẫn, Cõi Nhất Uấn 
* Rằng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm, bốn Thánh Nhân. 

* Rằng theo Lộ Trình: hiện hảnh trong Lộ Trình Sắc, 


* Sahajàtfapaecayena_ trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Câu Sanh 
Duyên, với mãnh lực của cả Š Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời giã" 
(Ghaianà — Hiệp Lực) là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Hô Tương Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(5) Câu Sanh Bất Ly Duyên 
(tương tự với điều thứ 12), 


* Paccayø trình bày cho biết đến Pháp Võ Ngã. 


điữ0 
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+ rong phân Câu Phụ Pàii điều thứ mười bốn: ,1samwasa#ànam ckam mahùbhiùtam. 
mahàbhutà, due mahàbhtà, mahàbhàfà chỉ pháp là một hoặc ba, hoặc hai Sắc 
Nghiệp Tái Tục và Bình Nhựt Phạm Thiên Vô Tưởng, làm Năng Duyên. 

` Tinnunnam mahàbhùtànam, ckassa mahùbliùfassa, dvinnam  mahàbhtànam, 
upàdàrìpànam chỉ pháp là ba hoặc một hoặc hai Sắc Đại Hiển Nghiệp Tái Tục và Bình 
Nhựt Phạm Thiên Võ Tưởng, ở phần còn lại, và Sắc Y Sinh Nghiệp Tái Tục và Bình 
Nhựt Phạm Thiên Võ Tưởng, làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành thời kỳ Bình Nhựt, thời kỳ Tái Tục. 
* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Nhất Uẩn. 

* Rằng theo Người: hiện hành trong Phạm Thiên Vô Tưởng. 

* Rằng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Sắc. 


* 8alqjàfapaccayena_ trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Câu Sanh 
Duyên, với mãnh lực của cả 5 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian 
(Ghafanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Hồ Tương Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(5) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 
(tương tự với điều thứ 12). 


* 
T4€cayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


hỉ chự, Câu Phụ Pàlì điều thứ mười một, mười hai, mười ba và mười bốn, trong 
kg lửa Tứ Sắc Đại Hiển làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với 24 Sắc Y Sinh, có được 
" mãnh lực Duyên Hiệp Lực, là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 
(2) Câu Sanh Y Duyên, 

(3) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(4) Câu Sanh Bắt Ly Duyên. 


(Ð) KUSALÀBYÄKATAPADA - CÂU THIỆN - VÔ KÝ 
“ABYÀKATAPADÀVASÀNA - PHÀN CUÔI CÂU VÔ KỶ*- 
TRONG CÂU THIỆN - VÕ KỶ 


` 9BlAMnapppyg————~ 
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“Kusalo ca abyàkafo ca dhannmà abyàkatassđ diammassa SahajÀtapdaccayen, 
paecayø”~ Pháp Thiện và Vô Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Võ Ký với 
mãnh lực Câu Sanh Duyên. 

Pháp Thiện và Vô Ký làm Câu Sanh Năng Duyên là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở, và 
Tứ Sắc Đại Hiền Tâm Thiện. 
Pháp Vô Ký làm Câu Sanh Sở Duyên là Sắc Tâm Thiện. 


ANUVÀDA - CÂU PHỤ 


“Kusalà Âkhandhà ca mahàbhùà ca  cìfasamuithànànam  rùpànam 
Salrajàtapaccayena paccayo”- Những Danh Uẩn Thiện (Tứ Danh Uần Thiện) và Sắc 
Đại Hiển (một hoặc ba hoặc hai Sắc Đại Hiển Tâm Thiện) làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối 
với Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ (ba hoặc một hoặc hai Sắc Đại Hiển Tâm Thiện và Sắc Y 
Sinh Tâm Thiện) với mãnh lực Câu Sanh Duyên. 

Tại đây, Tứ Danh Uân Thiện là 2l Tâm Thiện, 38 Tâm Sở vả bất luận một hoặc ba 
hoặc hai. hoặc Tứ Sắc Đại Hiển Tâm Thiện, làm Câu Sanh Năng Duyên. 

Sắc Đại Hiển Tâm Thiện còn lại và Sắc Y Sinh Tâm Thiện, làm Câu Sanh Sở Duyên. 


PHẦN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP. 


* Theo phương pháp Pàlì thì Køsafo ca abyàkato ca dhamzna chỉ pháp là Tứ Danh Lần 
Thiện, là 21 Tâm Thiện và một hoặc ba hoặc hai hoặc bón Sắc Đại Hiển Tâm Thiện. lảm 
Năng Duyên. 

.Abyàkafassa dhamumassa chỉ pháp là ba hoặc một hoặc hai Sắc Đại Hiển Tâm Thiện 
ở phân còn lại. và Sắc Y Sinh Tâm Thiện. làm Sở Duyên. 
* Rằng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 
* Răng theo Địa Giới: hiện hảnh trong Cði Ngũ Uẫn. 
* Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm, bảy bậc Thánh (trừ bậc Vô Sinh). 
* Rằng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đồng LưẺ 

Dục Giới, Lộ Trình Thiên Na, Lộ Trình "Thắng Trí, Lộ Trình Đắc Đạo. 


* $ahajàtapaecayena_ trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Câu Sanh 
Duyên, với mãnh lực của cá 4 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian 
(Ghafanà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp, là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 
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(2) Câu Sanh Y Duyên, 
(3) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(4) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


+ Paceayo trình bảy cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


+ Trong phần Câu Phụ Pàli, Ấøsalà khandhà ca mahàblùià ca chỉ pháp tương tự với 
phản Dàli Kusalo ca ayàkafo ca đhamnà tức là Từ Danh Uân Thiện, là 2l Tâm Thiện 
và một hoặc ba hoặc hai hoặc bốn Sắc Đại Hiên Tâm Thiện, làm Năng Duyên. 

Citasamutthànànđim rùpànam chỉ pháp tương tự với phần Đài 4Eyàkafassa 
đhammassa tức là ba hoặc một hoặc hai Sắc Đại Hiển Tâm Thiện ở phần còn lại, và Sắc 
Y Sinh Tâm Thiện, làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cði Ngũ Uẫn. 

* Răng theo Người hảnh trong bón Phàm, bảy bậc Thánh (trừ bậc Võ Sinh). 

7 Rằng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn. Lộ Trình Ý Môn Đồng Lực 
Dục Giới, Lộ Trình Thiền Na, Lộ Trình Thắng Trí, Lộ Trình Đặc Đạo. 


Ì §ahajàfapaccayena_ trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Câu Sanh 
Duyên, với mãnh lực của cả 4 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian 
(Ghatanà ~ Hiệp Lực) vừa theo thích hợp, là: 


(1) Cầu Sanh Duyên, 

(2) Câu Sanh Y Duyên. 

(3) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(4) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


+ z £ 
4ecapo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


(E) AKUSALÀBYÀKATAPADA - CÂU BÁT THIỆN - VÔ KÝ 
*ABYÄKATAPADÄVASÀNA ~ PHẢN CUOI CÂU VÔ KÝ”- 
TRONG CÂU BÁT THIỆN - VÔ KỸ 


__ ca ahyàketo ca dhammà ahyàkatassa dÌtattmassa Sahajàfapacca ~tena 
Nộ in —_ Pháp Bất Thiện và Vô Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký 
„há lục Câu Sanh Duyên, n : Ấn 2.66 
P Bất Thiện và Võ Ký làm Câu Sanh Năng Duyên là 12 Tâm Bàt Thiện, 27 Tâm 
`8 Tứ Sắc Đại Hiền Tâm Bắt Thiện. 
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Pháp Vô Ký làm Câu Sanh Sở Duyên là Sắc Tâm Bắt Thiện. 
ANUVÀDA - CẤU PHỤ 


*1kusalà khandhà ca mahàbhùtà ca  cÌtasamalthànànam  ràpàmam 
Sahajàtqpaccayena paccayo*"- Những Danh Uân Bắt Thiện (Tứ Danh Uân Bất Thiện) 
và Sắc Đại Hiện (một hoặc ba hoặc hai Sắc Dại Hiển Tâm Bất Thiện) làm duyên giúp đỡ 
ủng hộ đối với Tâm Xuất Sinh Xứ (ba hoặc một hoặc hai Sắc Đại Hiển Tâm Bắt 
Thiện và Săc Y Sinh Tâm Bất Thiện) với mãnh lực Câu Sanh Duyên. 

Tại đây, Tứ Danh Uân Bắt Thiện là 12 Tâm Bắt Thiện, 27 Tâm Sở và bất luận một 
hoặc ba hoặc hai. hoặc Tử Sắc Đại Hiển Tâm Bất Thiện, làm Câu Sanh Năng Duyên 

Sắc Đại Hiện Tâm Bất Thiện còn lại và Sắc Y Sinh Tâm Bắt Thiện, làm Câu Sanh Sở 
Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BẢY CHI PHÁP 


* Theo phương pháp Đàli thì .4&øsalo eø abyàkafo ca dhammà chỉ pháp là Tứ Danh 
Uân Bắt Thiện, là 12 Tâm Bất Thiện và một hoặc ba hoặc hai hoặc bốn Sắc Đại Hiển 
Tâm Bắt Thiện, làm Năng Duyên. 

.Abyakatassa dhamumassa chỉ pháp là ba hoặc một hoặc hai Sắc Đại Hiển Tâm Bất 
Thiện ở phần còn lại, và Sắc Y Sinh Tâm Bắt Thiện. làm Sở Duyên. 


* Rằng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uẫn. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm, ba bậc Quả Hữu Học. 

* Răng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đồng Lực 
Dục Giới. 


* Sahajàtapaccayena_ trình bày cho biết đến mănh lực một cách đặc biệt của Câu Sanh 
Duyên, với mãnh lực của cả 4 Duyên cùng vào giúp đờ ủng hộ trong cùng một thời gian 
(Ghatanà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp, là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Câu Sanh Y Duyên, 

(3) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(4) Câu Sanh Bất Ly Duyên, 


* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 
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tà: Bhikkhu PASÁÔ 


m——_————— 
PP DUYÊN THỨ SÁU: SAHLAJÄTAPACCAyA— CÂU SANH BUYÊN 
vi phản Câu Phụ Pàii, .4Ã„safà khamdha cạ mahàbh, 
mà pàlì ,1&wsalo ca dbyàka1o ca dhammà tức là Tứ Dan| 
git Thiện và một hoặc ba hoặc hai hoặc bốn Sắc Đại Hiền 


đà ca chỉ pháp tương tự với 
h Uấn Bất Thiện, là 12 Tâm 
Tâm Bất Thiện, làm Năng 
Duyên. 

CitasumnutthànànaHt ràpànam chỉ pháp tương tự với phần Pàli Ahyàkaftassa 
ghammassa tức là ba hoặc một hoặc hai Sắc Dại Hiễn Tâm Bắt Thiện ở phần còn lại, và 
súc Y Sinh Tâm Bắt Thiện, làm Sở Duyên. : : 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, 

+ Rảng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uân. 

* Rằng theo Người: hiện hành trong bón Phàm, ba bậc Quả Hữu Học. 

* gắng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đông Lực 
Dục Giới. 


* §ahqjàtapaccayena_ trình bày cho biết đến mănh lực một cách đặc biệt của Câu Sanh 
Duyên, với mãnh lực của cả 4 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian 
(Ghafanà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp, là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Câu Sanh Y Duyên, 

(3) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(4) Câu Sanh Bắt Ly Duyên. 


Ÿ Paeeayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


SAHAJÄTAPACCAYASUDDHASANKHAYAV.ARA 
PHÂN TÍNH GIẢN ĐƠN Ở CÂU SANH DUYÊN 
Theo như đã đề cập ở phía trên, thì tóm tắt lại số lượng câu đơn “sddhapada” giai 
“hạn Vận Để của Câu Sanh Duyên có được 9 câu như sau: 


f) ẨtUsalo kusalassa 'SahajÀlapaccayena pa€C4ÿ0 — Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ 


4) “Me Aoseseg TT TH SIY — Thiện làm duyên giúp đỡ ủng 
hộ đối với Vộ Ký với mãnh lực Câu SanhDuyÊn- 
)) Ấusala Kkusalàbyàkafassa Sahajàfapaccuyene ÿEESP" - Fẻ 
nnp DÔ đối với Thiện và Võ Ký với mảnh Me CÓ) 'gAp23/210) làm duyên giúp đỡ 
Ô ÂÂSalo eusalassa ,Saliajàtapaceca)'en4 P! x222đBÉP "vi _ 
È"§ hộ đối với Bắt Thiện với mãnh lực Câu Sanh D9”. 
BS 


Thiện làm duyên giúp đỡ 


đác tap “...— 
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(5) .4kusalo abyàkatassa Sahajàfapaccayena p4CC4ÿ0 — Bất Thiện làm duyên giúp dy 
ủng hộ đối với Vô Ký với mãnh lực Câu Sanh Duyên. . 

(6) -kusalo akusalàbyàkafassa Sahajàt4paccayena pACC4)0 — Bật Thiện làm duyên 
giúp đỡ ủng hộ đối với Bắt Thiện và Vô Ký với mãnh lực Câu Sanh Duyên. 

(7) Abyàkato abyàkafassa Sahajàtapaccayena paCCA}2 — Vô Ký làm duyên giúp đỡ ủng 
hộ đối với Vô Ký với mãnh lực Câu Sanh Duyên. 

(8) Kusalàbyàkafo abyàkafassa SahajàtapaccayeHa pacc4ÿ0 — Thiện và Vô Ký làm 
duyên giúp đỡ ủng hộ đói với Vô Ký với mãnh lực Câu Sanh Duyên. 

(9) 4kusalàbyàkatfo abyàkatassa Sah4jùlapaccayena pACC4ÿ0 — Bất Thiện và Vô Ký 
làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Võ Ký với mãnh lực Câu Sanh Duyên. 


SAHAJÀTAPACCAYASABHAGA 
CÂU SANH DUYÊN TÁU HỢP 


Theo cách phối hợp khác, thì có nhiều loại Duyên tựu vào như sau: 


(1) Hồ Tương Duyên, 

(2) Câu Sanh Y Duyên, 

(3) Dị Thục Quả Duyên, 

(4) Tương Ưng Duyên, 

(5) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(7) Câu Sanh Bất Ly Duyên 


Có nghĩa là những loại Duyên này thường hòa hợp vừa theo trưởng hợp của mình với 
Câu Sanh Duyên khi đã được hiện hữu. 


KẾT THÚC GIAI ĐOẠN VÁN ĐỀ CỦA CÂU SANH DUYÊN 


“Tác Giả: SADDHAMMA JOTIKA 


_Địch Giả: 


_ DUYÊN THỦ BẢY: ANNANANNAPACCAYA - HÓ TƯƠNG DUYÊN 


DUYÊN THỨ BẢY. 
ANNAMANNAPACCAYA - HỖ TƯƠNG ĐUYÊN 
ANNAMANNAPACCAYANIDDESAVÄRA - 
PHẢN XIÊN MINH HỒ TƯƠNG DUYÊN 


“Cattàr0 khandhà arùpìno Anhamannapaecayena paccayo”- pe  Qkkanti -kÌ,ane 
nàmarùpat ,|NHAtAHHGpACCAÿ€Hđ pAccay0”. : 

Loại Duyên nào mà Đức Thể Tôn thuyết giảng một cách khái lược trong phần xiên 
tnuật Duyên là ®S4nnaitannapaccaya - Hồ Tương Duyên ” thì loại Duyên đó được Đức 
Thẻ Tôn thuyết giảng một cách tỷ mỷ kỹ càng trong phân xiên minh Duyên. 


DỊCH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH 


1⁄ “Cattàro khandhà arùpÌno .ÍHNAHAH14p4CCayeha paccayo ”~ Tứ Uấn Vô Sắc 
(Tứ Danh Uấn) lảm duyên giúp đỡ ủng hộ hoặc hỗ tương lẫn nhau với mãnh lực Hồ 
Tương Duyên. 
Tứ Danh Uẩn (89 Tâm, 52 Tâm Sở ở thời Tái Tục và Bình Nhựt) làm duyên giúp đỡ 
ung hộ hoặc hỏ tương lẫn nhau với mãnh lực Hỗ Tương Duyên. 
2⁄ “Cuttàro mahàbhùtà Annamanniapaccayena paccayo”~ Tứ Sắc Đại Hiển làm 
duyên giúp đỡ ủng hộ hoặc hồ tương lẫn nhau với mãnh lực Hồ Tương Duyên. 
_ Tứ Sắc Đại Hiển ở phần Sắc Đại Hiển Tâm, Sắc Đại Hiển Nghiệp, Sắc Đại Hiện Quý 
Tiế, ñc Đại Hiển Vật Thực, Sắc Đại Hiển Ngoại làm duyên giúp đờ ủng hộ hoặc hô 
tưng lẫn nhau với mãnh lực Hỗ Tương Duyên. 


¬ 3⁄ “Okkanrikkhane HÀNHHAFÙDAIM đHHA1AHHAM (ẢHHAHGHH4JGCC4ÿGH4 pACCayo — 
Tong sá = ñ : an R 4ï 1m: an 
U 9g sát na Tái Tụe, Danh Sắc (Tứ Danh Uần và Ÿ Vật trong sát na Tái Tục ở Cði Ngũ 
lân) là Bo : Ể sư Ặ 

") làm duyên giúp đỡ ủng hộ hoặc hỗ tương lẫn nhau với mãnh lực Hồ Tương Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ NỘI DUNG CHI PHÁP 


Kh F ' - 
"Ra Phân tích Câu và nội dung chỉ Pháp trong phần Pảài của 
hại Cau, n4 PACCayaniddesa — Hồ Tương Duyên xiễn mình, Đức Phật lận ý trình bày cả 
N 

hoi , h ` , ` 
lđạyg, “SG lái Thích (Câu này được đưa lên trình bày trước) và 


S8 nà à An SY SN xzh2m nổ, x#%:d 
thấy lên Kêra ~ Giải Ngộ (Câu này trình bày làm cho rõ thêm nội dung và cho được 


qỉ kiể, + M ' R _... h 
N #4 41), cũng hiện hành tương tự với Nhân Duyên xiên mình 
ti: sapp= 
BBhAaya _ _. 
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Trình bày lần lượt trong phần Pàli của những điều thuộc Cả, Giải ANgó 
(NVidassanakàra) như sau: 


* Trong phân Pàlì điều thứ nhất: Ca#àro khandhà arhpìno làm Kafinpade: Câu Chị 
Từ trình bảy cho biết đến Pháp Năng Duyên, là 89 Tâm, 52 Tâm Sở ở phần một Danh 
Uần làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với ba Danh Uẫn, ba Danh Uân làm việc giúp đỡ ủng hộ 
đối với một Danh Uần, hai Danh Uấn làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với hai Danh Uẩn. 

-Annamannam làm Kamimapada: trình bày đến người bị tạo tác (thực hiện), hoặc 

.Sampadànapada: Câu Liên Hệ, trình bày cho biết đến Pháp Sở Duyên, là 89 Tâm, 
52 Tâm Sở ở phần ba Danh Uân — một Danh Liần — hai Danh Uần. 

.Ânnamannapaccayena làm Karanapada: Cáu Chế Tác, trình bày cho biết đến 
mãnh lực Duyên Hiệp Lực, tức là: 


a/ Nếu là Tứ Danh Uẩn, tức là 80 Tâm, 52 Tâm Sở ở trong thời kỳ Tái Tục và thời Bình 
Nhựt làm việc giúp đỡ ủng hộ, hỗ tương lẫn nhau thì có được 6 Duyên Hiệp Lực (tương 
tự với Câu Sanh Duyên) là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Hồ Tương Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Tương Ưng Duyên, 

(Š) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(6) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


b/ Nếu là Tứ Danh Uấn Dị Thục Quả, tức là 36 Tâm Dị Thục Quả, 38 Tâm Sở ở trong 
thời kỳ Tái Tục và thời kỳ Bình Nhựt làm việc giúp đỡ ủng hộ, hổ tương lẫn nhau thì có 
được 7 Duyên Hiệp Lực (tương tự với Câu Sanh Duyên) là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Hồ Tương Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Dị Thục Quả Duyên, 

(5) Tương Ưng Duyên, 

(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(7) Câu Sanh Bất Ly Duyên, 


Làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian với nhau, với mãnh lực duy nhất 
một cách đặc biệt của Hồ Tương Duyên, 


¬T<Nynnama TT —— 198“ —  đf 
Tác Glủ: S4DDHAMMA JOTIKA Địch Giả: Phiidh P2 


PP DUYÊN THỨ BẢY: ANAVAMANNAPACCAY.— HỖ TƯƠNG DUYÊN 


phản PàHi điều thứ bai: Cwưàrø mahàBhiwà. làm Kattupada: Câu Chú Từ 


+ Trong Sân 4E DIÊs: AM Bề HP : 
nịnh bỀY cho biệt đến "Pháp Năng Duyên, là một Sắc Dại Hiển làm việc giúp đỡ ủng hộ 
với ba Sắc Dại Hiện, ba Sắc Đại Hiền làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với một Sắc Dại 


đôi ñ +YNUÖ- Tà “8:x R H ; 
iễn hai Sắc Đại Hiện làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với hai Sắc Đại Hiền. 


.Annatmaniiai làm Kammapada: trình bày đến người bị tạo tác (thực hiện), hoặc 

Sampadànapada:_ Câu Liên Hệ, trình bày cho biết đến Pháp Sở Duyên, là ba Sắc Đại 
Hiển, một Sắc Đại Hiền, hai Sắc Đại Hiển. 

Annamannapaccayena làm Ñaranapada: Câu Chế Tác, trình bày cho biết đến 5 
mãnh lực Duyên Hiệp Lực (tương tự với Câu Sanh Duyên), là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Hỗ Tương Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(5) Câu Sanh Bất Ly Duyên, 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian với nhau, với mãnh lực duy nhất một 
tích đặc biệt của Hồ Tương Duyên. 


ạ Trong phần Pàlì điều thứ ba: O&kamikkhane nàmarùpam làm Kaftupada: Câu Chủ 
Từ trình bày cho biết đến Sắc Pháp làm Pháp Năng Duyên, là 1S Tâm Tái Tục Ngũ Uẫn, 
làm thành Tứ Danh Uân và Ý Vật Tái Tục. 
kg 277/17.777) làm Ñ@mznapada: trình bày đến người bị tạo tác (thực hiện), hoặc 
Šampadànapada: Câu Liên Hệ, trình bày cho biết đến Pháp Sở Duyên. là 15 Tâm 
Tục Ngũ Uần làm thành Tứ Danh Uẩn và Ý Vật Tải Tục. 
" ——_— làm Karanapada: Câu Chế Tác, trình bày cho biết đến 
' lực Duyên Hiệp Lực, tức là: 
8/ Nế, 
tân tị y 


Tái 


: là Ý Vật Tái Tục làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với Tứ Danh Uẫn Tái Tục Ngũ 
tổ được 6 Duyên là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Hồ Tương Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Câu Sanh Bắt Tương LĨng Duyên, 
(5) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(6) Câu Sanh Bắt Ly Duyên. 


Í Nếu Ix „. ` ——- 
lo " là Tú Danh Liần Tái Tục Ngũ Lân làm việc giúp đỡ ủng hộ đôi với Ÿ Vật 


*: SDPPe=— Hổ: BEHXNƯTRIER 
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ĐẠI PHÁT THỦ VÀ GIẢNG GIẢI TỐNG LƯỢCNỘI DUNG ĐẠI PHẤT THÚ - TẬP II 
Tái Tục thì có được 7 Duyên (tương tự với Câu Sanh Duyên) là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Hỗ Tương Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Dị Thục Quả Duyền, 

(5) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(7) Câu Sanh Bất Ly Duyên 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian với nhau, với mãnh lực duy nhất một 
cách đặc biệt của Hỏ Tương Duyên. 


LỜI GIẢI THÍCH 


Từ ngữ Annamanwapaccaya dịch là Pháp giúp đỡ ủng hộ lần nhau, như thế Pháp 
mà được giúp đỡ ủng hộ lẫn nhau. sẽ là Pháp đồng câu sanh, mới sẽ giúp đỡ ủng hộ lẫn 
nhau được. 

Với nhân này, khi quán sát thâm thị tổng quát trong tất cả Pháp, mới thấy được là 
Pháp hội đủ cả hai thể loại trạng thái, là chỉ hiện hữu trong ba nhóm, là: 


(1) Tứ Danh Uân, 
(2) Tứ Sắc Đại Hiển (một cách tổng quát), 
(3) Sắc Ý Vật với Tứ Danh Uẫn sanh khởi trong sát na Thời Tái Tục: 


Vì lẽ cả ba nhóm Pháp này đồng câu sanh, và được giúp đỡ ủng hộ lẫn nhau. Cò" 
những Pháp khác, ngoài ra ba nhóm này, thì có một vài loại Pháp quả thật chí có đượt 
câu sanh, nhưng không cỏ được việc giúp đỡ ủng hộ lẫn nhau. 


Có nghĩa là chỉ có một phần thể loại của trạng thái là #àm việc giúp đỡ ng hộ, vÀ 
không có của một phân kia là được đán nhận việc giúp đỡ úng hộ, như là Cảu Sunh 
Đuyên (Sahajàtapaeeaya), Câu Sanh Y Duyên (Sahajàtanissaya -Paccay4), Câu Sanh 
Hiện Hữu Duyên (Sahajàtathipaccaya), Câu Sanh Bất Ly Duy! 
(Sahajàtaavigatapaccaya). ú 


CHÚ GIẢI TÓM LƯỢC VẺ HỎ TƯƠNG DUYÊN 


“®Annainanndn liutvà paccay0 Afilaiiunnapaecapo”- Pháp Thực Tính nào mà 
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FPE DUYÊN THỨ“BẢY: 


„ từng mỗi thành phân phải nương tựa giúp đờ ủng hộ, hỗ trợ lẫn nhau mới được 


: ; Ÿ ò2 lu yy8 
Hồi mới được tôn tại, gọi là Hô Tương Duyên. 
san 


AIVNAMANNAPACCAYA ~ HỖ TƯƠNG DUYÊ/V 


GIẢI THÍCH TÓM TẮT HÓ TƯƠNG DUYÊN 


đỏ Tương Duyên được giải thích như sau: 

J là Danh Pháp, tức là: Tứ Danh Lần tương tưng làm đuyên giúp đỡ ủng hộ, hỗ trợ 
lẫn nhau cho được sanh khởi, 

= Sắc Pháp, tức là: Tứ Sắc Đại Hiển làm duyên giúp đỡ ủng hộ, hỗ trợ lẫn nhau 
cho được sanh khởi, 

3/ là Danh Pháp và Sắc Pháp, tức là: Tử Danh Uân Tái Tục và Ý Vật Tái Tục làm 
duyên giúp đỡ ủng hộ, hỗ trợ lẫn nhau cho sanh khởi. 

Kết hợp cả ba nhóm Pháp này được gọi tên là Hỗ Tương Duyên. 


Việc giúp đỡ ủng hộ lẫn nhau thường không thẻ thiếu mắt bất luận một thê loại nảo, 
vì bất luận một thể loại nào mà bị thiếu đi thì những Pháp ấy sẽ không có khả năng khởi 
sinh, như thế Tứ Danh Uẩn tương ưng là Thọ Liẩn, Tưởng Lần, Hành Liên và Thức Uân 
thường là phải câu sanh và hồ tương lẫn nhau. 

Nêu như bất luận một loại Uần nào mà thiếu mắt đi thì không thẻ thành Tứ Danh Uân 
được, ví như thiếu 7o Uển thì Tưởng Uần, Hành Uân và Thức Liân thường không thể 
sanh khởi, cũng tương tự như ở phần trên. Dây lả thuộc nhóm Danh Pháp. 

Còn về phía nhóm Sắc Pháp, cũng tương tự như trên, tức là Tứ Sắc Đại Hiện gồm 
Địa, Thủy, Hỏa, Phong cũng thường phải câu sanh và hồ tương lẫn nhau, không thê thiếu 
Đà luận một loại Sắc nào. 

_ Tức là khi Địa Đại Hiển sanh khởi thì Thủy Đại Hiền, Hỏa Đại Hiền, Phong Đại Hiền 
tìng đồng câu sanh, nếu thiếu mắt Địa thì Thúy, Hỏa, Phong cũng không thể nào sanh 
Khời được, 
vạn Hồng Thời Tái Tục ở Cõi Ngũ Uấn thì Pháp câu sanh và hồ tương lẫn nhau, tức 
Sứ Danh Lân Tái Tục và Sắc Ý Vật Tái Tục, cũng không thể thiểu bất luận một thê 
Ẳ% "ảo, ví như Tứ Danh Uẩn Tái Tục không sanh khởi thì Sắc Y Vật Tải Tục cũng 
„hề sanh, hoặc là Sắc Ý Vật Tái Tục không sanh thì Tứ Danh Uân Tái Tục cùng 
› °0 thê sanh được vậy. xa h ` 
dự tàn Thời Tái Tục ở Cöõi Tử Uân thì Pháp cầu XS lắn nhau, chỉ có 

Nợ chỉ Danh Uâần Tái Tục, không cân phải nương vả L ÚP làng sà xán 
li là '1 Tứ Uân không có Sắc Pháp, chỉ có duy TNG, ät cả đều hiện hành the 
Bàn, 4 Sắc Pháp, do đó không thể sanh trong Địa Giới nÀY, TẤI cả nh hiện hà co 

! lực của <„„ ( có ¡"(việc tiên tu đê cho thoát khỏi 

SA “Nữpavirjgabhàvanà - Ly đi Sắc Tụ Tâp ” (VIỆ 
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ĐẠI PHÁT THỦ VÀ GIẢNG GIẢI TỐNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THỦ - TẬP II 
Sắc Pháp). 

Việc giúp đỡ ủng hộ lẫn nhau của Hỗ Tương Duyên được Ngài Chú Giải tỷ dụ ví nhự 
một cái bàn có ba chân hoặc cái giá đỡ nương tựa vào ba nhánh cây. Nếu như thiếu mắt 
bắt luận một chân nào thì cái bàn và cái giá đỡ cũng không thê nào tôn tại được. Sự việc 
cái bàn hoặc cái giá đỡ được tồn tại cũng do nhờ ba chân đồng loạt nương gá vào nhau, 
Điều này như thể nào thì mãnh lực của Hồ Tương Duyên cũng tương tự như thế, 

Tức là Danh Pháp thường phải nương vào giúp đỡ ủng hộ lẫn nhau mới sanh khởi 
được. Và Sắc Pháp cũng tương tự như thế, là phải nương vào giúp đỡ ủng hộ lẫn nhau 
mới được sanh khởi. Còn Danh Pháp cùng Sắc Pháp trong Thời Tái Tục cũng phải nương 
vào nhau, giúp đỡ úng hộ lần nhau mới được sanh, như đã được giải thích ở phần trên. 


Có Pàlì dẫn chứng trong bộ “Chí Giải Phát Ti — Awthakathà Pafthàna” như sau: 

*“4nnaimannaim uppàdanupatthambhanabhàyena upakàrako đhamm0 
.innamannapaccayo 4nnamannupathambhakam tidandam vịya”- Pháp làm duyên 
bằng cách giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau cho sanh khởi gọi là Hỗ Tương Duyên. Việc giúp đờ 
ủng hộ lẫn nhau được ví như là ba cây nương tựa giúp đỡ hỗ trợ lần nhau mới đặng tốn 
tạt”. 

Lại nữa, Hổ Tương Duyên có sự móc nỗi liên quan với Câu Sanh Duyên. Có ý nồi 
rằng Danh Pháp và Sắc Pháp câu sanh với nhau, có việc giúp đỡ ủng hộ cho đồng cầu 
sanh với nhau theo mãnh lực Câu Sanh Duyên và có cả việc giúp đỡ ủng hộ lần nhau the9 
mãnh lực Hô Tương Duyên 

Có ý nghĩa là: Khi đã thánh Hỗ Tương Duyên thì thường phải kết hợp với Cầt 
Sanh Duyên, không thể hiện hành mà không có sự kết hợp với Câu Sanh Duyên. TuY 
nhiên, Câu Sanh Duyên lại có thê tự hiện hành mà không cần phải kết hợp với Hô Tươnš 
Duyên, như là: 


1/ Tử Danh Uân tương ưng với Sắc Tâm thành Câu Sanh Đuyên, nhưng lại không. 
thành Hô Tương Duyên. 

2 Sắc Đại Hiện với Sắc Y Sinh thành Câu Sanh Duyên được, nhưng lại không thành 
Hồ Tương Duyên. 


Như có PàIì dẫn chứng trong bộ “Phụ Chú Giải Căn Phái Thú — Panhànamilaliki” 
trình bày như sau: 

*Sahajàtadipaccayo homo yeva hì keci -Anhatmannapaccayo na hori”~ Một 
xác thực, khi đã là Câu Sanh Duyên thì không nhát thiết sẽ phải là Hỗ Tương Duyên”: 
Và trong bộ Phụ Chú Giải “Menisàramanjusàfikà” cô trình bị 


các 


No ày như sau: 
*Annamannapaceayo SahqjàiaDaccayena vinà na hoti Sahqjàtapaccay0 pa14 tend 
vinapi hoti”- Hồ Tương Duyên sẽ không thê nào hiện hành nếu không kết hợp với Câu 


S—— ca 
Tác Giả: SADDHAMMA JOTIKA ——' ` TH —————............._ THỦ 
tu ú Dịch Giả: BhikRhl mi 


PP DUYÊN THỨ BẤY: 1N; ác N 
#ÁT: 4NNAMANNAPACCAYA~ Hồ Tượy É' 
'G ĐUYỆN. 


Duyên- Tuy nhiên, phần Câu Sanh Duyên thì 


thì cũng không thành vẫn đề. cho dù có loại bỏ Hỗ Tương Duyên 


Sanh 


rị khối: : ình 

Do như thế, có sự trình bày cho được thấy Pháp ở nhà 
ở Ip ở phân Câu Sanh Duyên có số 

yên có số lượng. 


nhiều hơn pháp ở phần Hồ Tương Duyên. Đôi khi Câu § 
nuự bất luận Pháp nào đã đồng cầu sanh thì tất cả những 22a : * _ hệ hơn, ví 
y đều thành Câu Sanh 


Duyên Cả: h 
Trái lại nêu SẼ là Hồ Tương Duyên thì lại không được hết cả thảy, vì có nội 
kđùg đt sành và phi cố sự giúp đơ hỗ trợ Ẫ› “âu “ấn ảy, vì có nội dung vừa 
% tà< R h 1, mới ¡ tên là Hồ 
Duyên. không phải chỉ duy nhât là thê loại câu sanh HP PHỆTH BỘ NÔ HE 
Do đó, Hồ Tương Duyên có sự hạn chế mộ ách đặc bì ẳ 
ạ lột cách đặc biệt, không thẻ à 
xuêgkiEiYY ặc biệt, không thê bao la như là 
nỗ Tương Duyên và Câu Sanh Duyên có sự sai biệt nhau về mãnh lực. Hỗ Tương 
Duyên có mãnh lực giúp đỡ hỗ trợ lần nhau cho sanh khởi. Còn Câu Sanh Duyên có 
mãnh lực giúp đỡ ủng hộ cho đông câu sanh với nhau, như đã đề cập đến ở phần trên 


TÓM LƯỢC BA LOẠI NỘI DUNG CỦA HỖ TƯƠNG DUYÊN 


Trong /1ô Tương Duyên xiển thuật thì hiện hữu có ba thể loại Pháp, là: 
(1) Pháp Năng Duyên. 
(2) Pháp Sở Duyên 
(3) Pháp Địch Duyên. 


——— acca Í , yên: Tứ Danh Uần Tái 

ha là Bình Nhựt, là 89 Tâm, 52 Tâm Sở phối hợp. hộ, hỗ tương 

gip Si Vã mỗi Đại Hiển của Tứ Sắc Đại Hiển, 

đồ án Rẻ hộ, hỗ tương lẫn nhau. Tứ Danh Liên 

\# hộ lẫn nhau. 

TK ak) tức là 89 Tâm, 52 Tâm Sở phổi hợP. 

Đại SN n, Ngũ Uần và Tứ Uẩn, cùng với Tứ Sắc Đại Hiển ở phân 5 

Quý sec Tghiệp Tái Tục, Sắc Đại Hiển Ngoại, Sắc Đại FIẾn NI TH 
ý Sắc Đại Hiển Nghiệp Phạm Thiên Vô Tường: Sắc Đại Hiểu Nghiệp Bịnh Nhựt. 

ả Tử Danh Un Tái Tục Cði Ngũ Uân tức là 2 Tâm Thẩm Tân Xả Thọ, 8 Tâm Đại 


ŠTâ z + xưất Tái ° 
$ Tâm Quả Sắc Giới, 35 Tâm Sở với Ý Vật Tả TC! 


làm việc giúp đỡ ủng 
ứ Sắc Đại Hiện Tâm, v.V làm việc 
Cõi Ngũ Uấn và Ý Vật làm việc giúp 
ở Thời Bình Nhựt và Tái Tục, ở 
nở phần Sắc Đại Hiền Tâm 
Thực, Sắc Đại Hiện 


âm Sở phối hợp: 


Quả, 


ñ nh, 


n 5= „eeayuppannudhattt 5i hợp, hiện h 
ŠÌ Tục và Bình Nhực, là 30 Tâm, 52 Tâm Sở Phối TÔ “ : 
k ¬y. nhi) ME Sắc Đại Hiền hiện hành theo việc q1 


ƯƠng là *, : 
§ lẫn nhau. Mỗi Đại Hiển của TẾ 
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ĐẠI PHÁT THỦ VÀ GIẢNG GIẢI TÔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - TẬP II 


tương lần nhau. Tứ Danh Uẫn Tái Tục Ngũ Uẩn vả Ý Vật hiện hành theo việc quyết định 
hồ tương lẫn nhau. 

(Tứ Danh Uân tức là 89 Tâm, 52 Tâm Sở phối hợp. ở Thời Bình Nhựt và Tải Tục, ÿ 
trong Cði Ngũ Uân và Tứ Uẩn, cùng với Tứ Sắc Đại Hiển ở phần Sắc Đại Hiển Tâm, Sắc 
Đại Hiền Nghiệp Tái Tục, Sắc Đại Hiện Ngoại. Sắc Đại Hiển Vật Thực, Sắc Đại Hiển 
Quý Tiết, Sắc Đại Hiện Nghiệp Phạm Thiên Vô Tưởng, Sắc Đại Hiển Nghiệp Bình Nhựt. 

Và Tứ Danh Uân Tái Tục Cði Ngũ Uản tức là 2 Tâm Thẩm Tấn Xả Thọ, 8 Tâm Đại 
Quả. Š Tâm Quả Sắc Giới. 35 Tâm Sở với Ý Vật Tái Tục). 


3⁄ Annamannapaccanikadhanuna — Pháp Hỗ Tương Dịch Duyên: Sắc Tâm, Sắc 


ghiệp Tái Tục (trừ Ý VâU theo việc quyết định từ nơi Danh Uẩn. Tất cả Sắc Y Sinh là 
Sắc Y Sinh Tâm. v.v, cho đến Sắc Y Sinh Nghiệp Bình Nhựt hiện hành theo việc quyết 
định từ nơi Sắc Y Sinh. 

(Sắc Tâm, Sắc Nghiệp Tái Tục (trừ Ý Vật), tất cả Sắc Y Sinh là: Sắc Y Sinh Tâm, 
Sắc Y Sinh Nghiệp Tái Tục, Sắc Y Sinh Ngoại. Sắc Y Sinh Vật Thực, Sắc Y Sinh Quý 
Tiết, Sắc Y Sinh Nghiệp Phạm Thiên Vô Tưởng, Sắc Y Sinh Nghiệp Bình NhựU. 


Ghỉ Chú: Có hai loại Pháp Địch Duyên, là: 


1/ Pháp Dịch Duyên nhất định (Ekama). 
2⁄_Pháp Địch Duyên bắt định (nekanfa). 


1¿_ Pháp Dịch Duyên nhất định: tức là Sắc Y Sinh Tâm, Sắc Y Sinh Nghiệp Tái Tục (tử 
Ý VậU, Sắc Y Sinh Ngoại, Sắc Y Sinh Vật Thực, Sắc Y Sinh Quý Tiết, Sắc Y Sinh 
Nghiệp Phạm Thiên Vô Tưởng, Sắc Y Sinh Nghiệp Bình Nhựt. 

Có ý nghĩa là những loại Pháp này nhất định không thê làm được Pháp Sở Duyên, do 
đó mới làm Pháp Dịch Duyên nhất định. 

2/_ Pháp Địch Duyên bát định: tức là Sắc Đại Hiễn Tâm, Sắc Đại Hiển Nghiệp Tải TụÊ: 
Ý Vật Tái Tục. 

Có ý nghĩa là khi Tứ Danh Uấn Bình Nhựt ngay sát na đang làm Năng Duyên và Sử 
Duyên lẫn nhau thì Sắc Đại Hiện Tâm không làm Pháp Sở Duyên được, do đó mới làm 
Pháp Địch Duyên 

Trong sát na Tứ Danh Uân Tái Tục làm Năng Duyên và Sở Duyên lẫn nhau và TÚ 
Danh Uân Tái Tục với Ý Vật làm Năng Duyên và Sở Duyên lẫn nhau thì Sắc Đại Hiển 
Nghiệp Tái Tục không làm Pháp Sở Duyên được, do đó mới làm Pháp Địch Duyên. 

b /à trong sát na Sắc Đại Hiện Nghiệp Tái Tục làm Năng Duyên và Sở Duyên lẫn nhaU 
thi Ý Vật Tái Tục không làm Pháp Sở Duyên được, do đó mới làm Pháp Dịch Duyên: 


Tác Giả: SADDHAMMAJOTIKA  — 


DUYỆN THỦ BẨY: ANNAMANNAPACCAYA - HỘ TƯƠNG DUYÊY 


PHÂN TÍCH HỎ TƯƠNG DUYÊN THEO TRẠNG THÁI, 
GIÓNG, THỜI GIAN VÀ MÃNH LỰC 


Trong Hổ Tương Duyên, việc giúp đờ ủng hộ đối với Pháp Sở Duyên của Pháp làm 
thành Hô Tương Năng Duyê 

Trong /1ổ Tương Duyên có Danh Sắc làm Pháp Năng Duyên và Danh Sắc làm Pháp 
Sở Duyên. 


* Răng theo Trạng Thái: chỉ có một trạng thái duy nhất, là giúp đỡ hỗ tương lần nhau 
(Annamanna). 
* Răng theo Chủng Loại: là giỗng Câu Sanh, ý nghĩa là Pháp Năng Duyên câu sanh Pháp 
Sở Duyên, rồi lại giúp đỡ Pháp Sở Duyên. 
* Răng theo Thời Gian; là thời hiện tại (pœccupparnakàla), ý nghĩa là Pháp Năng Duyên 
vần tôn tại trong khoảng thời gian sanh trụ diệt và vẫn chưa diệt mắt. 
* Răng theo Mãnh Lực: ?⁄2 Tương Duyên có hai loại mãnh lực là: 
(1) Janakasatái — Mãnh Lực Xuất Sinh: ý nghĩa là có mãnh lực giúp cho Pháp Sở Duyên 
được sanh khởi. 
(2) Lpathambhakasatti — Mãnh Lực Bảo Hộ: ý nghĩa là có mãnh lực giúp ủng hộ cho 
Pháp Sở Duyên được tôn tại. 


PHÂN TÍCH GIAI ĐOẠN VÁN ĐÈ (PANHÀVÄRA) 
VÀ CHI PHÁP TRONG HÓ TƯƠNG DU 


Tại đây, Đức Phật sắp đặt trước tiên ba câu làm cốt lõi gọi là Câu Chánh Diện, là Câu 
Thiện, Câu Bắt Thiện, Câu Võ Ký, làm Pháp Năng Duyên; kể đó phân tích Pháp Sở 
Duyên băng cách chia chẻ ở câu sau, như sẽ thầy tiếp sau đây: 


(A) KUSALAPADA - CÂU THIỆN 
*®KUSALAPADAVASÀNA - PHẦN CUÔI CÂU THIỆN”- 
TRONG CÂU THIỆN 


“Ăusalo đhammo kusalassa dÌaHMHđ5S4 ẢHHHAHHAPACCAÿ€HA pAccayo” — Pháp 
Thiện lạm duyên giúp đỡ úng hộ đối với Pháp Thiện với mãnh lực Hỗ Tương Duyên, 

Pháp Thiện làm Hồ Tương Năng Duyên là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở. 

Pháp Thiện làm Hỏ Tương Sở Duyên là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sơ. 


ANUVÀDA - CÂU PHỤ 
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1⁄ “Ñmusala eko khandho tỉnnannam khandhàna /{HHAHAHNNPACCA)€HA PACcayo”. 
Một Danh Uân Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với ba Danh Uân Thiện còn lại, với 
mãnh lực Hồ Tương Duyên. : 

Tại đây, một Danh Uẫn Thiện, là 21 Tâm Thiện. 38 Tâm Sở làm Hô Tương Năng 
Duyên. Ba Danh Uân Thiện còn lại, là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở làm Hồ Tương Sử 
Duyên 
24⁄ “Tayo khandhà ekassa khandhassa .{nHamannapaccayend pacc&yo”- Ba Danh 
Uân Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với một Danh Uân Thiện còn lại, với mãnh lực 


Hồ Tương Duyên. 
Tại đây, ba Danh Uẩn Thiện, là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở làm Hồ Tương Năng 
Duyên. Một Danh Uấn Thiện còn lại, là 21 Tảm Thiện, 38 Tâm Sở làm Hồ Tương Sở 


Duyền. 


3⁄ “Dve khandhà dvinnam khandhànam ÁnutMannapaccayena paceayø”- Hai Danh 
Uân Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với hai Danh Uần Thiện còn lại, với mãnh lực 
Hồ Tương Duyên. 

Tại đây, hai Danh Uân Thiện, là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở làm Hỗ Tương Năng 
Duyên. Hai Danh Uấn Thiện còn lại, là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở làm Hồ Tương Sở 


Duyên. 


G”ỉ Chú: Lời dịch Pàlì của Câu Thiện thuộc Hồ Tương Duyên tương tự với “Phân cuỗi 
câu Thiện trong câu Thiện của Câu Sanh Duyên ”. 


Trong câu Pháp Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Thiện đây. ngay thời 
gian sanh khởi có Duyên tựu vảo giúp đỡ ủng hộ (ŒGhafanà- Hiệp Lực) đồng cùng sanh 
với nhau vừa theo thích hợp, là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Hỗ Tương Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Tương Ưng Duyên, 

(5) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(6) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


* Răng theo Thời Gian; hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. ý nghĩa là Pháp Thiện làm 
duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Pháp Thiện chi được duy nhứt trong thời kỳ Bình Nhựt: 
* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uẫn và Tứ Uần. 
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DUYÊN THÍ BẢY: ANNAAFANNAPACc. }4~ HỒ TƯƠNG DLYÊX 


ng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm và bảy Thánh Nhận (trừ bậc V, 
mm theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn và Lộ Trinh Ý M 
trường HỢP: 


ô Sinh). 
lôn, tùy theo 


() AKUSALAPADA - CÂU BÁT THIỆN 
“AKUSALAPADAVASANA - PHẦN CUÓI CÂU BÁT THIỆN"- 
TRONG CÂU BÁT THIỆN 


“4kusdlo dhammo dÑwsdlassa dhammassa nhamannapaccayena paccayo” — 
Pháp Bắt Thiên làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Bất Thiện với mãnh lực Hỗ 
Tương Duyên. 

Pháp Bát Thiện làm Hỗ Tương Năng Duyên là I2 Tâm Bắt Thiện, 27 Tâm Sơ, 

Pháp Bất Thiện làm Hỗ Tương Sở Duyên là 12 Tâm Bắt Thiện, 27 Tâm Sở, 


ANUVÀDA - CÂU PHỤ 


l/ *Akusalo eko khandho tinnannam khandhànam .4/1NINAH14DAaCCayefa paccay0 ”- 
Mộ: Danh Uẫn Bất Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với ba Danh Uẫn Bắt Thiện còn 
lạ. với mãnh lực Hỗ Tương Duyên. 

Tại đây, một Danh Uản Bắt Thiện, là 12 Tâm Bắt Thiện, 27 Tâm Sở làm Hỗ Tương 
Năng Duyên, 
h Ba Danh Uần Bất Thiện còn lại, là 12 Tâm Bắt Thiện, 27 Tâm Sở làm Hỗ Tương Sở 

tyện, 

Ỳ 


th "Tayo khandhà ekassa khandhassa .Anhaimahnapaccayena paccayo”- Ba Danh 
lân 


th Bất Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với một Danh Uẫn Bắt Thiên còn lại, với 
ảnh lực Hộ Tương Duyên, h 
¿„ êi đây, ba Danh Uẩn Bắt Thiện đồng câu sanh với nhau, là 12 Bắt Tâm Thiện, 27 
“hủ làm Hồ Tương Năng Duyên. : Đàn 
ĐH Danh Uân Bất Thiện còn lại, là 12 Tâm Bất Thiện, 27 Tâm Sở làm Hỗ Tương Sở 
cn, 
l», Xhandhà dvinnam khandhànam “AniiAiMGHINI4pACCA)904 DACCay0 4 He: anh 
tàng ¬ Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với hai Danh Uấn Bất Thiện côn lại, với 
Ð w€ Hồ Tương Duyên, 'À ä 12 Tâm Bất Thiền, 27 
Ban: Bà Lo) tân đ3ất Thiện động iu so vớt 40k H 12  EA-N 2S Š 
ảm Hồ *ng Duyêi 
Hai banh Đề. epGiEeret là 12 Tâm Bắt Thiện, 27 Tâm Sở làm Hỗ Tương Sở 


Nạn, 
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Duyên. 


Ghi Chú: Lời dịch Pàlì của Cầu Bất Thiện thuộc Hỗ Tương Duyên tương tự với “Phản 
cuối câu Bất Thiện trong câu Bắt Thiện của Câu Sanh Đuyên ”. 


Trong câu Pháp Bất Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Bắt Thiện đây, 
ngay thời gian sanh khởi có Duyên tựu vào giúp đỡ ủng hộ (Œha#anà- Hiệp Lực) đồng 


cùng sanh với nhau vừa theo thích hợp, là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Hẻ Tương Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Tương Ưng Duyên, 

(5) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(6) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


* Rằng theo Thời Gian: hành trong thời kỳ Bình Nhựt, ý nghĩa là Pháp Thiện làm 
duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Thiện chỉ được duy nhứt trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Rằng theo Địa Giới: hiện hành trong Cði Ngũ Uân và Tứ Uân. 

* Rằng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm, ba bậc Quả Hữu Học. 

* Răng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn và Lộ Trình 'Ý Môn, tùy theo 
trường hợp. 


(C) ABYÀKATAPADA - CÂU VÔ KÝ 
*ABYÄKATAPADAVASÀNA - PHẢN CUỎI CÂU VÔ KÝ*- 
TRONG CÂU VÔ KÝ 

“Ahyàkato dhammo qbyàkatassd dÌaIHIHđSSđ <|Hlaitannapaccayena paccayø” : 
Pháp Võ Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Pháp Vô Ký với mãnh lực Hồ Tương 
Duyên. 
Pháp Vô Ký làm Hô Tương Năng Duyên là 36 Tâm Dị Thục Quả, 20 Tâm Duy Tác. 
38 Tâm Sở ở thời kỳ Bình Nhụt và Tái Tục, tùy theo trường hợp. 

Pháp Vô Ký làm Hồ Tương Sở Duyên là 36 Tâm Dị Thục Quả, 20 Tâm Duy Tác, 38 
Tâm Sở và Sắc Tâm Dị Thục Quả và Duy Tác, tùy theo trường hợp. 
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ĐUYÊN THỨ BẤY: 4NNAM,A, NMIPACCAY4~ HÓ TƯƠNG ĐUYÊN 


Annaimahỏ4PA€€A)€"đ paccayo”- Một Danh Uẫn Võ Ký Quả Vô Ký Duy Tác làm 
duyên giúp đỡ ng hộ đôi với ba Danh Uấn Võ Ký Quả Vô Ký Duy Tác còn lại với mãnh 
Jực Hô Tương Duyên. 

Tại đây, bất luận một Danh Uẫn Vô Ký Quả Vô Ký Duy Tác nào, là 36 Tâm Dị Thục 
Quả, 20 Tâm Duy Tác, 38 Tâm Sở ở trong thời Bình Nhựt, làm Hồ Tương Năng Duyên. 

Ba Danh Uân Vô Ký Qua Vô Ký Duy Tác còn lại, là 36 Tâm Dị Thục Quả, 20 Tâm 
Duy Tác, 38 Tâm Sở ở trong thời Bình Nhựt và Sắc Tâm Dị Thục Quả và Duy Tác làm 
Hô Tương Sở Duyên. 


2⁄ *Tayo khandhà ckassa khandhavsa Annamannapaccayena paccayo"- Ba Danh 
Lần Vô Ký Quả Vô Ký Duy Tác làm duyên giúp đỡ ủng hộ đổi với một Danh Uân Vô 
Kỷ Quả Vô Ký Duy Tác với mãnh lực Hồ Tương Duyên. 

Tại đây, ba Danh Uân Vô Ký Quả Vô Ký Duy Tác đồng câu sanh với nhau, là 36 
Tâm Dị Thục Quả, 20 Tâm Duy Tác, 38 Tâm Sở ở trong thời Bình Nhựt, làm Hỗ Tương 
Năng Duyên. 

Một Danh Uân Vô Ký Quả Vô Ký Duy Tác còn lại, là 36 Tâm Dị Thục Quả. 20 Tâm 
Duy Tác, 38 Tâm Sở ở trong thời Bình Nhựt, làm Hồ Tương Sở Duyên. 


3⁄ *Due khandhà dvinnam khandhànam Innamannapaccayewa paecayo- Hai Danh 
Lần Vô Ký Quả Vô Ký Duy Tác làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với hai Danh Uẫn Vô Ký 
Quả Võ Ký Duy Tác với mãnh lực Hồ Tương Duyên. 

Tại đây, hai Danh Uân Võ Ký Quả Vô Ký Duy Tác đồng câu sanh với nhau, là 36 
Tâm Dị Thục Quả, 20 Tâm Duy Tác, 38 Tâm Sở ở trong thời Bình Nhựt, làm Hồ Tương 
Năng Duyên, 

Hai Danh Uấn Vô Ký Quả Vô Ký Duy Tác còn lại, là 36 Tâm Dị Thục Quả, 20 Tâm 
Duy Tác, 3§ Tâm Sở ở trong thời Bình Nhựt, làm Hỏ Tương Sở Duyên. 


%⁄ *Pafyandhikkhane Iipàkùbydkafo cho khandho - finnannam  khandhànam 
'&ÑÏiuX$a cũ. ,ẨnhhAMdHHlAACCAÿHA paceaÿ0*”= Trong sát na Tải Tục, một Danh Uân 
Dị Thục Quả Tái Tục làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với ba Danh Uân Dị Thục Quả còn 
lại và Ÿ Vật Tái Tục với mãnh lực Hỗ Tương Duyên. 

Tại đây, một Danh Uẫn Dị Thục Quả, là 19 Tâm Dị Thục Quả Tái Tục, 35 Tâm Sở ở 
Tong thời Tái Tục, làm Hồ Tương Năng Duyên. 

Ba Danh Uần Dị Thục Quả còn lại, là 19 Tâm Dị Thục Quả Tái Tục, 35 Tâm Sở ở 
tông thời Tái Tục và Ý Vật Tái Tục làm Hỗ Tương Sở Duyên. 
N *“Tayo khandhà ekassa khandlhiassd vaffllissd ca ÁHHAINAHĐNAPACCAy€Hđ paccayo ”- 
B4 Danh Uân Dị Thục Quả Tái Tục làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với một Danh Uân Dị 
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Thục Quả còn lại và Ý Vật Tái Tục với mãnh lực Hồ Tương Duyên. 

Tại đây, ba Danh Uân Dị Thục Quả đồng câu sanh với nhau, là 19 Tâm Dị Thục Quả 
Tái Tục, 35 Tâm Sở ở trong thời Tái Tục, làm Hỏ Tương Năng Duyên. 

Một Danh Uần Dị Thục Quả còn lại, là 19 Tâm Dị Thục Quả. 35 Tâm Sở ở trong thời 
Tái Tục và Ý Vật Tái Tục, làm Hồ Tương Sở Duyên. 


6/ *“Dve khandhà dwinnam khandhànam vathussa ca -|nIdINIAIHN4PACCAyena 
paccayø*”- Hai Danh Uân Dị Thục Quả làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với hai Danh Uần 
Dị Thục Quả và Ý Vật Tái Tục với mãnh lực Hồ Tương Duyên. 

Tại đây, hai Danh Uân Dị Thục Quả đồng câu sanh với nhau, là 19 Tâm Dị Thục Quả 
Tái Tục, 35 Tâm Sở ở trong thời Tái Tục, làm Hỗ Tương Năng Duyên. 

Hai Danh Uấn Dị Thục Quả còn lại, là 19 Tâm Dị Thục Quả Tái Tục, 35 Tâm Sở ở 
trong thời Tái Tục và Ý Vật Tái Tục, làm Hỗ Tương Sở Duyên. 


Ghỉ Chú: Kẻ từ điều thứ tư cho đến điều thứ sáu, Uân Vô Ký Quả là 15 hoặc 19 Tâm 
Tái Tục, 35 Tâm Sở. Eà ong Cõi Tứ Uẫn thì ở phần Pháp Sở Duyên, loại trừ Ý Vật 
Tái Tục. 


7⁄_ “Nhandhà vatthussa Ảnhainannapaccayena paccayø”- Những Danh Uẩn Tái Tục 
(Tứ Danh Uân Tái Tục) làm duyên giúp đỡ ủng hộ đói với Ý Vật Tái Tục với mãnh lực 
Hồ Tương Duyên. 

Tại đây, Tứ Danh Uẩn Tái Tục đồng câu sanh với nhau. là một Uân, hoặc hai Uấn, 
hoặc ba Uẫn, hoặc bổn Uân Vô Ký, tức là 15 Tâm Tái Tục Cði Ngũ Uân, 35 Tâm Sở 
trong thời Tái Tục, làm Hỗ Tương Năng Duyên. 

ŸÝ Vật Tái Tục làm Câu Sanh Sở Duyên. 


9⁄ “Lafthu khandhànam .Annamannapaecayena paceayo"- Ý Vật Tái Tục làm duyên 
giúp đỡ ủng hộ đối với những Danh Uân Tái Tục (Tứ Danh Uẩn Tái Tục) với mãnh lực 
Hồ Tương Duyên. 

Tại đây, Ý Vật Tái Tục làm Hồ Tương Năng Duyên. 

Tứ Danh Uân Tái Tục, là 15 Tâm Tái Tục Cõi Ngũ Uần, 35 Tâm Sở trong thời Tải 
Tục, làm Hồ Tương Sở Duyên. 


9⁄ “Ekam malhiàbluùtam tỉnnannam tmahàbluùtànam -HHAH14"HA4paccayena paccay0 F 
- Một Đại Hiền làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với ba Đại Hiển với mãnh lực Hồ Tương 
Duyên. 

Tại đây, bất luận một Sắc Đại Hiễn, tức là Sắc Đại Hiển Tâm, Sắc Đại Hiển Nghiệp 
Tái Tục và Bình Nhựt làm Hô Tương Năng Duyên. 
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Ba Sắc Đại Hiện còn lại, tức là Sác Đại Hiển Tâm, Sắc Đại Hiển Nghiệp Tái Tục và 
Binh Nhựt: làm Hỗ Tương Sở Duyên. 


J0 "Tayo mahàbhttà ekassa mahàbhùfassa Ánhdimannapaccayena paccayo ” - Ba 
Đại Hiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với một Đại Hiển với mãnh lực Hỗ Tương 
Duyên. 

Tại đây, ba Sắc Đại Hiển tức là Sắc Đại Hiển Tâm, Sắc Đại Hiên Nghiệp Tái Tục và 
Bình Nhựt làm Hô Tương Năng Duyên. 

Một Sắc Dại Hiền còn lại, tức là Sắc Đại Hiển Tâm, Sắc Đại Hiển Nghiệp Tái Tục và 
Bình Nhựt, làm Hô Tương Sở Duyên. 


11 *Dve mahàbhùtà dvinnam mahàbhùrànam .nnamannapaccayena paccayo”- 
Hai Đại Hiển làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với hai Đại Hiển với mãnh lực Hỗ Tương 
Duyên. 
Tại đây, hai Sắc Dại Hiển tức là Sắc Đại Hiền Tâm, Sắc Đại Hiện Nghiệp Tái Tục và 
Bình Nhựt làm Hồ Tương Năng Duyên. 
Hai Sắc Đại Hiển còn lại, tức là Sắc Đại Hiển Tâm, Sắc Đại Hiển Nghiệp Tái Tục và 
Binh Nhựt, làm Hỏ Tương Sở Duyên. 


12 "Bảhiram ckam mahàbhùtam tinnannam mahàbhùtànam {nnamannapae - 
tayena paccayo”-- Một Đại Hiển Ngoại làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với ba Đại Hiển 
Ngoại, với mãnh lực Hỗ Tương Duyên. 

Tại đây, bất luận một Sắc Đại Hiền Ngoại, làm Hồ Tương Năng Duyên. 

Ba Sắc Đại Hiền còn lại làm Hồ Tương Sở Duyên. 


l3 “Tayo_ mahàbhùtà ekassa mahàbhùfassa .{nhaiannapacca)ena paccayo”- Ba 
Đại Hiện Ngoại lảm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với một Đại Hiển Ngoại, với mãnh lực Hỗ 
Tương Duyên, 

Tại đây, ba Sắc Đại Hiển Ngoại làm Hỗ Tương Năng Duyên. 

Một Sắc Đại Hiển còn lại làm Hồ Tương Sở Duyên. 
1 *Dve mahàbhutà duinnam mahàbhùtànam .[HHAIGHHGPACC4ÿ€HA paccayo”~ 
Hai Đại Hiền Ngoại làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với hai Đại Hiển Ngoại, với mãnh lực 
Hỗ Tượng Duyên. 

Tại đây, hai Sắc Đại Hiên Ngoại làm Hồ Tương Năng Điyền, 

Hai Sắc Đại Hiển còn lại làm Hồ Tương Sở Duyên. 


vy *Ähàyasamuthàndam ckam mahàbhhtaim tÍnHa8HAm mahàblhiànam 
c Đại Hiện Vật Thực Xuất Sinh Xử làm duyên 


An, 
“4li4hiapaccayena paccayø”- Một Sắ 
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giúp đỡ ủng hộ đối với ba Sắc Dại Hiển Vật Thực còn lại, với mãnh lực Hô Tương 
Duyên 
Tại đây, bất luận một Sắc Đại Hiên Vật Thực xuất sinh xứ, làm Hỗ Tương Năng 


Duyên. 
Ba Sắc Đại Hiển còn lại làm Hồ Tương Sở Duyên. 


16/  “Tayo mahàbhùtà ckassa mahàbhùtassa ÍnHaindiỏiapaccayena paeccayø”- Ba 
Sắc Đại Hiển Vật Thực Xuất Sinh Xứ làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với một Sắc Dại 
Hiện Vật Thực còn lại, với mãnh lực Hô Tương Duyên. 

Tại đây, ba Sắc Đại Hiển Vật Thực làm Hồ Tương Năng Duyên. 

Một Sắc Đại Hiện còn lại làm Hồ Tương Sở Duyên. 


17⁄/_ “Dve mahàbhùtà dhinnam mahàbhùtànam nnamannapaccayena paccay0”~ 
Hai Sắc Dại Hiển Vật Thực Xuất Sinh Xứ làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với hai Sắc Đại 
Hiên Vật Thực còn lại, với mãnh lực Hồ Tương Duyên. 

Tại đây. Đại Hiên Vật Thực làm Hô Tương Năng Duyên. 

Hai Sắc Đại Hiên còn lại làm Hồ Tương Sở Duyên. 


18/_ *UtwsammuHhànam œkam  mahàbhùtam  tinnannam mahàbhiilànam 
.ÄnNdiMaitajaccayena paceayø”-- Một Sắc Đại Hiền Quý Tiết Xuất Sinh Xứ làm duyên 
với mãnh lực Hồ Tương Duyên. 


giúp đỡ ủng hộ đối với 3 Sắc Đại Hiên Quý Tiết còn lại 
Tại đây. bảt luận một Sắc Đại Hiển Quý Tiết xuất sinh xứ, làm Hỗ Tương Năng 


Duyên. 
Ba Sắc Dại Hiện còn lại làm Hồ Tương Sở Duyên. 


19⁄_ “Tayø "mahiàbhùtà ckassa tahàbhiùfassa .ntamanapaccayena paccay0”~ ?a 
Sắc Đại Hiên Quý Tiết Xuất Sinh Xứ làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với một Sắc Đại 
Hiện Quý Tiết còn lại, với mãnh lực Hồ Tương Duyên 

Tại đây, ba Sắc Đại Hiển Quý Tiết làm Hỏ Tương Năng Duyên, 

Một Sắc Đại Hiện còn lại làm Hô Tương Sở Duyên. 


20/ “Dve mahàbhùtà dvinnam mahàbhùtànam -|H/IAHMAadpdccayena pacca0” te 
Hai Sắc Đại Hiển Quý Tiết Xuất Sinh Xứ làm duyên giúp đỡ ủng hộ đổi với hai Sắc Đại 
Hiển Quý Tiết còn lại, với mãnh lực Hỗ Tương Duyên. 

Tại đây, hai Sắc Đại Hiển Quý Tiết làm Hồ Tương Năng Duyên. 

Hai Sắc Đại Hiện còn lại làm Hồ Tương Sở Duyên. 


21⁄_ *sanHasatfànam ckam  mahàbhùtam tỉnnanuar  mahàblùtiàneH 
rinadrtnapaccayena paccayø” = Một Sắc Đại Hiện Nghiệp Phạm Thiên Vô Tưởng 
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ĐUYỆN THỨ BẢY: 4NNAMANNAPACCAYA ~ Hồ TƯƠNG ĐUYỀN 
làm duyên giúp đỡ ủng hộ đổi với ba Sắc Đại Hiển Nghiệp Phạm Thiên Vô Tưởng còn 
lại. với mãnh lực Hỗ Tương Duyên, 
Tại đây, bất luận một Sắc Đại Hiển Nghiệp Phạm Thiên Vô Tưởng, làm Hồ Tương 
Năng Duyên. 
Ba Sắc Dại Hiện còn lại làm Hồ Tương Sở Duyên. 


22 "Tayo mahàbhtià ekassa mahàbhùfassa Aamamannapaecayena paccayo”- Ba 
Sắc Đại Hiện Nghiệp Phạm Thiên Vô Tưởng làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với một Sắc 
Đại Hiện Nghiệp Phạm Thiên Vô Tưởng còn lại, với mănh lực Hỗ Tương Duyên. 

Tại đây, ba Säc Dại Hiên Nghiệp Phạm Thiên Vô Tưởng làm Hỗ Tương Năng 
Duyên. 

Một Sắc Đại Hiển còn lại làm Hỗ Tương Sở Duyên, 


33⁄ “Due mahàbhùrà dhinnam mahàbhhùtànam Ảnnamannapaccayena paccayo”- 
Hai Sắc Đại Hiển Nghiệp Phạm Thiên Vô Tưởng làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với hai 
Sắc Dại Hiện Nghiệp Phạm Thiên Vô Tưởng còn lại, với mãnh lực Hồ Tương Duyên. 

Tại đây, hai Sắc Đại Hiên Nghiệp Phạm Thiên Vô Tưởng làm Hỗ Tương Năng 
Duyên. 

Hai Sắc Đại Hiền còn lại làm Hỗ Tương Sở Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


Trong câu Pháp Vỏ Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký đây, ngay thời 
gian sanh khởi có Duyên tựu vào giúp đỡ ủng hộ (Ghafanà- Hiệp Lực) đồng cùng sanh 
với nhau vừa theo thích hợp, là: 


Ý Trong phần Câu Phụ Pàlì điều thứ nhất, hai và ba: có những Duyên Hiệp Lực như sau: 


(1) Hồ Tương Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyền, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Dị Thục Quả Duyên, 

(5) Tương Ưng Duyên, 

(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(7) Câu Sanh Bắt Ly Duyên. 


* Răng *Ht§ theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, ý nghĩa là Pháp Vô Ký làm 


“k0 thời Can: 


duyện giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Võ Ký chỉ được duy nhứt trong thời kỳ Bình Nhựt, 
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* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Côi Ngũ Uẩn và Tứ Uần. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm, bốn bậc Thánh Quả. 

3 Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn và Lộ Trình Ý Môn, tùy theo 
trường hợp. 


# Trong phần Câu Phụ Pàli điều thứ tư đến điều thứ tám: có những Duyên Hiệp Lực nhự 
Sau: 

(1 Hỗ Tương Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên. 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Dị Thục Quả Duyên, 

(5) Tương Ưng Duyên, 

(6) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 

(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(8) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


* Rằng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Tái Tục. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cði Tứ Uần, Cði Ngũ Uẫn, tùy theo trường hợp. 

* Rằng theo Người: hiện hảnh trong bốn Phàm, ba bậc Quả Hữu Học. 

* Rằng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Thoát Ly (Tái Tục - Ngoại Lộ). ở ngay 
sát na Sanh của Tâm Tái Tục. 


* Trong phần Câu Phụ Pàlì điều thứ chín đến điều thứ hai mươi ba: có những Duyên 
Hiệp Lực như sau: 

(1) Hỗ Tương Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên. 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(5) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt và thời kỳ Tái Tục. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cði Ngũ Uân và Cði Nhứt Uẩn. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm và tám bậc Thánh Nhân (luôn cả những 
Vật Phi Mạng Quyên). 

* Răng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn và Lộ Trình 
Sắc Pháp (riêng biệt cho Sắc Vật Phi Danh Pháp). 


Ghi Chú: Khi phân tích trong Giai Đoạn Vấn Đề của Hỗ Tương Duyên, thì theo Chỉ 
Pháp, Thời Gian, Địa Giới, Người, Lộ Trình Tâm, xin nên được hiểu biết ở phần lời dịch 
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DUYÊN THỦ BẤY: 4NNAMANNAPACCAYA ~ Hỏ TƯƠNG DUYÊN 


và hiện hành theo cùng một phương thức với Câu Sanh Duyên. 
vẻ phần Phản Tích Giản Đơn (Suddhasankhayàvàra) và Duyên Tu Hợp 
(Paccayabhàgd) hiện bày tiếp theo đây: 


ANNAMANNAPACCAYASUDDHASANKHAYÀVÀRA 
PHẢN TÍNH GIẢN ĐƠN Ở HỎ TƯƠNG DUYÊN 


Theo như đã đề cập ở phía trên, thì tóm tắt lại só lượng câu đơn “sưđđapada” giai 
doạn Vấn Đề của Hồ Tương Duyên có được 3 câu như sau: 


(1) Kusalo kusalassa nnaiuannapaccayena paccayo — Thiện làm duyên giúp đỡ 
ung hộ đối với Thiện với mãnh lực Hồ Tương Duyên. 

(2) Akusalo akusalassa  Annamannapaccayena paceayo — Bắt Thiện làm duyên 
giúp đỡ ủng hộ đối với Bất Thiện với mãnh lực Hỗ Tương Duyên. 

(3) 4byàkato abyàkafassa Ânnamannapaccayena paccaye — Võ Kỷ làm duyên giúp 
đỡ ủng hộ đối với Vô Ký với mãnh lực Hỗ Tương Duyên. 


ANNAMANNAPACCAYASABHÀGA -— 
HÓ TƯƠNG DUYÊN TÁU HỢP 


Theo như đã trình bày ở phần trên, có tất cả là 7 Duyên vào Tâu Hợp được với Hồ 
Tương Duyên, là: 
(1) Câu Sanh Duyên, 
(2) Câu Sanh Y Duyên, 
(3) Di Thục Quả Duyên, 
(4) Tương Ưng Duyên, 
(5) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(7) Câu Sanh Bắt Ly Duyên. 


Có nghĩa là những loại Duyên này thường hòa hợp vừa theo trường hợp của mình với 
Hồ Tương Đuyền khi đã được hiện hữu. 


KẾT THÚC GIẢI ĐOẠN VẤN ĐÈ CỦA HÓ TƯƠNG DUYÊN 
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DUYÊN THỨ TÁM - 
NISSAYVAPACCAYA - Y CHỈ DUYÊN 
NISSAYAPACCAYANIDDESAVARA ~ 

PHẢN XIÊN MINH Y CHỈ DUYÊN 


*Canàro khandhà arùpìno annamaunnaIn Jissayapaccayena paccayø”~ pe ~ Yam 
rùpam manodhàf ca manovinnànadhàtw cả vaffanti tam rùpam manodhàtwyà ca 
SSBBNRONGANBHHUME ca (amsaimpayuttakànanca dhammànam Wissuyapaccayena 
paccayo". 

Loại Duyên nào mà Đức Thế Tôn thuyết giảng một cách khái lược trong phân xiển 
thuật Duyên là “W/ssayapaceaya — Ý Chỉ Duyên”, thì loại Duyên đó được Đức Thé Tôn 
thuyết giảng một cách tỷ mỷ kỹ càng trong phần xiên minh Duyên. 


DỊCH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH 


1⁄_ *CaHàro khandhà arùpino anHamannam Áissayapaccayena paccayo*- Tử Uân Vô 
Sắc (Tứ Danh Uẫẳn) làm duyên giúp đỡ ủng hộ, hỗ tương lẫn nhau với mãnh lực Y Chỉ 
Duyên. 

Tứ Danh Uân (89 Tâm, 52 Tâm Sở ở thời Tái Tục và Bình Nhựt) làm duyên giúp đỡ 
ủng hộ hoặc hồ tương lẫn nhau với mãnh lực Y Chỉ Duyên. 


2⁄_ *Caflàro mahàbhùtà annatmannam ANissayapaccayena paccayo”- Tứ Sắc Đại Hiển 
làm duyên giúp đỡ ủng hộ, hỗ tương lẫn nhau với mănh lực Y Chỉ Duyên. 


3⁄/ “Qkkamtikkhane HàmaFrùpDa annaiannam AWiSSayapaccayena paceayo”- Trong. 
sát na Tái Tục, Danh Sắc (Tứ Danh Uấn và Ý Vật trong sát na Tái Tục ở Cði Ngũ Uấn) 
làm duyên giúp đỡ ủng hộ, hồ tương lẫn nhau với mãnh lực Y Chỉ Duyên. 


4 K2 e2 dhamumà — ciWfasamutthànànam rùpànam ˆ Nissayapaccayend 
paccayø” ~ Tát cả Tâm và Tâm Sở (75 Tâm, trừ Ngũ Song Thức, 4 Tâm Dị Thục Quả Vô 
Sắc Giới và Tâm Từ của bậc Vô Sinh, 52 Tâm Sở) làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc 
Tâm Xuất Sinh Xứ (17 Sắc Tâm) với mãnh lực Y Chỉ Duyên, 

(Một trường hợp khác), là theo ý kiến của Giáo Sư Phụ Chú Giải đề cập đến, là tât 
cả Tâm vả Tâm Sở làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ (Sắc mà €2 
Tâm làm xuất sinh xứ) và Sắc Nghiệp Tái Tục, với mãnh lực Y Chi 


Duyên. 
5⁄_ “Mahàbhùtà upàdàrtpànam Nissayapaccayena paecayø”- Tứ Sắc Đại Hiền (là 
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bại Hiền Nghiệp. Sắc Đại Hiển Tâm, Sắc Hiển Quý Tiết, Sắc Đại Hiển Vật Thực và 
ác Dại Hiện Ngoại) lầm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc Y Sinh (Sắc Y Sinh Nghiệ 
sác Y Sinh Tâm, Sắc Y Sinh Quý Tiết, Sắc Y Sinh Vật Thực và Sắc Y Sinh Ngoại) với 
6 e Y Chỉ Duyên. 


mãnh lựi 


ú; Trong phần Pàlì điều thứ 1 đến thứ 5 là trình bày đến phần Cáu Sưnh Y Duyên, 
o đó, về lời dịch, phân tích Câu và nội dung Chỉ Pháp cũng hiện hành tương tự với phân 
Cu Sanh Duyên xiên mình. 


Xin quý Học Giá hoan hỷ xem lại ở phần xiễn mình Câu Sanh Duyên. 


6/— *Cakkhàyatanam cakkhuvinnànadhàtuya famsampayuttakànanca dhammà -naim 
issayapaccayena paccayo”- Nhãn Xứ Trung Thọ (Maqjjhiimàyukacak -khayàtana) 
ø câu sanh với Tâm Hữu Phần Quá Khứ đầu tiên, hoặc 49 Nhãn Xứ ở thời gian Trụ 
(Thifipattacakkhayefanam) làm duyên, là giúp đỡ ủng hộ đối với Nhãn Thức Giới, và 7 
Tâm Sở Biến Hành phối hợp với Nhân Thức Giới, với mãnh lực Vật Tiền Sinh Y Duyên. 
Tức là Sác Nhãn Thanh Triệt làm duyên cho hai Tâm Nhãn Thức Giới và 7 Tâm Sở 
Biến Hành phối hợp với hai Tâm Nhãn Thức Giới, với mãnh lực Vật Tiền Sinh Y Duyên. 


7 “§olàydlanaH — sotaiumànadhàtuyà  tamsampayudtahànanca — dhammànam 
Xvayapaceayena paecayø”- Nhĩ. Xứ Trung Thọ (Majjhimàywkasotàyàtana) đồng câu 
sanh với Tâm Hữu Phần Quá Khứ đầu tiên, hoặc 49 Nhĩ Xứ ở thời gian Trụ 
(Thifipaffasotàyatfamam) làm duyên, là giúp đỡ ủng hộ dối với Nhĩ Thức Giới, và 7 Tâm 
Sở Biến Hành phối hợp với Nhĩ Thức Giới, với mãnh lực Vật Tiền Sinh Y Duyền. 

Tức là Sắc Nhĩ Thanh Triệt làm duyên cho hai Tâm Nhĩ Thức Giới và 7 Tâm Sở 
Biên Hành phối hợp với hai Tâm Nhĩ Thức Giới. với mãnh lực Vật Tiền Sinh Y' Duyên. 
% “Ghànayaianam  ghànavinnànadhàtnyà tamsampayuttakànanca dhammànam 
ÑlSsayapaecayena paccayø”- Ty Xử Trung Thọ (Majjhiuayukaghànayktana) đồng câu 
sanh với Tâm Hữu Phần Quá Khứ đầu tiên, hoặc 49 Tỷ Xứ ở thời gian Trụ 
(Thifipsragiàwaya/anam) làm duyên, là giúp đỡ ủng hộ đối với Tỷ Thức Giới, và 7 Tâm 
3 Biến Hành phối hợp với Tỷ Thức Giới, với mãnh lực Vật Tiền Sinh Y Duyên. 

[ức là Sắc Tỷ Thanh Triệt làm duyên cho hai Tâm Tỷ Thức Giới và 7 Tâm Sở Biến 
Hành phối hợp với hai Tâm Tỷ Thức Giới, với mănh lực Vật Tiền Sinh Y Duyên. 

9 « đặn, khàyf401am jiwhàvinnànadhàtuyà tamsampayuttakànanca dhamnànatm (Nissa 
**4P&Ccuyeng paccayo”- Thiệt Xứ Trung Thọ (Majjhmàyukajivhayàfana) đồng câu 
®anh với Tâm Hữu Phần Quá Khứ đầu tiên, hoặc 49 Thiệt Xứ ở thời gian Trụ 
Thpanhaarzmays) làm duyên, là giúp đỡ ủng hộ đối với Thiệt Thức Giới, và 7 
#Im Sở Biên Hành phối hợp với Thiệt Thức Giới, với mãnh lực Vật Tiên Sinh Y Duyên, 
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Tức là Sắc Thiệt Thanh Triệt làm duyên cho hai Tâm Thiệt Thức Giới và 7 Tâm Sự 
Biến Hành phối hợp với hai Tâm Thiệt Thức Giới, với mãnh lực Vật Tiên Sinh Y Duyện 


10 "Kàyàyatanam kàyavinnànadhànga — tamsampayuttakànanca dhiammànau 
AWissayapaccayena paccayo"- Thân Xứ Trung Thọ (Äajjhimàynkakayayatan4) đồng cậu 
xanh với Tâm Hữu Phần Quá Khứ đầu tiên, hoặc 49 Thân Xứ ở thời gian Tnụ 
(Thìtipatakàyaydfanam) làm duyên, là giúp đỡ ủng hộ đối với Thân Thức Giới, và 7 
Tâm Sở Biến Hành phối hợp với Thân Thức Giới, với mãnh lực Vật Tiên Sinh Y Duyên, 

Tức là Sắc Thân Thanh Triệt làm duyên cho hai Tâm Thân Thức Giới và 7 Tâm Sở 
Biến Hành phối hợp với hai Tâm Thân Thức Giới, với mãnh lực Vật Tiền Sinh Y Duyên, 


11⁄ _ *Wưm rùpam nỉssàya manodhàtu ca manovinnànadhàtu ca vatfanti fam rùpam 
manodhàtuyà ca manovinnànadhàtnyà ca famsampayuntakànanca dhammànam 
JNissayapaeeayena paeeayo”- Ba Ý Giới và 72 Ý Thức Giới (trừ 4 Tâm Quả Võ Sắc 
lới) 52 Tâm Sở y chỉ vào Ý Vật mà sanh khởi. Ý Vật đó làm duyên. là giúp đỡ ủng hộ 
¡ 3 Ý Giới, và 72 Ý Thức Giới (trừ 4 Tâm Quả Vô Sắc Gi 2 Tâm Sở phối hợp 
với Ý Giới và Ý Thức Giới, với mãnh lực Vật Tiền Sinh Y Duyên và Vật Cảnh Tiền Sinh 
Y Duyên. 

Tức là 3 Ý Giới và 72 Ý Thức Giới (trừ 4 Tâm Quả Vô Sắc), 52 Tâm Sở ở thời bình 
nhựt trong Cöi Ngũ Uẫn y chỉ vào Ý Vật sanh khởi. Ý Vật giúp đỡ ủng hộ đối với 3 Ý 
Giới và 72 Ý Thức Giới (trừ 4 Tâm Quả Vô Sắc) ở thời bình nhựt trong Cði Ngũ Uẫn và 
52 Tâm Sở phi hợp với Ý Giới và Ý Thức Giới với mănh lực của Lậ/ Tiển Sinh Y Duyên 
và Vật Cảnh Tiên Sinh Y Duyên. 


Ghỉ chú: Trong điều thứ 11 này, Pháp Vật Cảnh Tiền Sinh Y Năng Đuyên chỉ duy nhứt 
„ và Pháp Vật Cảnh Tiền Sinh Y Sở Duyên là 41 Ý Thức Giới, tức là 1 Tâm Khai 
Ý Môn, 29 Tâm Đồng Lực Dục Giới, 11 Tâm Na Cảnh, 44 Tâm Sở (trừ Tật, Lận, Hải, 3 
Ngăn Trừ Phần, 2 Vô Lượng Phần). 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ NỘI DUNG CHI PHÁP 


Khi phân tích Câu và nội dung chỉ Pháp trong phần Pàlì của AWissayapaccayAd ~ 
niddesa — Y Chỉ Duyên xiến minh, Đức Phật lập ý trình bảy cả hai Câu: 
iddisirabba — Giải Thích (Câu này được đưa lên trình bày trước) và 
4idassanàkàra = Giải Ngộ (Câu này trình bày làm eho rõ thêm nội dung và cho được 
tháy loại kiêu mâu), căng hiện hành tương tự với Nhân Duyên xiển mình. 

Trình bày lần lượt trong phần Pàii của những điều thuộc Cứu Giải Ngô 
(Widassanàkàra) như sau: 
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+ Trong phần Pàlì điều thứ sáu: Cøk&käyøfanaz làm Katfupada: Cáu Chủ Từ trình bày 
cho biết đến Pháp Năng Duyên, là Nhãn Thanh Triệt Trung Thọ (0#eo các nhà Chủ Giải 
có điểi) hoặc 49 Nhãn Thanh Triệt ở thời gian Trụ (0beo các nhà Chú Giải sau này): 

Cukkhuvinnànadhàiuyà tamsampayuttakànanca dhammànam làm Sampa - 

dùnapalq: Câu Liên Hệ, trình bày cho biết đến Pháp Sở Duyên, là 2 Tâm Nhãn Thức, 7 

Tâm SỞ Biển Hành phối hợp. 


Aissayapaccayene làm aranapada: Câu Chế Tác, trình bày cho biết đến mãnh 
của 6 Duyên Hiệp Lực, là: 


lực 


(1) Vật Tiền Sinh Y Duyên, 

(2) Vật Tiền Sinh Duyên, 

(3) Vật Tiền Sinh Quyền Duyên, 

(4) Vật Tiền Sinh Bất Tương Ưng Duyên, 
(5) Vật Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên, 

(6) Vật Tiền Sinh Bất Ly Duyên, 


Làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian với nhau, với mãnh lực duy nhất 
một cách đặc biệt của Vật Tiền Sinh Y Duyên. 


# Trong phần Pàli điều thứ bảy, tám, chín, mười: về phân tích Câu và Chỉ Pháp đều 
tương tự với phần Plì điều thứ 6. với mọi trường hợp. chỉ có việc thay đổi tên gọi mà 
thôi 


Ÿ Trong phần Pàlì điều thứ mười một: “Wøm ràpam'” làm Aniyamakammapada: Câu 
Tạo Tác Bắt Định, là Câu không được chỉ rõ chính xác nội dung là /ogi Sắc nào, chỉ cho 
bi được là làm Pháp Năng Duyên, giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Sở Duyên theo nền tảng 
tở thành nơi nương sanh. ọ 

Tuy nhiên sẽ như thế nào cũng còn tùy, có thê quán sát biệt được ở ø#upada: Câu 
Chủ Từ, là *Manodhàtn ca manovinnànadhàt ca”~ đó là người nương sanh nên sẽ biết 
được rả táng “Yaw răpaw” này chính là Sắc Ý Lậi, tức là Sắc Ý Vật đồng câu sanh với cái 
Tâm sanh trước trước. như là Tâm Tái Tục v.v. (theo các nhà Chú Giải cô điển), hoặc 49 
Sắ: Ý Vạ ât ở thời gian Trụ (heo các nhà Chú Giái sau này). 

ẨSsaya làm Kirjyawisesanapada:. trình bày đến việc làm cho Tam Tướng hiện bảy 
Èn rò ràng, trình bày cho biết đến việc sanh khởi của Pháp Sở Duyên là có sự nương 
Sanh 

*Manedhàtw Ca tanovinnànadhain ca làm Kattupada: Cảu Chủ Từ, trình bày cho 
lết đến Pháp nương vào Ý Vật mà sanh khởi, là Ý Giới và Ý Thức Giới. 
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jpada kattuvàcaka -- Củảu có tiêm lực hành động, trình 


Lawami làm 2Ìkhayàtak 
anh khởi của Pháp Sở Duyên. 
| Tam rìpam làm /Wiyamakafupada: Cảu Chủ Từ xác định, là Câu chỉ rõ một cách 
chính xác đến Pháp Năng Duyên. Theo chỗ được trình bày là rùpam trở thành, 
| Alniyamakammapada: Câu Tạo Tác bất định, chỉ pháp tức là Sắc Ý Vật đồng câu sanh 
| với cải Tâm trước trước, có Tâm Tái Tục v.v. hoặc 49 Sắc Ý Vật thời gian Trụ. 
Manodhàtu ca tmranovinHanadhatu ca amsampattfakdiartcd dhamunànam làm 
Sampadànapada:. Câu Liên Hệ, trình bày cho biết đến Pháp Sở Duyên, là 3 Ý Giới, 72 
Ý Thức Giới, 52 Tâm Sở (trừ 4 Tâm Quả Vô Sắc Giới). ¬ 
4issayapaccayena làm Karanapada: Cảu Chế Tác, trình bày cho biết đên những 
mãnh lực Duyên làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian vừa theo sự việc được 
hiện hành. 


bày cho biết đến vi 


/ật đồng câu sanh với cái Tâm sanh trước trước, hoặc 49 Sắc Ý Vật thời 
gian Trụ làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với Ý Giới và 72 Ý Thức Giới có Tâm Hữu Phần 
thứ nhất v.v. ở trong Cõi Ngũ Uấn, hoặc Sắc Ý Vật đồng câu sanh với cái Tâm thứ ¡7 
đêm thụt lùi lại kê từ Tâm Từ khởi đi, làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với 16 Tâm hiện đang 
sanh, kể từ Tâm Tử khởi đi, thì có được 5 Duyên làm việc giúp đỡ ủng hộ trong sát na đó. 
là: 


(1) Vật Tiền Sinh Y Duyên, 

(2) Vật Tiền Sinh Duyên, 

(3) Vật Tiền Sinh Bất Tương Ưng Duyên, 
(4) Vật Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên, 

(5) Vật Tiền Sinh Bắt Ly Duyên. 


2/ Nêu Sắc Ý Vật đồng câu sanh với cái Tâm mả đếm thụt lùi ngược lại về sau 17 sát nả 
| kê từ Tâm Tử khởi di, làm thành Cảnh Duyên, làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với Tâm Khai 
' Ÿ Môn, 5 Tâm Đông Lực Cận Tử, 2 Tâm Na Cảnh (/heo các nhà Chú Giải có điền), hoặc 
: 49 Sắc Ý Vật thời gian Trụ (/heo các nhà Chú Giải sau này) làm thành Cảnh Duyên, làm 
| việc giúp đỡ ủng hộ đối với Tâm Khai Ý Môn, 7 Tâm Đồng Lực trong thời Bình Nhựt. và 


Š Tâm Đông Lực trong thời Cận Tử và Tâm Na Cảnh, thì có được 6 Duyên giúp đỡ unš 
hộ trong sát na đó, là: ' 


Ỉ (1) Vật Cảnh Tiền Sinh Y Duyên, 

Ỉ (2) Cảnh Duyên, 
(3) Cảnh Tiền Sinh Duyên, 
(4) Vật Cảnh Tiền Sinh Bát Tương Ưng Duyên, 
(Š) Vật Cảnh Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên, 
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(6) Vật Cảnh Tiên Sinh Bắt Ly Duyên, 


+/ Nếu SẮC Ý Vật đồng cầu sanh với cái Tâm mà đêm thụt lùi ngược lại về sau 17 sát na 
Ế từ Tâm Tử khơi đi, hoặc ké vn Y Vật thời gian Trụ khi được đón nhận sự lưu ý quan 
tâm, làm thành Vật Cảnh Duyên, tức là làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với 5 Tâm Đồng Lực 
cận Từ căn Tham, hoặc 7 Tâm Đông Lực căn Tham trong thời Bình Nhựt, thì có được 7 
Duyên giúp đỡ ủng hộ trong sát na đó, là: 


(1) Vật Cảnh Tiền Sinh Y Duyên, 

(2) Cảnh Duyên, 

(3) Cảnh Trưởng Duyên, 

(4) Cảnh Cận Y Duyên, 

(5) Cảnh Tiền Sinh Duyên, 

(6) Vật Cảnh Tiền Sinh Bắt Tương Ưng Duyên, 
(7) Vật Cảnh Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên, 

(8) Vật Cảnh Tiền Sinh Bất Ly Duyên. 


LỜI GIẢI THÍCH 


Trong phần Pàlì điều thứ nhất đến thứ năm, là trình bảy đến Cư Sanh Y Duyên, có 
cũng một nội dung tương tự với Cầu Sanh Duyên. 

Đối với phần Pàli điều thứ sáu đến thứ mười, là trình bày đến V@( Cảnh Tiền Sinh Y 
Duyên, và có nội dung như tiếp theo đây: 

Sự việc các nhà Chú Giải cỗ điển đặc biệt chỉ chọn lầy Nhãn Thanh Triệt Trung Thọ, 
Nhĩ Thanh Triệt Trung Thọ, Tỷ Thanh Triệt Trung Thọ, Thiệt Thanh Triệt Trung Thọ, 
Thân Thanh Triệt Trung Thọ làm H4 Tiền Sinh Y Duyẻ các Ngài giữ lây cả Ngũ 
Sắc Thanh Triệt Trung Thọ đồng câu sanh với nhau và xúc với Ngũ Cảnh, và khi 
S diệt thi cũng sẽ đồng cùng diệt. Còn 48 Sắc Thanh Triệt khác còn lại, cho dù khi đến 
tp xúc với Cảnh cũng vẫn còn tồn tại hiện bảy. : 

Rằng khi tính theo tuổi thọ, một vài Sắc Thanh Triệt gọi là Nga Độn Thọ Sắc Thanh 
Mãi (Mandàywkapasàdarùpa ~ tuổi (họ lân đài) thì được điệt mắt trước Cảnh. Một vài 
Sắc Thanh Triệt gọi là Phi Noa Độn Thọ Sắc Thanh Triệt (Amandàyukapasàdarùpa — 
ti (họ Áhông dài) lại diệt mắt sau Cảnh. 

Do đó, các Ngài mới không sắp đặt vào Với Tiền Sinh Y Duyên. : 

- Yê phần các nhà Chú Giải sau này thì có sự nhận thây răng việc sanh khởi rồi hiện 
Hũ từ nợi những Sắc Thanh Triệt này, là không phải sanh khởi rồi hiện hữu theo hàng 


oạ : Tn tự ¡ và hiện hữ à 
»ã "hưng bất luận trường hợp nào, cũng chỉ là cùng nhau sanh khởi và hiện hữu thành 
4E nhóm, 
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Do dó, Tâm Ngũ Song Thức Giới khi sanh khởi cần phải nương vào những Sắc 
Thanh Triệt nảy mà khởi sanh, không thẻ nào lựa chọn và chỉ dích danh cái nào hiện hữu 
trong nhóm đó trở thành chỗ nương sanh được, mà phải nương vào cả 49 Sắc Thanh Triệt 
thởi gian Trụ đặng sanh khởi. 

Lấy ví dụ như việc đánh quẹt lửa để châm thuốc lá, ngọn lửa dính liền ở đầu cây 
diêm. Khi sẽ nói theo Tổng Hợp Sắc (Ràpakalàpa) hay một Nguyên Tử (Paramànà), sẽ 
cỏ thê lên đến hàng chục ngàn Tổng Hợp Sác hoặc hàng c ục ngàn Aguyên Tử. 

Do đó, trong sát na châm thuốc lá thì coi như là trong số lượng hàng chục ngàn Tổng 
Hợp Sắc hoặc hàng chục ngàn Äøuyên Tứ đó, sẽ có một Tổng Hợp hoặc một Nguyên Tứ 
lửa trong tông số lượng đó, sẽ làm cho thuốc lá cháy được. 

Ngoài ra với trường hợp khác, thì sẽ không thê nảo làm cho thuốc lá cháy được như 
vậy, mà chính là tất cả những 7ổng Hợp hay những Aguyên 7 lửa làm cho thuốc lá mới 
được cháy lên 

Do đó, các nhà Chú Giải sau này mới lấy hết 49 Sắc Thanh Triệt thời gian Trụ làm 
thành Vật Tiên Sinh Y Duyên của Tâm Ngũ Thức Giới đang sanh. 


Trong phần Pảii điều thứ mười một Wam ràpam nỉssàya manodhàiu cả 
manovinnànadhàtw ca vattamti v.v. là trình bày đến Vật Tiền Sinh Y' Duyên và Vật Cảnh 
Tiên Sinh Y Duyên, hiện hữu hai thẻ loại Chỉ Pháp, là: 


1⁄ Theo phần các nhà Chú Giải cỗ điển đề cập đến Sắc Ý Hựi sanh khởi động câu sanh 
với cái Tâm trước trước làm thành Lật Tiên Sinh Y Năng Duyên, và cái Tâm sanh sat 
sưu làm Vặt Tiên Sinh Y Sở Duyên. 
2/ Theo phần các nhà Chú Giải sau này đề cập đến cứu /à 49 Sắc Ý Vật thời gian Trủ 
làm Vật Tiên Sinh Y Năng Duyên và cải Tâm sanh sau sau làm Vật Tiền Sinh Y SỞ 
Duyên. 

Do đó, trong sát na Tâm Khai Ý Môn sanh khởi thì sự hiện hành từ nơi Năng Duyên 
và Sở Duyên theo cả hai phần sẽ có sự khác biệt nhau, như sau: 


* Với Vật Tiền Sinh Y Đuyên ( ƑfAHIh tupur6jàfeiSs4yapaccaya): 
+ Nhà Chú Giải cổ điến lấy Sắc Ý Vật sanh khởi đồng câu sanh với sát na Sanh củã 
Tâm Hữu Phản Quá Khứ làm thành Vật Tiền Sinh Y Năng Duyên, Tâm Hữu Phần Rúng 
Động lảm Sở Duyên. 

Sắc Ý Vật sanh khởi đồng câu sanh với sát na Sanh của Tâm Hữu Phần Rúng Độnš 
làm Vật Tiên Sinh Y Năng Duyên, Tâm Hữu Phần Dứt Dòng làm Sở Duyên. 

Sắc Ý Vật sanh khởi đồng câu sanh với sát na Sanh của Tâm Hữu Phần Dứt Dòng 
làm Vật Tiền Sinh Y Năng Duyên, Tâm Khai Ý Môn làm Sở Duyên. 

Sắc Ý Vật sanh khởi đồng câu sanh với sát na Sanh của Tâm Khai Ý Môn làm Vật 
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Tiền Sinh Ý Duyên. cái Tâm Đồng Lực thứ nhất làm Sở Duyên, 
¡ên 9 7 


+ Anà Chủ Giái saw này lây cả 49 Sắc Ý Vật đang hiện hữu vào thời gian Trụ và sanh 

thới dòng câu sanh lo cả 3 sát na của cái Tâm sanh trước trước của Tâm Hữu Phân Quá 

Khú. làm Vật Tiên Sinh Y Nẵng Duyên. Tâm Hữu Phần Quá Khứ làm Sở Duyên. tức là 

nương sanh VàO những 49 Sắc Y Vật này, 

- 49 Sắc Y Vật đang hiện hữu vào thời gian Trụ và sanh khởi đồng câu sanh với cả 3 
sát na của Tâm sanh trước trước của cái Tâm Hữu Phần Rúng Động, làm Vật Tiền 
Sinh Y Năng Duyên. Tâm Hữu Phần Rúng Động làm Sở Duyên, tức là nương sanh 
vào những 49 Sắc Ý Vật này. 

- 40 Sắc Ý Vật đang hiện hữu vào thời gian Trụ và sanh khởi đồng câu sanh với cả 3 
sát na của Tâm sanh trước trước của Tâm Hữu Phần Dứt Dòng, làm Vật Tiền Sinh 
Y Năng Duyên. Tâm Hữu Phần Dứt Dòng làm Sở Duyên, tức là nương sanh vào 
những 49 Sắc Ÿ Vật này, 

- 49 Sắc Ý Vật đang hiện hữu vào thời gian Trụ và sanh khởi đồng câu sanh với cả 3 
sắt na của Tâm sanh trước trước của Tâm Khai Ý Môn, làm Vật Tiền Sinh Y Năng 
Duyên. Tâm Khai Ý Môn làm Sớ Duyên, tức là nương sanh vào những 49 Sắc Ý 
Vật này. 

- 49 Sắc Ý Vật đang hiện hữu vào thời gian Trụ và sanh khởi đồng câu sanh với cả 3 
sắt na của Tâm sanh trước trước của Tâm Đồng Lực thứ nhất, làm Vật Tiền Sinh Y 
Năng Duyên. Tâm Đồng Lực thứ nhất làm Sở Duyên, tức là nương sanh vào những 
49 Sắc Ý Vật này. Và như thế tiếp tục đi mãi mãi. 

Mư đã được đề cập đến, sự hiện hành từ nơi Sắc Ý Vật theo các nhà Chú Giải cổ 

điền là sự sanh khởi và hiện hữu ni tiếp nhau theo hàng loạt, là sơi ðiệt với thực tính. 

Đôi với các nhà Chú Giải sau này, sự hiện hành và hiện hữu thành từng nhóm, tương tự 

với ngọn lửa là của hàng trăm ngàn vô số lượng Tổng TIợp hoặc của hàng trăm ngàn vô 

Sð lượng Nguyên 7i hình thành, như đã được tỷ dụ ở phần trên. 


È Hi Vật Cảnh Tiền Sinh Y Duyên (VuthàraimimaHapurejàtanissayapaccaya): 

T Nhà chú Giải cổ điển chỉ đặc biệt đề cập đến Sắc Ý Vật sanh khởi đồng câu sanh với 
šl Tâm thứ 17 đếm thụt lùi lại kể từ Tâm Tử khởi đi, là như vậy vì các Ngài nhìn thấy 
c Ý Vậi hội đủ cả bốn trạng thái là: Fđ! (W@#thu), Canh (Ìramumana), Tiên Sinh 
nh, 05h Y Chỉ (Vissaya), là sẽ hình thành được một Sắc Ý Vật, vì lẽ trong khoảng 

Đ*v luận một Sắc Nghiệp nào cũng không sanh nữa. : ` 

Nụ ° đó, Tâm Lộ Trình sanh khởi trong khoảng thời gian này, ngoài ra khỏi 10 Tâm 
l..: Thức, sẽ cần phải nương vào Sắc Ý Vật đồng câu sanh với cái Tâm thứ 17, 
lục” Sắc Y Vật sanh khởi đồng câu sanh với cả 3 sát na của cái Tâm trước trước, 
thể hội đủ cả bồn trạng thái. Một cách tổng quát, có thê chỉ có một thể loại là 7i; 


Tần, 
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Sinh (Purejàfa) của Tâm Lộ Trình sau sau. 
Đối với cả hai thể loại là V¿¿ (Fewhu) và Y Chỉ (Wissaya) một cách tổng quát là 


không thể đặc biệt hình thành tự bản thể được. Còn phần Củnh (Ìramrnana) bất luận 
Sắc Ý Vật nào làm thành Cảnh của Tâm Khai Ý Môn rồi Tâm Đồng Lực, Tâm Na Cảnh 
sanh tiếp nối. cũng phải có chính Sắc Ý Vật này làm thành Cảnh. Những Sắc Ý Vật khác 
sẽ không thê đền làm thành Cảnh được, như thế chỉ có một trạng thái duy nhất là Tiên 
Sinh (Purejàfa). 

Do đó, Sắc Ý Vật sanh khởi đồng câu sanh với 
sau 17 sát na kể từ Tâm Tử khởi đi, mới được sắp thành V Cánh Tiên Sinh Y Năng 
Duyên. Tâm Khai Ý Môn, Tâm Đểng Lực Dục Giới, Tâm Na Cảnh, 2 Tâm Thần Túc 
“Thắng Trí sanh trong Lô Trình Cận Tử làm Sở Duyên. 

Theo như lời để cập này, là việc giải thích theo quan kiến của nhà Chú Giải cô điền, 
vì lẽ các Ngài thấy rằng Sắc Ý sẽ chỉ có thể làm thành Cảnh và làm thành Vi, là Sắc 
Ý Vật chỉ sanh khởi trong thời Cận Tử. Đối với Sắc Ý Vật sanh trong thời bình nhật thì 
không thê làm thành Cản# và làm thành V2, tức là không thể làm thành Vật Cánh Tiển 
Sinh Y Duyên. 


ái Tâm mà đêm thụt lùi ngược lại về 


+ Đổi với nhà Chú Giải sưu này có sự nhìn thấy Sắc Ý Vật sẽ được làm thành Cảnh và 
làm thành V2, không phải chỉ duy nhứt trong thời Cận Tử, và cũng không phải đặc biệt 
chỉ có một Sắc Ý Vật đồng câu sanh với cái Tâm đầu tiên. 

Cũng có thê là trong thời bình nhựt, và cả 49 Sắc Ý Vật đang hiện hữu ở thời gian 
Trụ và sanh khởi đồng câu sanh với eä ba sát na của cái Tâm trước trước, cũng làm thành 
Cảnh và làm thành Hi, tức là làm được Vật Cảnh Tiền Sinh Y Duyên. 

Tắt cả là như vậy, cũng là vì một số lượng người trong rất nhiều người, cũng có trong 
thời Bình Nhật, cũng có trong thời Cận Tử, cũng có thể có sự quán sát Sắc Ý Vật với 
Niệm Tỉnh Giác. hoặc cũng có việc nghĩ tưởng đến Ái Dục, Ngã Mạn, Tà Kiến, Sân Hàn. 
Sĩ Mê. bởi vì hiện hữu trong một bộ phận. 

Còn 49 Sắc Ý Vật trong thời gian Trụ làm thành Cảøb, làm thành ớt, là vì có SỨ 
sanh khởi và hiện hữu thành từng nhóm. Không thể sanh khởi và hiện hữu thành từng 
bàng dãy như buồng chuối, hoặc từng lớp lớp như cánh hoa sen. 

Với nhân nảy, sẽ phải lấy một Sắc Ý Vật làm thành Cảnh, làm thành 4y của một Cử 
Tâm, và cái Tâm này không thẻ lại có một Sắc Ý Vật khác hiện hành làm thành Cảnh, 
làm thành J⁄4/ được, mà cả 49 Sắc Ý Vật mới có thể làm thành Cảnh, làm thành Vật. 


Nhà Chú Giải cô điền trình bảy sắp đặt việc làm thành lậr Cảnh Tiên Sinh V DigÈ! 
đặc biệt chỉ là trong Lộ Trình Cận Tử của năm hạng người Phúc Lộc Thăng. Trí 
(Abhinnalàbhipuggdla) (gồm có một Phàm Tam Nhân, bón Quả) sanh khởi tiếp xiờ! k 
việc thị hiện Tản Tiúc Thắng Trí hoặc trong Lộ Trình Thần Túc Thắng Trí rồi Tử: Ý 
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gong Lô Trình Khi của 8 hạng người thường nhiên (bốn Phàm, bốn Quả) chẳng phải 
c Thắng Trí £ 
ới Thân Túc Thăng Tri sanh khởi trong thời Bình Nhựt và Lộ Trình Ý Môn sanh 
g thời Bình Nhựt, không thê làm thành H/ Cảnh Tiên Sinh Y Duyên được. bởi 
“at sanh khởi trong thời Bình Nhựt không thề làm cả hai Cảnh và tật trong cùng 
gian. hư đà sát nữ nghĩ đến Ý Vật rồi tiến hóa Thiền Quán hoặc nghĩ đến Ý 
Ji rồi có những Sự hoan hỷ duyệt ý, hoặc có những sự khổ tâm buẳn lòng. 
` ý Vật đồng câu sanh với sát na Sanh của Tâm Hữu Phẫn Dứt Dòng, được làm thành 
Cảnh và làm thành Vá của Tâm Khai Ý Môn, nhưng không được làm thành V4 và làm 
thành Cdø của Tâm Đông Lực và Tâm Na Cảnh. Chỉ có thể duy nhất làm thành C¿»# 
của Tâm Đông Lực và Tâm Na Canh, vì Ý Vật làm thành J4 của Tâm Đông Lực thứ Ì. 
tức là Ý Vật sanh khởi đồng câu sanh với sát na Sanh của Tâm Khai Ý Môn. chăng phải 
Ý Vật sanh khởi đồng câu sanh với sát na Sanh của Tâm Hữu Phần Dứt Dòng. 

Do đó, mới không làm được Tiển Sinh Duyên của cái Tâm Đông Lực thứ l mà 
chỉ làm được duy nhất Cứnh Tiên Sinh Duyên. 

Trong Duyên này cần phải biết đến, được làm thành Vật, được làm thành Cảnh, nên 
được gọi là V@t Cả»nh Tiên Sinh Y Duyên. 


phúc Ù 
Dôi Y 


Một trường hợp khác, Lộ Trình Ý Môn và Lộ Trình Thắng Trí sanh khởi trong thời 
Binh Nhựt, không thể chỉ có một Sắc Ý Vật làm chỗ nương tựa và làm thành Cảnh của 
Tâm Lộ Trình trong, suốt cả Lộ Trình, mà đặc biệt phải có từng mỗi Ý Vật với từng mỗi 
cái Tâm, 
Ví như trong Lộ Trình Ý Môn, Ý Vật làm chỗ nương tựa và làm thành Cảnh của Tầm 
Khai Ý Môn, tức là Ý Vật sanh khởi đồng câu sanh với Tâm Hữu Phần Dứt Dòng, và Ý 
Vật làm chỗ nương tựa và làm thành Cảnh của Tâm Đông Lực thứ nhất, tức là Vật 
sanh khởi đồng câu sanh với Tâm Hữu Phần Dứt Dòng. 
Và như thế, đi mãi cho đến Ý Vật làm chỗ nương tựa và làm thành Cảnh với cái Tâm 
thứ 2 của Tâm Na Cảnh, tức là Ý Vật sanh khởi đồng câu sanh với cái Tâm Na Cảnh thứ 
Ì.Kửi hiện hành như vậy, Ý' Vật làm thành Cảnh của Tâm Khai Ý Môn với Tâm Dông 
LC, còn Tâm Na Cảnh thì lại một Ý Vật khác biệt. : 
Trong Lộ Trình 'Thắng Trí cũng cùng một phương thức, là Y Vật làm chỗ nương tựa 
| Mụ làm thành Cảnh của Tâm Khai Ý Môn, và với Ý Vật làm chỗ nương tựa và làm thành 
| CẢNh của Tạm Thắng Trí, thì chăng phải cùng một Ÿ Vật. độc 
|. Như thế, Ý Vật làm thành Cảnh của Tâm Khai Ý Môn, với Ý lật Lm thành Cảnh của 
thụ n6 Trí thường khác biệt nhau trong cùnẽ MU | v4) _ Tu “An 
tân ra ược trình bày rồi. 7“UÒông hưởng bởi những sở tn ninÌi KP siết Tim 
IM Đoán Định thì Cảnh của Tâm Đồng Lực. Tâm Na Cảnh cũng thường phải đi 
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theo Cảnh đó, và cũng không thể có Cảnh khác biệt được. Ngoại trừ chỉ duy nhất 
trong Lộ Trình Đắc Đạo và Lộ Trình 'Vhập Thiên Quả thì lại có Cảnh khác biệt nhau, 
Lới nhân này, Lật Cảnh Tiền Sinh Y Duyên mới không thể hiện hành trong thời Bình 
Nhật. 

Còn trong Lộ Trình Cận Tử, Sắc Nghiệp là Ý Vật đồng câu sanh với sát na Sanh của 
cái Tâm thứ 17 đêm thụt lùi lại kế từ Tâm Tử khởi đi, và không khởi sanh tiếp nữa. Do 
đó, trong khoảng giữa 16 cái Tâm trước khi đến Tâm Tử, mới không có Ý Vật làm chỗ 
nương tựa, và làm thành Cảnh sanh khởi một cách đặc biệt hơn nữa. Chỉ có thể duy nhất 
là Ý Vật sanh khởi đồng câu sanh với cái Tâm mà đếm thụt lùi ngược lại về sau l7 sát na 
kể từ Tâm Tử khởi đi, làm chỗ nương tựa và chỉ làm thành Cảnh của Tâm Lộ Trình Cận 
Tử, và như thế Tâm Lộ Trình sẽ làm Mật Cảnh Tiền Sinh Y Duyên và đặc biệt duy nhất 
chỉ hiện hành trong Lộ Trình Cận Từ. 

Với ý nghĩa như đã được trinh bày như vậy, là ý kiến của các nhà Chú Giải cô điển, 
tuy nhiên với các nhà Chú Giải thông, suốt Tam Tạng và có sự hiểu biết thực tính, như 
nhà Chú Giải Đại Trưởng Lão LEDI MAHÀ THERA — và 
MATTHLÌNAS/ÀRAP.ADÌPAANÌ, v.v, quyết định một cách quả quyết rằng ý kiến của nhà 
Chú Giải cô điên đã trình bày vì có sự hiều biết là Ý Vật làm chỗ nương tựa của cái Tâm 
sau, cũng chỉ là duy nhất một Ý Vật, tức là chính Ý Vật sanh khởi đồng câu sanh với sát 
na Sanh của cái Tâm sanh trước trước. 

Điều này các nhà Chú Giải nói lời phản bác rằng Ý Vật sẽ làm chỗ nương tựa của cải 
Tâm sau sau, chăng phải chỉ là một Ý Vật đồng câu sanh với cái Tâm sanh trước trước, 
tuy nhiên Ý Vật mà sanh trước vẫn chưa diệt mất, là đang vào thời gian Trụ. thì tất cả 
những Ý Vật làm được € lỗ nương tựa của tất cả cái Tâm sau. Trong phần Pàlì và Chú 
Giải cũng không bày tỏ răng các Ngài trình bày một cách hạn định sắp đặt như vậy. 

Do đó, xin nên hiểu biết rằng Ý Vật đã sanh trước và vẫn chưa diệt mắt, chính là sÊ 
lượng 49 Sắc đang còn hiện hữu, làm được chỗ nương tựa cho những cái Tâm sanh sâu: 


Răng theo Cảnh thì cũng cùng một phương thức, theo các nhà Chú Giải cổ điển hiểu 
biết răng Ý Vật làm thành Cảnh của Tâm Đoán Định, với Ý Vật làm thành Cảnh của Tâm 
Đông Lực, Tâm Na Cảnh cũng phải là một Ý Vật mà thôi, không thê có từng mỗi Ý Vật 
được. và sự hiểu biết theo phương thức này quả thật không đúng, đẫn. 

Các Ngài quá quyết rằng bất luận người nào nghĩ đến Ý Vật rồi tiền tu Thiền Quán: 
hoặc nghĩ đến Ý Vật rồi có sự hoan hỷ, duyệt ý, hoặc là khô tâm, buồn lòng, v.V. hoặc 
cũng có thẻ trong sát na thị hiện Thần Túc Thắng Trí với việc nghĩ đến xéc thân uể ổ trượt 
cùng với Ý ậr thì Tâm Lộ Trình Ý Môn hoặc Tâm Lộ Trình Thắng Trí sanh khỏi 
Tâm Đoán Định thường quán sát Cảnh là Ý Vật, và những Tâm sanh sau sau là: Tâm 
Đông Lực, Tâm Na Cảnh hoặc là Tâm Chuân Bị, Tâm Cận Hành, Tâm Thuận Tùng. Tâm 
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xyấn Tộc hoặc là Tâm Thăng Trí cũng thường tiếp thâu lấy Ý Vật làm thành cùng một 
chu 
Cảnh 
Những Lộ Trình Tâm này không có khả năng chọn lựa một cách đặc biệt Ý Vật nào 
làm thành Cảnh được, đi vì trong sát na Ý Vật sanh khởi với mỗi cái Tâm, sát na đó 
: vú na Thừa Kê (Santatikhana), tức là làm thành dãy nối tiếp nhau không gián 
đạn. D0 đó, những cái Tâm này mới không có khả năng sẽ lựa chọn theo sự duyệt Ý 
lẫn Tâm Doán Định lây Y Vật này làm thành Cảnh, Tâm Đỗng Lực lấy Ý Vật kia làm 
tành Cảnh, và Tâm Na Cảnh lây Ÿ Vật nọ làm thành Cảnh như vậy được, mà chỉ có thê 
là những Tâm này lây Y Vật làm thành một Cảnh như nhau. 


như nhau. 


Ví như một người đang nhìn xem một đàn kiến vàng. Những con kiến vàng đang đi 
thành một đoàn với nhau, có số lượng rất nhiều vô số. Trong sát na đang nhìn xem kiến 
vàng như thế, Lộ Trình Nhãn Môn và Lộ Trình Ý Môn Na Tùng Lưu Hành 
(Tudanuvaffikaanodvàravithì) thường sanh khởi, bởi có kiến vàng làm thành Cảnh. 
Trong sát na đó, Tâm Đoán Định, Tâm Đồng Lực và Tâm Na Cảnh không có khả năng 
tiếp thâu Cảnh một cách đặc biệt được, nói đến là Tâm Đoán Định tiếp thâu con kiến 
àm thành Cảnh, Tâm Đồng Lực tiếp thâu con kiến vàng kia làm thành Cảnh, và 
Tâm Na Cảnh tiếp thâu con kiến vàng nọ làm thành Cảnh, thường không thê hiện hành 
như vậy được. 

Khi là như thế, sẽ không thể gọi tên Cảnh của Tâm Đoán Định với Cảnh của Tâm 
Đông Lực và Cảnh của Tâm Na Cảnh một cách khác biệt với nhau được. bởi vì những Lộ 
Trình Tâm này đang quán sát và tiếp thâu cùng một loại Cảnh như nhau, chính là kiến 
vìng, chăng phải tiếp thâu từng mỗi loại Cảnh sai khác nhau. 


Hoặc một trường hợp khác, trong sát na người ta đang nhìn xem một đốm lửa. Ánh 
Đ đang hiện bảy thường có sự sanh diệt suốt thời gian, tức là ánh lửa cũ diệt đi, ánh lửa 
tới sanh khởi và hiện hữu như vậy liên tục. Tuy nhiên trong sát na đang nhìn xem đó, 
_- ta không có khả năng sẽ biết được rằng ánh lửa nảo là ánh lửa cũ và ánh lửa nào là 

Ha mới, bởi chính vì sár »„a Thừa Kể của ánh lửa. 

Do đó, Vậy Cảm Tiểu Sinh Y Duyên mới hiện hành được trong Lộ Trình Ý Môn - 
Nho ¡nh Hiển (Hibhùràrammana) sanh trong thời Bình Nhựt, và Lộ Trình Thần Túc 
Š !Í trong thời Bình Nhựt. 

lộ Cảnh Tiềm Sinh V Duyên cũng làm được một cách đặc biệt trong Lộ Trình Cận 
tảbg __ hạng người /Öúc Lộc Thăng Trí (Phàm Tam TNHẠN tệ bồn Me Q4). như 
uy 2n là: Ngài Xá Lợi Phát (Sàrjpull4), Ngài Mục xiên Liên (Moggallàna), Ngài 

Ko km 'tàtayø đã hiện bày một cách rất rõ ràng, và Ngài .4 Nha TM Trần Như (2Ánnà 

)› Ngài -Ảnanđa, cà hai Ngài này cũng hiện bảy một cách rõ ràng. 
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Và trong Lộ Trình Cận Tử của hạng người thông thường (bốu Phàm, bốn Thánh 
Quả), chăng phải PÖuic Lộc Thắng Trí, tức là bất luận một người nào trong số lượng hàng 
ngản người. trong thời gian cận từ có thê có v tiến tu Thiền Quán, quán sát Sắc Ý Vật 
với Niệm Tỉnh Giác, hoặc cũng có thê có việc nghĩ tưởng đến Ái Dục. Ngã Mạn, Tà 
Kiên, Sân Hận, Sĩ Mẹ, vi hiện hữu trong thành phần của một nhóm (Kø/thàsa — bộ phận). 

Lật Cảnh Tiền Sinh V Duyên hiện hành trong thời Bình Nhật, nêu là hàng Phàm 
Nhân, như là Đẻ Bà Đạt Đa (Devadara) biên hóa thành một bé trai, hoặc một con rắn 
cuộn tròn có 4 thân hình, một thân hình có đủ cả tay và chân, một thân hình có cô. một 
thân hình có cái mũ đội trên đầu, một thân hình đắp y vai trái, từ trên hư không với thân 
quản chặt hình con rắn và hạ xuống ngự trên đùi của Vua 44 .Vk Thể (4jàfasaw). 

Ba anh em Án Sĩ, Ngài Kàfa Devindàpasa là người có Thiền Na cao siêu, chứng 
được Ngũ Thăng Trí, Bát Định, có nhiêu thân thông, theo thông thường sẽ bay lên trên 
hư không, ngay giữa ban trưa, hoặc nghi ngơi cho được khỏe khoắn, hoặc thưởng luôn đi 
đến Côi Đao Lợi Thiên. Ngài Phạm Thiên 8a#à cũng có nhiều thần thông 

Với các bậc Vô Sinh, bậc Chánh Đảng Giác lập ý hiện bày Song Đối Thắng Trí. 
Ngài Cửa Panthaka thị hiện vô số thần thông. Ngài Ä⁄e Kiển Liên hàng phục rồng 
gài Pindolabhàra bay lên hư không đề lấy bình bát của nhóm 


chúa Nandopananda. 
người ngoại đạo, v.V. 


WÑarajakàya có ý nghĩa là xác thân được sinh ra với uế trược trong cơ thể, hoặc xác 
thân có uế trược đáng nhờm gớm, hoặc xác thân được sanh ra với mối quan hệ của Mỹ 
Cha tạo tác. 

Raja dịch là cấu uễ, uẾ trược. 

Vẻ những cầu chuyện Thắng Trí có được trình bày trong bộ Kinh “C¿ Nghiệp Xứ 
Chủ Giải - Samathakamunatthànadipanì”, Chương thứ chín, ở đoạn cuối cùng. 


CHÚ GIẢI TÓM LƯỢC VẺ Y CHỈ DUYÊN 


*'\#ssayaHti etthàdi /Nissay@”~ Tắt cả Pháp Sở Duyên thường nương nhờ vào Pháp 
Thực Tính này, do đó Pháp Thực Tính này gọi là Y Chỉ, là Pháp trở thành nơi nương nhờ 
của tất cả Pháp Sở Duyên 

“Adhidhànakàravasena và nissàyakàravasena và paccayuppannadhiamuehi sìV4f° 
nissìateti /Vissay0”~ Tất cả Pháp Sở Duyên nương nhờ theo trạng thái kiên cô hoặc 
theo trạng thái nương tựa, gọi là Y Chỉ. 

*4dhiwhànàkarena Aissàyakàrcna ca wpakàrako dhawuno Nissayapaccayø ”- Pháp 
giúp đỡ ủng hộ theo trạng thái kiên cố và theo trạng thái nương tựa, gọi là Y Chỉ Duyên- 


. 
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Trong Y Chỉ Duyên, tM ngữ “Wissaya — V Chỉ” địch là ch nương tựa, có ý nghĩa là 
pháp SỬ Duyên nương nhờ vào Pháp Năng Duyên, do đó Pháp Năng Duyên mới được 
sọi tên là Y Cð¡, tức là có mãnh lực giúp đỡ ủng hộ thành chỗ nương tựa của tất cả Pháp 


sở Duyên và việc giúp đỡ ủng hộ thành chỗ nương tựa này có được hai thể loại. là: 


1/ Thành chỗ nượng tia theo trạng thúi vững chắc: gọi là “⁄4dhiwhànàkàra — Trạng 
ải kiên cố” có ý nghĩa là Pháp Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ cho Pháp Sở Duyên được 
nương sanh đề thực hiện được chức năng của mình. 

Trong điều này, Ngài tỷ dụ ví như mặt đất thường làm thành chỗ nương tựa của tất cả 
thực vật cho sanh khởi như thể nào, thì Pháp trở thành Y Cj¿ Duyên trong phần “Trạng 
Thái Kiên C\ 'ố” này, tức là Lục Vật có Nhãn Uật, v.v và “Pathavidhàtu — Địa Giới” đ ược 
Lục Vật làm duyên giúp đỡ ủng hộ cho tất cả Tâm và Tâm Sở theo trạng thái vững chắc. 
ập đến là tất cả Danh Pháp, tức là Tâm và Tâm Sở ngay khi sắp sanh khởi phải 
có chỗ nương sanh mới được sanh khởi, không thể nào sanh khởi được một cách bất 
thường, không khi nào sanh khởi mà không có chỗ nương sanh, ví như ngay khi khởi 
xanh việc thấy, có ý nghĩa là Tâm ở Lộ Trình Nhân Môn trong nhiệm vụ làm việc thấy 
cũng phải nương vào Nhãn Thanh Triệt. tức là “Vahwrùpa — Sắc I làm thành chỗ 
vững chắc thì sẽ làm cho việc thấy được sanh khởi. 

Và tương tự như vậy ở trong các Lộ Môn khác, tức là thường phải nương vào Sắc Vqr 
làm chỗ nương sanh, như thế đối với Cöi Ngũ Uân thì Lục Sắc Lậi sẽ làm nền tảng nương 
Sinh của tất cả Danh Pháp, 

Còn Đjz Giới thành chỗ nương tựa theo “Trạng Thái Kiên Cô” của Thủy Giới, Hóa 
Giới, Phong Giới và Sắc Y Sinh vì tất cả những Sắc này phải nương vào Địư Giới làm 
fẻn láng mới sẽ được sanh khởi. Nếu như không có Øjø Giới làm nên tảng thì những 
loại Sắc này sẽ không có khả năng sanh khởi và làm dược những chức năng của mình. 

. Do đó, Địa Giới mới được gọi là thành chỗ nương tựa theo Trang Thái Kiên Có của 
'H cả những Sắc còn lại. Khi nêu lên điều tỷ dụ so sánh thì ục Sác Vật và Địa Giới 
được sọ Sánh như mặt đất. Tâm, Tâm Sở, Thủy Giới, Hóa Giới, Phong Giới và Sắc Y 
Šỉnh được so sánh nhự những thực vật, theo điều tỷ dụ đã được nêu lên ở phần trên. 

v⁄ 


Q Thôn: chỗ mưgờng gyg theo trang thái y chỉ: sồi là là ] 
se CÓ ý nghĩa là Pháp Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ cho thành chỗ nương tựa đổi với 
lâI S, % 
_ Đuyện theo, “Trạng Thái Y Chỉ ”. * F 
Tong điều này, Ngải tỷ dụ ví như tắm vải làm thành chỗ nương tựa của bức họa hình 


nhự thé — ñ 1y 9E S2cfs BI 
thế nào thị Pháp trở thành Ÿ Chỉ Duyên trong phân “Trạng Thái Y Chỉ”, tức là Tứ 


issayakàra — Trạng Thái Y 
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Danh Liên và Thúy Giới, Hóa Giới, Phong Giới thì trong từng mỗi phần cua cả Tứ Danh 
Uân sẽ trở thành chỗ nương tựa lần nhau. Ví như bắt luận một Danh Uẫn nảo làm thành 
chỗ nương tựa thì ba Danh Uân còn lại làm thành người nương tựa, hoặc ba Danh Uấn 
làm thành chổ nương rựớ thì một Danh Uần còn lại làm thành người nương tựa, chăng 
hạn như vậy. 

Thay đôi nhau làm c chỗ nương lựa Và người nương tựa nên được gọi là làm thành chỗ 
nương tựa theo trạng thái y chỉ lẫn nhau, do đó được gọi tên là “7rạng Thái Y Chỉ”. 

Còn Thủy Giới, Hỏa Giới, Phong Giới thì từng mỗi thành phần trong cả ba Giới này 
giúp đỡ ủng hộ làm thành chỗ nương tựa lẫn nhau, luôn cả thành chỗ nương tựa của Địa 
Giới và Sắc Y Sinh. 

Tỷ như Thúy Giới làm thành chỗ nương tựa của Địø Giới, Hóa Giới, Phong Giới và 
Sắc Y Sinh. 

Hóa Giới làm thành chỗ nương tựa của Địa Giới, Thúy Giới, Phong Giới và Sắc Y 
Sinh. 

Phong Giới làm thành chỗ nương tựa của Địa Giới, Thủy Giới, Hỏa Giới và Sắc V 
Sinh, chăng hạn như vậy. 
làm thành chỗ nương tựa lần nhau của Sắc Pháp, được gọi là thành chỗ 
nương tựa theo trạng thải y chỉ lẫn nhau, do đó được gọi tên là “7zang Thái Y Chỉ”. 

Khi nêu lên điều tỷ dụ so sánh trong phần này, thì 7#úy Giới, Hỏa Giới và Phong 
Giới được ví như tắm vải, còn Địa Giới và Sắc Y Sinh được ví như bức họa hình, tương 
tự như điều tỷ dụ đã được nêu ở phản trên. 


Việc làm thành chỗ nương tựa của cả hai loại trạng thái như đã được đề cập đến, thì 
điều thứ nhất là “?zạng Thái Kiên Cổ” đặc biệt chỉ được trong Cði Ngữ Uẩn. Còn điều 
thứ hai là “Trạng Thái Y Chỉ" được cả hai, trong Cði Ngữ Uấn và Cõi Tứ Uản. 

Trong Cồi Ngũ , khi đã là Vật Tiền Sinh Y Duyên thì hội đủ cả hai thể loại, trước 
tiên là “Trạng Thái Kiên Cố” kế đó là "Trạng Thái Y Chỉ”. Còn trong Cöi Tứ Uẫn thì 
đạc biệt duy nhất chỉ có “7ang Thái Y Chỉ” bên phần Danh Pháp mà thôi. 

Và sự việc làm thành chỗ nương tựa của cá hai thẻ loại như đã được để cập đến, có 
phản Pàii trình bày trong bộ *Pøwhàngmàùlatikà — Phụ Chủ Giải Căn Phát Thứ” nh 
Sau: 


*“Iaruàadìinam paihaw va adhithànàkàrena pathavìdhàtt sesadhàtùndÐ 
cakkhadàyo ca cakkhuvinnànàdìinam wpakàrakà, ciWakammassa patàdayo via 
nissayàkàrena khandhàdayo tam tam nỉssayànam khandhàđìnam”- Địa Giới là vật 
giúp đỡ ủng hộ cho các Giới còn lại theo trạng thái kiên cố, ví như mặt đất thành chỗ 
nương tựa của thực vật, chăng hạn như vậy. Nhãn Thanh Triệt v.v. thành vật giúp đỡ ún£ 
hộ đổi với tất cả các Thức có Nhãn Thức, v.v. theo trạng thái y chi. Như Tứ Danh Uân 
làm thảnh vật giúp đỡ ủng hộ đôi với Tứ Danh Uân, làm chỗ nương tựa của Tâm, Tâm Sở 
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sí Duyên có hai loại, là: 


LÁP 
(1) Câu Sanh Y Duyên (Sahajàfaniss, 


Ti E 4ÿapaccay4) 
(2) Tiền Sinh Y Duyên (Purgàtaniseayapacouyu,, 


J Câu Sunh Ý Duyên: có ý nghĩa là Pháp Nặn, 
Duyên đồng câu sanh và Pháp Năng 
Duyên. Kết hợp cả hai loại trạng thái 
Sanh Y Duyên ”. 


2) Tiền Sinh Y Duyên: được chia ra làm hai loại, là: 


a. Vật Tiền Sinh Y Duyên (I Vatthuipurejàfaniissayapaccaya), 
b. Vật Cảnh Tiên Sinh Y Duyên (Watthàrammanapurejàtanissayapacea). 


p g Duyên giúp đữ ủng hộ cho Pháp Sở 
Duyên làm thảnh chỗ nương tựa của Pháp Sở 
hiện hữu trong Duyên này, được gọi tên là “Cu 


ạ Lật Tiền Sinh Y Duyên: có ba loại trạng thái, là: 

1. Vật (Vafhw): có ý nghĩa là sắc thần kinh làm thành chỗ nương tựa của Pháp Sở 
Duyên, tức là Lục Vật có Nhãn Hậi, v.v. 

3. Tiền Sinh (Purejàfa): cô ý nghĩa là Pháp Năng Duyên sanh trước Pháp Sở Duyên. có 
Nhân Vật. v.v. 

3. .Y Chỉ (Nissayd): có ý nghĩa là Pháp Năng Duyên làm thành chỗ nương tựa của Pháp 
Sở Duyên, có Nhãn ật, v.v. ý 
Kết hợp cả ba loại trạng thái hiện hữu trong Duyên này, được gọi tên là “F4¿ Tiển 

đỉnh Y Đuyên ”, 


È. Lật Cảnh Tiên Sinh V Duyên: có bến loại trạng thái, là: x : : 
L- Vật (Vaftw): có ý nghĩa là sắc thần kinh làm thành chỗ nương tựa của Pháp Sở 


Duyên, tực là uc J4r có Nhãn Lật, v.A' : áp S 
% Cảng (Ẳramumana): có ý nghĩa là Pháp Năng Duyên làm thành Cảnh của Pháp Sở 
"Duyên, tức là ý J4, ñ 
ˆ Tiên Sinh (Purejàwg): có ý nghĩa là Pháp Năng Duyên sa 
là Ý Vậy 
: › ĐÀ yết ủa Phái 
+ ÿ Chị (issaya): có ý nghĩa là Pháp Năng Duyên làm thành chỗ nương tựa của Pháp 
Sở Duyên, tức là Ý Vi, 
¬ „Kết hợp cả bồn loại trạng thái hiện hữu trong Sử: 
!th Siạp y Đuyên "', 


h trước Pháp Sở Duyên, tức 


n này, được gọi tên là “F4 Cảnh 
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ĐẠI PHẤT THỦ VÀ GIẢNG GIẢI TÔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHẤT THÚ - TẬP1! 


Do như thế, Ÿ C## Đuyên khi được phân tích một cách tỷ mỷ kỹ cảng thì có được bạ 
Duyên là: 


(1) Câu Sanh Y Duyên (Sahajàtanissayapaeeayd), 
(2) Lật Tiền Sinh Y Duyên (Vafthupurdjàtanissayapaccay4), 
(3) Lật Cảnh Tiền Sinh Y Duyên (Vatthàraimmanapurejàfanissayapacca); 


như đã được đẻ cập đến ở phần trên. 


(1 CÂU SANH Y DUYÊN 
(SAHAJÀTANISSAYAPACCAYA) 


Câu Sanh Y Duyên có Danh Sắc làm Pháp Năng Duyên, Danh Sắc làm Pháp Sở 
Duyên. (7m tắt nội dung của Câu Sanh Y Duyên, có hai loại là Pháp Năng Duyên và 
Pháp Sở Duyên. Ca hai loại này trình bày tương tự với Câu Sanh Duyên trong mọi 
trưởng hơi) 


PHÂN TÍCH CÂU SANH Y DUYÊN THEO TRẠNG THÁI, 
GIÔNG, THỜI GIAN VÀ MÃNH LỰC 


Việc giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Sở Duyên của Pháp làm thành Cáu Sanh Y Năng 


Duyên, là: 


* Rằng theo Trang Thái: có hai loại là: đồng câu sanh với Pháp Sở Duyên (Sa#ajàf4), và 
làm chỗ nương tựa của Pháp Sở Duyên (/Wissaya). 
* Rảng theo Chủng Loai: là giống Câu Sanh, ý nghĩa là Pháp Năng Duyên câu sanh Pháp 
Sở Duyên, rồi lại giúp đỡ Pháp Sở Duyên. 
* Răng theo Thời Gian: là thời bình nhựt, ý nghĩa là Pháp Năng Duyên vẫn tổn tại trong 
khoảng thời gian sanh trụ diệt và vẫn chưa điệt mật. 
* Răng theo Mãnh Lực: Câu Sanh Ÿ Đuyên có hai loại mãnh lực là: 
(1) Janakasatfi — Mãnh Lực Xuất Sinh: ý nghĩa là có mãnh lực giúp cho Pháp Sở Duyên 
được sanh khởi. 
(2) LpathambhakasaHfi — Mãnh Lực Bảo Hộ: ý nghĩa là có mãnh lực giúp ủng hộ ch? 
Pháp Sở Duyên được tôn tại. 


(2) VẬT TIỀN SINH Y DU 
(VATTHUPUREJÀTANISSAYAPACCAYA) 


Tác Giá: SADDHAMMAJOTIKA ˆ 


„"” DUYÊN THỨ TẮM: NI55A yạ, |PACCAVA - Y CHj puypy 


Tum lái nội (lung của Lá Tiên Sinh Y Duyên thì có bạ hệ loại, là 


ôn Sinh V Duyên (Efatltuupurejàtsi 
Trong cả ba l Ngũ "Vật, như có Ngũ Vật Nọa Độ, 
yutiM) V-Y: cũng Số thê lệ Ngũ Vật Trung Thọ (Majjhimàyukapancavattw) tức là 
viấn, NHŨ, Tỷ, Thiệt, Thân, đông câu sanh với cải Tâm Hữu Phản Quá Khứ đâu tiên, 
vn vỗ thê là Ý Vật đồng SN sanh với cái Tâm trước trước nhị 
có thê là Ý vật sanh Kiẩi _._. cách ước tỉnh trong một sát na Tâm ngay trước khi xuất 
khỏi Thiền Diệt, cũng có thê là Lục Sắc Vật đồng câu sanh với cái Tâm mà đếm thụt lùi 
ngược lẠI vẻ sau l7 sắt na kê từ Tâm Từ khởi đi trong Lộ Trình Cận Tử, làm thành 2 
Tiền Sinh V Năng Duyên (theo phần của nhà Chú Giải cỏ điền). 
Hoặc một trường hợp khác, Lục Sắc Vật là Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, Ý, vào đến 
uửi gian Trụ của mình với số lượng 49 cái, làm thành Vậr Tiển Sinh Y Văng Duyên 
(theo phần của nhà Chú Giải sau này). 


Thọ (Mandäyukapanea - 


ư Tâm Tái Tục v.v. cũng 


6hi chú: 1. Lục Vật là Nhãn Vật, Nhĩ Vật, Tỷ Vật, Thiệt Vật, Thân Vật và Ý Vật ở thời 
gian Trụ (Sắc đi đến sát na TY) trong thời Bình Nhật (tzừ sát na Sanh và Diệt của Sắc). 
3, Hay một phần khác, Ngũ Vật là Nhãn Vật, Nhĩ Vật, Tỷ Vật. Thiệt Vật, Thân Vật ở 
thời Trung Thọ (Âfajjhmàyuka) (là Ngũ Sắc Vật đồng câu sanh với Tâm Hữu Phần Quá 
Khứ đảu tiên) và Ý' Vật câu sanh với cái Tâm đầu tiên, như là Tâm Tái Tục, v.v. 

3. Và Ý Vật sanh khởi một cách ước tính vào sát na Tâm đầu tiên ngay khi vừa xuất khỏi 
Thiền Diệt. 

% Và Lục Vật câu sanh với Tâm mà đếm thụt lùi ngược lại về sau 17 sát na kể từ Tâm 
Từ khởi đi trong Lộ Trình Cận Từ. 


Là Tháp Lật Tiệm Sinh V Sở: Đuyên (VathiupurcjàftdHiSS4Y4DaCCaYHDDdPuta -đhauantg): 
7 Thức Giới có Nhãn Thức Giới v.v. 52 Tâm Sở phối hợp (trừ + Tâm Quả Võ Sắc 

Giới) hiện hành trong thời Bình Nhật trong Cöi Ngũ Uân một cách nhất định và bât định, 

lìm thành g⁄2¿ 7x3 3 ầ 

"thành Vậy Tiêm Sjnj V Sở Duyên. 


tu dú; 7 Thức Giới là 85 Tâm (trừ 4 Tâm Quả Vô Sắc Giới), 52 Tâm Sở sanh nhất 
tÙ và bắt định trong Cöi Ngũ Uần ở thời Bình Nhật. 


Ỉ 
Ỉ 


yên (Vatliupểéi jàtanisSayai gocanikedthor, —ea ñ 
+% ý Thức Giới là 8 Tâm căn Tham, 2 Tâm căn Sân, I Tâm Khai Ỷ Môn, § Tâm Đại 
từ “à Tâm Dại Duy Tác, 12 Tâm Vô Sắc Giới, 7 Tâm Siêu THỂ ý 1h xã _ hợp 

$® Đạo Thất Lai /Sø/apz/imaggø), hiện hành trong Cời Tứ Dần >> sp h H : Sá 
ýâ bất định, (hoặc) 15 Tâm Tái Tục Ngũ Uần 3Š Tâm Sở phôi hợp, (hoặc) tât cả Sắc 


li 
nh 
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ĐẠI PHẤT THỦ VÀ GIẢNG GIẢI TỐNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHẤT THỦ - TẬP1I 


Pháp là Sắc Tâm v.v. làm thành J4 Tiên Sinh Y Địch Duyên. 


Ghỉ chú: 

1/ 8 Tâm căn Tham, 2 Tâm căn S¡, l Tâm Khai Ý Môn, 8 Tâm Đại Thiện, § Tâm Đại 
Duy Tác, 12 Tâm Vô Sắc Giới, 7 Tâm Siêu Thế (trừ Tâm Đạo Thất Lai), 46 Tâm Sở (trừ 
Sân, Tật, Lận, Hối, 2 Vô Lượng Phản) sanh nhất định và bắt định trong Cði Tứ Uân. 

2/ 15 Tâm Tái Tục Ngũ Uẫn, 35 Tâm Sở. 

3/ Tất cả Sắc là Sắc Tâm, Sắc Nghiệp Tái Tục, Sắc Ngoại, Sắc Vật Thực, Sắc Quý Tiết, 
Sắc Nghiệp Hữu Tình (Phạm Thiên) Vô Tưởng, Sắc Nghiệp Bình Nhựt. 


Chú Ý: Trong từng mỗi Pháp Sở Duyên và Pháp Địch Duyên của Vt Tiền Sinh Y Duyên 
hiện hữu hai thể loại: 

4. Pháp Sở Duyên nhát định và bắt định (ekanta, anekaH4). 

B. Pháp Địch Duyên nhất định và bắt định (ekanda, anekanfa). 
A1. Pháp Sở Duyên nhất đình (ekamia): tức là 43 Tâm, là: 2 Tâm căn Sân, 17 Tâm Vô 
Nhân (trừ Tâm Khai Ý Môn), 8 Tâm Đại Quả, 15 Tâm Sắc Giới, 1 Tâm Đạo Thất Lai, 48 
Tâm Sở phối hợp (trừ Tham, Kiến, Mạn, Nghỉ). 


A2. Pháp Sở Duyên bất định (anekama): tức là 42 Tâm, là: § Tâm căn Tham, 2 Tâm 
căn Si, ¡ Tâm Khai Ý Môn, § Tâm Đại Thiện, § Tâm Đại Duy Tác, § Tâm Vô Sắc Giới 
(4 Tâm Quả Vô Sắc Giới), 7 Tâm Siêu Thế (1 Tâm Đạo Thất Lai), 46 Tâm Sở phối hợp 
(trừ Sân, Tật, Lận, Hồi, 2 Vô Lượng Phân). 


Giủ chú: Có ý nghĩa là hai nhóm Tâm này: 

(1) Lới nhóm thứ nhất, gồm có 43 Tâm duy nhất chỉ sanh được trong Cõi Ngũ Uẫn, vÌ 
những Tâm này phải nương vào Lục Sắc Vật làm đuyên mới được sanh khởi. Do đó. 
nhóm Tâm này nhất định làm thành Pháp Sở Duyên. 

(2)_ Lới nhóm thứ hai, gồm có 42 Tâm sanh được trong Cõi Ngũ Uẩn và Cõi Tứ Uấn: 
Khi những Tâm này sanh trong Cõi Ngũ Uân thì thành Pháp Sở Duyên, vì trong Cöi Ngũ 
Uần như đã được đề cập là phải nương vào Lục Sắc Vật mới được sanh khởi. Và nêu 
những Tâm nảy sanh trong Cöi Tứ Uẩn thì không thành Pháp Sở Duyên, vì trong tâm 
tánh của Phạm Thiên Vô Sắc thì những Tâm này thường sanh không phải nương vào Sắc 
Vật. Do đó, nhóm Tâm này không thành Pháp Sở Duyên của H/ Tiên Sinh Y Dut" 
trong Cõi Tứ Uân, và phải thành Pháp Địch Duyên. 


BỊ. Pháp Địch Duyên nhất đình (ekaxwa); tức là 4 Tâm Quả Vô Sắc Giới, 30 Tâm SỞ 
phối hợp và tắt cả Sắc Pháp. 


Tác Giá: SADDHAMMAJOIA H4 ——————————p TOjjhiiWnu PASÃDO 


_di 


DUYÊN THỨ TÁM: NISSAYAPACCAYA - Y cHị DUYỆN 


ú: 4 Tâm Vô Sắc Giới và 30 Tâm. Sở phối hợp, duy nhất chỉ sanh được trong Cõi 
1 Uân, vì trong Côi Tứ Uẫn không có Sắc Pháp và chỉ có Danh Pháp. Do đó, những 
Tìm này không phải nương vào Sắc Vật mà sanh khởi. Khi đã không nương vảo Sắc Vật 
sả xanh khởi thì không thẻ thành Pháp Sở Duyên, và nhất định phải thành Pháp Địch 
Duyên. Với tât cả Sắc Pháp. vì không làm được Pháp Sở Duyên của J4 7iển Sinh V 
puyên, do vậy trở thành Pháp Địch Duyên một cách nhất định. 


q Pháp Địch Duyên bắt định (anekama): tức là 42 Tâm, là: § Tâm căn Tham. 2 Tâm 
săn Sỉ, L Tâm Khai Ý Môn, § Tâm Đại Thiện, § Tâm Đại Duy Tác, § Tâm Vô Sắc Giới 
(4 Tâm Quả Vô Sắc Giới), 7 Tâm Siêu Thế (1 Tâm Đạo Thất Lai), 46 Tâm Sở phối hợp 
tử Sân, Tật, Lận, Hồi, 2 Vô Lượng Phản). 


Ghỉ chú: Nêu nhóm Tâm này sanh trong Côi Ngũ Uẩn thì thành Pháp Sở Duyên. Nếu 
sanh trong Cöi Tứ Uân thì thành Pháp Địch Duyên. Do đó, 42 Tâm này, vừa là Pháp Sở 
Duyên bát định và cũng vừa là Pháp Dịch Duyên bất định. 


PHÂN TÍCH VẬT TIỀN SINH Y DUYÊN THEO 
TRẠNG THÁI, GIÓNG, THỜI GIAN VÀ MÃNH LỰC 


| Lật Tiền Sinh Y Duyêôn có Sắc làm Pháp Năng Duyên và Danh làm Pháp Sở Duyên. 
Ỉ ñ Việc giúp đờ ủng hộ đối với Pháp Sở Duyên của Pháp làm ật Tiền Sinh Y Năng 
tên, là: 


' Rẳng theo Trang Thái; có ba loại, là làm thành chỗ nương sanh (Whw), sanh trước 
~... làm chỗ nương tựa (Nissay4). 
đằng theo Chủng Loại: là giống Vật Tiền Sinh, có ý nghĩa là Pháp Năng Duyên làm 
tuy cho Pháp Sơ Duyên với nhiệm vụ giúp đỡ ủng hộ theo trạng thái sanh trước và 
: trang nương tựa của Pháp Sở Duyên. \ Ai tr x2 
bạc, heo Thời Gian là thời hiện tại (accuppannakàla). có ý nghĩa là Pháp Năng 

no đù thật sự là sanh trước Pháp Sở Duyên, nhưng vẫn chưa diệt mắt, vẫn còn 
tận _. trong khoảng sát na trụ và chưa đến sát na diệt. - 4 
ty, S9 Mãnh Lực; Vật Tiền Sinh Y Duyên có hai loại mãnh lực là 

~.. Mănh Lực uất Sinh: ý nghĩa là có mãnh lực giúp cho Pháp Sở Duyên 

® ưỢc Sanh khởi, 


* 


Hạ TÂambg,sggyj — Mãnh Lực Bảo Hộ: ý nghĩa là có mãnh lực giúp ủng hộ cho 
4D Sở Duyên được tần t 
3Ï nữa Ụ 


› Sự diệt mất của Sắc Nghiệp, là Sắc Nghiệp sanh khởi trong sát na Sanh của 


Nà No 


\ T) haiiN/gyng Như Dịch Giả: Bhikkhư PASÄDO ˆ 


ĐẠI PHÁT THỦ VÀ GIÁNG GIẢI TỐNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THỦ - TẬP II 
bắt luận cái Tâm nào, thì thường luôn diệt mất vào sắt na Diệt của cái Tâm thứ 17. 
Sắc Nghiệp sanh khởi trong sát na Trụ của bất luận cái Tâm nảo, thì thường luôn điệt 


mắt vào sát na Sanh của cải Tâm thứ 18. 
Sắc Nghiệp sanh khởi trong sát na Diệt của bât luận cái Tâm nào, thì thường luôn diệt 


mắt vào sát na Trụ của cái Tâm thứ l8. 


(8) VẬT CẢNH TIÊN SINH Y DUYÊN 
(VATTHÀRAMMANAPUREJÀTANISSAYAPACCAYA) 


Tóm tắt nội dung của Lật Cảnh Tiên Sinh Ÿ Duyên thì có ba thể loại, là: 


Lật Cảnh Tiên Sinh Y Năng Duyên (Vathàrauumanapurejàtanissal 
cayadhamma): Ý Vật đồng câu sanh với cái Tâm đầu tiên, đêm thụt lùi ngược lại về sau 
17 sát na kể từ Tâm Từ, trong thời Cận Tử. 


b._Pháp Vật Cảnh Tiền Sinh V Sở Duyên (VuthàrammanapurcjÀfanissayapac - 
cayuppannadhamma): 8 sát na Tâm Cận Từ, là: I Tâm Khai Ý Môn, 5 sát na Tâm Đông 
Lực Dục Giới, 2 sát na Tâm Na Cảnh. 


Một trường hợp khác: 

. Pháp Vật Củnh Tiên Sinh Ý Năng Duyên (EatthàrammunapurejdfaHissaya - 
paccayadhawa): Ý Vật hiện tại, tức là Ý Vật vẫn còn hiện hữu, trong sát na làm thành 
chỗ nương tựa và làm thành cảnh. 


b. Pháp Lạt Cảnh Tiền Sinh Y Sở. Duyên (Vatthàrawanapitrejàtanissayapaccu < 
yuppannadhamuaa): 9 sát na Tâm, tức là 1 Tâm Khai Ý Môn, Š sát na Tâm Đồng Lực 
Dục Giới trong số lượng 29 Tâm Đông Lực Dục Giới, 2 sát na Tâm Na Cảnh trong šỐ 
lượng l1 Tâm Na Cảnh, 1 sát na Tâm Thắng Trí trong số lượng 2 Tâm Thắng Trí, 44 
Tâm Sơ phối hợp (từ Tật, Lận, Hồi, 3 Ngăn Trừ Phần, 2 Vô Lượng Phần) ngay sát "8 
được đón nhận việc giúp đỡ ủng hộ từ nơi Vật Cảnh Tiền Sinh Y Năng Duyên 


© Pháp Vật Cảnh Tiền Sinh Ý Địch Duyên (LaWhàrumumanapurejùtaniswdld - 
paccanikadltanuwg): 89 Tàm, 52 Tâm Sở trong sát na không có được đón nhận việt 
giúp đỡ ủng hộ từ nơi Vật Cảnh Tiền Sinh Y Năng Duyên, một cách nhất định và bft 
định, hoặc tắt cả Sắc Pháp như có Sắc Tâm v.v, 


Ghỉ chú: Trong Vậi Cảnh Tiên Sinh Y Địch Duyên có hai thê loại, là một cách nhất định 
và một cách bắt định. 


"Tác Giả: SADDHAMMAJ0TIRA CC 1446 ————__— — — 
. Địch Giả: Bhikkhu PASÁP 


P"Z= DUYÊN THỨ TÁM: NISSAYAPACCAYA - Y CHÍ DUYỆN 


Dịch Duyên bất định (anekama): là 1 Tâm Khai Ý Môn, 29 Tâm Đồng Lực 


pục Giới. LÍ Tâm Na Cảnh, 2 Tâm Thần Túc Thắng Trí, 44 Tâm Sở phói hợp (trừ Tật. 
Lận Hồi, 3 Ngăn Trừ Phân, 2 Vô Lượng Phân). 

Tắt cả tám Tâm Sở này, quả thật là phối hợp với những Tâm Đồng Lực Dục Giới, tuy 
nhiên phải loại trừ ra khỏi, bởi vì khi có tám Tâm Sở này thì Ý Vật không thê tự làm 
thành Cảnh được. Sự việc là như vậy, vì lẽ: 


(1) Ý Vật của bản thân mình chẳng phải là tài sản của người khác, 
(2) chẳng phải là vậi thuộc hiện hữu ngoại phân, 
(3) chăng phải thành vật thiện hạnh hay ác hạnh. 


Chính như vậy, mới không làm thành Cảnh của Tật Đồ, Lận Sắc, Hồi Hận. Luôn cả, 
Ý Vật của bản thân cũng chăng phải là “Vượt khỏi giới hạn của Kảt” 
(Wìikkamitabbavatrhu), chẳng phải là "Khổ Thú hữu tình” (Dugafisafa), cùng với 
“Thiện Thủ hữu tình” (Sugafisafa). Do đó, mới không làm thành Cảnh của Ngăn Trừ 
Phân và Vô Lượng Phần. 


GHỉ chú: Trong Pháp Địch Duyên trình bày 89 Tâm, 52 Tâm Sở trong sát na không lây 
Ÿ Vật làm Cảnh bất định và nhất định. Có ý nghĩa là 89 Tâm này chia ra làm hai nhóm: 


(Xóm thự nhất: là nhóm Tâm làm Pháp Sở Duyên. đôi khi lấy Ÿ Vật làm Cảnh, đôi 
ha ben lấy Ý Vật làm Cảnh. Do đó, trong sắt na mà lấy Ý Vật làm Cảnh thì lúc bảy 
Phụ lời, Pháp Sở Duyên. Nếu trong sát na không lây Ý Vật làm Cảnh thì lúc đó thành 
Ð P Địch Duyên, 
—= là số Tâm còn lại, ngoài ra khỏi Pháp Sở Duyên, tức là 10 Tâm Ngũ 
Thể yg ro 3 tà Giới, 27 Tâm Đáo Đại (trừ 2 Tâm Thân Túc Thăng Trí). 8 Tâm Siêu 
Nhớ a Sở và tất cả Sắc Pháp, : mm. 
Hình bạn Tâm này nhất định không lấy Ý Vật làm thành Cảnh, do đó, mới nhất định 

C áp Địch Duyên. - h 
Hận, An 34 Tâm Sở được trình bày trong Pháp sở Duyên, trừ ra Tật Đỏ. Lận Sắc, Hồi 

sà n Trừ Phần, Vô Lượng Phân. : 
ám thạ, `° Oại trừ ra những Tâm Sở Tật, Lận, Hồi vì Ý Vật làm thành Cảnh của chính 

ˆ tình, do đó Tật, Lận, Hồi không thể sanh khởi được, nên phải loại trừ ra. 


_ 
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ĐẠI PHÁT THỦ VÀ GIẢNG GIẢI TỔNG LƯỢC NỘI ĐUNG ĐẠT PHÁT THÚ - TẬPII 


Với 3 Tâm Sở Ngăn Trừ Phần bị loại ra vì cả 3 Tâm Sở này không lấy Ỹ Vật làm 
thành Cảnh, chỉ đặc lấy phản “Vượt khỏi giới hạn của Lật” (Vìtikkamitabbavatthu), 
là Cảnh vượt thoát khỏi Vật, mà Ý Vật chăng phải là “Vượt khỏi giới hạn của Vật”, do 
đó, không thẻ lấy làm Cảnh được và phải loại trừ. 

Với 2 Tâm Sở Vô Lượng Phần bị loại trừ, là vì 2 Tâm Sở này chỉ lấy Cảnh ở phân 
Chế Định, là “Khó Thú hữu tình " (Dugatisafta), và "Thiện Thú hữu tình ` (Sugatisata), 
Tuy nhiên, Ý Vật lại chăng phải như vậy, do đó không thành Cảnh của 2 Tâm Sở Vô 
Lượng Phần. 


PHÂN TÍCH VẬT CẢNH TIỀN SINH Y DUYÊN THEO 
TRẠNG THÁI, GIÓNG, THỜI GIAN VẢ MÃNH LỰC 


Lật Cảnh Tiên Sinh Y Duyên có Sắc làm Pháp Năng Duyên và Danh làm Pháp Sở 
Duyên. 

Việc giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Sở Duyên của Pháp làm 4t Cảnh Tiền Sinh Y 
Năng Duyên, là: 


* Răng theo Trang Thái: có bến loại, là làm thành chỗ nương sanh (Wøzwhz), làm thành 
Cảnh (rammana), sanh trước (Purejàfa), và làm chỗ nương tựa (Vissaya). 
* Răng theo Chủng Loại: lả giống Cảnh, có ý nghĩa là Pháp Năng Duyên chính là Cảnh 
làm duyên cho Pháp Sở Duyên. 
# Rãng theo Thời Gian: là thời hiện tại (øaeewppawzakàla), có ý nghĩa là Pháp Năng 
Duyên vẫn còn hiện hữu trong khoảng sát na trụ và chưa đến sát na diệt. 
* Răng theo Mănh Lực: [4/ Canh Tiên Sinh Y Duyên có hai loại mãnh lực là: 
(1) Janakasatti = Mănh Lực .Xuát Sinh: ý nghĩa là có mãnh lực giúp cho Pháp Sở Duyên 
được sanh khởi. 
(2) Lpathambhakasafti - Minh Lực Bảo Hộ: ý nghĩa là có mãnh lực giúp ủng hộ cho 
Pháp Sở Duyên được tôn tại. 


Ghi chú: - 1⁄ Lạt (Eatthu): có ý nghĩa là làm thành chỗ ương sanh của Pháp Sở Duyên, 
tức là Ý Vật. 


2⁄ Cảnh (Ârammana): có ý nghĩa là /àm thành chỗ vui thích chuệt ý của Pháp Sở Duyên. 
tức là Ý Vật. 


3 Tin Sinh (Purejàt4): có ý nghĩa là Pháp Năng Duyên sanh trước Pháp Sở Duyên, tức 
là Y Vật ó 


4⁄ Bắt Tương Ung (ippaywfa): có ý nghĩa là Pháp CÁ Duyên và Pháp Sở Duyên 
không phối hợp với Lục Vậi, tuy nhiền đặc biệt chỉ lầy Ý 
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Địch Giả: Bhikkhu PASÁDU 


DUYÊN THỰ T,jny, ẤMISSAYAPACcAy4 _ s 


Y CHÍ puy£y 


St nà Xa 
còn hiện hữu (Paccuppanna ~ /liệu 


Duyễ"- + *Ở Mê n ẳ 

1 Tâm Khai Ÿ Môn, 29 Tâm Đông Lực Dục Giới, 11 Tâm Na Cải 
rị, 44 Tâm Sở (trừ Tật, Lận, Hối, 3 Ngăn Trừ Phản 2 Vạ yụy 
được đón nhận việc giúp đỡ ủng hộ từ nơi J 


Vật Cảnh Tiên Sinh 
Cánh Tiền Sinh Y Sở Duyên, như vậy cũng được, 


nh, 2 Tâm Thắng 
ơng Phân) trong sát na 
Y Năng Duyên, làm Lật 


PHÂN TÍCH GIAI ĐOẠN VÁN ĐÈ 


: ¿ (PANHÀVÀRA) 
VẢ CHI PHÁP TRONG 


CÂU SANH Y DUYÊN 
Ghi chú: Trong Câu Sanh Y Duyên, xin quý Học Giả nên hiểu biế 
Duyên, Pháp Sở Duyên, Pháp Địch Duyên, cho đến cả phản Đài và lời gì 


Đoạn Vấn Đẻ, luôn cả phần tính Giản Đơn và Tấu Hợp. tất cả đều t 
Sanh Duyên. 


t là Pháp Năng 
ai thích của Giai 
ương tự với Câu 


Tại đây, Đức Phật sắp đặt trước tiên năm câu làm cốt lồi gọi là Câu Chánh Diện, là 
Câu Thiện, Câu Bất Thiện, Câu Vô Ký, Câu Thiện Vô Ký, Câu Bất Thiên Võ Ký làm 
Pháp Năng Duyên: kế đó phân tích Pháp Sở Duyên bằng cách chia chẻ ở cầu sau, như sẽ 
thấy tiếp sau đây: 


(A) KUSALAPADA - CÂU THIỆN 
“KUSALAPADÀVASÀNA - PHÂN CUÓI CÂU THIỆN"- 
| TRONG CÂU THIỆN 


©. KwSdfo. đhamume kusalassa Ahaimunavsa SahdjàIaHiS3A)PaCedyend paccayo” ~ 
Pháp Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Thiện với mảnh lực Câu Sanh Y 
[ Đuyên, 
Pháp, Thiện làm Câu Sanh Y Năng Duyên là 21 Tâm Thiện, 381 âm Sở. 
Pháp Thiện lạm Cậu Sanh Y Sở Duyên là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở. 


ANUVÀDA - CÂU PHÙ 


VỤ « 

Ấmsalo - ogạ 
4CCapys. 
tôn lạ 


khandho tinnannam  khandhànam Y°/8ụ,2Đ9Mg 3h y2 0Ẹ~ợng 
Một Danh Uần Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với ba Danh Uần Thiện 
` Với mãnh lực Cậu Sanh Y Duyên. Khanh “4 0G 

n ẤY, một Danh Liần Thiện, là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở vn { ch te 

8 Danh Uần Thiện còn lại, là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở là 


Duy, 


? tan ki nớïäẴc 
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PPHAMNAJOTNA— 


ĐẠI PHẤT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TỔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THỦ - TẬP 


Duyên. 


2⁄ *Tayo khandhà ekassa khandhassa Sahajàtanissayapaccayena paccayo”¬ Đa Danh 
Uẫn Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với một Danh Uẩn Thiện còn lại, với mãnh lực 
Câu Sanh Y Duyên. 

Tại đây, ba Danh Uẩn Thiện đồng câu sanh với nhau, là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở 
làm Câu Sanh Y Năng Duyên. 

Một Danh Uẩn Thiện còn lại, là 2l Tâm Thiện. 38 Tâm Sở làm Câu Sanh Y Sở 
Duyên. 


3⁄ “Dve khandhà dinnam khandhànam Sahajàtanissayapaccayena paccayø”- Hai 
Danh Lân Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với hai Danh Uẫn Thiện còn lại, với 
mãnh lực Câu Sanh Y Duyên. 
Tại đây. hai Danh Uấn Thiện đồng câu sanh với nhau, là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở 
làm Câu Sanh Năng Y Duyên. 
Hai Danh Uân Thiện còn lại, là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở làm Câu Sanh Y Sở 
Duyên. 


Ỉ 
h Trong câu Pháp Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Thiện đây, ngay thời 
| gian sanh khởi có Duyên tựu vào giúp đỡ ủng hộ (G##fanà- Hiệp Lực) đồng cùng sanh 
| với nhau vừa theo thích hợp, là: 


Ỉ (1) Câu Sanh Duyên, 
| (2) Hồ Tương Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 
| (4) Tương Ưng Duyên, 
(5) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(6) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


# Rang theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, ý nghĩa là Pháp Thiện làm 
duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Thiện chỉ được duy nhứt trong thời kỷ Bình Nhựt. 

# Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cði Ngũ Uân và Tứ Uần. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm và bảy Thánh Nhân (trừ bậc Vô Sinh). 

# Rang theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn và Lộ Trình Ý Môn, tùy the0 
trường hợp. 


“ABYAKATAPADÀVASÀNA - PHÂN CUỎI CÂU VÔ KÝ*- 
'TRONG CÂU THIỆN 
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PP TUYỆN THỨ TẮM: NISSAYAPACCAYA - Y chỉ puyyện, 


«(usal2 dhamu0 abyàkatassa dhabmassa Šahajàfamissayapaccayena paccayo”~ 
Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký với mănh lực Câu Sanh Y 
puáp 
ng Thiện làm Câu Sanh Y Năng Duyên là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở. 
pháp Võ Ký làm Câu Sanh Y Sở Duyên là Sắc Tâm Thiện. 


ANUVÀDA - CÂU PHỤ 


Ự* Kusalà khandhà CỉHasamuthànànam rùpànam - Sahajàfanissayapaccayena 
—. Những Uần Thiện (Tú Danh Uân Thiện) làm duyên giúp đờ ủng hộ đối với 
sắc Tâm Xuất Sinh Xứ (Sắc mà có Tứ Danh Uẩn Thiện làm xuất sinh xử) với mãnh lực 
Câu Sanh Y Duyên. , 

Tại đây, một Danh Uâần Thiện, hay hai Danh Uẫn Thiện, hay ba Danh Uẫn Thiện, hay 
bán Danh Uân Thiện, là 21 Tâm Thiện. 38 Tâm Sở làm Câu Sanh Y Năng Duyên 

Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ là Sắc Tâm Thiện làm Câu Sanh Y Sở Duyên, 


Trong câu Pháp Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký đây, ngay thời 
gian sanh khởi có Duyên tựu vào giúp đỡ ủng hộ (Œha/anà — Hiệp Lực) đồng cùng sanh 
với nhau vừa theo thích hợp, là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Câu Sanh Y Duyên, 

(3) Câu Sanh Bắt Tương Ưng Duyên, 

(4) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(5) Câu Sanh Bắt Ly Duyên. 
: Rúng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỷ Bình Nhựt, ý nghĩa là Pháp Thiện làm 
Tàu siúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký chỉ được duy nhút trong thời kỳ Bình Nhựt. 
"Bếp theo Địa Giới: hiện hành trong Cöi Ngũ Uản. 17+ 19494) 
* — hiện hành trong bốn Phàm và bảy bậc Thánh Nhân (trừ bậc Vô Sinh). 


ảng theo Lạ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn và Lộ Trình ý Môn, tùy theo 
tường hơn. : " 


*KUSALÀBYÄKATAPADAVASÀNA - 
PHẢN CUOI CÂU THIỆN VÀ VÕ KY”- 
TRƠNG CÂU THIỆN 


“Km TH 
da đhamm¿y kusalassa ca abyàkafassa ca đhammassa SaÌlqjàfanisSa - 


ú: 
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ĐẠI PHẤT THÚ VÄ GIẢNG GIẢI TỐNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - TẮP II 


Japaccayena paccayo”= Pháp Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Thiện và 
Vô Ký với mãnh lực Câu Sanh Y Duyên. 

Pháp Thiện làm Câu Sanh Y Năng Duyên là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở. 

Pháp Thiện và Võ Ký làm Câu Sanh Y Sở Duyên là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở và 
Sắc Tâm Thiện. 


ANUVÀDA - CÂU PHỤ 


1⁄ *Kusalo cho khandho tinnanam khandhànam cifasamutthànànanea rùpànam 
Sahajàfanissayapaccayena paccayo*= Một Danh Uẫn Thiện làm duyên giúp đỡ úng hộ 
đối với ba Danh Uấn Thiện và Sắc Tâm Xuất Sinh Xử (Sắc mà có Danh Uân Thiện làm 
xuất sinh xứ) với mãnh lực Câu Sanh Y Duyên. 

Tại đây. một Danh Uẫn Thiện, là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở làm Câu Sanh Y Năng 
Duyên. 

Ba Danh Uân Thiện còn lại, là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở và Sắc Tâm Thiện làm Câu 
Sanh Y Sở Duyên. 


2⁄ý  *“Tayo khandhà ckassa khandhassa  cỉfasamuithànànanca  rùpànam 
Sahajàfarissaydpaccayena paccayo”- Ba Danh Uấn Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ 
đối với một Danh Uân Thiện và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ (Sắc mà có Danh Uân Thiện làm 
xuất sinh xứ) với mãnh lực Câu Sanh Y Duyên. 

Tại đây. ba Danh Uấn Thiện đồng câu sanh với nhau, là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở 
làm Câu Sanh Y Năng Duyên. 

Một Danh Uân Thiện còn lại, là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở và Sắc Tâm Thiện làm 
Câu Sanh Y Sở Duyên. 


3⁄4 “Đwe khandhà dvinnam khandhànam  citasamutlthànànanea  rùpànat 
.Šahtqjàf4HÌSS4ÿ4DACC4ÿ€H4 p4CC4y0 ”-- Hai Danh Uẩn Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ 
đổi với hai Danh Liần Thiện và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ (Sắc mà có Danh Uân Thiện làm 
xuất sinh xứ) với mânh lực Câu Sanh Y Duyên. 

Tại đây, hai Danh Uân Thiện đồng câu sanh với nhau, là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở 
làm Câu Sanh Y Năng Duyên. 

Hai Danh Uẩn Thiện còn lại, là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở và Sắc Tâm Thiện làm 
Câu Sanh Y Sở Duyền. 


Trong câu Pháp Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Thiện và Vỏ Ký đây. 
ngay thời gian sanh khởi có Duyên tựu vào giúp đỡ ủng hộ (Ghafanà — Hiệp Lực) đồng 
cùng sanh với nhau vừa theo thích hợp, là: 
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PP DUYỄN THỨ TẮM: NISSAYAPACCAYA - y cuị DUYÊN 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Cầu Sanh Y Duyên, 

(3) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(4) Câu Sanh Bất Ly Duyên, 


Rắng theo Thời Gian: hiệ hành trong thời kỳ Bình Nhựt, ý nghĩa là Pháp Thiện làm 
quyên SIẾP đỡ ung hộ đối với Pháp Thiện và Vô Ký chỉ được duy nhứt trong thời kỳ 
Bình Nhựt. ẽ. ¬ 
+ Rẳng theo Địa Giới: hiện hành trong Cöi Ngũ Uần. 

\ gìng theo Người: lên hành trong bôn Phàm và bảy bậc Thánh Nhân (trừ bậc Võ Sinh) 
+Rng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn và Lộ Trình ý Môn, tủy theo 
Răng 
trường hợp. 


(B) AKUSALAPADA - CÂU BÁT THIỆN 
*AKUSALAPADÀVASÀNA - PHAN CUỒI CÂU BÁT THIỆN”- 
TRONG CÂU BÁT THIỆN 


*4kusalo dhamumo akusalassa dhammassa SahqjÀt4HÌSS4yapaceayena paceayo” ~ 
Pháp Bất Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Bất Thiên với mãnh lực Câu 
Š-ánh Y Duyên. 

Pháp Bắt Thiện làm Câu Sanh Y Năng Duyên là 12 Tâm Bắt Thiện, 27 Tâm Sở. 
Pháp Bắt Thiện làm Câu Sanh Y Sở Duyên là 12 Tâm Bất Thiện, 27 Tâm Sở. 


ANUVÀDA - CÂU PHỤ 


1 “Akusgj, ek: 
PACCape*_ 


Bắt Thiện Q 


0 khandho tinnannam  khandhànam 'SuhajàtaniSSayapaccayena 
Một Danh Uần Bắt Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với ba Danh Uẫn 
òn lại, với mănh lực Câu Sanh Y Duyên. 


N dây một Danh Uần Bắt Thiện, là 12 Tâm Bất Thiện, 27 Tâm Sở làm Câu Sanh Y 
'§ Đuyện ` 
\ ẳ n Ạ à %8» € * 
§ hạ Danh ân Bắt Thiện còn lại, là 12 Tâm Bất Thiện, 27 Tâm Sở làm Câu Sanh Y 
Yên, n 
Tạ 


tần Bắ Khang €kassa khandhassa Sahajàtanissayapaccayena paccayø”- Ba Danh 


Pành | : tha làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với một Danh Uân Bất Thiện còn lại, với 
ức Cậy k ù 
Tại đây “NO, Đuyên, 


` Đa Danh Uẫn Bất Thiện đồng câu sanh với nhau, là 12 Tâm Bắt Thiện, 27 
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Tâm Sở làm Câu Sanh Y Năng Duyên. 
Một Danh Lân Bất Thiện còn lại, là 12 Tâm Bắt Thiện, 27 Tâm Sở làm Câu Sanh y 
Sở Duyên. 


3⁄ “Dve khandhà dưinnam khandhànam SahajÀtanissayapaccayena paccayo”~ Hai 
Danh Uẫn Bất Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với hai Danh Uẫn Bất Thiện côn lại, 
với mãnh lực Câu Sanh Y Duyên 
Tại đây, hai Danh Uân Bất Thiện đồng câu sanh với nhau, là 12 Tâm Bắt Thiện, 27 
Tâm Sở làm Câu Sanh Y Năng Duyên. 
Hai Danh Uân Bất “Thiện còn lại, là 12 Tâm Bất Thiện, 27 Tâm Sở làm Câu Sanh Y 
Sở Duyên. 


Trong câu Pháp Bất Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Bất Thiện đây, 
ngay thời gian sanh khởi có Duyên tựu vào giúp đỡ ủng hộ (Œha/anà- Hiệp Lực) đông 
cùng sanh với nhau vừa theo thích hợp, là: 


{1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Hỗ Tương Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Tương Ưng Duyên, 

(5) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(6) Câu Sanh Bắt Ly Duyên. 


* Rằng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, ý nghĩa là Pháp Thiện làm 
duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Thiện chi được duy nhứt trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Dịa Giới: hiện hành trong Côi Ngũ Uân và Tứ Uẫn. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm, ba bậc Quả Hữu Học, 

* Rảng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn và Lộ Trình Ý Môn, tủy theo 
trường hợp. 


“ABYAKATAPADÀVASÀNA - PHẢN CUÓI CÂU VÔ KÝ”- 
TRONG CÂU BÁT THIỆN 


*Akusalo dhamưmmo abyàkatassa dhamumassa Sahajàtanissayapaccayena paccu)0 ” 
Pháp Bắt Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký với mãnh lực Câu Sanh Ý 
Duyên. 

Pháp Bất Thiện làm Câu Sanh Y Năng Duyên là 12 Tâm Bắt Thiện, 27 Tâm Sở: 

Pháp Vô Ký làm Câu Sanh Y Sở Duyên là Sắc Tâm Bắt Thiện. 
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ANUVÀDA - CÂU PHỤ 


šIkusalà khandhà _cifasamuNthànànam. rùpànam _ Sahajàtanissayapaccayena 
ự Sẻ + Những Uân Bất Thiện đứ Danh Uân Bất Thiện) làm duyên giúp đỡ ủng hộ 
H độ sắc Tâm Xuất Sinh Xứ (Sắc mà có Danh Uần Bất Thiện làm xuất sinh xứ) với 
úi 


ảnh TựC Câu Sanh Ý Duyên. £ 5 &› s3L5E 
m Tại đây, một Danh Uân Bật Thiện, hoặc hai Danh Uân Bất Thiện, hoặc ba Danh Uân 
gị Thiện, höẶC bón Danh Uân Bãt Thiện, là 12 Tâm Bất Thiện, 27 Tâm Sở làm Câu 


Sanh Y Nẵng Du ên. : 
sắc Tâm Xuất Sinh Xứ là Sắc Tâm Bắt Thiện làm Câu Sanh Y Sở Duyên. 


Trong câu Pháp Bắt Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký đây, ngay 
nời gian sanh khởi có Duyên tựu vào giúp đỡ ủng hộ (Ghafan — Hiệp Lực) đồng cùng 
sanh với nhau vừa theo thích hợp, là: 


{1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Câu Sanh Y Duyên, 

(3) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(4) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(5) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


7 Bằng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, ý nghĩa là Pháp Bất Thiện 
Vu đuyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký chỉ duy nhứt trong thời kỳ Bình Nhựt. 
„ứng theo Địa Giới: hiện hành trong Cöi Ngũ Uản. 

: q0 theo Người, hiện hành trong bốn Phàm và ba bậc Quả Hừu Học. 

_ lý theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn và Lộ Trình ý Môn, tùy theo 
trường hợp. 


“AKUSALÀBYÀKATAPADÀVASÀNA - 

PHẢN CUÓI CÂU BÁT THIỆN VÀ VÔ KÝ"- 
TRONG CÂU BÁT THIỆN 
Nhi” rong đhammo akusalassa ca dbyàkafassa cả dhammassa Sahajàtanis - 
Tiện Và Và c Paccayo *- Pháp Bất Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đổi với Pháp Bất 
Pháp To lâu mãnh lục Câu Sanh Y Duy 

Phận Bật lên làm Câu Sanh Y Năng Duyên là 12 Tâm Bất THiệC sỹ Tânh Sở. - 

N hiện và Vô Ký làm Câu Sanh Y Sở Duyên là 12 Tâm Bất Thiện. 27 Tâm 
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Sở và Sắc Tâm Bất Thiện. 
ANUVÀDA - CÂU PHỤ 


1⁄ *4kusalo eko khandho tiunannam khandhànam ciiasamutthànànanca rùpànam 
.SahajàtaniSsayapaccayena paceayo”= Một Danh Uần Bắt Thiện làm duyên giúp đỡ ủng 
hộ đối với ba Danh Uẩn Bắt Thiện và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ (Sắc mà có Danh Uân Bắt 
Thiện làm xuất sinh xứ) với mãnh lực Câu Sanh Y Duyên. 

Tại đây. một Danh Uân Bắt Thiện. là 12 Tâm Bất Thiện, 27 Tâm Sở làm Câu Sanh Y 
Năng Duyên. 

Ba Danh Uân Bất Thiện còn lại. là 12 Tâm Bất Thiện, 27 Tâm Sở và Sắc Tâm Bắt 
Thiện làm Câu Sanh Y Sở Duyên. 


2⁄/  “Tayo khandhà ekassa khandhassda  citasamutthànànanca  rùpànam 
'Sahajàtanissayapaceayena paecayo”- Ba Danh Uân Bất Thiện làm duyên giúp đỡ ủng 
bộ đối với một Danh Uẩn Bắt Thiện và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ (Sắc mà có Danh Uản 
Bắt Thiện làm xuất sinh xứ) với mãnh lực Câu Sanh Y Duyên. 

Tại đây, ba Danh Uân Bắt Thiện đồng câu sanh với nhau, là 12 Tâm Bắt Thiện, 27 
Tâm Sở làm Câu Sanh Y Năng Duyên. 

Một Danh Lân Bất Thiện còn lại, là 12 Tâm Bất Thiện, 27 Tâm Sở và Sắc Tâm Bất 
Thiện làm Câu Sanh Y Sở Duyên. 


3⁄/. “Due Âkhandhà dvinnam khandhànam cỉlasamufthànànanca  rùpànam 
Sahajàfanissayapaccayewa paecayø”- Hai Danh Uân Bất Thiện làm duyên giúp đỡ ủng 
hộ đối với hai Danh Uẩn Bất Thiện và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ (Sắc mà có Danh Uấn Bắt 
Thiện làm xuất sinh xứ) với mãnh lực Câu Sanh Y Duyên. 

Tại đây. hai Danh Uấn Bắt Thiện đồng câu sanh với nhau, là 12 Tâm Bắt Thiên, 27 
Tâm Sở làm Câu Sanh Y Năng Duyên. 

Hai Danh Uẩn Bắt Thiện còn lại, là 12 Tâm Bắt Thiện, 27 Tâm Sở và Sắc Tâm Bất 
Thiện làm Câu Sanh Y Sở Duyên. 


Trong câu Pháp Bắt Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Bất Thiện và Vô 
Ký đây, ngay thời gian sanh khởi có Duyên tựu vào giúp đỡ ủng hộ (Ghatana — Hiệp 
Lực) đồng cùng sanh với nhau vừa theo thích hợp, là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 
(2) Câu Sanh Y Duyên, 
(3) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
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(4) Câu Sanh Bất Ly Duyên, 


- gặng theo Thời GIỀn: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, ý nghĩa là Pháp Bất Thiện 
lạm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Pháp Bất Thiện và Vỏ Ký chỉ được duy nhứt trong 
thời KỲ Bình vn xös ngờ : 

+ Rắng theÐ Dịa Giới: hiện, hành trong Cõi Ngũ Uẫn. 

+ Rằng theo Người: hiện hành trong bôn Phàm và ba bậc Quả Hữu Học. 

, Rắng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn và Lộ Trình ý Môn, tùy theo 

trường BỢP- 

đi chú: Trong phản “Phân tích Câu và trình bày Chỉ Pháp” của Câu Thiện và Câu 

Bãi Thiện, rên hiểu biết theo lời dịch (như trên), không có chỉ là đặc biệt cả 

(C) ABYÀKATAPADA - CÂU VÔ KÝ 
“ABYÀKATAPADÀVASÀNA - PHẢN CUỐI CẤU VÔ KỶ*- 
TRONG CÂU VÔ KÝ 


“dhydkuto dhamumo abyàkatassa dhatmzHassa Šahajàt4HiSS4ÿ4p4CCayend paccayo = 
Pháp Vô Ký làm duyên giúp đờ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký với mãnh lực Câu Sanh Y 
Duyễn. 

Pháp Vô Ký làm Câu Sanh Y Năng Duyên là 36 Tâm Dị Thục Quả, 20 Tâm Duy Tác, 
38 Tâm Sở ở thời kỳ Bình Nhựt và Tái Tục, tùy theo trường hợp. 

Pháp Võ Ký làm Câu Sanh Y Sở Duyên là 36 Tâm Dị Thục Quả, 20 Tâm Duy Tác, 
3$ Tâm Sở và Sắc Tâm Dị Thục Quả và Duy Tác, tùy theo trường hợp. 


ANUVÀDA - CÂU PHỤ 


M “Hipàkàbyakato kirjyàbyàkato eko khandho tinnannam khandhànam 
—— rùpànam 'Sahiajà(AHÏSS4J'4paCCayeria päCC4ÿ0 ”~ Một Danh Uần 
* Ký Quá Võ Ký Duy Tác làm duyên giúp đỡ ủng hộ đổi với ba Danh Uân Vô Ký Quả 
ô Ký Duy Tác còn lại và Sắc Tâm Dị Thục Quả và Duy Tác (Sắc mà có Danh Uẫn Dị 
W€ Quả và Duy Tác làm xuất sinh xứ) với mãnh lực Câu Sanh Y Duyên. 

Tại đây, một Danh Uẩn Vô Ký Quả Vô Ký Duy Tác, là 36 Tâm Dị Thục Quả, Z0 
Bo Tác, 35 Tâm Sở ở trong thời Bình Nhựt, làm Câu Sanh Y Năng Duyên. 

` Pợc, Uấn Vô Ký Quả Vô Ký Duy Tác còn lại, là 36 Tâm DỊ Thục Quả. 20 Tâm 
œ.. 38 Tâm Sở ở trong thời Bình Nhựt và Sắc Tâm Dị Thục Quả và Duy Tác làm 


"4U Sa 
Sanh y Sở Duyên, 


h 
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2⁄/ "Tayo khandhà ckassa khandhassa citasamufthànànaica — rùpànam 
Sahiaqjàfanissayapaccayena paccayo”-- Ba Danh Uấn Vô Ký Quả Vỏ Ký Duy Tác làm 
duyên giúp đỡ ủng hộ đổi với một Danh Uân Vô Ký Quả Võ Ký Duy Tác và Sắc Tâm 
Xuất Sinh Xứ (Sắc mà có Danh Uẩn Dị Thục Quả và Duy Tác làm xuất sinh xứ) với 
mãnh lực Câu Sanh Y Duyên. 

Tại đây, ba Danh Uân Vỏ Ký Quá Võ Ký Duy Tác đồng câu sanh với nhau, là 36 
Tâm Dị Thục Quả, 20 Tâm Duy Tác, 38 Tâm Sở ở trong thời Bình Nhựt, làm Câu Sanh 
Y Năng Duyên. 

Một Danh Uân Võ Ký Quả Vô Ký Duy Tác còn lại, là 36 Tâm Dị Thục Quả. 20 Tâm 
Duy Tác, 38 Tâm Sở ở trong thời Bình Nhựt, làm Câu Sanh Y Sở Duyên. 


3⁄4 “Dve khandhà dụinnam khandhànam  cỉtasamutthànànaneca  rùpànam 
.§ahajàtanissayapaccayena paeeayo"-- Hai Danh Uân Võ Ký Quả Vô Ký Duy Tác làm 
duyên giúp đỡ ủng hộ đối với hai Danh Uẩn Vô Ký Quả Vô Ký Duy Tác và Sắc Tâm 
Xuất Sinh Xứ (Sắc mà có Danh Lân Dị Thục Quả và Duy Tác làm xuất sinh xứ) với 
mảnh lực Câu Sanh Y Duyên. 

Tại đây, hai Danh Uân Vô Ký Quả Võ Ký Duy Tác đồng câu sanh với nhau, là 36 
Tâm Dị Thục Quả, 20 Tâm Duy Tác, 38 Tâm Sở ở trong thời Bình Nhựt. làm Câu Sanh 
Y Năng Duyên. 

Hai Danh Uân Vô Ký Quả Vô Ký Duy Tác còn lại, là 36 Tâm Dị Thục Quả, 20 Tâm 
Duy Tác, 38 Tâm Sở ở trong thời Bình Nhựt, làm Câu Sanh Y Sở Duyên. 


4⁄ “Patisandhikkhane Iipàkàbyàkato eko khandho tinnannam khandhànam kafatà 
ca rùpànam Sahajùtanissayapaccayena paecayø”- Trong sát na Tái Tục, một Danh 
Uân Di Thục Quả Tái Tục làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với ba Danh Uẫn Dị Thục Quả 
còn lại và Sắc Nghiệp Tái Tục (Sắc được sanh từ nơi Nghiệp) với mãnh lực Câu Sanh Y 
Duyên. 
Tại đây, một Danh Uân Dị Thục Quả, là 19 Tâm DỊ Thục Quả Tải Tục, 35 Tâm Sởở 
trong thởi Tái Tục, làm Câu Sanh Y Năng Duyên. 

Ba Danh Uân Dị Thục Quả còn lại, là 19 Tâm Dị Thục Quả Tái Tục, 35 Tâm Sở ỡ 
trong thời Tái Tục và Sắc Nghiệp Tái Tục làm Câu Sanh Y Sở Duyên 


5⁄ “Tayo khandhà ekassa khandhassa kafattà ca rùpànam Sahajàtanissayapacc4 - 
yena paccayø”- Ba Danh Uẩn Dị Thục Quả Tái Tục làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với 
một Danh Uân Dị Thục Quả còn lại và Sắc Nghiệp Tái Tục (Sắc được sanh từ nơi 
Nghiệp) với mãnh lực Câu Sanh Y Duyên. 

Tại đây, ba Danh Uân Dị Thục Quả đồng câu sanh với nhau, là 19 Tâm Dị Thục Quả 
Tái Tục. 35 Tâm Sở ở trong thời Tái Tục, làm Câu Sanh Y Năng Duyên. 
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Một Danh Uân DỊ Thục Quả còn lại. là 19 Tâm Dị Thục Quả, 35 Tâm Sở ở trong thời 
Tái Tục và Sắc Nghiệp Tái Tục, làm Câu Sanh Y Sở Duyên. 


6 "Đve khandhà dwinnam khandhànam kafaHà ca rùpàna Sahajàfanissayapae - 
cayena paccayo”~ Hai Danh Uân Dị Thục Quả làm đuyên giúp đỡ ủng hộ đối với hai 
Danh Uân Dị Thục Quả và Sắc Nghiệp Tái Tục (Sắc được sanh từ nơi Nghiệp) với mãnh 
lực Câu Sanh Duyên. 

Tại đây, hai Danh Uẫn Dị Thục Quả đồng câu sanh với nhau, là 19 Tâm Dị Thục 
Quá Tái Tục, 35 Tâm Sở ở trong thời Tái Tục, làm Câu Sanh Y Năng Duyên. 

Hai Danh Uân Dị Thục Quả còn lại, là 19 Tâm Dị Thục Quả Tái Tục, 35 Tâm Sở ở 
trong thời Tái Tục và Sắc Nghiệp Tái Tục. làm Câu Sanh Y Sở Duyên. 


7⁄_ *Khandhà vatthussa Sahajàtanissayapaceayena paccayø”- Những Danh Uân Tái 
Tụe (Tứ Danh Uân Tái Tục) làm duyên giúp đỡ ủng hộ đổi với Ÿ Vật Tái Tục với mãnh 
lục Câu Sanh Y Duyên. 

Tại dây, Tứ Danh Uần Tái Tục đồng câu sanh với nhau. là 15 Tâm Tái Tục Ngũ Uân, 
3$ Tâm Sở trong thời Tái Tục, làm Câu Sanh Y Năng, Duyên. 

Ÿ Vật Tái Tục làm Câu Sanh Y Sở Duyên. 
%⁄ “Eunhu khandhànam .Sahajàtanissayapaceayena paccayø*- Ý Vật Tái Tục làm 
duyên giúp đỡ ủng hộ đối với những Danh Uân Tái Tục (Tứ Danh Uẫn Tái Tục) với 
mành lực Câu Sanh Y Duyên. 

Tại đây, Ý Vật Tái Tục làm Câu Sanh Y Năng Duyên 

Tứ Danh Uần Tái Tục, là 15 Tâm Tái Tục Ngũ Un, 35 Tâm Sở trong thời Tái Tục, 
làm Câu Sanh Y Sở Duyên 


⁄ “Ekam mahàbhùtam tinnannam tnahàbhùtànam Sahajàtanissayapaccayena 


PứCCayo, fayo mahàbhità ekassa mahàbhùtassa Sahajàtapaccayena P&CCay0, đe 
" tahàbhùtà dyiwnaim mahàbhùtànam Sahajàtapaccayena paccayo”- Một Sắc Đại Hiện 
ệp Tái Tục và Bình Nhựt và Sắc Tâm làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với ba Sắc Đại 


Hiền Nghiệp Tái Tục vả Bình Nhựt và Sắc Tâm còn lại, với mănh lực Câu Sanh Y 
Duyên 


Hoặc ba Sắc Đại Hiển Nghiệp Tái Tục và Bình Nhựt và Sắc Tâm làm duyên giúp đỡ 
wng hộ đối với một Sắc Đại Hiển Nghiệp Tái Tục và Bình Nhựt và Sắc Tâm còn lại, 
với mãnh lực Câu Sanh Y Duyên. 
Đại Hiển Nghiệp Tái Tục và Bình Nhựt và Sắc Tâm làm duyên giúp đỡ 
ng hộ đổi với hai Sắc Dại Hiện Nghiệp Tái Tục và Bình Nhựt và Sắc Tâm còn lại, 
Y0i mãnh lực Câu Sanh Y Duyên. 
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Tại đây, Sắc Đại Hiển là Sắc Đại Hiền Nghiệp Tái Tục và Bình Nhựt, và Sắc Tâm làm 
Câu Sanh Y Năng Duyên. 2 
Sắc Đại Hiển là Sắc Đại Hiền Nghiệp Tái Tục và Bình Nhựt, và Sắc Tâm làm Cậu 
Sanh Y Sở Duyên 


10/ *Mahàbhùtà cilasamuithànànam rùpànam kattatàrùpànam npàdàrùpànam 
'ŠahajàfanisSaydpaccayena paecayo"- Tứ Sắc Đại Hiền Nghiệp Tái Tục và Bình Nhựt 
và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc Y Sinh Nghiệp Tái Tục 
và Bình Nhựt và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ, với mãnh lực Câu Sanh Y Duyên. 

Tại đây, Tứ Sắc Đại Hiên Nghiệp Tái Tục và Bình Nhựt vả Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ 
làm Câu Sanh Y Năng Duyên. 

Sắc Y Sinh Nghiệp Tái Tục và Bình Nhựt và Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ làm Câu Sanh Y 
Sở Duyên. 


11⁄ *“Bàhiram ekarm mahàbltùtan tinnannaim  mahàbhùtànam 
SajhqjÀf4HiSS4ÿdpaCCayeHa  paccayo, tayo  mahàbhuùà eckassa mahàbhàfassa 
SahajàfaHiswayapaccayena paecayo, due zmahàbhùtà dwimnam  mahàbhùtànam 
Sahqjàtanissayapaccayena  paccayo,  mahàbhùrà upàdàrùpànam — Sahajàta 3 
HiSS4)apaccayend paccayø”- Một Sắc Đại Hiện Ngoại làm duyên giúp đỡ ủng hệ đi 
với ba Sắc Dại Hiền Ngoại còn lại, với mãnh lực Câu Sanh V Duyền. 
- Hoặc ba Sắc Đại Hiển Ngoại làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với một Sắc Đại Hiển 
Ngoại còn lại, với mãnh lực Câu Sanh Y Duyên, 
- Hoặc hai Sắc Đại Hiển Ngoại làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với hai Sắc Đại Hiền 
Ngoại còn lại, với mănh lực Câu Sanh Y Duyên. 
-_ Hoặc Tứ Sắc Đại Hiển Ngoại làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc Y Sinh Ngoại, với 
mãnh lực Câu Sanh Y Duyên. 

Tại đây, Tứ Sắc Đại Hiển Ngoại làm Câu Sanh Y Năng Duyên. 

Tứ Sác Đại Hiền Ngoại làm Câu Sanh Y Sở Duyên, Hoặc Sắc Y Sinh Ngoại làm Câu 
Sanh Y Sở Duyên. 


12⁄/_ *Ìhàrasamulhànam  ekam mahàPlifaM — tỉnnannam mahàbhuitànat 
“SahiqjÀfAHiSSAÿA4DACCAÿ€HA — pđ€C6)0, - fayo tmahàbhùtà - ekassa  mahàbhùf0S92 
xSahajÀI4HiSS4ÿ4ĐACCAÿ€HA paccayo, dục tmahàbhùtà - dưinnam - mahàbhùtàn" 
Sahajàf@HÌSS4)4DaCCayena paccayo,. mahàbluuv #upàdàrbpànaim Sahajàlaniss4)4 ^ 
paccayena pACCay0”- Một Sắc Đại Hiện Vật Thực Xuất Sinh Xự làm duyên giúP đỡ 
ủng hộ đôi với ba Sắc Đại Hiện Vật Thực còn lại, với mành lực Câu Sanh Y Duy: ' 
- "Hoặc ba Säc Đại Hiền Vật Thực Xuất Sinh Xứ làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với một 
Sắc Đại Hiên Vật Thực còn lại, với mănh lực Câu Sanh Y Duyên, ì 
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ác hai Sắc Đại Hiên Vật Thực Xuất Sinh Xứ làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với hai 
ại Hiện Vật Thực còn lại. với mãnh lực Câu Sanh Y Duyên. 
. Hoặc Tứ Sắc Đại Hiện Vật Thực làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc Y Sinh Vật 
Thực. với mãnh lực Câu Sanh Y Duyên. 
Tứ Sắc Đại Hiển Vật Thực Xuất Sinh Xứ làm Câu Sanh Y Năng Duyên. 

Tứ Sãc Đại Hiện Vật Thực làm Câu Sanh Y Sở Duyên. Hoặc Sắc Y Sinh Vật Thực 
làm Câu Sanh Y Sở Duyên. 


lì "LfMsamuHhànam  ckam  mahàbhùtam  tinnannam  mahàbhùtùnam 
§uhajàianissayapaccayeHa  paccayo, tayo mahàbhùfà ekassa mahàbhùtassa 
)apaccayena  pdaccayo, dìụe mahàbhùà dụinHam  mahàbhùtànam 
yapaccayena paccayo, mahàbhùtà upàdàrùpànam Sahajàfanissayd - 

patcayena paccayø”=- Một Sắc Đại Hiển Quý Tiết Xuất Sinh Xứ làm duyên giúp đỡ 
| ng hộ đối với 3 Sắc Đại Hiển Quý Tiết còn lại, với mănh lực Câu Sanh Y Duyên. 
| - Hoặc ba Sắc Đại Quý Tiết Xuất Sinh Xứ làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với một 
Sắc Dại Hiên Quý Tiết còn lại, với mãnh lực Câu Sanh Y Duyên. 
- Hoặc hai Sắc Đại Hiển Quý Tiết Xuất Sinh Xứ làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với hai 
Sắc Dại Hiển Quý Tiết còn lại. với mãnh lực Câu Sanh Y Duyên. : . 
- Hoặc Tứ Sắc Đại Hiền Quý Tiết Xuất Sinh Xứ làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Sắc 
Y Sinh Vật Thực, với mãnh lực Câu Sanh Y Duyên. 

Tại đây, Tứ Sắc Đại Hiển Quý Tiết Xuất Sinh Xứ làm Câu Sanh Y Năng Duyên. 

Tủ Sắc Đại Hiển Quý Tiết Xuất Sinh Xứ làm Câu Sanh Y Sở Duyên. Hoặc Sác Y 
3ình Quý Tiết làm Câu Sanh Y Sở Duyên. 


§uhajàlan 
Âuhajà{aHi5s 


1 *“Asannasaànam  ckam  mahàbhhùtam  tinmannam mahàblhiùtànan) 
Šthdàtamissayapaccayena paCCa}0, - Í4ÿØ0 mahàbhùtà  ekassa DỊẾHEN DEN 
Šthdàlamissayapaceayena paccayo, he mahàbhùtà  dhinnam MARARRNIAPCU 
Šdllajìlamisaygpaccayene paCCa}0: mahàblhuà upàdàràpànam SÉNAJWSSSETEI = 
P4C8Jema paccayo°- Một Sắc Đại Hiển Nghiệp Phạm Thiên Vô Tưởng làm duyên giúp 
đờ ủng hộ đối với ba Sắc Đại Hiển Nghiệp Phạm Thiên Võ Tưởng còn lại. với mãnh lực 
Cầu Sanh y Duyên. tuyen -= 
` Hoặc bạ Sắc Đại Hiên Nghiệp Phạm Thiên Vô Tưởng làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi 
s4 một Sắc Đại Hiển Nghiệp Phạm Thiên Vô Tưởng còn lại. với mãnh lực Câu Sanh Y 
uyên, 


` Höặc hại Sắc Đai Hiển Nghiệp Phạm Thiên Vô Tưởng làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi 


k : ZÃ =òn lai. với mã c Câu Sanh Y 
Đụ Đài Sắc Đại Hiển Nghiệp Phạm Thiên Vô Tưởng còn lại, với mãnh lực Câu San| 
tyên 
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- Hoặc Tứ Sắc Đại Hiễn Nghiệp Phạm Thiên Vô Tưởng làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối 
với Sắc Y Sinh Nghiệp Phạm Thiên Vô Tưởng. với mãnh lực Câu Sanh Y Duyên, 
Tại đây, Tứ Sắc Đại Hiển Nghiệp Phạm Thiên Vô Tưởng làm Câu Sanh Y Năng 
Duyên. 
Tứ Sắc Đại Hiển Nghiệp Phạm Thiên Vô Tưởng làm Câu Sanh Y Sở Duyên. Hoặc 
Sắc Y Sinh Nghiệp Phạm Thiên Vô Tưởng làm Câu Sanh Y Sở Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


* Theo phương pháp Pàii thì .4øyảkœ#o dhammo chỉ pháp là 36 Tâm Dị Thục Quả, 20 
Tâm Duy Tác, hiện hành trong thời Chuyên Khởi (Bình NhựU, thời Tái Tục và thời Tú, 
Tứ Danh Uẫn Tái Tục Ngũ Uân, Ý Vật Tái Tục và từng mỗi loại của Tứ Sắc Đại Hiền, 
làm Năng Duyên. 

Abyaàkafassa dhamuuassa chỉ pháp là 36 Tâm Dị Thục Quả, 20 Tâm Duy Tác, Sắc 
Tâm Dị Thục Quả và Duy Tác, Sắc Nghiệp Tái Tục, Tứ Danh Uấn Tái Tục Ngũ Uẩn, Ý 
Vật Tái Tục và từng mỗi loại của Tứ Sắc Đại Hiển, tất cả Sắc Y Sinh, làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Tái Tục, thời kỳ Bình Nhựt, thời kỳ Cân 
Tử, không liên quan với thời gian. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cði Tứ Uẫn, Cõi Ngũ Uân, Cði Nhát Uân. 

* Rằng theo Người: hiện hành trong bón Phàm, bốn Thánh Nhân. 

* Rằng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trinh Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đồng Lực 
Dục Giới, Lộ Trình Cận Tứ, Lộ Trình Thiển Na, Lộ Trình Thắng Trí, Lộ Trình Đắc 
Đạo. Lộ Trình Nhập Thiên Quả. 


*Sahajàtanissayapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Cảu 
Sanh Y Duyên, với mãnh lực của cả 8 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một 
thời gian (Œluatanà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp, là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Hồ Tương Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Dị Thục Quả Duyên, 

(5) Tương Ưng Duyên, 

(6) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(8) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 
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+ pạccao trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


+ Trong phản Câu Phụ Pàlì điều thứ nhất, hai và ba: Eipàkàbyakato kiriyàbyàkafo eko 
handho, t9 khandhà, dve khandhà chì pháp là 1 hoặc 3 hoặc 2 Danh Uẫn Dị Thục 
Quả và Duy Tác. là 36 Tâm DỊ Thục Quả, 20 Tâm Duy Tác, làm Năng Duyên. 

Tinmannam  khandhànam,  ekassa khandhassa,  ddinnam  khandhànam, 
ciMtasamudttlhànà nanca ràpànam' chỉ pháp là 3 hoặc 1 hoặc 2 Danh Uân Dị Thục Quả và 


Duy Tác, là 36 Tâm Dị Thục Quả, 20 Tâm Duy Tác và Sắc Tâm DỊ Thục Quả và Duy 
Tác có Sắc, Thỉnh, Khí, Vị, Xúc, Hơi Thở, Thân Biểu Trị, Ngữ Biểu Trị, v.v. làm Sở 
Duyên 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt và thời kỳ Từ. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Tứ Uẫn, Cöi Ngũ Uẫn. 

* Rằng theo Người: hiện hành trong bỗn Phàm. bốn Thánh Nhân. 

* Rằng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đông Lực 
Dục Giới, Lộ Trình Cận Tử, Lộ Trình Thiền Na, Lộ Trình Thắng Trí, Lộ Trình Đắc 
Đạo, Lộ Trình Nhập Thiền Quả. 


* 8ahqjàfanissayapaecayewa. trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Câu 
Sanh Y Duyên, với mãnh lực của cả 5 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một 
thời gian (Ghafanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Câu Sanh Y Duyên, 

(3) Dị Thục Quả Duyên. 

(4) Câu Sanh hiện Hữu Duyên, 
(5) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


7 Paceayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


GHỉ chú: Duyên Hiệp Lực trong Câu Phụ Pàli điều thứ nhất, hai và ba có được mãnh lực 
ha Duyên (trong Cöi Ngũ Uẩn) hoặc 7 Duyên (trừ Câu Sanh Bất Tương Ưng trong Cõi 
T Uần) là: 

(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Hồ Tương Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Dị Thục Quả Duyên, 

(5) Tương Ứng Duyên, 

(6) Câu Sanh Bắt Tương Ưng Duyên, 
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(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
() Câu Sanh Bắt Ly Duyên, 


cũng thường hiện hành như thể này. 
Về việc: 
(1) Hồ Tương Duyên, 
(2) Tương Ưng Duyên, 
(3) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 


được vào giúp đỡ ủng hộ là vì cả 3 Duyên này, rằng theo Giai Đoạn, rằng theo chỉ pháp 
của Năng Duyên và Sở Duyên, đã có hiện bày rồi, do đó, mới có được cä ba mãnh lực 
Duyên này. 

Xin xem lại phần Câu Phụ Pàlì của Nhân Duyên trong Câu Vô Ký làm kiểu mẫu. 


* Trong phần Câu Phụ Pàii điều thứ tư, năm và sáu: Pø#isandhikkhane Vipàkàbyàkato 
eko khan dho, tayo khandhà, dve khandhà chỉ pháp là 1 hoặc 3 hoặc 2 Danh Uẩn Tái 
Tục, là 19 Tâm Tái Tục làm Năng Duyên. 

Tìnnannam khandhànam, ckassa khandhassa, dvinnam khandhànam, katattà cả 
rùpànzm chỉ pháp là 3 hoặc 1 hoặc 2 Danh Uẩn Tái Tục, là 19 Tâm Tái Tục và Sắc 
Nghiệp Tái Tục có Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, Sắc Tỉnh (Nam - Nữ), Ý Vật, Mạng 
Quyền, v.v. làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Tái Tục. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Tứ Uân, Côi Ngũ Uân, tùy theo trường hợp. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bồn Phàm, ba bậc Quả Hữu Học. 

* Rằng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Thoát Ly (Ngoại Lộ), ở ngay sát na Sanh 
của Tâm Tái Tục và Lộ Trình Sắc trong thời kỳ Tái Tục. 


* Salhajàfanissayapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Câu 
Sanh Y Duyên, với mãnh lực của cả Š Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một 
thời gian (Ghøtanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Câu Sanh Y Duyên, 

(3) DỊ Thục Quả Duyên, 

(4) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(5) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


* Paceayo trình bảy cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


——— lút - 
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DUYÊN THỨ TẮM: NISSAYAPACCAYA - Y chị ĐUYÊN 


+ Trong nhản Câu Phụ Pàlì điều thứ bảy, tám: _handhà vathu chỉ pháp là Tứ Danh Uân 
Tải Tục Ngũ Uân, Ÿ Vật Tái Tục, làm Năng Duyên. 

Latthiussa khandhànam chỉ pháp là Ý Vật Tái Tục, Tứ Danh Uần Tái Tục Ngũ Uấn, 
làm Sở Duyên. 


* Rảng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Tái Tục. 

* Rằng theo Địa Giới hành trong Cði Ngũ Uẫn, 

* Rằng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm, ba bậc Quả Hữu Học. 

* Rằng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Thoát Ly (Ngoại Lộ), ở ngay sát na Sanh 
của Tâm Tái Tục và Lộ Trình Sắc trong thời kỳ Tái Tục. 


* Sahqjàfanissayapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Câu 
Sanh Y Duyên, với mãnh lực của cả 7 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một 
thời gian (Ghafanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Hồ Tương Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Dị Thục Quả Duyên, 

(5) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(7) Câu Sanh Bắt Ly Duyên. 


Š Pá«ecayø trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


Ghỉ ch; Duyên Hiệp Lực trong Câu Phụ Pàli điều thứ 8 có được mãnh lực của sảu 
Điyên (mỳ Dị Thục Quả). 

` [rong phẩn Câu Phụ Đàli điều thứ chín: #kan maliàblritame tayo mahàbltiWô, duc 
Q0hàôhùưà. chỉ pháp là 1 hoặc 3 hoặc 2 Sắc Đại Hiển Nghiệp Tái Tục và Bình Nhụt, và 
3c Tâm, làm Năng Duyên. 

Tìhaanuam mahàbhùtànam, ekussa mahàbliidassa, đưnHam ;mahabhàtànam chỉ 
ˆŠÐ là 3 hoặc 1 hoặc 2 Sắc Đại Hiển Nghiệp Tái Tục và Bình Nhựt, và Sắc Tâm, ở phần 
°0 lại, làm Sở Duyên 
„  M# theo Thời Giạn: hiện hành trong thời kỳ Tái Tục, thời kỳ Bình Nhựt 


R 5% ng) ⁄ EYẾ, 
ø` € theo Địa Giới: hiện hành trong Cði Ngũ Uân. : 
“Hš theo Người: hiện hành trong bón Phàm, bốn Thánh Nhân. 
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* Rằng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Sắc trong thời Tái Tục, thời Bình Nhựt, 


* Sahajàtanissayapaecayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Câu 
Sanh Y Duyên. với mãnh lực của cả 5 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một 
thời gian (Œharanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Hô Tương Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(5) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Trong phần Câu Phụ Pàli điều thứ mười: Mfahàbhùià chỉ pháp là Tứ Sắc Đại Hiện 
Nghiệp Tái Tục và Bình Nhựt, và Sắc Tâm, làm Năng Duyên. 

Ciftasamufthànànam rùpànam, kafaftàrùpànam upàđàràpànam chỉ pháp là Sắc Y 
Sinh Nghiệp Tái Tục và Bình Nhựt, và Sắc Tâm, làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Tái Tục, thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cði Ngũ Uấn. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm, bốn Thánh Nhân. 

* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Sắc trong thời Tái Tục, thời Bình Nhựt. 


* Sahajàtanissayapaceayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Câu 
Sanh Y Duyên, với mãnh lực của cả 4 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một 
thời gian (Œhafanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Câu Sanh Y Duyên, 

(3) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(4) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


* Paecayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Trong phần Câu Phụ Pàli điêu thứ mười một: ảhiram ekapy mahàbhitam, t8)9 
mahabhidà, dve mahàbltà, mahàbhrfà chỉ pháp là 1 hoặc 3, hoặc 2 Sắc Đại Hiển 
Ngoại, hoặc Tứ Sắc Đại Hiên Ngoại, làm Năng Duyên, 

Tinnannam mahdbhitànam, ekassa mahàbhùtassa, dưinnam mahàbhùtànah 
upàdàrapànam. chỉ pháp là 3 hoặc 1 hoặc 2 Sắc Đại Hiễn Ngoại, ở phần còn lại, và Sắ 


—-nmzuanaiinfTT— 16 ——— —t 
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DUYÊN THỨ TÂM; NISSAVAPACCAYA - Y CHỈ DUYÊN 
Y Sinh Ngoại. làm Sở Duyên. 


* Rắng theo Thời Gian: không liên quan với thời gian (là không liên quan với thời kỳ Tái 
Tục, thời kỳ Bình Nhựt và thời kỳ Tử). 

* Rẵng theo Địa Giới: hiện hành trong Côi Ngũ Uẩn. 

* Răng theo Người: hiện hành bên trong (nội phần) nhân loại, là vật võ tri vô thức 
(Avinnànakavaffliu) ở cùng. khắp. 

* Ring theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Sắc bên ngoài (ngoại phần) nhân loại. 


* §ahajàt&nissayapaccayena' trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Câu 
Sanh Ÿ Duyên, với mãnh lực của cả 5 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một 
thời gian (Œba#anà — Hiệp Lực) là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Hồ Tương Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(5) Câu Sanh Bắt Ly Duyên. 


Ÿ Paceayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


“ Trong phản Câu Phụ Pảli điều thứ mười hai: ,Ähàrasamuwhànam ©€kam mahàbhiifan, 
lụo mahàbhiùdà, due mahibhità, mahàbluà chỉ pháp là 1 hoặc 3, hoặc 2 Sắc Đại 
Hiện Vật Thực, hoặc Tứ Sắc Đại Hiển Vật Thực, làm Năng Duyên. 

Tỉnhawnam, tahàbhùtànam, ekassa mahàbhifassa, dvinnarn mahàbliùtànadn, 
#fàđàrhpàmamy chỉ pháp là 3 hoặc 1 hoặc 2 Sắc Đại Hiền Vật Thực. ở phần còn lại, và 
Sắc Y Sinh Vật Thực, làm Sở Duyên. 


: . & theo Thời Gian: hiện hành thời kỳ Bình Nhựt. 
sạc ` theo Địa Giới: hiện hành trong Cöi Dục Giới. 


* “ g theo Người: hiện hành trong bốn Phàm, bốn Thánh Nhân. 
“Hs theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trinh Sắc. 
vì thợ làf@Piš$4y4p4ccayena trinh bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Câu 
ảnh V Đuyền, với mãnh lực của cả Š Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một 


LÍ 
gian (Gháanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 
(2) Hồ Tương Duyên, 


đức, 


ld, 
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(3) Câu Sanh Y Duyên, 
(4) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(5) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã 


* Trong phần Câu Phụ Pàlì điều thứ mười ba; U/sưmutthànam ekam mahàbhùiam, 
tayo mahàbhùtà, dụe mahàbhùtà, mahàbhàià chỉ pháp là I hoặc 3, hoặc 2 Sắc Đại 
Hiện Quý Tiết. hoặc Tứ Sắc Đại Hiển Quý Tiết, làm Năng Duyên 

Tinnannam mahàbhùtùnam, ckassa mahàbhùtassa, dwinnam mahàbhùtànam, 
upàdàrnpànam chỉ pháp là 3 hoặc 1 hoặc 2 Sắc Đại Hiền Quý Tiết, ở phần còn lại, và 
Sắc Y Sinh Quý Tiết, làm Sở Duyên. 
* Răng theo Thời Gian: hiện hành thời kỳ Bình Nhựt. 
* Rằng theo Địa Giới: hiện hành trong Cöði Ngũ Uân, Côi Nhất Uẫn. 
* Rằng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm, bốn Thánh Nhân. 
# Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Sắc. 


* §ahiajùfanissayapaccayena' trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Câu 
Sanh Y Duyên, với mãnh lực của cả 5 Duyên cùng vào giúp đờ ủng hộ trong cùng một 
thời gian (Ghaianà — Hiệp Lực) là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Hỗ Tương Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(5) Câu Sanh Bắt Ly Duyên 
(tương tự với điều thứ 12). 


* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Nga. 


* Trong phân Câu Phụ Pàli điều thứ mười bốn: .Asannasartànam ekam mahàbhùta 
tayo mahvbliità, due mahàbluuà, mahàblià chỉ pháp là 1 hoặc 3, hoặc 2 Sắc Đạ! 
Hiển Nghiệp Tái Tục và Bình Nhựt Phạm Thiên Vô Tường, hoặc Tứ Sắc Đại Hiền 
Nghiệp Tái Tục và Bình Nhựt Phạm Thiên Vô Tưởng, làm Năng Duyên. 


Tỉnnannam ahàbhiutànaim, ekassa mahàbhùtassa, dvinnam mahàbliitànant 
upàđàràpànam chỉ pháp là 3 hoặc I hoặc 2 Sác Đại Hiển Nghiệp Tái Tục và Bình Nht 
Phạm Thiên Vô Tưởng, ở phân còn lại, và Sắc Y Sinh Nghiệp Tái Tục và Binh Nhựt 
Phạm Thiền Võ Tướng. làm Sở Duyên. 
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* Răng theo Thời Gian: hiện hành thời kỳ Bình Nhựt, thời kỳ Tái Tục. 
* Rằng theo Địa Giới: hiện hành trong Côi Nhất Uẩn. 

* Răng theo Người: hiện hành trong Phạm Thiên Vô Tưởng. 

* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Sắc, 


*,§ahajàfanissayapaeeayena_ trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Câu 
Sanh Y Duyên, với mãnh lực của cả 5 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một 
thời gian (Œhafanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Hồ Tương Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(5) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 
(tương tự với điều thứ 12). 


Ÿ Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


Ghỉ chú; Câu Phụ Pàlì điều thứ mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, trong khoảng 
#iữa Tứ Sắc Đại Hiền làm duyên giúp đỡ ủng hộ đổi với 24 Sắc Y Sinh, có được 4 mãnh 


lực Duyên Hiệp Lực, là: 


{1) Câu Sanh Duyên. 

(2) Câu Sanh Y Duyên, 

(3) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(4) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


(D) KUSALÀBYÀKATAPADA - CÂU THIỆN - VÔ KÝ 
*ABYÀKATAPADÀVASÀNA - PHÀN CUÓI CÂU VÔ KÝ*- 
TRONG CÂU THIỆN - VỎ KÝ 


“Ñusalo s& œ byàkato ca dhamumà abyàkafassa dhanưnassat Sahajàtanissaya - 
ˆ 0 Kayeng Paccayø”~ Pháp Thiện và Vô Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô 
Ÿ Với mãnh lực Câu Sanh Y Duyên. 
và Vô Ký làm Câu Sanh Y Năng Duyên là 2I Tâm Thiện, 38 Tâm Sở. và 
Bo đt Tâm Thiện. & 
'ÁP Vô Ký làm Câu Sanh Y Sở Duyên là Sác Tâm Thiện. 


_ Pháp Thị 
“ Sắc Đại Hiš 


———————-—————————— 
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ANUVÀDA - CÂU PHÙ 


“Kusalà khandhà ca mahàbhùt ca - cìtasamuthànàanam  rùpànam 
Sahajàtanissayapaceayena paccayø"- Những Danh Uân Thiện (Tứ Danh Uần Thiện) và 
Sắc Dại Hiển (1 hoặc 3 hoặc 2 Sắc Dại Hiển Tâm Thiện) làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối 
với Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ (3 hoặc 1 hoặc 2 Sắc Đại Hiện Tâm Thiện và Sắc Y Sinh 
Tâm Thiện) với mãnh lực Câu Sanh Y Duyên. 

Tại đây, Tứ Danh Uân Thiện là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở và bất luận một hoặc 3 
hoặc 2, hoặc Tứ Sắc Đại Hiên Tâm Thiện, làm Câu Sanh Y Năng Duyên. 

Sắc Đại Hiển Tâm Thiện còn lại và Sắc Y Sinh Tâm Thiện, làm Câu Sanh Y Sở 
Duyên. 


PHÂN TÍCH CẦU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


*# Theo phương pháp Pàlì thì Kusalø ca abyàkato ca đhamma chỉ pháp là Tứ Danh Uần 
Thiện, là 21 Tâm Thiện và I hoặc 3 hoặc 2 hoặc 4 Sắc Đại Hiên Tâm Thiện, làm Năng 
Duyên. 

Abyàkafassa đhammassa chỉ pháp là 3 hoặc ] hoặc 2 Sắc Đại Hiển Tâm Thiện ở 
phân còn lại, và Sắc Y Sinh Tâm Thiện, làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian; 


iên hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Địa G ện hành trong Cõi Ngũ Uần. 

“ Rằng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm, bảy bậc Thánh (trừ bậc Vô Sinh) 

* Rằng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đông Lực 
Dục Giới. Lộ Trình Thiền Na. Lộ Trình Thắng Trí, Lộ Trình Đắc Đạo, 


* ,Sahajàfanissayapaeeayena trình bày cho biệt đến mãnh lực một cách đặc biệt của Câu 
Sanh Y Duyên, với mãnh lực của cả 4 Duyên cùng vảo giúp đỡ ủng hộ trong cùng một 
thời gian (Ghafanà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp, là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Câu Sanh Y Duyên, 

(3) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(4) Câu Sanh Bắt Ly Duyên. 


* Paecayo trình bày cho biết đến Pháp Võ Ngã. 


* Trong phân Câu Phụ Pàli, Kusalà khandhà cả mahàbhàtà ca chỉ pháp tương tự với 
phân Pàli Køsefo ca abyàkado ca dham mà, tức là Từ Danh Uân Thiện, là 21 Tâm Thiên 
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và L hoặc 3 hoặc 2 hoặc 4 Sắc Dại Hiển Tâm Thiện, làm Năng Duyên. 

Cidasamutthànànam rùpànam chỉ pháp tương tự với phần Pàli 4byäàkarassa 
dhammassa tức là 3 hoặc 1 hoặc 2 Sắc Đại Hiển Tâm Thiện ở phần còn lại, và Sắc Y 
sinh Tâm Thiện, làm Sở Duyên. 


* Rảng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Binh Nhựt. 

* Rắng theo Địa Giới: hiện hành trong Cöi Ngũ Uẫn. 

Răng theo Người: hiện hành trong bón Phàm, bảy bậc Thánh (trừ bậc Vô Sinh). 

* Răng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đông Lực 
Dục Giới, Lộ Trinh Thiền Na, Lộ Trình Thắng Trí, Lộ Trình Đắc Đạo, 


* 


* Sahajàlanissayapaccayena_ trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Câu 
Sanh Y Duyên, với mãnh lực của cả 4 Duyên cùng vào giúp đỡ ung hộ trong cùng một 
thời gian (Ga#anà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp, là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Cầu Sanh Y Duyên, 

(3) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(4) Câu Sanh Bắt Ly Duyên. 


* Paceayø trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 
(E) AKUSALÀBYÀKATAPADA - CẦU BÁT THIỆN - VÔ KÝ 


“ABYAKATAPADÀVASÀNA ~ PHẢN CUỒI CÂU VÔ KÝ”- 
TRONG CÂU BÁT THIỆN - VÔ KÝ 


*⁄4ÄwsaÏ2 ca abyakato ca dhammà abyàkdfassa dhanunassa Sahajàtanissaya - 
P4Cayena paccayo ” — Pháp Bắt TỊ và Vô Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp 
Vô Ký với mãnh lực Câu Sanh Y Du 

Pháp Bát Thiện và Vô Ký làm Câu Sanh Y Năng Duyên là 12 Tâm Bất Thiện, 27 
Tâm Sử, và Tứ Sắc Dại Hiền Tâm Bất Thiện. 
Pháp Vô Ký làm Câu Sanh Y Sở Duyên là Sắc Tâm Bất Thiện. 


ANUVÀDA - CÂU PHỤ 


w *⁄4kusalà khandhà ca mahàbhùtà ca cỉtasamunthànànam  rùpànam 
: ——.—” paccayø”- Những Danh Uần Bắt Thiện (Tử Danh Uẫn Bất 
) và Sắc Đại Hiển (1 hoặc 3 hoặc 2 Sắc Đại Hiển Tâm Bất Thiện) làm duyên giúp 
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đỡ ủng hộ đối với Sắc Tâm Xuất Sinh Xứ (3 hoặc l hoặc 2 Sắc Đại Hiển Tâm Bắt Thiện 
và Sắc Y Sinh Tâm Bất Thiện) với mãnh lực Câu Sanh Y Duyên. : 

Tại đây, Tứ Danh Uân Bắt Thiên là 12 Tâm Bắt Thiện, 27 Tâm Sở và bắt luận một 
hoặc 3 hoặc 2, hoặc Tử Sắc Đại Hiển Tâm Bất Thiện, làm Câu Sanh Y Năng Duyên. 
Sắc Đại Hiển Tâm Bắt Thiện còn lại và Sắc Y Sinh Tâm Bắt Thiện, làm Câu Sanh Y 


Sở Duyên. 
PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
* Theo phương pháp Pàli thì .4&wsafo ca abyàkaro ca đhammà chỉ pháp là Tử Danh Uân 


Bắt Thiện, là 12 Tâm Bắt Thiện và I hoặc 3 hoặc 2 hoặc 4 Sắc Đại Hiển Tâm Bát Thiện, 


làm Năng Duyên. 
.4byàkatassa đhammassa chỉ pháp là 3 hoặc 1 hoặc 2 Sắc Đại Hiển Tâm Bất Thiện ở 


phần còn lại, và Sắc Y Sinh Tâm Bắt Thiện, làm Sở Duyên. 


n hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 


* Rằng theo Thời G 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cði Ngũ Uần. 

* Rằng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm, ba bậc Quả Hữu Học. 

* Rằng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đồng Lực 


Dục Giới. 
*,Sahajàtanissayapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Câu 
Sanh Y Duyên, với mãnh lực của cả 4 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một 
thời gian (Œhœ#anà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp, là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Câu Sanh Y Duyên, 

(3) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(4) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


* Paeecayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Trong phần Câu Phụ Pàli, 4Ãusalà khandhà ca mahàbhùtà ca chỉ pháp tương tự với 
phần Pàli .1&wsafo ca abyàkafo ca đhám mà tức là Tứ Danh Uẫn Bật Thiện, là I2 Tâm 
Bắt Thiện và 1 hoặc 3 hoặc 2 hoặc 4 Sắc Đại Hiển Tâm Bất Thiện, làm Năng Duyên. 

Citfasamutthànànam rùpànam chỉ pháp tương tự với phần Pàli .4#yd&/4s*” 
dhammasse tức là 3 hoặc 1 hoặc 2 Sắc Dại Hiên Tâm Bắt Thiện ở phản còn lại. và S"Ẻ 
Y Sinh Tâm Bât Thiện, làm Sở Duyên. 


Tác 0iá: SADDHAMMA JOTIKA— -= —_ 172 — =- _—? 
= Địch Giả: BhiRRnu PASÁĐ” 


DUYÊN THỨ TẮM: NISSAYAPACCAVA - V €HĨ DUYÊN 
+ Rảng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 
"sa... ` h H 
+ Rằng theo Dịa Giới: hiện hành trong Côi Ngũ Uẫn. 
P Rằng theo Người: lên hành trong bốn Phàm, ba bậc Quả Hữu Học. 
* Răng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Món, Lộ Trình Ý Môn Đỏng Lực 
Dục Giới. 


* §ahajàtanissayapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Câu 
Sanh Y Duyên, với mãnh lực của cả 4 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một 
thời gian (Œha#azà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp, là: 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Câu Sanh Y Duyên, 

(3) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(4) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


* Paccayø trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


SAHAJATANISSAYAPACCAYASUDDHASANKHAYÀVÀRA 
PHẢN TÍNH GIẢN ĐƠN Ở CÂU SANH Y DUYÊ" 


Theo như đã đề cập ở phía trên, thì tóm tắt lại số lượng câu đơn “suđjhapada"" giai 
đoạn Vấn Đẻ của Câu Sanh Y Duyên có được 9 câu như sau: 


(1) Kusalo kứsalassa .Sahajàfanissqyapaccayena paccayo — Thiện làm duyên giúp 
đỡ ung hộ đối với Thiện với mãnh lực Câu Sanh Y Duyên. 

(2) Kusalo abyàkatassa Sahajàfanissayapaccayena paccay — Thiện làm duyên 
tiúp đỡ ủng hộ đối với Vô Ký với mãnh lực Câu Sanh Y Duyên. 

(3) Kmsalo kusalàbyàkafassa Sahajàtanissayapaccayena paceayo — Thiên làm 
đuyện giúp đỡ ủng hộ đói với Thiện và Vô Ký với mãnh lực Câu Sanh Y Duyên 

(#) ÁÄsalo akusalassa ,Sahqjàtanissayapaceayena paccayø — Bắt Thiện làm duyên 
#llp đỡ ủng hộ đối với Bắt Thiện với mănh lực Câu Sanh Y Duyên. 

(Š) 4kwsalo abyàkatassa Sahajàtanissayapaceayena paceayo = Bắt Thiện làm duyên 
Slúp đỡ ủng hộ đối với Vô Ký với mãnh lực Câu Sanh Y Duyên. 

(6) 4kesalo kusalàbyàkatassa Sahqjàtanissayapaccayena paccayo — Bàt Thiện làm 
tuyên giúp đỹ ủng hộ đối với Bắt Thiện và Vô Ký với mãnh lực Câu Sanh Y Duyên. 

- 7) Ahyàkaro abyàkafassa Sahajàtanissayapaccayena paccayo — Vô Ký làm duyên 

ŠÚ? đỡ ủng hộ đối với Vô Ký với mãnh lực Câu Sanh Y Duyên. 
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(8) Kusalàbyàkat(o abyàkafassa Sahajàtanissayapaccay€a paccayo — Thiện vị V 
Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Vô Ký với mãnh lực Câu Sanh Y Duyên, 

(9) .Akusalàbyàkato abyàkatassa SahajÀfAHissayapacCay€Ha paC€Cayo — Bắt Thiện và 
Vô Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Vô Ký với mãnh lực Câu Sanh Y Duyên, 


SAHAJÀTANISSAYAPACCAYASABHÀGA 
CÂU SANH Y DUYÊN TÂU HỢP 


Theo cách phối hợp khác, thì có nhiều loại Duyên tựu vào như sau: 


(1) Hồ Tương Duyên, 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Dị Thục Quả Duyên, 

(4) Tương Ưng Duyên, 

(5) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(7) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


Có nghĩa là những loại Duyên này thường hòa hợp vừa theo trường hợp của mình với 
Cảm Sanh Y Duyên khi đã được hiện hữu. 


KẾT THÚC GIẢI ĐOẠN VÁN ĐÈ CỦA CÂU SANH Y DUYÊN 


PHÂN TÍCH GIẢI ĐOẠN VẤN ĐỀ (PANHÀVÀRA) 
VẢ CHI PHÁP TRONG VẬT TIỀN SINH Y DUYÊN 


Tại đây, Đức Phật sắp đặt trước tiên duy nhất một câu làm cốt lõi gọi là Câu Chánh 
Diện, là Câu Vô Ký làm Pháp Năng Duyên; kế đó phân tích Pháp Sở Duyên bằng °°” 
chia chẻ ở câu sau, như sẽ thây tiếp sau đây: ˆ 


L ABYÄÀKATAPADA - CÂU VÔ KÝ 
“ABYAKATAPADÄVASÀNA - PHÀN CUÔI CÂU VÔ KÝ”- 
TRONG CÂU VÔ KÝ 
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sAhyàkat0 0ò UN0 - AyÀÑatassa đÌamưmassa ƒIhtupurejàfaissayapaccayena 
` Pháp Võ Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký với mãnh lực 
vật Tiển Sinh Ÿ Duyên. 
ậ pháp Vô Ký làm Vật Tiên Sinh Y Năng Duyên là Lục Sắc Vật, 
pháp Vô Ký làm Vật Tiên Sinh Y Sở Duyên là 32 Tâm Quả (trừ 4 Tâm Quả Vô Sắc 
điới), 20 Tâm Duy Tác sanh sau Lục Sắc Vật có Tâm Hữu Phần thứ nhất, v.v. trong Cõi 
Ngũ Lần. 38 Tâm Sở. 


ANUVÀDA - CÂU PHỤ 


1⁄_ “Cukkhàyafanam cakkhuviHnànassa VitthupurejÀf4HiSSaydpaccayena pa€Cayo ”~ 
Nhãn Xứ làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Nhãn Thức, với mãnh lực Vật Tiền Sinh Y 
Duyên. 

Tại đây, Nhân Vật ở ngay thời gian Trụ làm Vật Tiền Sinh Y Năng Duyên. 

3 Tâm Nhân Thức, 7 Tâm Sở làm Vật Tiền Sinh Y Sở Duyên. 


23⁄_ “Soiàyafunam sotavinnànassa Vatthupurejùtanissayapaeeayena paccayo"- Nhĩ Xứ 
làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Nhĩ Thức, với mãnh lực Vật Tiền Sinh Y Duyên. 

Tại đây, Nhĩ Vật ở ngay thời gian Trụ làm Vật Tiền Sinh Y Năng Duyên. 

2 Tâm Nhĩ Thức, 7 Tâm Sở làm Vật Tiền Sinh Y Sở Duyên. 


J⁄ “Ghànàyafanam ghànavinnànassa Lathupurejàfanissayapaccayena paccay0”- 
Tỷ Xứ làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tỷ Thức, với mãnh lực Vật Tiền Sinh Y Duyên. 
Tại đây, Tỷ Vật ở ngay thời gian Trụ làm Vật Tiền Sinh Y Năng Duyên. 
2 Tâm Tỷ Thức, 7 Tâm Sở làm Vật Tiền Sinh Y Sở Duyên. 


# *Jivhàyatanam jiwhàvinnànassa Vattlupnrejàl4nisSay4p0CCayena paccayo ”~ Thiệt 
Xứ làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Thiệt Thức, với mănh lực Vật Tiên Sinh Y Duyên. 
Tại đây, Thiệt Vật ở ngay thời gian Trụ làm Vật Tiên Sinh Y Năng Duyên. 
2 Tâm Thiệt Thức, 7 Tâm Sở làm Vật Tiền Sinh Y Sở Duyên. 


3⁄ 


I)dydfanait kàyaVinnànasSđ VatthiupHrejÀIAHÏSSA)1004CCAy€H4 p8CCayo”~ Thận 
Xứ làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Thân Thức, với mảnh lực Vật Tiên BÌNH Y Duyên. 
Tại đây, Thân Vật ở ngay thời gian Trụ làm Vật Tiên Sinh Y Năng Duyên. 
2 Tâm Thân Thức, 7 Tâm Sở làm Vật Tiên Sinh Y Sở Duyên. 


' lùn khandhànam  Vafthuparejàfa - 


“Vafthiur vipàkàbyàkàtà. kiryàbyakat 4 
ồ ipàkàbyàkàtànam kirgyd5] : T2 se li Srenhhiardhffsoil 
“ỒN paeeayeng 3A£b/y0†" Ý Vật thời Bình Nhật làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với 
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Tứ Danh Uẫn Vô Ký Quả, Vô Ký Duy Tác với mãnh lực Vật Tiền Sinh Y Duyên, 
Tại đây, Ý Vật câu sanh với Tâm sanh trước trước, có Tâm Tái Tục, v.v. làm Vậy 
Tiền Sinh Y Năng Duyên. 
22 Tâm Quả (trừ 10 Tâm Ngũ Song Thức, 4 Tâm Quả Vô Sắc Giới), 20 Tâm Dụy 
Tác, 38 Tâm Sở, làm Vật Tiên Sinh Y Sở Duyên. 


PHẦN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BẢY CHI PHÁP 


#* Theo phương pháp Pàlì thì .1yàkøfo đhanøno chỉ pháp là Lục Sắc Vật, tức là: 


(1) Ngũ Sắc Thanh Triệt Trung Thọ đồng câu sanh với cái Tâm Hữu Phần Quá Khứ 
đầu tiê 
(@) Ý Vật đồng câu sanh cái Tâm sanh trước trước, như có Tâm Tái Tục v.v, 
(3) Ý Vật sanh khởi một cách ước tính vào sát na Tâm đầu tiên ngay khi vừa xuất 
khỏi Thiền Diệt 
(4) và Lục Sắc Vật câu sanh với Tâm mà đếm thụt lùi ngược lại về sau 17 sát na kể từ 
Tâm Từ khởi đi trong Lộ Trình Cận Tử, 
làm Năng Duyên; 
Hoặc một phần khác: chỉ pháp tức là: Lục Sắc Vật ở ngay 49 sát na Trụ làm Năng 


Duyên. 


* 4byàkafassa dhammassa chỉ pháp là 7 Tâm Thức Giới hiện đang sanh khởi phía sau: 
tức là 32 Tâm Dị Thục Quả hiện đang sanh, có Tâm Hữu Phần đầu tiên v.v. 20 Tâm Duy 
Tác hiện đang sanh, có Tâm Khai Ngũ Môn v.v. (trừ 4 Tâm Quả Vô Sắc Giới) làm Sở 
Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, và thời kỳ Cận Tử. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cöi Ngũ Uân. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bón Phàm, bến Quả Thánh. 

* Rằng theo Lô Trình: biện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đồng LỰC 
Dục Giới, Lộ Trình Cận Tử, Lộ Trình Thiền Na, Lộ Trình Thắng Trí, Lộ Trình ĐẰ€ 
Đạo, Lộ Trình Nhập Thiên Quả, Lộ Trình Thiền Diệt, 


* Vatlhupurejàfanissayapaccayena_ trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biểt 
của Vật Tiên Sinh Y Duyên, với mãnh lực của cả 6 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ tron# 


củng một thời gian (Œhafanà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp, là: 


(1) Vật Tiền Sinh Y Duyên, 
(2) Vật Tiên Sinh Duyên, 
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(3) Vật Tiền Sinh Quyền Duyên, 

(4) Vật Tiền Sinh Bất Tương Ưng Duyên. 
(5) Vật Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên, 

(6) Vật Tiền Sinh Bất Ly Duyên. 


+ Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Trong phản Câu Phụ Pàii điều thứ nhất đến điều thứ năm: Cakkhùydtanam 
§otùyatanam Ghànàyatanam Jivhàyatanam Ñàyàyatanam chỉ pháp là Ngũ Sắc Thanh 
Triệt Trung Thọ hoặc Ngũ Sắc Thanh Triệt ở thời gian Trụ làm Năng Duyên (rà cũng 
làm Năng Duyên trong thời Cậm Ti). 

Cakkhuvinnànassa .Sotàvinnànassa GChànàwinnànassa  Jithàyinhàngssa 
Kayàvinnànassa chỉ pháp là Tầm Ngũ Song Thức hiện đang sanh khởi phía sau, làm Sở 
Duyên. 


* Rằng theo Thời Gian: hiện hành thời kỳ Bình Nhựt, thời kỳ Tái Tục. 
* Rắng theo Địa G ên hành trong Cði Ngũ Uẫn. 
* Rằng theo Người hành trong bón Phàm, bốn Quả Thánh. 
* Rằng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn. Lộ Trình Cận Tử Ngũ Môn. 
(Bún Phàm và Hai Quả Hữa Học bậc thấp cũng theo Lộ Trình Ngũ Môn, do đó, Lộ 
Trình Tâm này được gói là Lộ Trình Cận Tử Ngũ Môn. 
Xim các Hạc Giả xem lại phần “Tóm tắt nội dung vê ba thể loại của Vật Tiền Sinh 
Ÿ Duyên). 


$ liatltupurejùfanissayapaecayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt 
của Vật Tiền Sinh Y' Duyên, với mãnh lực của cả 6 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong 
cIng một thời gian (Ghaianà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp. là: 


(1) Vật Tiền Sinh Y Duyên, 
(2) Vật Tiền Sinh Duyên, 
(3) Vật Tiền Sinh Quyên Duyên, 
(4) Vậ Tiền Sinh Bất Tương Ưng Duyên. 
(5) Vật Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên, 
(6) Vật Tiền Sinh Bất Ly Duyên. 
* 
h É uất “ 
“4ø trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 
N.c, phần Câu Phụ Pàii điều thứ sáu: Wwøz chỉ pháp là Ý Vật đồng câu sanh với 
Âm sanh trước trước, có Tâm Tái Tục v.v, và Ý Vật sanh khởi một cách ước tính vào 


đá CO TNGE—— 
4: 3ADpNAm, 


ĐẠI PHẤT TH VÀ GIẢNG GIẢI TỔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - TẬPII 
sát na Tâm đầu tiên ngay khi vừa xuất khỏi Thiên Diệt, hoặc 49 Ý Vật vào thời gian Tụ. 
làm Năng Duyên. 

Lipàkàbyàkalànam Kiriyàbyàkatànam khandhànam_ chỉ pháp là Ý Giới và Ý Thực 
Giới Vô Ký Quả Vô Ký Duy Tác sanh sau sau, tức là 22 Tâm Dị Thục Quả biện đan, 
sanh, có Tâm Hữu Phần thứ nhất, v.v. 20 Tâm Duy Tác hiện đang sanh, có Tâm Khai 
Ngũ Môn v.v. (trừ 10 Tâm Ngũ Song Thức. 4 Tâm Quả Vô Sắc Giới) làm Sở Duyên. 


* Rằng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, và thời kỳ Cận Tử. 

* Rằng theo Địa Giới: hiện hành trong Côi Ngũ Uẩn. 

* Rằng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm, bốn Quả Thánh. 

Rằng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đồng Lực 
Dục Giới, Lộ Trình Cận Tử, Lộ Trình Thiền Na, Lộ Trình Thắng Trí, Lộ Trình Đắc 
Đạo, Lộ Trình Nhập Thiền Quả, Lộ Trình Thiền Diệt. 


* 


* Watthupurejàtanissayapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt 
của Vật Tiền Sinh Y Duyên, với mãnh lực của cả 5 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong 
cùng một thời gian (Œhafanà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp. là: 


(1) Vật Tiền Sinh Y Duyên, 

(2) Vật Tiền Sinh Duyên, 

(3) Vật Tiền Sinh Bất Tương Ưng Duyên. 
(4) Vật Tiên Sinh Hiện Hữu Duyên, 

(5) Vật Tiền Sinh Bắt Ly Duyên. 


* Paceayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


*KUSALAPADÀVASÀNA - PHẢN CUỎI CÂU THIỆN"- 
TRONG CÂU VÔ KÝ 


“Abyàkafo đdhammo kusalassa dhammassa Vatthhupurejàfanissayapacca)€ent 
paccayo”— Pháp Vô Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Thiện với mãnh lực Vật 
Tiền Sinh Y Duyên. - 

Pháp Võ Ký làm Vật Tiên Sinh Y Năng Duyên là Ý Vật đồng câu sanh với Tâm sannh\ 
trước trước. 

Pháp Thiện làm Vật Tiền Sinh Y Sở Duyên là 2l Tâm Thiện và 38 Tâm Sở. 


ANUVÀDA - CÂU PHỤ 


Tác Giả: SADDHAMMA JOTIKA — “TH “———— 


ĐUYÊN THỨ TÁM: NISSAYAPACCAYA - V CHỈ bUYỆN 


alauhu kusalànam khandhànam Vtfhupurdjàtanissayapaccayena paccayo"= Ý 
vi hời Bình Nhật lầm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tử Danh Uân Thiện với mãnh lực 
vật Tiền Sinh Y Duyên. 

` Tại đây. Ý Vật đồng câu sanh với cái Tâm sanh trước trước, có Tâm Đoán Định trong 
¡¿ Trình Ngũ Môn hoặc Tâm Khai Ý Môn trong Lộ Trình Ý Môn, như vậy chăng hạn. 
lam Vật Tiên Sinh Y Năng Duyên. 

Tứ Danh Uần Thiện sanh sau sau, là 21 Tâm Thiện và 38 Tâm Sở phối hợp. làm Vật 
Tià Sinh Y Sở Duyên. 

Hoặc một phần khác: 

Ý Vật đồng câu sanh với Tâm mà đếm thụt lùi ngược lại về sau ]7 sát na kể từ Tâm 
Từ khơi đi trong Lộ Trình Cận Tử hoặc 49 Ý Vật ở thời gian Trụ. làm Vật Tiên Sinh Y 
Năng Duyên. 

Tâm Đồng Lực Thiện Cận Tử, là 17 Tâm Thiện Hiệp Thế, 38 Tâm Sở làm Vật Tiền 
§inh Y Sở Duyên. 


PHÂN TÍCH CẦU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


ông câu sanh với 


* Theo phương pháp Pàlì thì 4bydkafo dhamumo chỉ pháp là Ý Vật Ặ 
tái Tâm trước trước, có Tâm Đoán Định, Tâm Khai Ý Môn, v.v. và Ÿ Vật đồng cầu sanh 
:gi Tâm mà đếm thụt lùi ngược lại vẻ sau 17 sát na kế từ Tâm Tử khởi đi trong Lộ Trình 
Cận Tử hoặc 49 Ý Vật ở thời gian Trụ. làm Năng Duyên. - 

ẤMalassa diiamznassa chỉ pháp là 21 Tâm Thiện đang sanh khởi và 38 Tâm Sở phôi 
hợp, làm Sở Duyên. 

(8 Tâm Đại Thiện đang sanh khởi hiện hành trong thời Bình Nhật và thời Cận Từ, 
theo thích hợp; 9 Tâm Thiện Đáo Đại hiện đang sanh và # Tâm Đạo hiện đang sanh, 
TM, hiện hành trong thời Bình Nhật) 


và À *x* Là đ”â 

. Mà štheo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhụt, và thời kỳ Cận Tử. 

* AT theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uân- l ¬ 

h ạ, €hco Người; hiện hành trong bốn Phàm, bảy bậc Thánh trừ bậc Võ Sinh). 

pe theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Y Môn mm Lực 
` Giới, Lộ Trình Cận - na t Thiền Na. Lô Trình Thăng Trí, Lộ Trình Đãc 

bạo "ới, Lộ Trình Cận Tử, Lộ Trình Thiên Na. Lộ Trình ụ 


. 
tụy 

Bà l. panj làfanissayapaccayena trình bày chí 

Ù v Sinh Y Duyên, với mãnh lực cua cả 
"9 ời gian (Ghatanà — Hiệp Lực) vừa theo thích 


0 biệt đến mãnh lực một cách đặc biệt 
5 Duyên cùng vào giúp đỡ ung hộ trong 


ng k 
bó hợp. là: 


Tạ CS : 
Si 11⁄9 ——” 7” Dịch 6i: Bhikkhu PASäD@ 


lễ S——— 
SADBHANN2TBpyg~——— 


ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TỐNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT TH - TẬPII 


(1) Vật Tiền Sinh Y Duyên, 

(2) Vật Tiên Sinh Duyên, 

(3) Vật Tiên Sinh Bất Tương Ưng Duyên. 
(4) Vật Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên, 

(5) Vật Tiền Sinh Bắt Ly Duyên. 


* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Theo phương pháp Pài thì Waw#z chỉ pháp là Ý Vật đồng câu sanh với cái Tâm trước 
trước, có Tâm Đoán Định, Tám Khai Ÿ Môn, v.v. và Ý Vật đồng câu sanh với Tâm mà 
đếm thụt lùi ngược lại về sau 17 sát na kê từ Tâm Tử khởi đi trong Lộ Trình Cận Từ hoặc 
49 Y Vật ở thời gian Trụ. làm Năng Duyên. 

Kusalànam khandhànam chỉ pháp là 2I Tâm Thiện đang sanh khởi và 38 Tâm Sở 
phôi hợp. làm Sở Duyên. 

(8 Tâm Đại Thiện đang sanh khởi hiện hành trong thời Bình Nhật và thời Cận Tử. 
tùy theo thích hợp; 9 Tâm Thiên Đáo Đại hiện đang sanh và 4 Tâm Đạo hiện đang sanh, 
cùng hiện hành trong thời Bình Nhật). 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, và thời kỳ Cận Tử. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cði Ngũ Liân. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm, bảy bậc Thánh (trừ bậc Vô Sinh). 

* Rắng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đồng Lực 
Dục Giới, Lồ Trình Cận Tử, Lộ Trình Thiền Na, Lộ Trình Thắng Trí, Lộ Trình Đắc Đạo. 


* Lawhupurejàianissayapaceayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biết 
của Vật Tiền Sinh Y Duyên, với mãnh lực của cả S Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ tron£ 
cùng một thời gian (Ghatanà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp, là: 


(1) Vật Tiên Sinh Y Duyên, 

(2) Vật Tiên Sinh Duyên, 

(3) Vật Tiền Sinh Bất Tương Ưng Duyên. 
(4) Vật Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên, 

(5) Vật Tiền Sinh Bắt Ly Duyên, 


* Paccayø trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


*AKUSALAPADÀVASÀNA - PHÀN CUỒI CÂU BÁT THIỆN”- 
TRONG CÂU VỎ KÝ 


ñụ PaSÃP) 


180 


Tác Giá: SADDHAMMA J0GTIKA 


= ĐUYỄN THỨ TẮM: NISSAYAPACCAYA - Y CHÍ DUYEM 


“Ahyàkat2 dhanưHo akusalassa dhammassa Vatthupurejàtanissayapaccayena 
Pháp Vô Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Bắt Thiện với mãnh lực 


accayØ 7— TRỊÊ 
Vật Tiên SinhY Duyên. z 
pháp Vô Ký làm Vật Tiên Sinh Y Năng Duyên là Ÿ Vật đồng câu sanh với Tâm sanh 


trước trƯỚC. 


pháp Bât Thiện làm Vật Tiền Sinh Y Sở Duyên là 12 Tâm Bắt Thiện và 27 Tâm Sơ. 
ANUVÀDA - CÂU PHỤ 


+Vauhu akusalànam khandhànam lafthupurejàtanissayapaccayena paccayo ” = Ý 
Vật thời Bình Nhật làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tử Danh Uân Bắt Thiện với mãnh 
lục Vật Tiền Sinh Y Duyên. 

- Tại đây. Ý Vật đồng câu sanh với cái Tâm sanh trước trước, có Tâm Đoán Định trong 
Lộ Trình Ngũ Môn hoặc Tâm Khai Ý Môn trong Lộ Trình Ý Môn, như vậy chăng hạn. 
làm Vật Tiền Sinh Y Năng Duyên. 

Tứ Danh Uẫn Bắt Thiện sanh sau sau, là 12 Tâm Bắt Thiện và 27 Tâm Sở phối hợp, 
làm Vật Tiên Sinh Y Sở Duyên. 

Hoặc một phần khác: 

Ý Vật đồng câu sanh với Tâm mà đếm thụt lùi ngược lại về sau 17 sát na kê từ Tâm 
Tử khởi đi trong Lộ Trình Cận Tử hoặc 49 Ý Vật ở thời gian Trụ, làm Vật Tiên Sinh Y 
Năng Duyên. 

Tâm Đẳng Lực Bắt Thiện Cận Tử, là 12 Tâm Bắt Thiện, 27 Tâm Sở làm Vật Tiền 
Sinh Y Sở Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


7 Theo phương pháp Pảli thì .4ðyäkafo dhammo chỉ pháp là Ý Vật đồng câu sanh với 
SmU Tâm trước trước, có Tâm Đoán Định, Tâm Khai Ý Môn, v.v. và Ÿ Vật đồng câu sanh 
với Tâm mà đếm thụt lùi ngược lại về sau 17 sát na kê từ Tâm Từ khởi đi trong Lộ Trình 
Cân Từ hoặc 49 Ý Vật ở thời gian Trụ, làm Năng Duyên. 

„Akusalassa dhamzmassa chỉ pháp là 12 Tâm Bất Thiện đang sanh khởi và 27 Tâm Sở 
Phối hợp, làm Sở Duyên. 


* Rã 
š —à > theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, và thời kỳ Cận Từ. 
n hành trong Cöi Ngũ Uân. 


' Rị Etheo Địa Giới 
` Rộ theo Người: hiện hành trong bốn Phảm. ba bậc Quả Hữu Học — 
ăng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ÿ Môn Đông Lực 


In th: 
W€ Giới, Lộ Trình Cận Từ 


181 ———— Dịch Giả: Phikkhu PASÄDO 


ĐẠI PHẤT THỦ VÀ GIẢNG GIẢI TỔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - TẬPII 


* Vafthiupurejàfanissayapaceayena_ trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệy 
của Vật Tiền Sinh Y Duyên. với mãnh lực của ca Š 5 Duyên cùng vào giúp đờ ủng hộ trong 
cùng một thời gian (Ghaïanà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp. là: 


(1) Vật Tiền Sinh Y Duyên. 

(2) Vật Tiền Sinh Duyên, 

(3) Vật Tiền Sinh Bất Tương Ưng Duyên. 
(4) Vật Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên, 

(5) Vật Tiền Sinh Bắt Ly Duyên. 


* Paeeayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Theo phương pháp Pàlì thì Ea chỉ pháp là Ý Vật đồng câu sanh với cái Tâm trước 
trước, có Tâm Đoán Định, Tâm Khai Ý Môn, v.v. và Ý Vật đồng câu sanh với Tâm mà 
đếm thụt lùi ngược lại về sau 17 sát na kể từ Tâm Tử khởi đi trong Lộ Trình Cận Tử hoặc 
49 Ý Vật ở thời gian Trụ, làm Năng Duyên. 

.kusalànam khandhànam' chỉ pháp là 12 Tâm Bất Thiện dang sanh khởi và 27 Tâm 
Sở phối hợp. làm Sở Duyên. 


* Rằng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, và thời kỳ Cận Tử. 

* Rằng theo Địa Giới: hiện hành trong Côi Ngũ Uần. 

* Rằng theo Người: hiện hành trong, bốn Phàm, ba bậc Quả Hữu Học. 

* Răng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đồng Lực 
Dục Giới. Lộ Trình Cận Tử. 

* Vatthupurejàtanissayapaccayena_ trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biểt 

của Vật Tiên Sinh Y Duyên, với mãnh lực của cả 5 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ Ir0# 

cùng một thời gian (Œhatanà — Hiệp Le) vừa theo thích hợp, là: 


(1) Vật Tiên Sinh Y Duyên, 

(2) Vật Tiền Sinh Duyên, 

(3) Vật Tiền Sinh Bất Tương Ưng Duyên. 
(4) Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên, 

(5) Vật Tiền Sinh Bất Ly Duyên. 


* Paecayo trình bày cho bit đến Pháp Vô Ngã. 


VATTHUPUREJÀTANISSAYAPACCAYA 
_____ SUDĐHASANKHAYÀVÀRA 
PHẢN TÍNH GIẢN ĐƠN Ở VẠT TIỀN SINH Y DUYÊN 


“§ADDHAMMAJOTIKA 182. ————————DD _— 


ĐUYÊN THỨ TẮM: NISSAVAPACCAYA - Y CHỈ DUYÊN 


Theo như đã đề cập ở phía trên, thì tóm tắt lại số lượng câu đơn “swddlhtapada* 


h Đào giải 
đoạn Vấn Đề của Vật Tiên Sinh Y Duyên có được 3 câu như sau: 


(1) Abyàkafo abyàkafassa VattlhiiipurejàfaHiSS&yapaccayena paccayo — Võ Ký làm 
duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Võ Ký với mãnh lực Vật Tiền Sinh Y Duyên. 
ˆ (2) Abyàkato kwsalassa VafthupurejàfaHiss4yapaeeayena paccayo — Vô Kỷ làm 
duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Thiện với mãnh lực Vật Tiền Sinh Y Duyên. 
(3) dbyakato akusalassa V4IfliuipurrejÀf4HÏSS4)4paecayena paecayo — Vô Ký làm 
duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Bất Thiện với mãnh lực Vật Tiền Sinh Y Duyên. 


VATTHUPUREIÀTANISSAYAPACCAYASABHÀGA 
VẬT TIỀN SINH Y DUYÊN TÁU HỢP 
Theo cách phôi hợp khác, thì có nhiều loại Duyên tựu vào như sau: 
(1) Vật Tiền Sinh Duyên, 
(2) Tiền Sinh Quyền Duyên, 
(3) Vật Tiền Sinh Bất Tương Ưng Duyên, 


(4) Vật Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên, 
(5) Vật Tiền Sinh Bất Ly Duyên, 


Có nghĩa là những loại Duyên này thường hòa hợp vừa theo trường hợp của mình với 
Lật Tiền Sinh Y Duyên khi đã được hiện hữu. 


KẾT THÚC GIAI ĐOẠN VẤN ĐẺ CỦA VẬT TIỀN SINH Y DUYÊN 


PHÂN TÍCH HỒN HỢP PHẢN PÄLÌ Ở GIAI ĐOẠN VẤN ĐÈ 
CỦA Y CHÍ DUYÊN (PANHÀVÀRAVIBHANGAMISSAKA) 


SHỉ Chú; Trong Ÿ Chử Duyên, Dức Phật đã lập ý thuyết giảng thêm một phần biệt 
Đửa, là Ngài kết hợp Câu Sanh V Duyên (Sahajàtanissayapaccaya) với Vật Tiên Sinh V 
Đuyên ( V@tthtupurejàfaniss4yapaeca}4), kết hợp một cách hòa hợp vào nhau đề trong 
Phân Pháp Năng Duyên, và gọi tên là “Câu Hỗn Hợp” (Missakapada) làm Câu cốt lõi 


Chánh yếu, sau đó phân tích Pháp Sở Duyên bằng cách chia chẻ ở câu sau, như tiếp theo 
S8u đậy. 
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ĐẠI PHẤT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TỔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THỦ - TẬP II 


KUSALÀBYÄÀKATAPADA - CÂU THIỆN - VÔ KÝ 
“KUSALAPADÀVASÀNA - PHÀN CUỎI CẤU THIỆN”- 
TRONG CÂU THIỆN - VÔ KÝ 


“Kusalo cả abyàkato ca dhammà kusalassa dhamtmassa Sahajàtamissaya - 
atthupurejàtanissayapaccayena paecayø”— Pháp Thiện và Võ Ký làm duyên giúp đờ 
ứng hộ đôi với Pháp Thiện với mãnh lực Câu Sanh Y và Vật Tiền Sinh Y Duyên. 

Pháp Thiện và Vô Ký làm Câu Sanh Y và Vật Tiền Sinh Y Năng Duyên là 2I Tâm 
Thiện, 3§ Tâm Sở và Ý Vật đồng câu sanh với Tâm sanh trước trước. 

Pháp Thiện làm Câu Sanh Y và Vật Tiền Sinh Y Sở Duyên là 2l Tâm Thiện và 38 
Tâm Sở phối hợp. 


ANUVÀDA - CÂU PHỤ 


1⁄ “Kusalo eÀo khandho ca vadhu ca tinnannaimt khandhànam Sahajàianissaya - 
vatthupwrejàfanissayapaccayena paccayø"= Một Danh Uân Thiện và Ý Vật làm duyên 
giúp đờ ủng hộ đối với ba Danh Uấn Thiện còn lại, với mãnh lực Câu Sanh Y và Vật 
Tiền Sinh Y Duyên. 

Tại đây, bất luận một Danh Uân Thiện nào và Ý Vật đồng câu sanh với Tâm sanh 
trước trước, như có Tâm Đoán Định hoặc Tâm Khai Ý Môn làm Câu Sanh Y và Vật Tiền 
Sinh Y Năng Duyên. 

Ba Danh Uấn Thiện còn lại làm Câu Sanh Y và Vật Tiền Sinh Y Sở Duyên. 


2⁄/ *Tayo khandhà ca vaHhu ca ekassa khandhassa \SahajàfanissayavafthupHIr€ ~ 
Jjàtanissaya paccayena paccayø”~ Ba Danh Uân Thiện và Ý Vật làm duyên giúp đỡ ủng 
hộ đối với một Danh Uân Thiện còn lại, với mãnh lực Câu Sanh Y và Vật Tiền Sinh Y 
Duyên. - 

Tại đây. bắt luận ba Danh Uẫn Thiện nảo và Ý Vật đồng câu sanh với Tâm sanh trước 
trước, như có Tâm Đoán Định hoặc Tâm Khai Ý Môn làm Câu Sanh Y và Vật Tiên Sinh 
Y Năng Duyên. 

Một Danh Uân Thiện còn lại làm Câu Sanh Y và Vật Tiền Sinh Y Sở Duyên. 


3⁄ “Dve khandhà ca vathu ca dvinnam khandhànam Sahajàtanissayavath q 
purejàtanissayapaccayena paccayø Hai Danh Uẫn Thiện và Ý Vật làm duyên giúp đỡ 
ũng hộ đôi với hai Danh Uân Thiện còn lại, với mãnh lực Câu Sanh Y và Vật Tiên Sinh 
Y Duyên 
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Tại đây. bất luận hai Danh Uẩn Thiện nào và Ý Vật đồng câu sanh với Tâm sanh 
tước trước, như có Tâm Đoán Định hoặc Tâm Khai Ý Môn làm Câu Sanh Y và Vật Tiên 
Sinh Y Năng Duyên. 

Hai Danh Uần Thiện còn lại làm Câu Sanh Y và Vật Tiền Sinh Y Sở Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


* Theo phương pháp Pàli thì KmsaFo ca abyàkafo ca dhammà chỉ pháp là một - ba - hai 
Danh Uân Thiện, là 21 Tâm Thiện hiện đang sanh và Ý Vật đồng câu sanh với cái Tâm 
trước trước, có Tâm Đoán Định, Tâm Khai Ý Môn, v.v, hoặc Ý Vật ở thời gian Trụ, làm 
Năng Duyên. 

Kusalassa dhammassa chỉ pháp là ba - một - hai Danh Uẫn Thiện, tức là 2! Tâm 
Thiện đang sanh khởi và 38 Tâm Sở phối hợp, làm Sở Duyên. 


Ÿ Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uẫn. 

Ÿ Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm, bảy bậc Thánh (trừ bậc Võ Sinh). 

# Rằng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đồng Lực 
Dục Giới, Lộ Trình Thiên Na, Lộ Trinh Thắng Trí, Lộ Trình Đắc Đạo. 


ï §ahqjàtanissayavattliupurejàfanissayapaecayena trình bày cho biết đến mãnh lực một 
cách đặc biệt của Câu Sinh Y Duyên trong khoảng thời gian cùng với Danh Uẫn, và 
mânh lực một cách đặc biệt của Vật Tiền Sinh Y Duyên trong khoảng thời gian Ý Vật 
tùng với Danh Uân, với mãnh lực của cả 6 hoặc 3 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong 
Sung một thời gian (Ghafana — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp, là: 


(1) Câu Sinh Y Duyên, 

(2) Vật Tiền Sinh Y Duyên, 

(3) Câu Sinh Hiện Hữu Duyên. 

(4) Vật Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên, 
(5) Câu Sinh Bất Ly Duyên, 

(6) Vật Tiền Sinh Bất Ly Duyên. 


Hoặc lạ mặnh lực của ba Duyên cùng vào giúp đỡ úng hộ trong cùng một thời gian 
Yửa theo thích hợp, là: 


(1) Câu Sanh Y Vật Tiền Sinh Y Duyên, - 
(2) Câu Sanh Hiện Hữu Vật Tiên Sinh Hiện Hữu Duyên, 
(3) Câu Sanh Bất Ly Vật Tiền Sinh Bất Ly Duyên 
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* Paeceayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


# Theo phương pháp Pàlì thì øusalo ekø khandho ca vattliu ca, fayo khandhà ca vatthu 
ca, due khandhà ca vafthu ea chỉ pháp là một — ba — hai Danh Uân Thiện, là 21 Tâm 
Thiện hiện đang sanh và Ý Vật đồng câu sanh với cái Tâm trước trước, có Tâm Đoán 
Định, Tâm Khai Ý Môn, v.v. hoặc Ý Vật ở thời gian Trụ. làm Năng Duyên. 

Tìnnannam khandhànam, ekassa khandhassa, đhinnam khandhànam chỉ pháp là 
21 Tâm Thiện đang sanh khơi và 38 Tâm Sở phối hợp, làm Sở Duyên. 


* Rằng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 


* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uẫn. 
* Răng theo. Người: hiện hành trong bốn Phàm, bảy bậc Thánh (trừ bậc Vô Sinh). 
* Rằng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đồng Lực 


Dục Giới, Lộ Trình Thiền Na. Lộ Trình Thắng Trí, Lộ Trình Đắc Đạo. 


* Sahajàtanissayavatthupurejàtanissayapaceayena trình bày cho biết đến mãnh lực một 
cách đặc biệt của Câu Sinh Y Duyên trong khoảng thời gian cùng với Danh Uẩn, và 
mãnh lực một cách đặc biệt của Vật Tiền Sinh Y Duyên trong khoảng thời gian Ý Vật 
cùng với Danh ân, với mãnh lực của cả sáu hoặc ba Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ 
trong cùng một thời gian (ŒGiefanà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp, là: 


(1) Câu Sinh Y Duyên, 

(2) Vật Tiền Sinh Y Duyên, 

(3) Câu Sinh Hiện Hữu Duyên, 

(4) Vật Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên, 
(Š) Câu Sinh Bât Ly Duyên, 

(6) Vật Tiền Sinh Bất Ly Duyên. 


Hoặc là mãnh lực của ba Duyên cùng vào giúp đỡ úng hộ trong cùng một thời gian 
vừa theo thích hợp. là: 
(1) Câu Sanh Y Vật Tiền Sinh Y Duyên, 


(2) Câu Sanh Hiện Hữu Vật Tiên Sinh Hiện Hữu Duyên, 
(3) Câu Sanh Bất Ly Vật Tiền Sinh Bất Ly Duyên, 


* Paecayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


SADDHAMMA JOTIKA 


PP DUYÊN THỨ TẮM: NISSAYAPACCAYA - V CHÍ DUYÊN 


AKUSALÀBYÄKATAPADA - CÂU BÁT THIỆN - VÔ KÝ 
“AKUSALAPADÄVASÀNA ~ PHẢN CUÓI CÂU BÁT THIỆN”- 
TRONG CÂU BÁT THIỆN - VÔ KÝ 


«4kusalo ca 4ÿ Jàkafo ca dđhammà akusalassa dhamtmassa Sahajàtanissayavaf - 
thupturdjàtafiiSS400G6y06 paecayø”— Pháp Bắt Thiện và Vô Ký làm duyên giúp đỡ 
ủng hộ đối với Pháp Bất Thiện với mãnh lực Câu Sanh Y và Vật Tiền Sinh Y Duyên. 

Pháp Bắt Thiện và Vô Ký làm Câu Sanh Y và Vật Tiền Sinh Y Năng Duyên là 12 
Tâm Bát Thiện, 27 Tâm Sở và Ý Vật đồng câu sanh với Tâm sanh trước trước 
Pháp Bắt Thiện làm Câu Sanh Y và Vật Tiền Sinh Y Sở Duyên là 12 Tâm Bắt Thiện 


và 27 Tâm Sở phối hợp. 
ANUVÀDA - CẤU PHỤ 


1⁄/ “4kusalo eko khandho ca vaftltu ea tinnannam khandhànam Sahajàtanissaya - 
vaithupurejàfanissaydpaccayena paccayo”= Một Danh Uâần Bất Thiện và Ý Vật làm 
duyên giúp đỡ ủng hộ đối với ba Danh Uản Bắt Thiện còn lại, với mãnh lực Câu Sanh Y 
và Vật Tiền Sinh Y Duyên. 

Tại đây, bắt luận một Danh Uẫn Bất Thiện nào và Ý Vật đồng câu sanh với Tâm sanh 
trước trước, như có Tâm Đoán Định hoặc Tàảm Khai Ý Môn làm Câu Sanh Y và Vật Tiền 
Sinh Y Năng Duyên. 

Ba Danh Uần Bắt Thiện còn lại làm Câu Sanh Y và Vật Tiên Sinh Y Sở Duyên. 


⁄ “Tapo khandhà ca vadthu ca ckassa khandhassa Sahajdtanissayavaf - 
thupuzejàtaHissayapaccayena paccayø"- Ba Danh Uân Bất Thiện và Ý Vật làm duyên 
giúp đỡ ủng hộ đối với một Danh Uẩn Bắt Thiện còn lại, với mãnh lực Câu Sanh Y và 
Vật Tiên Sinh Y Duyên. 

Tại đây, bắt luận ba Danh Uẩn Bất Thiện nào và Ý Vật đồng câu sanh với Tâm sanh 
trước trước, như có Tâm Đoán Định hoặc Tâm Khai Ý Môn làm Câu Sanh Y và Vật Tiền 
Šinh Y Năng Duyên. 

Một Danh Uần Bất Thiện còn lại làm Câu Sanh Y và Vật Tiền Sinh Y Sở Duyên. 


⁄“Ðwe khandhà ca va#thu ca dvinnam khandhànam Sahajàtfanissayayat - 
An paccayø”- Hai Danh Uẩn Bắt Thiện và Ý Vật làm duyên 
TẾ đỡ ủng hộ đối với hai Danh Uân Bắt Thiện còn lại, với mãnh lực Câu Sanh Y và Vật 
lên Sinh Y Duyên. 
Tại đây, bất luận hai Danh Uẩn Bát Thiện nào và Ý Vật đồng câu sanh với Tâm sanh 
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trước trước, như có Tâm Đoán Định hoặc Tâm Khai Ý Môn làm Câu Sanh Y và Vật Tiền 
Sinh Y Năng Duyên. 
Hai Danh Uân Bất Thiện còn lại làm Câu Sanh Y và Vật Tiên Sinh Y Sở Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


# Theo phương pháp Pàlì thì .kwsalo ca abyàkafo ca đhammàc chỉ pháp là một - ba - 
hai Danh Uân Bắt Thiện, là 12 Tâm Bắt Thiện hiện đang sanh và Ý Vật đồng câu sanh 
với cái Tâm trước trước, có Tâm Đoán Định, Tâm Khai Ý Môn, v.v. hoặc Ý Vật ở thời 
gian Trụ, làm Năng Duyên. 

Akusalassa đhamumassa chỉ pháp là ba - một — hai Danh Uân Bất Thiện. tức là 12 
Tâm Bắt Thiện đang sanh khởi và 27 Tâm Sở phối hợp, làm Sở Duyên. 


* Rằng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Dịa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uẩn. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm, ba Quả Hữu Học. 

* Răng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đông Lực 
Dục Giới. 


* §ahajàtanissayavaithupurejùtanissayapaccayena' trình bày cho biết đến mãnh lực một 
cách đặc biệt của Câu Sinh Y Duyên trong khoảng thời gian cùng với Danh Uân. và 
mãnh lực một cách đặc biệt của Vật Tiên Sinh Y Duyên trong khoảng thời gian Ý Vật 
cùng với Danh Uân, với mãnh lực của cả sáu hoặc ba Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hô 
trong cùng một thời gian (Ghafanà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp, là: 


(1) Câu Sinh Y Duyên, 

(2) Vật Tiền Sinh Y Duyên, 

(3) Câu Sinh Hiện Hữu Duyên. 

(4) Vật Tiên Sinh Hiện Hữu Duyên, 
(5) Câu Sinh Bắt Ly Duyên, 

(6) Vật Tiên Sinh Bắt Ly Duyên. 


Hoặc là mãnh lực của ba Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gia" 
vừa theo thích hợp, là: 


(1) Câu Sanh Y Vật Tiền Sinh Y Duyên, 
(2) Câu Sanh Hiện Hữu Vật Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên, 
(3) Câu Sanh Bất Ly Vật Tiền Sinh Bắt Ly Duyên. 
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+ Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


+ Theo phương pháp Pàlì thì 4&œselo eko khamdho ca vatthu ca, tayo khandhà cả 
yuttuiu ca, V€ khandhà ca van ea chỉ pháp là một - ba - hai Danh Uân Bắt Thiện, là 
12 Tâm Bắt Thiện hiện đang sanh và Ÿ Vật đồng câu sanh với cái Tâm trước trước, có 
Tâm Đoán Định, Tâm Khai Ý Môn, v.v, hoặc Ý Vật ở thời gian Trụ, làm Năng Duyên. 

Tinnannam khandhànam, ekassa khandhassa, đinnam khandhànam_ chì pháp là 
12 Tâm Bát Thiện đang sanh khởi và 27 Tâm Sở phối hợp, làm Sở Duyên. 


* Rằng theo Thời Gian hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cði Ngũ Uân. 

* Rằng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm. ba Quả Hữu Học. 

* Rằng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, L¿ ộ Trình Ý Môn Đồng Lực 
Dục Giới. 


* §ahajàtanissayavatthupurojàtanissayapaccayena' trình bày cho biết đến mãnh lực một 
cách đặc biệt của Câu Sinh Y Duyên trong khoảng thời gian cùng với Danh Uân, và 
mãnh lực một cách đặc biệt của Vật Tiền Sinh Y Duyên trong khoang thời gian Ý Vật 
cùng với Danh Uẩn, với mănh lực của cả sáu hoặc ba Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ 
trong cùng một thời gian (Ghafanà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp, là: 


(1) Câu Sinh Y Duyên, 

(2) Vật Tiền Sinh Y Duyên, 

(3) Câu Sinh Hiện Hữu Duyên. 

(4) Vật Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên, 
(5) Câu Sinh Bất Ly Duyên, 

(6) Vật Tiền Sinh Bắt Ly Duyên 


Hoặc là mãnh lực của ba Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian 
Vừa theo thích hợp, là: 


(1) Câu Sanh Y Vật Tiền Sinh Y Duyên, 
(2) Câu Sanh Hiện Hữu Vật Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên, 
(3) Câu Sanh Bất Ly Vật Tiên Sinh Bất Ly Duyên. 


* 
Pcc, : ¬- 
CCayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 
SAHAJÀTANISSAYAVATTHUPUREJÀTANISSAYAPACCAYA 


EHẩ SUDDHASANKHAYÀYÀRA - 
HẦN TÍNH GIẢN ĐƠN Ở CÂU SANH Y - VẬT TIỀN SINH Y DUYÊN 
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ĐẠI PHÁT THỦ VÀ GIẢNG GIẢI TỐNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHẤT THỦ - TẬPII 


Tóm tất lại số lượng câu đơn “swdđapada”— trong "Hồn T lợp Duyey» 
(Missakapaecaya) là Câu Sanh Y Duyên và Vật Tiền Sinh Y Duyên thuộc giai đoạn Vẫn 
Đề như đã được đẻ cập đến, có được 2 câu như sau: 

(l) Kusalàbyàkafo — kusalassa  Sahajùtanissayavatthupurejàf4HiSS4yapaccayew, 
paeeayø — Thiện và Vô Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Thiện với mành |ực 
Câu Sinh Y - Vật Tiền Sinh Y Duyên. 

(2) 4kwsalàbyàkato  akusalassa Sahajàfanissayavath upurejùfanissa [)4D4CCAJ'ehq 
paccayø — Bất Thiện và Vô Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Bất Thiện với 
mãnh lực Câu Sanh Y - Vật Tiền Sinh Y Duyên. 


SAHAJÀTANISSAYAVATTHUPUREJÀTANISSAYA 
PÁACCAYASABHÀGA 
CÂU SANH Y - VẬT TIỀN SINH Y DUYÊỀN TÂU HỢP 


Duyên vào Tấu Hợp được với Câu Sanh Y — Vật Tiền Sinh Y Duyên, như đã vừa đề 
cập đến, có 4 hoặc 2 Duyên, là: 
(1) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên. 
(2) Vật Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên, 
(3) Câu Sinh Bất Ly Duyên, 
(4) Vật Tiền Sinh Bắt Ly Duyên, 
Hoặc một phần khác, có 2 uyên là: 


(1) Câu Sanh Hiện Hữu - Vật Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên, 
(2) Câu Sanh Bất Ly - Vật Tiền Sinh Bắt Ly Duyên. 


Có nghĩa là những loại Duyên này thường hòa hợp vừa theo trường hợp của mình với 
Câu Sanh Y - Lật Tiên Sinh Y Duyên khi đã được hiện hữu. 
Ghỉ Chú: Duyên vào Tấu Hợp với Câu Sanh Y — Vật Tiền Sinh Y Duyên trong phần 
“Hổn Hợp ” này, thì phân Tâu Hợp với Câu Sanh Y tương tự với Câu Sanh Y Duyên, và 
phần Tấu Hợp với Vật Tiền Sinh Y tương tự với Vật Tiền Sinh Y Duyên. 


KẾT THÚC PHÁN TÍCH HỎN HỢP PHẦN PÀLÌ Ở GIAI ĐOẠN VÁN ĐÊ CỦA 
Y CHỈ DUYÊN (PANHÀVÄRAVIBHANGAMISSAKA) 
(CÂU SANH Y~ VẬT TIỀN SINH Y DUYÊN) 
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DUYÊN THỨ TÁM: NISSAVAPACCAYA - Y CHỈ DUYÊN 


PHÂN TÍCH GIẢI ĐOẠN VẤN ĐÈ (PANHÀVÀRA) 
VÀ CHI PHÁP TRONG VẬT CẢNH TIỀN SINH Y DUYÊN 


Tại dây, Đức Phật sắp đặt trước tiên duy nhất một câu làm cốt lồi gọi là Câu Chánh 
Diện, là Câu Vô Ký làm Pháp Năng Duyên: kế đó phân tích Pháp Sở Duyên băng cách 
chia chẻ ở câu sau, như sẽ thây tiệp sau đây: 


ABYÄKATAPADA - CÂU VÔ KÝ 
®ABYÀKATAPADÀVASÀNA - PHÂN CUỎI CÂU VỎ KÝ”- 
TRONG CÂU VÔ KÝ 


*4byàkafto dhanuHo dahyàkafassa dhammassa Vatthàrammanapurcjàtanis - 
sayapaccayena paccayø”— Pháp Vô Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Võ Ký 
với mãnh lực Vật Cảnh Tiên Sinh Y Duyên 

Pháp Vô Ký làm Vật Cảnh Tiền Sinh Y Năng Duyên là Ý Vật đồng câu sanh với cải 
Tâm đêm thụt lùi ngược lại 17 sát na kể từ Tâm Tử khởi đi trong thời Cận Tử, køặc một 
phần khác, Ý Vật ở thời gian Trụ trong sát na làm thành Vật (chỗ nương tựa). làm thành 
Cảnh. 

Pháp Vô Ký làm Vật Cảnh Tiền Sinh Y Sở Duyên là 16 sát na Tâm Cận Tử còn lại 
(từ Tâm Đỗng Lực Thiện và Tâm Đồng Lực Bắt Thiện). tức là I Tâm Khai Ỷ Môn, 1 
Tâm Tiếu Sinh, 8 Tâm Đại Duy Tác, 11 Tâm Na Cảnh, ! Tâm Duy Tác Thăng Trí, 33 
Tâm Sở phối hợp (trừ 3 Ngăn Trừ Phản, 2 Vô Lượng Phản). 


ANUƯÀDA ~ Cá 


“Watthw vipàkàbyàkatànam kiripàbyàkatànam khandhànam latthàremmana - 
PhT€jÀf4ÏSsayapaccayena paccayo”- Ý Vật ở thời Bình Nhật và Cận Tử làm duyên giúp 
đỡ ủng hộ đối với Tứ Danh Uẫn Vô Ký Quá Vô Ký Duy Tác, với mãnh lực Vật Cảnh 
Tiên Sinh Y Duyên. 

Tại đây, Ý Vật đồng câu sanh với cái Tâm đêm thụt lùi ngược lại L7 sát na kẻ từ Tâm 
Từ khởi đị trong thời Cận Tử, hoặc một phần khác, Ý Vật ở thời gian Trụ trong sát na 
Hài thành Vật (c#ð sương nhờ), làm thành Cảnh, làm Vật Cảnh Tiền Sinh Y Năng 

yên, ` 

Ì6 sát na Tâm Cận Tử còn lại (rừ Tâm Đồng Lực Thiện và Tâm Đông Lực Bắt 
chà), tức là 1 Tâm Khai Ý Môn, ¡ Tâm Tiếu Sinh, 8 Tâm Đại Duy Tác, | I Tâm Na 

ảnh, 1 Tâm Duy Tác Thắng Trí, 33 Tâm Sở phối hợp (trừ 3 Ngăn Trừ Phân, 2 Vô 
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ĐẠI PHÁT THÚ VẢ GIẢNG GIẢI TỔNG LƯỢC NỘI DUN€ ĐẠI PHẤT THÚ - TẬP II 


Lượng Phẳn), làm Vật Canh Tiên Sinh Y Sở Duyên 
| PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


* Theo phương pháp Pàli thì .4#yäkøfo đhammmo chỉ pháp là Ý Vật đồng câu sanh với 
cái Tâm đêm thụt lài ngược lại 17 sát na kế từ Tâm Tử khởi đi trong thời Cận Tử, hoặc 
một phần Khác, Ý Vật ở thời gian Trụ trong sát na làm thành Vật (chỗ mương nhỏ), lâm 
thành Cảnh, làm Năng Duyên. 

byàkatassa đhammassa chỉ pháp là 16 sát na Tâm Cận Tử còn lại (trừ Tâm Đông 
Lực Thiện và Tâm Đồng Lực Bất Thiện), tức là I Tâm Khai Ý Môn, 1 Tâm Tiếu Sinh, $ 
Tâm Đại Duy Tác, II Tâm Na Cảnh, 1 Tâm Duy Tác Thắng Trí, 33 Tâm Sở phối hợp 
(trừ 3 Ngăn Trừ Phàn, 2 Vô Lượng Phản), làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, và thời kỳ Cận Tử. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uân. 

* Rằng theo Người: ảnh trong bốn Phảm, bốn Quả Thánh. 

* Rằng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ý Môn Đồng Lực Dục Giới, Lộ Trình 
Thắng Trí, Lộ Trình Cận Từ. 

* Vatthàraimmanapurejàtanissayapaeeayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách 

đặc biệt của Vật Cảnh Tiển Sinh Y Duyên, với mãnh lực của cả sáu Duyên cùng vào giúp 

đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Œøtanà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp, là: 


(1) Vật Cảnh Tiền Sinh Y Duyên, 

(2) Cảnh Duyên, 

(3) Cảnh Tiền Sinh Duyên, 

(4) Vật Cảnh Tiền Sinh Bất Tương Ưng Duyên. 
(5) Cảnh Tiên Sinh Hiện Hữu Duyên, 

(6) Cảnh Tiền Sinh Bắt Ly Duyên, 


* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Trong phân Cầu Phụ Pàli: fazrw chỉ pháp là Ý Vật đồng câu sanh với cái Tâm đem 
thụt lùi ngược lại 17 sát na kê từ Tâm Tử khởi đi trong thời Cận Tử, hoặc một phân 
khác, Ý Vật ở thời gian Trụ trong sát na làm thành Vật (chỗ nương nhờ), lầm thành 
Cảnh, làm Năng Duyên. 


ipàkabyakataneum Ririyabydkatànam khandhànam chỉ pháp là 16 sát na Tâm k1 
Tử còn lại (trừ Tâm Đồng Lực Thiện và Tâm Đồng Lực Bắt Thiện), túc là 1 Tâm Kha! 
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k âm Tiếu Sinh, 8 Tâm Dại n 
Môn, Ì Tâm Tiêu ` Im Đại Duy Tác, |] Tâm Na Cả â 
Trí, 33 Tâm Sở phôi hợp (trừ 3 Ngăn Trừ Phần, 2 Vô Lượng N by, — X* 
ý . uyên. 
* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, và thời kỳ Cận T: 
* Rằng theo Địa Giới: hiện hành trong Cöi Ngũ Uận, _ : 2à Ang 
§ Rằng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm, bốn Quả Thánh 
+ Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ý Môn Đỏ, lới 
h ng L¡ ới, Lộ 
"`. sa g Lực Dục Giới, Lộ Trình 


* [afthàraimtmaHapirejàfafissayapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách 
đặc biệt của Vật Cảnh Tiên Sinh Y Duyên, với mãnh lực của cả sáu Duyên cùng vào giúp 
R n Ă vip cử š - 

đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Ghafanà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp, là 


(1) Vật Cảnh Tiền Sinh Y Duyên, 

(2) Cảnh Duyên, 

(3) Cảnh Tiền Sinh Duyên, 

(4) Vật Cảnh Tiền Sinh Bắt Tương Ưng Duyên. 
(Š) Cảnh Tiên Sinh Hiện Hữu Duyên, 

(6) Cảnh Tiền Sinh Bắt Ly Duyên. 


* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


“KUSALAPADÀVASÀNA - PHẢN CUÔI CÂU THIỆN”- 
TRONG CÂU VÔ KÝ 


“4byàkato dhamumo kusalassa  dhatmmassa Vatthàrammantapurejàtenis jể 
Sayapaccayena paccayo"— Pháp Vô Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Thiện 
với mãnh lực Vật Cảnh Tiên Sinh Y Duyên - - “ 

Pháp Vô Ký làm Vật Cảnh Tiền Sinh Y Năng Duyên là Ÿ Vật đồng câu sanh với tái 
Tâm đêm thụt lùi ngược lại 17 sát na kế từ Tâm Tử khởi đi trong thời Cận Tử, hoặc r4 
phần khác, Ý Vật ở thời gian Trụ trong sát na làm thành Vật (chỏ nương nhờ), làm 
thành C _- 

chư Ký làm Vật Cảnh Tiền Sinh Y Sở Duyên là Š Tâm Đông Đực th 2h 
tức là § Tâm Đại Thiện hiện đang sanh, l Tâm Thiện Thăng Trí hiện ¬nÓg bi hán 
Sở phối hợp (trừ 3 Ngăn Trừ Phần, 2 Vô Lượng Phân) sanh trong thời Cận Tử, hoặc s 
trong thời Bình Nhật và Cận Tử. 
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ĐẠI PHÁT THỦ VÀ GIẢNG GIẢI TỐNG LƯỢCNỘI DUNG ĐẠI PHẤT THÚ - TẬP II 
ANUVÀDA - CẤU PHỤ 


“Eatthu  kusalànam  khandhànam  Vathàranunanapurdjàfanissayapaccayena 
paccayø”-Ý Vật ở thời Bình Nhật và Cận Tử làm duyên giúp đở ủng hộ đối với Tứ 
Danh Uân Thiện với mãnh lực Vật Cảnh Tiên Sinh Y Duyên. 

Tại đây, Ý Vật đồng câu sanh với cải Tâm đếm thụt lùi ngược lại 17 sát na kế từ Tâm 
Từ khởi đi trong thời Cận Tử, hoặc mộ phần khác, Ý Vật ở thời gian Trụ trong sát na 
lâm thành Vật (cuổ xương nhở), làm thành Cảnh, làm Năng Duyên. 

Tứ Danh Uân Thiện chỉ pháp là 5 Tâm Đồng Lực Thiện Cận Tử, tức là 8 Tâm Đại 
Thiện hiện đang sanh, 1 Tâm Thiện Thắng Trí hiện đang sanh. 33 Tâm Sở phối hợp (trừ 3 
Ngăn Trừ Phần, 2 Vô Lượng Phần) sanh trong thời Cận Tử, hoặc sanh trong thời Bình 
Nhật và Cận Tử, làm Sở Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


* Theo phương pháp Pàli thì 44ðyàkazo dhammø chỉ pháp là Ý Vật đồng câu sanh với 
cái Tâm đếm thụt lùi ngược lại 17 sát na kể từ Tâm Tử khởi đi trong thời Cận Tử, #øặe 
một phân khác, Ý Vật ở thời gian Trụ trong sát na làm thành Vật (cổ nương nhờ), làm 
thành Cảnh, làm Năng Duyên. 

Kusalassa dhamumassa chỉ pháp là 5 Tâm Đồng Lực Thiện Cận Tứ, tức là § Tâm 
Đại Thiện hiện đang sanh, ] Tâm Thiện Thắng Trí hiện đang sanh, 33 Tâm Sở phôi hợp 
(trừ 3 Ngăn Trừ Phản, 2 Vô Lượng Phân) sanh trong thời Cận Tử, hoặc sanh trong thời 
Bình Nhật và Cận Từ, làm Sở Duyên. 


* Rằng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, và thời kỳ Cận Tử. 


hành trong Cði Ngũ Uân, 


* Rằng theo Địa Giới: hi 

* Rằng theo Người: hiện hành trong, bốn Phảm, ba Quả Hữu Học. 

* Rằng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ý Môn Đồng Lực Dục Giới, Lộ Trình 
Thắng Trí, Lộ Trình Cận Tử. 


* [atthàrahiMmanapurejàfanissayapaceayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách 
đặc biệt của Vật Cảnh Tiền Sinh Y Duyên, với mãnh lực của cả sáu Duyên cùng vào gi” 
đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Gfefanà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp, là: 

(1) Vật Cảnh Tiền Sinh Y Duyên, 


(2) Cảnh Duyên, 
(3) Cánh Tiền Sinh Duyên, 


IDHAMMA JOTII 


DUYÊN THỨ TÂM: NISSAYAPACCAYA - Y chị DUYÊN 


(4) Vật Cảnh Tiền Sinh Bát Tương Ưng Duyên. 
(5) Cảnh Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên, 
(6) Cảnh Tiền Sinh Bắt Ly Duyên, 


+ Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Theo phương pháp Pàii thì Vatthu chỉ pháp là Ý Vật đồng câu sanh với cái Tâm đếm 
tụt lài ngược lại L7 sát na kê từ Tâm Tử khởi đi trong thời Cận Từ, hoặc một phẩn 
khác Ý Vật ở thời gian Trụ trong sát na làm thành Vật (chổ nương nhở), làm thành 
Canh, làm Năng Duyên. 

Kusalànam khandhànam' chỉ pháp là 5 Tâm Đỗng Lực Thiện Cận Tử, tức là 8 Tâm 
Đại Thiện hiện đang sanh, I Tâm Thiện Thắng Trí hiện đang sanh, 33 Tâm Sở phối hợp 
(trừ 3 Ngăn Trừ Phần, 2 Vô Lượng Phản) sanh trong thời Cận Tử, hoặc sanh trong thời 
Binh Nhật và Cận Từ. làm Sở Duyên. 


* Rằng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, và thời kỳ Cận Tử. 

* Rằng theo Địa Giới: hiện hành trong Cði Ngũ Uẩn. 

* Rằng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm, ba Quả Hữu Học. 

* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ý Môn Dồng Lực Dục Giới, Lộ Trình 
Thắng Trí, Lộ Trình Cận Tử. 


* Vuthàrammanapurejàftanissayapaceayena_ trình bày cho biết đến mãnh lực một cách 
đặc biệt của Vật Cảnh Tiền Sinh Y Duyên, với mãnh lực của cả sáu Duyên cùng vào giúp 
đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Ghafanà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp, là: 


(1) Vật Cảnh Tiền Sinh Y Duyên, 

(2) Cảnh Duyên, 

(3) Cảnh Tiền Sinh Duyên, 

(4) Vật Cảnh Tiên Sinh Bất Tương Ưng Duyên. 
(5) Cảnh Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên, 

(6) Cảnh Tiền Sinh Bắt Ly Duyên. 


* Đqc, ` Ñ án VÀ Mg# 
accayø trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


*AKUSALAPADÀVASÀNA~ PHÁN C€ UỐI CÂU BẤT THIỆN”- 
TRONG C ÂU VÔ KÝ 


Latthàramunanaptrejàfani - ~ 


*4Byàk, dÌụanuaassa 
tại Hhững hủ /68:0/047. đỡ ủng hộ đôi với Pháp Bât 


*e 
4DqCcayea paccayo”— Pháp Võ Ký làm duyên giúp 
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ác Giả.- SDDHanncazm— 
IDDHAMMA 
& JOTIKA 


ĐẠI PHẤT THỦ VÀ GIẢNG GIẢI TỐNG LƯỢCNỘI DUNG ĐẠI PHÁT THỦ - TẬP!I 


Thiện với mãnh lực Vật Cảnh Tiền Sinh Y Duyên. 

Pháp Vô Ký làm Vật Cảnh Tiền Sinh Y Năng Duyên là Ý Vật đồng câu sanh với cái 
Tâm đếm thụt lùi ngược lại L7 sát na kể từ Tâm Tử khởi đi trong thời Cận Tử, hoặc mộy 
phẫn khác, Ý Vật ở thời gian Trụ trong sát na làm thành Vật (chỗ nương 0 hở), làm thành 
Cảnh. 

Pháp Bất Thiện làm Vật Tiền Sinh Y Sở Duyên chỉ pháp là 5 Tâm Đông Lực Bắt 
Thiện Cân Từ, tức là 12 Tâm Bắt Thiện hiện đang sanh, 24 Tâm Sở phối hợp (trừ Tật, 
Lận. Hồi) sanh trong thời Cận Tử, hoặc sanh trong thời Bình Nhật và Cân Tử, làm Sở 
Duyên. 


ANUVÀDA - CÂU PHỤ 


“Vawhu  akusalànam khandhànam_ Vathàramimanapurejàfanissaydpaccayena 
paccayo"- Ý Vật ở thời Bình Nhật và Cận Tử làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tú 
Danh Uần Bất Thiện với mãnh lực Vật Cảnh Tiền Sinh Y Duyên. 

Tại đây, Ý Vật đồng câu sanh với cái Tâm đếm thụt lùi ngược lại 17 sát na kể từ Tâm 
Tử khởi đi trong thời Cận Tử, hoặc một phần khác, Ý Vật ở thời gian Trụ trong sát na 
làm thành Vật (chổ zương nhở), làm thành Cảnh, làm Năng Duyên. 

Tứ Danh Uần Bắt Thiện chỉ pháp là 5 Tâm Đồng Lực Bắt Thiện Cận Tử, tức là 12 
Tâm Bát Thiện hiện đang sanh. 24 Tâm Sở phối hợp (trừ Tật, Lận, Hồi), sanh trong thời 
Cận Tử, hoặc sanh trong thời Bình Nhật và Cận Tử, làm Sở Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


* Theo phương pháp Pàl thì .4yäÁaf@ đhưmo chỉ pháp là Ý Vật đồng câu sanh với 
cái Tâm đêm thụt lài ngược lại L7 sắt na kế từ Tâm Tử khởi đi trong thời Cận Tử, koặc 
một phân khác, Ý Vật ở thời gian Trụ trong sát na làm thành Vật (chỗ mương nhỏ). làm 
thành Cảnh, làm Năng Duyên. 

Akusalassa đhammassa chỉ pháp là Š Tâm Đông Lực Bất Thiện Cận Tử, tức là l2 
Tâm Bắt Thiện hiện đang sanh, 24 Tâm Sở phối hợp (trừ Tật, Lận, Hồi), sanh trong thời 
Cân Từ, hoặc sanh trong thời Bình Nhật và Cận Tử, làm Sở Duyên. 


* Rằng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, và thời kỷ Cận Từ. 

* Rằng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uân. 

* Rằng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm, ba bậc Quả Hữu Học 

* Rằng theo Lô Trinh: hiện hành trong Lộ Trình Ý Môn Đồng Lực Dục Giới, Lộ TH! 
Cận Tủ. 


nh 
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Địch Giả: Bhildiu PASÀPU 


Tác Giả: SADDHAMMA JOTIKA 


|. `, 
DUYÊN THỨ TÁM; NISSAYAPA£CAYA - Y CHÍ DUYÊN 


# LiatthàramưmanapUr€jÀ(4111594ÿ4pđcCayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách 
đặc biệt của Vật Cảnh Tiên Sinh Y Duyên, với mãnh lực của cá tám Duyên cùng vào 
giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Ghafanà- Hiệp Lực) vừa theo thích hợp, là: 


(1) Vật Cảnh Tiền Sinh Y Duyên, 

(2) Cảnh Duyên, 

(3) Cảnh Trường Duyên, 

(4) Cảnh Cận Y Duyên, 

(5) Cảnh Tiền Sinh Duyên, 

(6) Vật Cảnh Tiền Sinh Bất Tương Ưng Duyên. 
(7) Cảnh Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên, 

(8) Cảnh Tiền Sinh Bất Ly Duyên. 


* Paecayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Theo phương pháp Pàli thì Ezw#wø chỉ pháp là Ý Vật đồng câu sanh với cái Tâm đếm 
thụt lùi ngược lại 17 sát na kẻ từ Tâm Tử khởi đi trong thời Cận Tử, øặc một phân 
khác, Ý Vật ở thời gian Trụ trong sát na làm thành Vật (chỗ nương nhờ), làm thành 
Cảnh, làm Năng Duyên. 

-4kusalàndtn khandhvnam chì pháp là Š Tâm Đồng Lực Bắt Thiện Cận Từ, tức là 
12 Tâm Bắt Thiện hiện đang sanh, 24 Tâm Sở phói hợp (từ Tật, Lận, Hồi), sanh trong 
thời Cận Tử, hoặc sanh trong thời Bình Nhật và Cận Từ, làm Sở Duyên. 


z Rằng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, và thời kỳ Cận Từ 

7 Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cöi Ngũ Uân. 

: Ñăng theo Người; hành trong bốn Phàm. ba bậc Qua Hữu Học 

* Rằng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ý Môn Dồng Lực Dục Giới. Lộ Trình 
Cận Từ. 


* Ứy à 4 ` LÁ £ * ^ F 
[fatthàranunaiaapurejàiaiss4y4p4CCa)'0H4 trình bày cho biết đến mănh lực một cách 

đặc biệt của Vật Cảnh Tiền Sinh Y Duyên. với mãnh lực của cả tảm Duyên cùng vào 

SIÚP đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Ghafanà- Hiệp Lực) vừa theo thích hợp. là: 


(1) Vật Cảnh Tiền Sinh Y Duyên, 
(2) Cảnh Duyên, 

(3) Cảnh Trưởng Duyên, 

(4) Cảnh Cận Y Duyên, 

(5) Cảnh Tiền Sinh Duyên, 


TH S— " ————--. 
ác Giá; SADDHAMMAJðTIRA 4Ð Địch Giả: Bhikkhu PASÄDO 


ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TỒNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THỦ - TẬP II 
(6) Vật Cảnh Tiền Sinh Bất Tương Ưng Duyên. 
(7) Cảnh Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên, 
(§) Cảnh Tiền Sinh Bắt Ly Duyên. 


#* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


VATTHẢRAMMANAPUREJÀTANISSAYAPACCAYA 
SUDDHASANKHAYÄVÀRA 
' ĐƠN Ở VẬT CẢNH TIỀN SINH Y DUYÊN 


PHẢN TÍNH GI/ 


Theo như đã đề cập ở phía trên, thì tóm tắt lại số lượng câu đơn “swđ4hapada" giai 
đoạn Vấn Đề của Vật Cảnh Tiền Sinh Y Duyên có được 3 câu như sau 


(I) 4byàkato abyàkatassa a(thàraminanapurejàtanissayapaccayena paecayo ~ Vồ 
Ký làm duyên giúp đỡ ũng hộ đôi với Vô Ký với mãnh lực Vật Cảnh Tiên Sinh Duyên. 

(2) lbyàkato kusalassa Vatthàraimmanapurejàfanissayapaccayena paccayo — Vô 
Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Thiện với mãnh lực Vật Canh Tiền Sinh Y Duyên. 

(3) .Abyàkato akusalassa latthàranuHanapurejàtanissayapaccayena paccaye — Vô 
Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Bắt Thiện với mãnh lực Vật Cảnh Tiên Sinh Y 
Duyên. 


VATTHÀRAMMANAPUREJÀTA 
PACCAYASABHÀGA 
VẠT CANH TIỀN SINH Y DUY 


AYA 


` TÁU HỢP 


Theo cách phối hợp khác, thì có nhiều loại Duyên tựu vào như sau: 


(1) Cảnh Duyên, 

(2) Cảnh Trưởng Duyên, 

(3) Cảnh Cận Y_ Duyên, 

(4) Cảnh Tiền Sinh Duyên, 

(5) Vật Cảnh Tiền Sinh Bất Tương Ưng Duyên, 
(6) Cảnh Tiên Sinh Hiện Hữu Duyên, 

(7) Canh Tiên Sinh Bắt Ly Duyên. 


Có nghĩa là những loại Duyên này thường hòa hợp vừa theo trường hợp của mình với 
Lạt Cảnh Tiên Sinh Y Duyên khi đã được hiện hữu. 
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Tác Giá: SADDHAMMA JOTIKA mm... To. 
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DUYÊN THỨ TẮM: NISSYAPACCAYA - V CHỈ DUYÊN 


KẾT THÚC GIAI ĐOẠN VẤN ĐẺ CỦA 
VẬT CẢNH TIỀN SINH Y DUYÊN 
KẾT THÚC Y CHÍ DUYÊN 


Đến đây là chấm dứt TẬP II với năm DUYÊN IV, V, VI, VII và VII 
của bộ sách chú giải ĐẠI PHÁT THÚ. 


SÀĐHU !SÀDHU ! SÀDHU ! 
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14: SADDHAMMA JOTIKA cà 


ĐẠI PHẤT THỦ VÀ GIẢNG GIẢI TỔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHẤT THỦ - TẬP II 


* 


VIETNAMESE AMERICAN MAHASI MEDITATION CENTER 
— d 


12734 Marsh Road, Bealeton, VA 22712 


PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ CÚNG DƯỜNG 
ÁN TÓNG KINH SÁCH 
KINH ĐẠI PHÁT THỦ TẬP I & TẬP II 


Chúng Con Đảnh Lễ Kính Dâng Phước Báu Ấn Tống Kinh Sách Này Đến 
Bhikkhu PASÁDO. 
Tri Ấn Bhante Đã Dày Công Dạy Dỗ, Nhắc Nhở Và Sách Tấn Chúng Con Trên 
Con Đường Học Và Hành Đạo Những Pháp Mön Thậm Thâm Ví Diệu Của Đức Như Lai. 
Xin Nguyện Làm Nhàn Đến Đạo Quả Níp Bàn. 


Tâm Thiện & Gia Đình 

Jennifer Trần & Gia Đình 

Cô Diệu Hoàng 

Chị Bạch Tuyết 

Chị Metta & Gia Đình 

Cô Tịnh Trí 

Thảo Lê 

Nguyên Thiện 

Tâm Bảo 8 Gia Đình 

Chỉ Phương Trần & Từ Ngọc Hân 

Bác Diệu Pháp & Bác Thanh Lương, 
Nguyễn Phương Khanh 

Lý Thủy Tiên 

Ông Bà Hồ Văn Khánh 8. Lâm Thị Huệ 
Ông Phạm Ngọc Thành. 

Bà Phạm Ngọc Quế 

Cô Lê Thị Bài 

Lý Phạm 

Đức Huỳnh, Thảo Trần & Dan Huỳnh 
Viên An 8 Tịnh Lạc 

Nguyễn Thị Bình An 

Tạ Kiêm Dung, 

Chị Tâm Lê & Thảo Trần 

Minh Phương & Diệu Tuyết 

Chị Nguyễn Tú 

Lanne Huỳnh & Gia Đình 

Nương Võ (P/D Tâm Lạc) 8 Nền Lê (P/D Tâm Hỷ) 
Hoa Võ (P/D Chơn Hạnh Thuần) 

Anh Võ, Đinh Lê, Hoàng Anh & Tuấn Anh 
Thiện Võ, Lắm Đinh, Xuân Trang & Duy Tâm 


Tác Giả: SADDHAMMA JOTIKA - 200 — .ì 


ĐẠI PHÁT THỦ VÀ GIẢNG GIẢI TỐNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THỦ - TẬPII 


pại Võ & Chí Thanh 

pức Võ, Vân Nguyên, Dung, Huệ & Hạnh 

Phước Võ, Sương Nguyễn & David Tân 

Hương Võ, luan, Diane_& Kevin 

Xuân Võ (P/D Tâm Diệu Phú), Trọng Phan, Thư, Trung, Phụng 8. Hân 
Tu Nữ Khemika (Tinh An} 

Dũng Mã, Tiên Mã, Minh Mã, Uyên Mã & Quân Mã 
Huỳnh N. Định 

Trần Diệp Dung, Trần Mai Ngân 8 Nguyễn Trần Ngân Hà 
Lưu T. Sơn & Lưu Kim Thoa 

Huỳnh Kim Chỉ 

Phạm Hữu Minh & Gia Đình. 

Đoàn T. Nghĩ. & Thiên Hương Hoàng. 

Phạm Hữu Anh 


Sãdhu! Sãdhu! Sãdhu! 
Lành thay! Lành thay! Lành thay! 


— ~ 


Tác Di TT 


\DDHAMMA JoTIgA ——” 


50.00 

50.00 

50.00 

50.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
200.00. 
100.00 
100.00 
100.00 
200.00 


Bhikkhu PASÃD0| 


ĐẠI PHÁT THỦ VÀ GIẢNG GIẢI TỐNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THỦ - TẬP II 


Kinh sách đã được in ấn và phát hành: 


* GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH (1000 QUYÊN) 

* CHÚ GIẢI BỘ PHÁP TỤ - PHẦN TÍCH (1000 QUYÉN) 

* TÔNG HỢP NỘI DỰNG VÔ TỶ PHÁP - TẬP I(1000 QUYÊN) 

* KINH DẠI PHÁT THỦ - TẬP I (500 QUYẾN) 

* NHỮNG PHÁP THOẠI CỦA ĐẠI TRƯỞNG LÃO JATILA (1000 QUYÉN) 
* KINH KIET TƯỜNG (500 QUYÊN) 

* GIÁO ÁN KINH PHÁP CÚ - TẬP I(TÁI BẢN LẦN THỬ II) (500 QUYỀN) 
* ÂN ĐỨC TAM BẢO (500 QUYÊN) 

* GIÁO ÁN TRƯNG BỘ KINH - TẠP I (500 QUYỀN) 

* GIÁO ÁN KINH PHÁP CÚ - TẬP II (TÁI BẢN LÀN THỨ II) (500 QUYỀN) 
* KINH ĐẠI PHÁT THỨ - TẠP I (HIỆU ĐÍNH) (200 QUYỀN) 

* KINH ĐẠI PHÁT THÚ - TẠP II (HIỆU ĐÍNH) (200 QUYỀN) 


Kinh sách sắp được in ấn và sẽ phát hành: 


* KINH ĐẠI PHÁT THỦ - TẬP II (HIỆU ĐÍNH) (200 QUYÊN) 

* KINH ĐẠI PHÁT THÚ - TẬP IV (HIỆU ĐÍNH) (200 QUYỀN) 

* BIÊN NIÊN SỬ CỦA CHƯ PHẠT (500 QUYỀN) 

* GIÁO ÁN TRUNG BỘ KINH - TẬP II (500 QUYỀN) 

* GIÁO ÁN KINH PHÁP CÚ - TẬP II (TÁI BẢN LÀN THỨ 1D) (500 QUYỀN) 
* TÔNG HỢP NỘI DUNG VÔ TY PHÁP - TẬP II (500 QUYÊN) 


HA 
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Tác Giả: SADDHAMMA JOTIKA mm... a 


Nhân Duyên 


Đanh Vật Thực Duyên 


Cảnh Duyên 


Câu Sinh Quyền Duyên. 


Trưởng Duyên 


Cảnh Trưởng Duyên: 


Tiền Sinh Quyền Duyên! 


Câu Sinh Trường Duyên. 


Sắc Mang Quyền Duyên. 


Vật Cảnh Tiên Sinh Trưởng 


Vô Giản Duyên. 


Đẳng Vô Gián Duyên. Tương Ưng Duyên. 

Câu Sinh Duyên. Bất Tương Ưng Duyên _ | Câu Sinh Bất Tương Ưng Duyên. 

Hỗ Tương Duyên Vật Tiền Sinh Bất Tương Ưng Duyên 
Y Chỉ Duyên Y Đuyên Vật Cảnh Tiền Sinh Bất Tương Ưng Duy: 


Vật Tiên Sinh Y Duyễn 


Hậu Sinh Bất Tương Ưng Duyên 


nh Tiền Sinh Y Duyên - 


Hiện Hữu Duyên 


Câu Sinh Hiện Hữu Duyên. 


Vật Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên 


'88 | Cận Y Duyên Cảnh Cận Y Duyên 
Võ Gián Cận Y Duyên. Cảnh Tiên Sinh Hiện Hữu Duyên. 
Thường Cận Y Duyên. Hậu Sinh Hiện Hữu Duyên. 

[ 18 Ì Tiền Sinh Duyên. 'Vật Tiền Sinh Duyên Vật Thực Hiện Hữu Duyên 
Cảnh Tiền Sinh Đuyên. "Quyền Hiện Hữu Duyên 


Hậu Sinh Duyên. 


'Võ Hữu Duyên. 


Trùng Dụng Duyên 


Ly Khử Duyên. 


(13. Nghiệp Duyên. 


Cầu Sinh Nghiệp Duyên. 


Bất Ly Duyên. 


Câu Sinh Bất Ly Duyên. 


Đị Thời Nghiệp Duyên 


Vật Tiền Sinh Bất Ly Duyên. 


'Vô Gián Nghiệp Duyên. _ Cảnh Tiền Sinh Bất Ly Duyên. 
= Hậu Sinh Bất Ly Duyên. 
ục Quả Duyên Vặt Thực Bắt Ly Duyên 
Vật Thực Duyên Sắc Vật Thực Duyên. Quyền Bất Ly Duyên 


mm ==————eễ———-——-——l 
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BIIlXKHU PASÄDO. 


BẢN ĐỒ ĐẠI PHÁT THÚ TẬP II Vô Gián Duyên 
—————__`————__Ệ}—EEEEEEEEEEEEmm 


¿_ | 17 Tâm Thiện Hiệp T 12 Tâm Bắt Thiện 
17 Tâm Thiện Hiệp Thể | ;s Tâm sự 27 Tảm Sơ Sinh 
32 Tìm Sở Sinh trước trước 38 Tâm Sở (- Đẳng 20 Tâm Đạo Đồng Lục 
(- Tâm Từ Bậc Võ Sinh) Lực ciỗi cũng) 36 Tâm Sở cùng) 
[T21 Tâm, 'G 3T Tâm Thiện 3 Tâm Thấm Tấn, 8 Đại Quả | 12 Tảm Bắt Thiệt 
52 Tâm Sở Sinh sau sau và 3W Tâm Sở (- Đông Lực | 9 Tâm Quả Đáo Đại 37 Tâm Sơ (- Đẳng, 
Tâm Từ Đặc Võ Sinh đầu tiên) 30 Quả Siều Thế, 36 Tâm Sở | —_ Lực đầu tiền) 
VÔ GIÁN DUYÊN | Năng puyên. Sở Duyên. Duyên| —$%Ð. | NăngDuyên | SởDuyên | ND. | $.D. 
TổI Tả T21 Tâm. 
32 Tâm Sở Sinh trước. 52IámSởSinh | Như Cấu | Như Cấu Như Câu | Như Câu | Như Cầu | Như Cầu 
trước (-Tâm Từ Bậc sau sau và Tâm “ HỊ #2 # “ t3 
Vô Sinh) Tử Bậc Vô Sinh. 
_Vô Gián Cận Y = : ki E D : : g 
Võ Hữu Duyên. = Ú 5 : - 2d "_= 
.4, Ly Khứ Duyên G : l Lã & s _ 
s 47 Tâm Dỗng Lực 67 Tâm Đông Lực. 
` Hiệp Thể 52 Tâm Sở (-Tâm: * " Ũ + 
SÔNG SN DUYE® | Tim hạnh việc kiúc Quả Siêu Thổ) 
=_ Tâm §ở Tư ['20Tâm Quả 
Tâm Sở Tư hợp 20 Tâm Quả Siêu 3 
6. Vô Gián Nghiệp. KP b hợp Siêu Thể 
20 Tâm Đạo vừa diệt - |_ Thế,36Tầm Sở ZnTRuô36 |3ø1inSẽ 
Cộng Duyên Hiệp Lực 6 5 s 5 
~ Nủi theo Khi (Thời) Từ - Tải Tục - Bình Nhựt Bình Nhựt Bình Nhụt Bình Nhựt 
~Nöi theo Cõi: Tứ Lần - Ngà Lần “Tú Uần - Ngũ Uấn. Tử ấn - Ngũ Uấn. Tứ Ln - Ngủ Uấn 
~ Nổi heo Người 4 Phẩm =4 Quá don Nà Kon 4Phàm -4 Quá 4 Phâm -3 Quá HH j 
Ni theo Lộ II Ngũ ! Ý + Kiên Cổ Ngũ + Ý + Kiến C [_— NgũtÝ ] 


'BHIKHU PASADO 


BẢN ĐỒ ĐẠI PHÁT THÚ T, 


No Giản Duy©n ÀI 
_ ' _ = = 
CÂU #4 CÂU #5 CÂU #6 \ CÂU #7 ì 
L 
Bất Thiện - Vô Ký Vô Ký - Vô Ký Vô Ký - Thiện 'Vô Ký - Bất Thiện 
\ 


12 Tâm Bất Thiện 
27 Tâm Sở hợp thành Đồng, 


52 Tâm Quả, 38 Tâm Sở 
20 Tâm Duy Tác Sinh trước 


Tâm Khai Ngũ Môn và 
| Tâm Khai Ý Môn 


Tâm Khai Ngũ Môn và 
Tâm Khai Ý Môn | 


Lực cuối củng (Tâm Tử Bậc Vô Sinh) —_ ¡ 11 Tâm Sở(-Hỷ, Dục} 11 Tâm Sở (- Hỷ, Dục) — | 
3 Tâm Thấm Tấn 52 Tâm Quả = Tâm Đống Lực thứ I Tâm Đồng Lực thứ! } 
SÈ tuyến: 8 Tâm Đai Quả 20 Tâm Duy Tác của của | 
ái 9 Tâm Quả Đảo Đại 38 Tâm Sở Sinh sau sau và _ | 8 Tâm Đại Thiện | 12 Tâm Bất Thiện 
h | 
- 35 Tâm Sở (- Ngăn Trừ Phần) |__ Tảm Tử Bậc Vỏ Sinh 38 Tâm Sở |27Tâms — j 
'VÕ GIAN DUYÊN. Năng Duyên | sở Duyên | Năng Duyên | Sở Duyên | Năng Duyên _ Sở Đuyên Sở Duyên | 
+;ðŠng Vũ điện NhưCäu | Như Cấu | NhưCâu | NhưCầu | Như Cấu | Như Cầu | Như Cầu | Như Câu | 
Ễ SN LÃ) „4 #5 #5 #6 #6 _ #7 | #7 | 
_?. Vô Gián Cận Y. : 5 Ề ũ E : | s 
3. Võ Hữu . l 
[awwkhữ — — E D R lBR=2 = 
| 18 Tâm Duy _ | 18Tâm Duy = 
5. Trùng Dụng Tắc Đống Lực | Tác Đống Lực | 
35 Tâm Sở __ | 35 Tâm Sở, 
6. Vô Giản Nghiệp. . & 
Cộng Duyên Hiệp Lực 4 Bị F ¬ 
Nói theo Khi (Thời) Bình Nhựt Tải Tục - Bình Nhựt - Tử. — 
¡ theo Cối Tứ Uần - Ngũ Uấn Tứ Uần - Ngũ Uấn. [— TưUấn - Ngũ Uấn 
L_ -Nóitheo Người: 4 Phàm - 3 Quả Hữu Học. 4 Phàm - 4 Quả [ 4 Phàm - 3 Quả Hữu Học 
ói theo lộ: Ngũ +Ý Ngũ + Ý + Kiên Cổ ] 


—————ễễễễễễễ 


'BHIKKHU PASÂDO. 


Ngũ +Ý 


mm” 


Vô Gián Duyên 


BẢN ĐỒ ĐẠI PHÁT THÚ TẬP II 


TÁU HỢP Ì TẢU HỢP II TÁUHỢPM  - 
2 Vô Gián Trùng Dụng, Vô Gián Nghiệp 
l.=: 121Tâm - 47 Tâm Đồng Lực Hiệp Thế |__ Tâm Sở Tự hợp 
lề Năng Duyên. 52 Tâm Sở Sinh trước trước 52 Tâm Sở Sinh trước. Ì a0 ram bạo đã diệt 
( Tâm Tử của Bộc Vô Sinh) ( Đống Lực cuối cùng) | 
121 Tâm 67 Tâm Đống Lực, 52 Tâm Sở (- Đồng, 20 Tâm Quả Siêu Thế 
Sở Duyên 52 Tầm Sở Sinh sau sau và Lực Dục Giới thứ của 29 Tâm và. 36 Tâm Sở Sinh nối tiếp. 
Tâm Tử của Bậc Vô Sinh 30 Tâm Quả Siều Thế) Sinh sau sau theo Tâm Đạo 
Mãnh Lực Duyên 5 6 6 
1. Võ Gián Duyên Võ Giản Duyên Vẽ Giản Duyên, Võ Giản Duyên 
2. Đẳng Vô Gián Duyên. Đẳng Vô Gián Duyên. Đăng Vô Gián Duyên Đẳng Vỏ Gián Duyên 
_ 3, Vô Gián Cận Y Duyên. ô Gián Cân Y Duyên. Về Giãn Cận Y Duyên. Vô Giản Cận Y Duyên 
[ 4. Trùng Dụng Duyên Bị === Trùng Dụng Duyên 
5. Vô Hữu Duyên Võ Hữu Duyên Vô Hữu Duyên. Vô Hữu Duyên. 
6, Ly Khứ Duyên Ly Khử Duyên. Ly Khứ Duyên — —_ | wKhữpuyn | 
7._ Dị Thời Nghiệp Duyên Ẹ 
Thiện - Thiện 
“hiện - Võ Ký là 
RE THỀN Bộ TH, gihệh s08 hài Thiện - Vô Kỷ 
Bất Thiện - Vô Ký Natt dua! k& lê NO Nội 
Vô Ký - Vô Ký Cu là 202 
Vô Kỷ - Thiện 
Vô Ký - Bất Thiện 


TINH PASADO —__==.~` TT: 


BẢN ĐỒ ĐẠI PHÁT THÚ TẬP II u Sành Đuayêm 


% 


7. CÄU SINH DUYÊN 
HIỆP LỰC PHÀN TỎNG QUÁT 
(Sahiaj3taPaccayo Ghatanä) 
Năng Duyên 121 Tâm, 52 Tâm Sở, 4 Sắc Đại Hiển, Ý Vật Tái Tục 37 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở 
Sở Duyên. 121 Tâm, 52 Tâm Sở , 28 Sắc Pháp. 37 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở 
'CÂU SINH DUYÊN Năng Duyên. Sở Duyên _ Năng Duyên Sở Duyên 
103 Tâm Hữu Nhắn 
3sibuyŠ § 52 Tâm Sở Vy ĐỀU 37 Tâm Thiện 
1. Nhân Dị 
ân Duyên. 6 Nhân 1ưẽf€Tẩm 3 Nhân Duyên S1 yS® 
- _ 20 Sắc Tái Tục E— Si Cua, 
84 Tâm Đồng Lực 
2. Câu Sinh Trưởng Duyên Tứ Trưởng, Nhi - Tam Nhân |  rứtrưởng 37 Tâm Thiện 
| 51 Tâm Sở, 17 Sắc Tâm 381amse 
| N2 Sai co 2c = = —— 
| [121Tâm Tâm 
| 3. Hỗ Tương Duyên 52Tâm Sở 52 Tâm Sở 37 Tâm Thiên 37 Tâm Thiện 
4 Sắc Đại Hiến 4 Sắc Đại Hiển 38 Tâm Sở 38 Tâm Sở 
YVâtTảTục |  ÝVậtTảiTục 
| 121 Tâm 121 Tâm lx F —. 
tự GSei2/08u4 52 Tâm Sở —- 52 Tâm Sở Í 37 Tâm Thiện 37 Tâm Thiện 
| 4 Sắc Đại Hiển 28 Sắc Pháp 38 Tâm Sở 38 Tâm Sở 
Ý Vật Tái Tục _ su iếu 
| Tâm Sở Tư lợp Tờ — | TamSwtwlep |32TammMen - 
Ì'e:(esu Gai Ñ 51 Tâm Sở (- Tâm Sở Tư) = ẹp Tâm VỆ 
, 5. Câu Sinh Nghiệp Duyên 121 Tâm r9 TrrE, 37 Tâm Thiện, 37 Tâm Sở 
(- Tâm Sở Tư) 


| | 20sắc rải Tục — 


em ==————  ————— 
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BẢN ĐỒ ĐẠI PHÁT THÚ TẬP II Câu Sinh Duyên 
——¬ Š >>... 1A... 1.111H]llIMIM1]............ 


lr#e ˆ _ [ 52 Tâm Quả + 38 Tâm Sứ 
6.Dị Thục Quả Duyễn — | 38TamSởờ | 15SãcTâm.20SieTáiTụe 
3 Danh Vật Thục. 121 Tâm + mm 37 Tâm Thiên 
XÁi SỐ TẾ | 3 Danh Vật Thục Thiện — | 3ã rams 
8 Danh Quyền Ñ Danh Quyên Thiện : 
{5 Song Thức) 
9. Thiền Na Duyên 7 Chỉ Thiền Tâm Sở, 17 Sắc Tâm _ | 6 Chỉ Thiên Thiên ` | 
äc Tái Tục — — | | 
103 Tâm Hữu Nhân. | 
10. Đồ Đạo Duyên. 9 Chỉ Đạo. | 52 Tâm Sở, l7 Sắc Tâm. 8 Chỉ Đạo Thiện k 
L- ' ` |_ 20 Sắc Tái Tục - "¬ 
11. Tương Ưng Duyên — ˆ 131 Tâm. 52 Tâm Sơ TT Tâm, 52 Tâm Sở — | 3T Tâm Thiện, 38 Tâm Sử : 
107 Tâm ( 
: 4 Quả Võ Sắc) L7 Sắc Tâm 
12. Câu Sinh Bất Tương Ưng. 52 Tâm 20 Sắc Tải Tục 
| Ý VâtTá Tục 
lãi Tâm 121 Tâm 
s : ` 52 Tâm Sở 52 Tâm Sở 37 Tâm Thiện | 37 Tâm Thiện 
|324€SuSinB:Hiện HữU Dưyệp 4 Sắc Dại Hiễn 23 Sắc Pháp 34 Tâm Sở 38 Tâm Sở 
Ý Vật Tái Tục ' 
14. Câu Sinh Bất Ly Duyên D " " . 
¡ Cộng Duyên Hiệp Lực 1 H 
Nói theo Khi (Thời), — — Tải Tục - Rình Nhụt Bình Nhựt 
Nói theo Cồi. Nhựt Lần - Tử Uẫn - Ngũ Uẫn, - Tử Uần - Ngũ ấn. 
~ Nồi theu Người: 4 Phàm - 4 Quả L 3 Phảm - 7 Thánh Hữu Học. 
~ Nói theo Lôi Ngũ + Đồng Lực Thiện + Kiện Cổ, E Ngũ + Ÿ + Kiên Có SE) 


BHIKKHU PASADO. —===...-. ` 


“ 


Câu Suah Đuyyexi 


BẢN ĐỒ ĐẠI PHẤT THÚ TẬP H —————— 


= _CÂ l CÂU #4 
7A. CÂU SINH I!I2? 1C cau 3 “ \ 
(Sahhaj2taPaceayo (;hatanä) T 
n Thiện. 3 Tâm Bất Thiện 
Năng Duyên. âm Sở. 27 Tâm Sơ 
ở 37 Tâm Thiện, 3 Tâm Sở. 12 Tâm Bât Thiện 
SƠ, Duyên 17 Sắc Tâm 37 Tâm Sở. 
CẤU SINH DUYÊN Nẵng Duyên. Sở Duyên Nẵng Duyên. Sở Duyên. 
| xo Tin 
37 Tâm Thiện 3 Nhân Bắt Š 
. & Sổ "T3, & s sảng ý 3 Nhân Bắt 12 Tâm Hải Thiện. 
ấn 3 Nhân Thiện ác Tâm | 3 Nhân Thi lâm Sư 4 3 
Nhân Duyên. 3 Nhân Thiệt 17 Sắc Tâm. "Nhân Thiện. n Tí Tn, 'Thiện 26 Tâm Sở (- Sỉ) 
" ——} 17 Tâm Thiện P Shin 
2. Cầu Sinh Trưởng Duyên Từ Trường TứTrởng — |3#Tâm Sơ 3Tmững Bất. Ï10Tâm Bắt Tuiên 
Tác âm Thiện 26 Tâm Sử (- Sỉ) 
| 3. Hỗ Tương Duyên 12 Tâm Bất Thiện | 12 Tâm Bắt Thiện 
— 27 Tâm Sở. 27 Tâm Sở. 
— =— 17 Tâm Thiệ lúa 
| 4. Câu Sinh Y Duyên 7 1Rn TM. I7SắcTạm |37TâmThin | tr sẹ 12 Tâm Bắt Thiện | 12 Tâm Bắt Thiện 
| 38 Tâm Sở. 3 Tâm Sơ. | t7 sắ Tâm 27 Tâm Sở. 37 Tâm Sở 
ty n 37 Tâm Thiệ n 
| 5. Câu Sinh Nghiệp Duyên Đo Kiện) 17S&: Tâm | TâmSTư - llạTạmgợ Tâm Sở Tư lầm Bắt Thiện 
Ẹ liện. Thiện. 17 Sắc Tâm. Bất Thiện 26 Tâm Sở (- Tư) 
Í6.Dị Thục Quả Duyên | Zj 
| : ' | Ô 3? Tâm Thiện ¬ [ 
|7; Danh Vật Thực Duyên 3 Danh Vật Thực | 17 Sắc Tảm |_ 3 Danh VậtThực | 38 Tâm Sở 3 Danh Vật Thực | 12 Tâm Bắt Thiện 
| | | 17s&cTăm ĐẩtThiện — |27Tảm Sở 
_ ` 


BHIKKHU PASÄDO. 
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BẢN ĐỒ ĐẠI PHÁT THÚ TẬP II Câu Sinh Duyên 
Tin " mụ „ |37TâmThiện 5 Danh Quyền 12 Tâm Bất Thiên 
8. Cầu Sinh Quyền Duyên ÑDanh Quyển - |17SicTâm | 8DanhQuyền _ | 38Tâm Sở Bài Thiệu S2 SE 
17 Sắc Tâm 
B F 7 Chỉ Thi 12 Tâm Bất Thiện 
9. Thiền Na Duyên 6 Chỉ Thiền 17§äc Tâm | 6ChiThền — | , HÀ 37TãmsSE 
F j Ji 12 Tâm Bất Thiên 
10. Đồ Đạo Duyên Ñ Chỉ Đạo. 17Sắc Tâm | 8ChỉĐạe : 27Tăm Sở 
n == | 12 Tâm Bất Thi nhị 
11. Tương Ưng Duyên 1 tong 
3? Tâm Thiện Em 
12. Câu Sinh Bất Tương Ưng |. vụn Về 17 Sắc Tâm 
Tâm Thị 7 Tâm Thị LỆ Nghi 12 Tâm Bắt Thiện 12 Tâm Bắt Th | 
tái W6: l6 37 Tâm Thiện áeTâm |3?Tâm Thiện — |3TâmS: {2 Tâm Bắt Thị 3 Tâm Bắt Thiện 
33. Câu Sinh Hiện Hữu Duyên. [2o Ta sy I7BĂc TÂM ta Tạm sự, ÄJsit tấu 27 Tâm Sở ¡Tâm Sơ | 
— : ———k—- 
14. Câu Sinh Bất Ly TU - ÍI78&eTăm | : ñ : F 
Cộng Duyên Hiệp Lực H 19 ' ụ 
- Nói theo Khi (Thời): Bình Nhựt Bình Nhựt Đình Nhụt 
~ Nói theo Cði: Ngũ Uún Ngũ Uấn Tứ Lân - Ngũ Uân 
~ Nói theo Người: 4 Phàm - 7 Thánh Hữu Học 34 Phàm - 7 Thánh Liữu Học. 4 Phàm - 3 Quả Hữu Học 
~ Nói theo Lộ: Ngũ + Ý + Kiên Cô L Ngũ + Ý + Kiên Cô Ngũ + Ý 
\ TnwWenu pasaoo. - 


Câu Sinh Duyy©n 


BẠN ĐỒ ĐẠI PHÁT THỦ TẬP II 


=— _— ¬ 
7B. CÂU SINH !II£P LƯ/C CÂU #5 
(SahajtaFaccayo Ghatang) | — pấtThiện- Bất Thiện - ! 
12 Tâm Bắt Thiện. 12 Tâm Hất Thiện. 
"Năng Duyên. 27 Tâm Sở 27 Tâm Sở. Sắc Từ Dại Hiển, Ý Vị 
ở Duyê ¬ 12 Tâm Bắt Thiện, 27 Tâm Sơ 55 Tâm Quả, 20 Tâm Duy Tức, 3§ Tâm Sữ 
SSUDUYỀH, Soi 17 Sắc Tâm Bất Thiện Sắc Tự Đại Hiến, 24 Sắc Y Sinh 
_CÂUSINHDUYÊN | NăngDuyên | SởDuyên | NảngDuyên [ Sở Duyên. Năng Duyên _ Sở Duyên 
n š Tâm Võ Kỷ 
Si ÑĐ@ Buyi 3 Nhân Hất _ | 17Sắc Tâm | 3 Nhân na TU |: SBNEĐWBEY line 
"NHI DUNSH. Thiện BẢIThên - |Tz an hàn VòKý  Í]TsácTạm 
|- SẾT hon 20 Sắc Tái Tục _| 
: h : T0 Tâm Bã Thiện 20 Tấm Quả Siêu Thể 
2. Câu Sinh Trưởng 2E ĐÁ | ITSÁTâm 3 ndạp  |26T§m Sở Tử Trưởng 36 Tâm Sở 
| —- s - IÊh. |i7SácTâm(-Si) 15 Sắc Tâm 
| 72 Tâm Võ Ký T2 Tâm Võ Kỹ, 
ễ 3Ñ Tâm Sở. 3Ñ Tâm Sử 
|Ệ HA HEDUYẾN Súc Tứ Dại Sắc Tử Đại 
| Ý Vật Tái Tục Ý Vật Tải Tục 
12 Tâm Bất 12 Tâm 12 Tâm Bắt Thiện. 72 Tâm Vỏ Ký 
| 4. Câu SinhY Thiện I7§ắcTâm |  BắtThiện  |27TâmSở # 3M Tâm Sử. 
\ z _27 Tâm Sở 27 Tâm Sở 17 Sắc Tâm. —_ | 28 Sắc Pháp : 
| ` mm 72 Tâm Ký 
n 12 Tâm Bắt Thiện “Hà 4 
Ì s. Câu Sinh Nghiệp Bà Hệ | L7 Sắc Tâm 26 Tâm Sơ (Tư) | Tâm Sở Tư Võ Ký. | }7 Tâm Số (Tư) 
bã 17 Sắc Tâm 17 Sk Tâm 
20 Sắc Tái Tục 
$5 Tâm Quả, 
6. Dị Thục Quả 52 Tâm Quá. 3Ñ Tâm Sơ 
| lị Thục thui 38 Tâm Sở. 5 Sắc Tâm. 
| " 30 Sắc Tái Tục 
3 Danh Vật 12 Tâm Bắt Thiền „ T2 Tâm Vô Kỷ 
7. Danh Vật Thực Duyên. 17 Sắc Tâm Thực 37 Tâm Sở 3 Danh Vật Thực | 3š Tâm Sở 
Bắt Thiện — |17SảeTâm VeKỹ 17 Sắc Tâm, 
30 Sắc Tải Tục 


—————ễ—ễễễễESSễễỶễ 
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BẢN ĐỒ ĐẠI PHÁT THÚ TẬP II 


Câu Sinh Duyên 
—==- nen T72Tân Võ Ký 
; Ẵ ặ„_ | 12 Tâm Bắt Thiện vô 3§ Tâm Sử 
ã 5 Danh Quyền | 12 sặc gam | ŠDanhQuyền | 22 xam § Danh Quyển | 3Tâm 
8. Câu Sinh Quyền Duyên Bu<THện c7 SieTâm | Íg mi," |27Tãm Sẽ vôKý |1 Sóc tâm 
Xi g2) _ 20 Sắc Tái Tục 
= = Ô 62 Tâm Vô Kỷ 
h SpIêN 12 Tâm Bất Thiện. (-§ Song Thúc ) 
9, Thiền Na Duyên TƯ TM |I7SieTâm | TChỉTHỂn  [yyramgạ 6Chỉ Thiền 38 Tâm Sở 
N2 | 17 Sắe Tâm Vô Kỷ 17 Sắc Tâm 
| 20 Sắc Tải Tục 
3$ Tâm Võ Kỹ 
13 Tâm Bất Thiện | vuạ Hữu Nhân 
10. Đồ Đạo Duyên “mạn | 17SắcTảm | #ChỈĐạo 27 Tâm Sử SG 3$ Tâm Sử 
- 17 Sắc Tâm 17 Sắc Tâm 
30 Sắc Tái Tục 
ˆ T?TâmVôKý  "[72Tâm Vô Ký 
11. Tươi ý 
MẽVƯNEpiyen. > 3Ñ Tâm Sử 38 Tâm Sử 
53 Tâm Võ Ký (5 [15 Tâm Tải Tục 
' 12 Tâm Bắt Song Thức ) Ngũ Lần 
12. Câu Sinh Bất Tương Ưng, Thiện 17 Sắc Tâm 4 Quả Võ Sắc  |3STâm Sä 
37 Tâm Sở 38 Tâm Sở, 17 Sắc Tâm 
Vật Tái Tục | 20 Sắc Tái Tục 
2 Tâm Bắt ' 12 Tâm 12 Tâm Rất Thiện En TT KỆ cà 
13. Câu Sinh Hiện Hữu Duyên Thiện \7§ắc Tâm |  BắtThiện  |27Tậm Sơ D TP 
Bi VỆ h Sắc Tử Đại 2 Sắc Phả 
37 Tâm Sở âm T§äc ề „ 
lâm Sử 27 Tâm Sơ T7 Sát Tâm ` Vặt Tạ Tục 
14. Câu Sinh Bất Ly B x Í ï n n 
Cộng Duyên Hiệp Lực m mì m 
~ Nói theo Khi (Thời) Bình Nhụt Bình Nhựt Tải Tục - Bình Nhựt - Từ Ì 
~ Nồi theo Cồi Tử Uần - Tứ Un - Ngủ Uân Nhứt ân - Tứ Uẫn - Ngũ Lần 
| -4 Phàm - 3 Quá Hữu Học -4 Phàm - 3 Quả Hữu Học 4Phàm-dQm | 
| Ngũ © Ý, Ngũ + Ÿ Ngũ + Ý + Kiến j 


———————— CC 
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HBẦN ĐỒ ĐẠI PHÁT THÚ TẬP. 


'_7C. CÂU SINH (¡L7 LỰC 


(SahajãtaPaccayo Ghatanä) #0 (nút, 
12 Tâm Bắt Thiện, 27 Tâm Sử. 
Năng Duyên 17 Sắc Tâm Bắt Thiền, 4 Sắc Đại Hiển 
Sở Duyên 17 Sắc Tâm Bát Thiện, L7 Sắc Y Sinh 
CÂU SINH DUYÊN F Sở Duyên Năng Duyên. Sở Duyên 
1. Nhân Duyên. 


7. Câu Sinh Trướng 
| 3. Hỗ Tương Duyên 


Sắc Tâm Thiện | 12 Tâm Bắt Thiện 
4, Câu Sinh Y 13 Sắc Y Sinh — |27Tâm Sở 
Sắc Tấm, Sắc Tử Đạu Hiển. : 

(8. Đị Thục Qua Duyên 
|7, Danh Vật Thực Duyên 
| 8. Câu Sinh Quyền Duyên _ 
{ 9, Thiễn Na Duyên 

lÚ. Dồ Đạo Duyên. 


Sắc Tâm Bắt Thiện. 


L3 Sắc Y Sinh 
Sắc Tâm, Tử Dại 


ấu Sinh Nghiệp 


11, Tương Ưng Duyên = 
12. Câu Sinh Bắt Tương Ưng. = SE, 
bo. 37 Tâm Thiện 12 Tâm Bắt Thiện, Sắc Tâm Bất Thiện. 

_ 13, Câu Sinh Hiện Hữu 3 Tâm Sở, Sắc Tâm Thị 27 Tâm Sơ, Sắc Tâm Bất Thiện 13 Sắc Y Sinh Ị 
L 4 Sắc Dại Hiện. 4 Sắc Đại Hiển Ni, 
14,Câu Sinh Bắt Ly : = Ù : h kẽ 

'Cộng Duyên Hiệp Lục 3 3 
- Nói theo Khi Thời), Bình Nhụt Bình Nhựt 
Nội theo Ngà Lần Ngũ Uấn. 
[— -Nấi theo N 4 Phẩm - š Quả Hữu Học 4 Phẩm - 3 Quả Hữu Học 
Ngũ ° Ý - Kiến Cả Ngũ + Ý + Kiến Có. 
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BẢN ĐỒ ĐẠI PHÁT THÚ TẬP II Câu Sinh Duyên 
——ằẰE—ỄỄ—=—ẼỄ—_—_ 


7D. CÂU SINH Ï CÂU SINH THÔNG THƯỜNG  cót0CÁCH | 
tá 'TÂU HỢP. VÕ DỊ THỤC SCÁCH 1 
tàliajätaPaccayo. ¬ Hữu Hỗ Tương 
De : Biến Hành Hữu Hỗ Tương  Hứ Tư Hữu Bắt Tương E — Ì Hau gítTượng Ung 
SE TS” T5I Tâm 1 53 Tâm Sơ “Tâm, 52 Tâm Sở 
TT 4 Sắc Đại Hiển 21 Tâm H2 De 0 Rea 
Năng Duyên TH Ình ÝVẠtTảiTục | 52Támsở f xin Ý Vật Tải Tục 
Ý Vật Tải Tục ĐT LấT | Ý Vật Tải Tục ` 
3i Tâm TẠI Tâm âm, 20 Sắc Tải Tục | 15 Tâm Tái Tục 
Sở Duyên 32 Tâm Sở = 32 Tâm Số 15 Tâm Túi Tục š Uẫn Ngũ Uần 
v 3Ñ Sắc, 35 Tâm Sơ. 35 Tâm Sở. 
Mãnh Lực Duyễn 4 ] s ñ 5 S 
1. Cầu Sinh Duyên Cầu Sinh Câu Sinh: Câu Sinh Câu Sinh Câu Sinh. 
3. Câu Sinh Y. Cầu Sinh Y | Câu Sinh Y —_ | Cầu Sinh Y' Câu Sinh Y. Cầu Sinh Y 
3. Cầu Sinh Hiện Hữu __ Câu Sinh Hiện Hữu Câu Sinh Hiện Hữu Ï Cầu Sinh Hiện Hữu. | Câu SInhHiện Hữu, Câu Sinh Hiện Hữu. 
3. Câu Sinh Bất Ly Câu Sinh Bất Ly. Câu Sinh Bất Ly Câu Sinh Bất Ly Câu Sinh Bất Lự. Câu Sinh Bất Ly. 
5. Hồ Tương Duyên ` Hỗ Tương | Hỗ Tương Hỗ Tương, 
6. Tương Ưng Duyên. Tương Ưng 
7. Câu Sinh Bất T. Ưng. Cầu Sinh B.T. Ư. Câu Sinh Bất T Ưng 
8. Dị Thục Quả. 
k “Thiện - Thiện 
Thiện - Võ Ký | 
bên the irùnh „ Thiệu -Thện - | - Thiện -Thiện „ Thiện - Vô Ký | 
Bắt Thiện - Vô Ký Bắt Thiện “ Bắt Thiện Hắt Thiện - Bắt Thiện Bi Thiện - Võ Ký Vô Ký - Vô Kỷ | 
Bắt Thiện -BT và Võ Kỷ Võ Kỷ - Vô Kỷ Võ Kỷ - Vỏ Ký Võ Ký - Vô Ký kế x 
Võ Ký -Vô Kỷ. 
“Thiện và Vô Ký -Vồ Kỷ | 
8 Thiện và Võ Kỷ -Võ Ký - ị 
=_. mm : : h PBtnrj 


BẢN ĐỒ ĐẠI PHÁT THÚ TẬP II 


1 
Câu Sinh Duyên 


1 


7E. Câu Sinh CÂU SINH THÔNG THƯỜNG có 10 CÁCH 
Đuyên Tấu Hợp 
(SaltajätaPaccayo. ¬ Hữu Hỗ Tươn/ # Hữu Hỗ Tương 
Sabhãua) Biến Hãnh Hữu Hỗ Tương Hữu Tương Ung | MữuBấtTương ƯNE | gu Bật Tương Ưng 
S2 Tâm Qui 15 Tâm Tải Tục Ngũ Uẫn | 52 Tâm Quả 38 Tâm Quả T5 Tâm Tải Tục 
3Ñ Tâm Sơ + 35 Tâm Sử 38 Tâm Sở 36 Tâm Sở _ Ngũ Uần 
Năng Duyên. (-§ Song Thức và 35 Tâm Sở 
4 Quả Vô Sắc) 
52 Tâm Quả 52 Tâm Quả 1š Sắc Tâm. Ý Vật Tái Tụ 
Sử Duyê 38 15 Tâm Tái Tục Ngũ Uấn | 38 Tâm Sở, 20 Sắc Tái Tục 
Nho ¡15 Säc Tâm L 35 Tâm Sơ 
20 Sắc Tải Tục $3 Tâm Quả, 38 Tâm Sơ 
Ô_ Mãnh Lực Duyên t3#ne 6 
„ Câu Sinh Duyên u Sinh 
3. Câu Sinh Y Câu Sinh Y Cầu Sinh Ý' 
,, Câu Sinh Hiện Hữu. Cầu Sinh Hiện Hữu. Câu Sinh Hiện Hữu 
Í 4. Câu Sinh Bất Ly Sinh Bất L¬ ụ Sinh Bắt Ly Câu Sinh Bất Ly | Câu Sinh Bắt) 
[S; Hỗ Tương Duyên. 1ö Tương. Hỗ Tương 
_6. Tương LẺng Duyên Tương Ưng. 
le TA đu; Câu Sinh Bắt T Ưng | Câu Sinh BắLT. Ưng 
_KDỊ Thạc Quá _Đ Thục Quá Dị Thục Quả Dị Thục Quá Dị Thục Quả Dị Thục Quả s 
| Võ Ký - Võ Kỷ Vô Kỷ - Vô Ký Võ Ký - Vô Ký Vô Ký - Vô Ký Võ Kỷ - Võ Kỷ 
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BẢN ĐỒ ĐẠI PHÁT THÚ TẬP II Hỗ Tương Duyên 


8. HỖ TƯƠNG GNĂằG: : = 
UIỆP LựC (Annamanna. | Ì 
37 Tâm Thiện 
Nẵng Duyên 15 Tâm Tải Tục Ngũ Uấn + 35 Tâm Sở, 38 Tâm Sở 
ê 121 Tâm, 52 Tầm 5ở, 4 Sắc Đại Hiến, Ý Vật Tải Tục 37 Tâm Thiện 
Ð S5 15 Tâm Tái Tục Ngũ Uấn + 35 Tâm Sở 38 Tâm Sở 
MỖTƯƠNGDUYÊN Ì — NăngDuyên _ Sở Duyên Nẵng Duyên Sở Duyên. 
: 121 Tâm, S2 Tâm Sở, 37 Tâm Thiện 37 Tâm Thiện 
1. Câu Sinh Di l 1 ở ạ 
Jnh Duyên. '4 Sắc Đại, Ý Vật Tái rục _ ¡ 121 Tâm, 52 Tâm Sở, 4 Sắc Đại Hiến, Ý Vật Tải Tục 38 Tâm Sở. 38 Tâm Sở 
2. Cầu Sinh Y Duyên . m : =— ¬ 
3. Cầu Sinh Hiện Hữu _— —_ =. l M „ 
Câu Sinh Bất Ly Duyên T i l j —— 
| n 103 Tâm Hữu Nhân,52 Tâm Sở ==— Í 37Tâm Thiện. 
5. Nhân Duyên 6 Nhân Ý Và t8 Tục ẨM TM 38 Tâm Sở. 
_ 6. Cầu Sinh Trưởng, 4 Trường 84 Tâm Hữu Trường,51 Tâm Sở [- Pháp đang làm Lrường) |_ 4 Trưởng z 
: : =— 121 Tâm, 51 Tâm Sở (- Tư] 37 Tâm Thiện 
7. i , 
Câu Sinh Nghiệp Duyên Tâm Sở Tư. ˆ TW ri |_ TamseTư 37YinSð1- tơi 
s : 1 Tâm, 52 Tâm Sở. B 37 Tâm Thiện 
8. Danh Vật Thực Duyên 3 Danh Vật Thực NONtriiTp 3DanhVật Thực - |3 Ấy 
9. Câu Sinh Quyền Duyên | “8Danh Quyền l Ì_ 8 Banh Quyên Thiện. , 
10. Thiền Na Duyên. 7 Chị Thiên 111 Tâm, 52 Tâm Sở, Ý Vật Tải Tục (-5 Song Thức} 6 Chỉ Thiền Thiên lủ 
11. Đồ Đạo Duyên, 9 Chỉ Đạo 103 Tâm Hữu Nhân, 52 Tâm Sở, Ý Vật Tải Tục 8 Chỉ Đạo Thiện , 
12. Tương Ưng Duyên. 121 Tâm, 52 Tâm sở 121 Tâm, 52 Tâm Sở. 37 Thiện, 38 Tâm Sở _ 
15 Tâm Tái Tục Ngũ Uấn. 
18. Cầu Sinh Bất T. Ưng. 35 Tâm Sở l 3 TYệt Tải Tục l 
14. Dị Thục Quả Duyên 52 Tâm 52 Tầm Quả, 38 Tâm Sở, Ý Vật Tái Tục 
Công Duyên Hiệp Lực. 14 12 
 Nỏi theo Khi (Thời), — J — ————— TảiTục- Bình Nhựt “Bình Nhựt _— 
ị theo Cỗi Tứ Uần - Ngũ Uần Tứ Uẩn - Ngũ Uẩn 
= 4 Phàm - 4 Quả 


[ Cha tes người 
Nói theo Lệ 


| Ngũ + Ý + Kiên Có. | 
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BẢN ĐỒ ĐẠI PHÁT THÚ TẬP II Mỗ Tương Duyên: 


¬ 


[_ 5A. HÓTƯƠNG 
THIỆP L4 C (GHATANÃ) 


72 Tâm Võ Kỷ, 34 Tâm Sở. 


àm Sở, Sắc Tứ Đại, Ý VậU Tải Tục 


Năng Duyên __ |12Tăm Bắt Thện,27TámSở TH NT 
R - n " Xrd¿x G7 72 Tâm Võ Ký, 38 Tải 
SỐ DUYÊ) #ãdddibebtbbg1/4212116 0 L§ Tâm Tải Tục Cði Nạp Uấn. 35 Tâm Sơ. Sắ: Tứ. Dạ, Ý Vặt Tái Tục 
HỖ TƯƠNG DUYỄN — B 5ã Sử Duyên — — NângDuyên — — Sở Duyên 

Ì 1. Câu Sinh Duyên 12 Tâm Bất Thiện. 12 Tâm Bất Thiện | 72 Tàm Võ Ký, Đại Hiển T2 Tâm Vô Kỷ, 38 Tâm Sở, Sắc Từ Đại 

b 27 Tâm Sơ 37 Tâm Sử Ý Vật Tái Tục 15 Tâm Tải Tục Cõi 5 Uân, 35 Tảm Sơ 
_3. Câu Sinh V. x bà - J 
Ị 


âu Sinh Hiện Hữu 
Sinh Bắt Ly 


4 
$. Nhân Duyên 


3 Nhân Bắt Thiện 


12 Tâm Bắt Thiện 
27 Tâm Sự 


| 5‡ Tâm Võ Ky Hữu Nhân, 38 Tâm Sở - 
Ÿ Vật Tải Tục 
TT Tâm Duy Tác Hữu Nhân. 


| 


| 


6. Câu Sinh Trưởng 


3 Trưởng Bắt Thiện 


10 Tâm Bắt Thiện 
37 Tâm Sử (- Si) 


| 38 Tâm Sở, Ý Vật Tải Tục 


T2 Tâm Duy Tức, 17 Tâm Sở Tư] 


7. Câu Sinh Nghiệp 12 Tâm Bất Thiện 
26 Tâm Sở (- TH), Ý Vật Tải Tục. J 
3 R 3 Dạnh Vật Thực 12 Tâm Bất Thiện | “3 Danh Vật Thực 7Z Tâm Vô K\, 3S Tâm Sử. Ị 
§.Đi VậtThực Bắt Thiện 27 Tâm Sở Vô K, Ý Vật Tái T ¬ | 
_9; Câu Sinh Quyền. Š Danh Quyền Rất Thiện bi Ñ Danh Quyền Võ Ký 72 Võ Ký, 3 Tâm Sơ, Ÿ Vật Tải Tục — ˆƒ 
Ị 0 Chỉ Thiên 6 Tâm Võ Kỳ ( Š Song: Thu) | 
| 19. Thiển Na Duyên " Võ Ký 38 Tâm Sở, Ý Vật Tái Tục 
xe, P Phi Dạn Š làn 
_ 11. Đồ Đạo Duyên 3 Chị Đạo Hất Thiện ộ Kim “l ve n6 " 
12, Tương Ủng Duyên 12 Bằi Thiện, 37 Tâm = T2 Tâm Vỏ Kỷ XÃ haNy 
[ Xinh Bắt T. Ưng 15 Tâm Tải Tục Ngũ Liấn, 35 Tâm Sử. 
14. Đị Thục Quá 52 Tâm Quá 3ÿ Tâm Sơ 
[Cộng buyên Hiệp Lực 1z 
Thời) Tình Nhựt = 
| : Tử Dẫn - Ngì Uẫn 
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3 Qua Hữu Hục 


| ¡Phẩm - 
—HHSeaNHG Ngữ 'Ÿ tang 
¬—————— an 


BẢN ĐỒ ĐẠI PHÁT THÚ TẬP II Hỗ Tương Duyên 


§B. HỖ TƯƠNG CÂU SINH TÁU HỢP  có6 CÁCH 
ĐUYÊN LÁU HỢP : _ + 
(AitlantannaPaceayo. _VÔ DỊ THỤC 3CÁCH : HH 
Sabhagal | R 1ữu Hỗ Tương TIữu Hỗ Tương Hữu Hỗ Tương, Ô Tương. 
Em LU ĐỀU HẠNH: Hữu Tương Ung Hữu Bắt T.Ứn — BiểnHanh | Hạu Tượng Ưng Bất T, Ưng 
—} HI Tâm, SỐ Tâm Sử ` ' 
T0 0y |UỜEYN 52 Tâm Quả 52 Tâm Quả ki S4» 
1§T lệ Côi ŸYV: lữ Xem. ° S: Cöi Ngũ Uần 
21272572 2nas @614TŒ ÍlaTạmsp 39 Tâm Sở si 0) 
Y Vật Tải Tục 
TTI Tâm, 52 Tâm Sữ ISTâmTáiTụ —[3ZTimQui 55 Tâm Quá Y Vật Tí Tục 
Sắc Tử Đại Hiể Cöi Ngũ Uân. 3 Tâm Sở 3Ñ Tâm Sơ. 
Sở Duyên 15 Tâm Tái Tục Côi 35 Tâm Sở `Ý Vật Tái Tục 
Ngũ Uẫn, 35 Tâm Sở. 
Ý Vật Tại Tục 
'Mãnh Lực Duyên s 6 6 6 1 ấ: 
1. Hỗ Tương Duyên Hồ Tương. Hồ Tương Hỗ Tương Hỗ Tương Hỗ Tương Hỗ Tương, 
2. Câu Sinh Duyên. Câu Sinh Câu Sinh. Câu Sinh Câu Sinh Câu Sinh Câu Sinh. 
3. Câu Sinh Y Duyên __ CáuSinhY — | €âuSnhY' Câu Sinh Y Câu Sinh Y Câu Sinh Y Câu Sinh Y 
iện Hữu. h Hiện Hí 'âu Sinh ữu _ | CâuSinhHiện. Câu Sình Hiện Hữu | Câu Sinh Hiện Hữu | Câu Sinh Hiện Hữu. 
5. Câu Sinh Bất Ly. Câu Sinh Bất Ly —_ | câu Sinh Bất Ly Câu Sinh Bất Ly Câu Sinh Bất Ly _ | Câu Sinh Bất Ly Ì Cầu Sinh Bất Ly, 
6, Tương Ưng Duyên. Tương Ung. E| Tương Ưng. 
7. Câu Sinh Bất T, Ưng, CS Bất Tương Ứng s= CS Tương Ưng 
8. Dị Thục Quải —_ | ĐiThục Quả Dị Thục Quả. Dị Thục Quả 
Thiện - Thiện | Thiện - Thiện | | 
Bắt Thiện - Bắt Thiện ô Kỷ - Vô Ký Võ Ký - Vô Kỷ | VõKý-VôKý ( VãKý-VõKy 
Vô Ký - Võ Kỷ 


'BWKHU PASADO. 
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Vật Tiền Sinh Y Duyên: 


9 VẬTTIỀNSINHY [ U41 CÂU #2 CÂU #3. \ 
1 ivattueueiss | PHẦN TỒNG QUẤT = == 
NissayaPaccayo Ghatan) | ———_ 5 K 
Năn, lướt 6 Sắc Hữu Vật Sinh trước Ý Vật Sinh trước Ý Vật Sinh trước 
\g Duyên Sinh trước đeng Trụ #eHDV | 
T2 Tâm nương Vật nhứt định | 3#Tâm Quả (-4QuäVðS5Ã€) |2;Tạm Thiện 12 Tâm BấtT 
Sở Duyên và bất định (- 4 Tầm Quả Vồ. 20 Tâm Duy Tác 35 Tâm Sở 27 Tâm Sở 
Sắc) + 52 Tâm Sở 38 Tâm Sở _ 
'VẬT TIỀN SINH Y. NăngDuyên| SửDuyên |NăngDuyênj sởDuyên |NăngDuyên | $ử Duyên Năng Duyên |_ Sở Duyên. 
5 sắc 5 Song Thức 5Sắc 5 Song Thức 
1)1X§ S0n Quyền Thanh Tiệt | 7Tâm Sở Thanh Triệt |_ 7 Tâm Sở. 
YVật 47 lâm ÝVật 10 Tâm Duy Tác Vật 8 Đại Thiện Ý Vật 12 Tâm Bất. 
| Cân Tử. nương Vật Cần Tử Dục Giới ( Tâm Cận Tử Thiên Cân Tử Thiện 
44 Tâm Sở Khái S Môn) Thắng Trí 24 Tâm Sở 
3: ảnh Duyln, 11 Tâm Na Cảnh 33 Tâm Sở (- Tật, lận, 
Duy Tác Thắng Hồi | 
- Trị, 33 Tâm Sở 
% '8Tâm Tham Y Vật §Tâm Tham | 
3. Cánh Trường sÃ 22 Tâm Sở CảnTử |22TâmSở | 
4. Cảnh Cận Y. z Ð, H x | 
SSắc 117 Tât 6Sắc 48 Quả ÝVật 37 Tâm Thiện. YVật 12 Tâm Bắt | 
Hữu Vật. 52 Tâm Sử Hữu Vắt. Í-4 Quả Võ Sắc} Sinh trước | 38 Tâm Sở. Sinh trước. Thiện 
S2 06280 (4 Quả Võ Sốc) 20 Tâm Duy Tắc 37 Tâm Sở 
3§ Tâm Sở 
6. Vật Tiền Sinh Hiện Hữu. kở Lá _ * l - l 
L7. Vật Tiên Sinh Bất ly > b m + SHSEE117= SER-RHI INGEEL: 
[8V.T.S BấtTươngưng | " | z » Là lũ l | 
, Công Duyên Hiệp Lực E 6 5 7 lÏ 
|_ - Nôi theo Khi (Thời), Bình Nhựt Bình Nhựt. Bình Nhựt. Bình Nhựt l 
— Nóitheø Cõi Ngũ Uấn Ngũ Uấn. CNgUấn — [ƑT Ngũ Uấn Ị 
Nài theo Người: 3 Phàm -4 Quả 4 Phàm -4 Quả 4Phàm 7ThánhH.Hợc | #Phảm--3 QuảHữu 
Nội theo lộ: Ngũ + Ý + Kiến Cổ Ngũ tÝ + Kiên Cố Ngũ + Kiến Cổ Ngũ + Đồng Lực Bắt Thị 
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——————_———_—_—_—_— ễ 


9A.. VẬT TIỀN SINH Y CÂU I4 CÂU ñ 5 
HIỆP LỰC 
({GHATANÃ). 
37 Tâm Thiện. 12 Tâm Bất Thiện. = 
Năng Duyên 38 Tâm Sở. 37 Tâm Sở. m +. | 5 Sắc Thanh 
Ý Vật Sinh trước _ Ý Vật Sinh trước | Năng Duyên 6SSHASVE |  Tnạ 
37 Tâm Thiên 12 Tâm Bất Thiện T7Tm 
Sở Duyên 3⁄§ Tâm Sở 27 Tâm Sở Sở Duyên (42 Qua và ác) | 330nEThức 
VẬT TIỀN SINHY ___ | Năng Duyên | Sở Duyên | NăngDuyên | SởDuyên 2 Tâm Sự Ÿ hệt 
1, Tiên Sinh Quyền s 
2. Cảnh Duyên. Ỉ 
3. Cảnh Trưởng Duyên _ V.T. Sinh V 'V-T. Sinh V 
4. Cảnh Cận Y Duyên. n s44 
— 3. VậUTIỀn Si vị Vật Tiề 'Vật Tiền Sinh 
5- Vật Tiền Sinh Duyên ậU xã Inh Tuyền; s đt Tiên Sinh. ật Tí & MỊN. 
¬ lần Hữ TU raP~ To VEP T“ưn "Tiên Sinh. Y,T Y.T.ä, 
- Vật T.S. Hiện Hữu  |HệnHữu |HiếnHữu |HiệnHữu | Hiện 
6:VIETL5.hiện NHI == X22 Sử bề Nếu bú k2 E, tả cu Bất Tương Ưng, Bất Tương Ưng. Bất Tương Ưng, 
7. Vật Tiền Sinh Bất Ly _ | BấtLy Bất Ly Bất Ly Bất Lý. 4. Vật Tiền Sinh. V.T.§, V.T.S 
8. V.T. S. Bất Tương Ưng. 1 n càng TI VÊN ven Hiện Hữu —_—_| Hiện Hữu. | 
- Vật Tiên Sinl Ự H V 
Cộng Duyên Hiệp Lực › ? Bất Ly Duyên V.T.S, Bất Ly | V.T,S BấtLy 
~ Nói theo Khi (Thời): Bình Nhựt Bình Nhựt. 6, Tiền Sinh Quyền TS Quyền | 
~ Nói theo Cõi Ngũ Uẩn Ngũ Uấn Vô Ký - Thiện | 
- Nếi theo Người 4 Phàm - 7 Thánh H. H__ |_ 4 Phàm- 3 Quả Hữu Học Thờ: |VOAV VI Sý | 
lạ Ngũ + Đồng Lực Thiện Ngũ + Đồng Lực Thiện. 
lkokkoascl + Kiên Cổ + Kiên Cố 
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Vật Cảnh Viên Si Ý Điyy©x \ 


TIỀN SINH Y 
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PHẢN TỎNG QUÁT 


'Ý Vật Cận Tư 


Ầ Võ Ký 
` Vật Cận Từ 
Khai 5 Môn) 


Ý Vật Cận Từ 


Ñ Tâm Đại Thiện 
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7 Tâm nương Vật nhữt định 


Dục Giới ( Tả 


10 Tâm Duy 
11 Tâm Na Cảnh, Tâm Duy Tác Thăng Trí 


Tâm Thiện Thắng Trí 


Sứ Duyên 414 Tâm Sở (- Tật, Lận, Hỏi, Ngăn 
Trừ Phản vá Vỏ Lương Phần) | 33 Tâm Sư 13 Tâm Sở. | 
XWTCANHHENSINHX  [Năngbuyn s¿Ðuyn _ NăngĐayến | EiDnE |Nangpuyên | sở Duyên 
-37 Tâm nương Vật 10 Tâm Duy Tác Dục tiới — j $ Tâm Dại Thiên | 
1 IS g8 Yvậ nhữt định Ý Vật 1Ì Tâm Nã Cảnh Ý Vật Tâm Thiện 
CD SẠn Ti) CậnTứự | 44Tảm Sơ Cân Tử, Tâm Duy Tác Thắng Trí Cận Tử Thàng Trí 
| 33 Tâm Sở 13 Tâm Sơ - 
§ Tâm Tham: ” 


3. Cảnh Trưởng Duyền 


22 Tâm Sơ 


XTâm Dại Thận | 


n Y Duyên 


4, Cảnh Tiền Sinh Đuyên 


54 Tâm Dục Giới 
2 Tâm Thăng Trí 
50 Tâm Sở ¡- Vô, 


18 Sắc thành 
Hiện Tại 


31 Tâm Quả Dục Giới 

1] Tâm Duy Tắc Dục Giới 
Tầm Duy Tác Thắng Tr1 

33 Tâm Sử 


18 Sắc thành. 
Hiện † 


Tắm Thiện 
Thắng Trí 


S. Cảnh 1. S. Hiện Hữu. 


Lượng Phản) 


Ñ Tâm Dại Thiện 


10 Tâm Duy Tác Dục Giới 


Í9. Vật Can 


“Cộng Duyên Hiệp Lực. 


Nó then Cũi 


4 Phẩm - 4 Quá 


[ TNôitheo Người 
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ẨW- Hiện lhẳng Irí 


-47 Tâm nương Vậ 
Ý vất nhữt định LỊ Tâm Na Cảnh Ý Vật Tâm Thiện 
Cận Từ - |44Tảm Sơ Tâm Duy Tác Thắng Trí Cận Tư ThimgTn — | 
33 Tâm Sử ——EHMmà Í 
LR G - Ị 
+ == =..= | 
C0. V,.C.T,S, BắtTươngUng J Mj | | 
3ị 
heo Khi [ Thờn) W 1 
— Ngũ Lần Kii& 2 Ngũ Lân | 
—3Phâm 1 Quá Hữu Hạc ——{ 
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10A. VẶT CẢNH 


Vật Cảnh Tiền Sinh Y Duyên 


10B. VẠT CẢNH 


II Bo Sau t0 Vật Cảnh 'Vật Canh Tiên Sinh 
—=' — (VanhÃrammanalurjsa Tiền Sinh „ Trưởng - 
Năng Duyên XisayaPaco Sabbãga) | Rất Tương Ưng Bất Tương Ưng 
Ý Vật Cận Từ Ý Vật Cận Tử 
Sở Đuyên k5, : 
= ˆ 47 Tâm nương š Tâm Tham 
YẬT CẢNH TIÊN SINH Y | - Năng Duyên Sở Duyên Vật nhứt định 22 Tâm Sở. 
Ývà 12 Tâm Bất Thiện 44TâmSở _ ““= 
1. Cảnh Duyên. Cận Từ 34 Tổ ta Mở h Lục Duyên. § : 
2. Cảnh Trường v21 Tiêm ¡Vệ TP NHHÝ  VitcinhlllnshV | VậtCônhTensmhY 
3.CanCiny T g : #h_ |VặCảnhlênginh  |VậtCànhTðnSmh  _ 
+, Cảnh Tiển Sinh 3. TM Cảnh Ha SINK Ívự—T.s ggyy, Ưng - |V.C.T.S. BấtT Ưng 
Š. Canh T. §. Hiện Hữu Vật Cảnh T, 5. Hiện Hữu | Vật Cảnh 1. 5. Hiện Hữu. 
6, Cảnh Tiên Sinh BÀI Lý 


7. Vật Cảnh Tiền Sinh 


12 Tâm Bất Thiện 


5. Vật Cảnh Tiền Sinh 


Vật Cảnh T..S. Bất Ly Vật Cảnh Y. 5. Bất Lự 
37 Tâm Sở. | si, 
8. Vật Cảnh T. S. Hiện Hữu. | g Cảnh Duyên. | Cảnh Duyên 
9. Vật Cảnh T. S, Bấtty ` H T. Cảnh Trường Cảnh Trường, 
10. V.C.T,S, Bất T, Ưng — ảnh Cận Y Duyên Cảnh Cận Ý — 
Cộng Duyên Hiệp Lực "0 : 
{ _— Nói theo Khi (Thời Cân Từ nh NH 
- c\ Ngũ Uấn. Bê ag 
3 Phàm - 3 Quá Hữu Học 


Cận Từ 
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